PHÁP LUẬT 
ĐẠI CƯƠNG 


ThS. NGUYÊN THỊ HỒNG VÂN 
(Chủ biên) 


PHÁP LUẬT 
ĐẠI CƯƠNG 


(Tái bản lần thứ nhất) 


NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI 
Hà Nội - 2018 


Chương I. 
Chương II. 


Chương II. 


Chương IV. 
Chương V. 
Chương VI. 
Chương VI. 
Chương VII. 
Chương IX. 
Chương X. 


Chương XI. 


Tập thể tác gỉ: 
Những vấn để cơ bản vẻ nhà nước 
ThS. Nguyễn Thị Hồng Vân 
Những vấn đẻ cơ bản về pháp luật 
ThS. Nguyễn Thị Hồng Vân & ThS. Nguyễn Văn Phái 
Giới thiệu Hệ thống pháp luật và các ngành luật 
trong hệ thông pháp luật Việt Nam 
ThS. Nguyễn Thị Hông Vân 
Luật Hiến pháp Việt Nam 
ThS. Nguyễn Thị Hỏng Vân & TS. Phạm Thị Ngọc Thu 
Luật Hành chính 
ThS. Nguyễn Thị Hông Vân 
Luật Phòng chống tham những 
ThS. Phạm Thái Thuận 
Luật Hình sự và Tổ tụng hình sự 
ThS. Nguyễn Thị Hông Vân & ThS. Phạm Thái Thuần 
Luật Dân sự và Tổ tụng dân sự 
ThS. Nguyễn Thị Hông Vân & ThS. Nguyễn Văn Phái 
Luật Hôn nhân và gia đình 
ThS. Nguyễn Thị Hồng Vân 
Luật Lao động 
ThS. Nguyễn Thị Hồng Vân & ThS. Lê Hông Giang 
Luật Kinh doanh 
ThS. Nguyễn Thị Hông Vân 


Chương I 
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC 


1. NGUỒN GỐC NHÀ NƯỚC 

1. Các học thuyết phi Marxist về nguồn gốc nhà nước 

Nhà nước là một hiện tượng xã hội đa dạng và phức tạp. liên. 
quan chặt chẽ đến lợi ích của các giai cấp, tầng lớp, dân tộc. Để 
nhận thức đúng đắn bản chất, vai trò của nhà nước - công cụ đặc biệt. 
của quyền lực chính trị, trước hết phải làm sáng tỏ nguồn gốc 
ra đồi của nhà nước. 

Từ xưa tới nay đã có rất nhiều lý thuyết khác nhau về nguồn 
gốc nhà nước và sự khác biệt giữa chúng luôn luôn phản ánh sự 
khác biệt về ý thức hệ, về khả năng nhận thức khoa học và phương 
pháp tiếp cận giải thích các hiện tượng lịch sử- xã hội cũng như về 
những ảnh hưởng của những hạn chế có tính lịch sử. 

Thuyết thần quyền cho rằng Thượng đế là người sắp đặt 
trật tự xã hội, nhà nước là do thượng đế sáng tạo ra để bảo vệ trật 
tự chung, do vậy, nhà nước là lực lượng siêu nhiên và đương nhiên 
quyền lực nhà nước là vĩnh cửu nên sự phục tùng quyển lực này 
là cần thiết và tất yếu. Phái Quân chủ của thuyết Thần quyền. 
cho rằng Thượng đế trực tiếp trao quyền thống trị dân chúng cho 
một ông vua và đòi hỏi dân chúng phải tuyệt đối phục tùng nhà 
vua. Phái Giáo quyền với mục đích bảo vệ quyền lợi của Giáo hội, 
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lý giải rằng Thượng đế trao quyền cho giáo hội và đến lượt mình, 
Giáo hoàng chỉ giữ lại quyền thống trị về tỉnh thần, còn quyển. 
thống trị về thể xác thì trao cho vua để tiến hành các hoạt động 
quản lý, điểu hành. Thực tế đó khiến xã hội phong kiến phương 
Tây cả Vua và thần dân đều phải phụ thuộc vào giáo hội. Phái 
Dân quyền trong khi thừa nhận vai trò nhất định của nhân dân. 
trong việc tổ chức quyền lực nhà nước lại vẫn tiếp tục khẳng định. 
nguồn gốc của quyền lực nhà nước là từ Thượng đế, nhân dân 
nhận quyền lực từ Thượng đế rồi thỏa thuận ủy thác cho nhà vua. 
Trong trường hợp ngược lại, nhân dân có thể phản kháng dẫn tới 
việc lật đổ một ông vua bạo ngược. Nhưng điều này không bao. 
hàm việc hủy bỏ chế độ quân chủ mà chỉ thuần túy là thay thế vị 
trí nấm quyền của những cá nhân nhất định. 

Thuyết Gia trưởng kết luận nhà nước là kết quả phát triển 
của gia đình, là hình thức tổ chức tự nhiên của cuộc sống con. 
người, vì vậy, nhà nước có trong mọi xã hội. Quyền lực nhà nước 
về bản chất cũng giống như quyển gia trưởng của người đứng 
đầu gia đình. Nói cách khác, nhà nước được quan niệm như là 
một gia tộc mở rộng và quyền lực nhà nước là quyển lực gia 
trưởng mổ rộng. 

Thuyết Khế ước xã hội với những đại diện tiêu biểu là các 
nhà tư tưởng tư sản như Thomas Hobb (1588-1679), John Locke 
(1632-1704), Charles Louis Montesquieu (1689-1775),.Jean.Jacques 
Rousseau (1712-1778)... Đa số các học giả đều lấy lý thuyết về 
quyền tự nhiên của con người làm tiển để tư tưởng để luận giải 
rằng sự ra đồi của nhà nước là sản phẩm của một Khế ước (hợp. 
đồng). Đó là Hợp đổng được ký kết giữa những con người sống 
trong trạng thái tự nhiên (không có tổ chức) trên cơ sở mỗi người 
tự nguyện nhường một phần trong số quyền tự nhiên vốn có của 
mình giao cho một tổ chức đặc biệt là nhà nước nhằm bảo vệ lợi 
ích chung của cả cộng đồng. Vì vậy, quyền của nhà nước có được 
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là do nhân dân ủy thác. Lợi ích nhà nước phản ánh lợi ích của các. 
thành viên trong xã hội. Trong trường hợp nhà nước không hoàn. 
thành được nghĩa vụ bảo đảm lợi ích cho dân, các quyền tự nhiên. 
bị vi phạm thì Khế ước sẽ mất hiệu lực và nhân dân có quyền lật 
đổ nhà nước và ký kết Khế ước mới. Thuyết Khế ước xã hội có tính 
cách mạng và giá trị lịch sử to lồn, là nền tảng tư tưởng cho cuộc 
cách mạng tư sản lật đổ ách thống trị phong kiến thời kì cận đại. 
Tuy vậy, thuyết Khế ước xã hội vẫn còn có những hạn chế rất cơ 
bản, nhất là ở phương pháp giải thích nguồn gốc nhà nước trên cơ 
sở chủ nghĩa duy tâm, không khẳng định được cội nguồn vật chất 
và bản chất giai cấp của nhà nước. 

Thuyết bạo lực Ìý giải nhà nước xuất hiện trực tiếp từ việc 
sử dụng bạo lực của thị tộc này đối với thị tộc khác mà kết quả. 
là thị tộc chiến thắng “nghĩ ra” một hệ thống cơ quan đặc biệt 
(nhà nước) để nô dịch kẻ chiến bại và do vậy, nhà nước là công 
cụ của kẻ mạnh thống trị kẻ yếu (đại diện của thuyết này là 
Gumplowicz). 

Các học giả của Thuyết tâm lý cho rằng: nhà nước xuất hiện 
do nhu cầu của con người nguyên thủy luôn muốn phụ thuộc vào 
các thủ lĩnh, giáo sĩ... Vì vậy, nhà nước là tổ chức của những siêu. 
nhiên có sứ mạng lãnh đạo xã hội. 

Các quan điểm trên, mặc dù được thể hiện dưới những hình 
thức khác nhau nhưng tựu trung lại đều không đưa ra những 
lý giải mang tính thuyết phục về nguồn gốc ra đời của nhà nước. 
Có thể do nhận thức khác nhau hoặc do bị chỉ phối bởi lợi ích giai 
cấp nên đa số họ khi xem xét sự ra đời của nhà nước đều tách rời 
những điều kiện vật chất của xã hội, tách rời những nguyên nhân 
kinh tế, và cho rằng: nhà nước là một thiết chế phải có trong mọi 
xã hội, một lực lượng đứng trên xã hội để giải quyết các tranh chấp. 
và điều hòa những mâu thuẫn của xã hội nhằm duy trì xã hội trong 
tình trạng ổn định và phát triển. 


3. Học thuyết Marx - Lenin về nguồn gốc nhà nước 

Khác căn bản với các lý thuyết nêu trên, Học thuyết Marx - 
Lenin (là học thuyết do Karl Marx và Friedrich Engels sáng lập 
và được Vladimir Ilyich Lenin phát triển) tiếp cận vấn đề nguồn 
gốc nhà nước trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng và 
duy vật lịch sử. Các nhà kinh điển của chủ nghĩa Marx - Lenin 
đã chỉ ra rằng: nhà nước không phải là hiện tượng vĩnh cửu, bất 
biến. Nhà nước là một phạm trù lịch sử, có quá trình phát sinh, 
phát triển và tiêu vong. Nhà nước xuất hiện một cách khách quan. 
từ sự tan rã của chế độ công xã nguyên thủy. Tiển đề kinh tế cho 
sự ra đời nhà nước là chế độ tư hữu tài sản. Tiền để xã hội cho sự 
ra đồi nhà nước là sự phân chia xã hội thành các giai cấp hoặc 
phân chia thành các tầng lớp xã hội mà giữa các giai cấp, tầng 
lớp đó có lợi ích cơ bản đối kháng nhau đến mức không thể điều. 
hòa được dẫn đến những cuộc đấu tranh giai cấp. Xung đột bạo 
lực xảy ra liên miên, quyền lực của Thị tộc, Bộ lạc không đủ sức. 
mạnh để duy trì trật tự xã hội. Nhu cầu xã hội cần một quyền lực 
mới đủ mạnh để dập tắt các cuộc xung đột công khai, quyền lực 
mới đó chính là nhà nước. 

Nguyên nhân kinh tế: Quá trình phân hóa tài sản diễn ra 
và chế độ tư hữu xuất hiện. Ö vào thồi kỳ cuối của chế độ cộng 
sản nguyên thủy, nền kinh tế sản xuất ra đời thay thế nền kinh 
tế tự nhiên. Sự chuyên môn hóa của lao động sản xuất đã nâng 
cao năng suất lao động, làm cho sản phẩm xã hội tăng nhanh 
dẫn đến xuất hiện sản phẩm dư thừa và làm phát sinh khả năng 
chiếm đoạt sản phẩm dư thừa làm của riêng. Của cải, ruộng đất 
tích tụ trong tay thiểu số người trong xã hội. Bên cạnh đó, những 
người có. ¡ trong cộng đồng thị tộc - bộ lạc lợi dụng ưu thế của. 
mình để chiếm đoạt công cụ sản xuất và sản phẩm dư thừa của. 
tập thể. Ngoài ra, những tù binh bị bất trong chiến tranh cũng là 
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một nguồn tài sản quan trọng bị những người có địa vị trong bộ lạc 
chiến thắng chiếm lấy làm của riêng bắt làm nõ lệ - công cụ làm ra. 
của cải vật chất và như vậy. sự tư hữu tài sản đã xuất hiện. Như 
vậy, nền kinh tế sản xuất phát triển làm xuất hiện chế độ tư hữu. 
và sự tư hữu tích tụ tài sản lớn của một số người trong xã hội đã 
khiến cho xã hội bị phân chia thành những giai cấp giàu và nghèo. 
có mâu thuẫn, đối kháng nhau về lợi ích. 

Nguyên nhân xã hội: Sự phân hóa xã hội thành các giai 
cấp đổi kháng. Chế độ cộng sản nguyên thủy là hình thái kinh tế 
xã hội đầu tiên trong lịch sử xã hội loài người, ở đó không có giai 
cấp, quyền lực nhà nước và pháp luật. Thị tộc tổn tại trên cơ sở sở 
hữu chung về tư liệu sản xuất và sản phẩm lao động, mọi người 
đều bình đẳng không ai có đặc quyền đặc lợi, xã hội nguyên thủy 
thời kỳ này còn được gọi là công xã nguyên thủy. Cùng với sự phát 
triển của xã hội, chế độ tư hữu xuất hiện làm thay đổi quan hệ hôn. 
nhân, hôn nhân một vợ một chồng dần thay thế chế độ quần hôn, 
mối quan hệ huyết thống trong thị tộc không còn thuần nhất do. 
có sự kết hôn ngoại tộc. Sự xuất hiện gia đình riêng lẻ đã đe dọa. 
sự tổn tại của thị tộc. Với sự hình thành các giai cấp, nguyên tắc 
bình đẳng là điều kiện tiên quyết cho sự tổn tại của xã hội công. 
xã nguyên thủy đã bị phá võ. Mâu thuẫn giai cấp nảy sinh và dần. 
phát triển tới mức không thể điều hòa được. Quyền lực xã hội và 
các hình thức tổ chức trong xã hội nguyên thủy chỉ phù hợp với 
một xã hội không biết đến mâu thuẫn nội tại, nay đã trổ nên bất 
lực trước nhu cầu điểu hành, quản lý xã hội mới. 

Sự phát triển của xã hội tất yếu đòi hỏi phải có một hình thức 
tổ chức mới để thay thế. So với tổ chức thị tộc trước đó, tổ chức mới 
này không những phải có sự phát triển vượt bậc về lượng mà quan. 
trọng hơn là sự thay đổi hẳn về chất. Thực chất, tổ chức đó là công. 
cụ quyền lực của giai cấp nắm ưu thế về kinh tế và đủ sức mạnh 
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thực hiện sự thống trị giai cấp nhằm dập tắt những cuộc xung đột. 
công khai giữa các giai cấp duy trì xã hội trong vòng trật tự. Tổ 
chức đó chính là nhà nước. 

Như vậy, nhà nước xuất hiện trong quá trình phát triển của. 
nền kinh tế sản xuất, nhà nước là kết quả phát triển của một giai 
đoạn lịch sử nhất định khi nền kinh tế sản xuất thay thế nền kinh 
tế tự nhiên, hình thành chế độ tư hữu dẫn đến xuất hiện giai cấp, 
lợi ích giai cấp mâu thuẫn phát sinh xung đột giai cấp. Nói một 
cách khác, nhà nước xuất hiện bởi hai nguyên nhân: 1) về kinh tế: 
chế độ tư hữu xuất hiện. 2) về xã hội: sự phân chia xã hội thành. 
các giai cấp có lợi ích căn bản đối kháng nhau đến mức không thể 
điều hòa được. 

3. Các phương thức hình thành nhà nước trong lịch sử 

Học thuyết Marx - Lenin đã chứng minh quy luật hình thành 
nhà nước nói chung. Tuy nhiên, sự xuất hiện nhà nước ở các vùng 
và của các dân tộc khác nhau còn có những đặc điểm riêng do chịu. 
ảnh hưởng của những điều kiện kinh tế, xã hội và ngoại cảnh 
không giống nhau. Khi nghiên cứu quá trình xuất hiện nhà nước. 
trong lịch sử, F.Engels đã chỉ ra ba hình thức cơ bản và điển hình 
của sự xuất hiện nhà nước ở châu Âu: 

Nhà nước Aten (Hy Lạp cổ đại): đây là hình thức thuần tuý và 
cổ điển nhất, ra đời chủ yếu và trực tiếp từ sự phát triển và đối lập 
giai cấp trong nội bộ xã hội thị tộc. 

Nhà nước Rome (La Mã cổ đại:) là hình thức nhà nước được 
thiết lập dưới tác động thúc đẩy của cuộc đấu tranh của những 
người bình dân (Pleb) sống ngoài các thị tộc Rome chống lại giới 
quý tộc của các thị tộc Rome (Patrisep). 

Nhà nước Germain (Giecmanh - Phương Tây trung đại): là hình. 
thức nhà nước được thiết lập sau chiến thắng của người Germain. 
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đối với đế chế Rome cổ đại, chịu ảnh hưởng của nhà nước Rome 
với nhu cầu phải quản lý đất đai cùng khối cư dân từ nhiều sắc tộc 
khác nhau. Xã hội của người Germain đã bước vào giai đoạn có sự 
phân hóa giai cấp nhưng chưa điển hình như ở Rome cổ đại. 

Nhà nước ở các quốc gia phương Đông cổ đại, xuất hiện sớm 
hơn những nơi khác, ra đời với đặc thù riêng trước nhu cầu tự vệ 
chung của cộng đồng chống lại sự tấn công xâm chiếm của những 
thị tộc, bộ lạc khác và những thảm họa từ thiên tai, lũ lụt nên 
từ rất sớm, cư dân phương Đông đã biết tập hợp lực lượng trong 
một cộng đồng cao hơn gia đình và công xã. Cộng đồng dân cư 
phương Đông đã xây dựng một bộ máy thống nhất với quyền lực 
tập trung để quản lý các công việc chung, chống lại thiên tai và 


nạn xâm lăng. Lúc này, xã 


ội phương Đông phát triển, chế. 


hữu xuất hiện nhưng chủ yếu tư hữu về đất đai, sự phân hóa giai 
Trong khi 
đó, bộ máy quản lý được thành lập để thực hiện chức năng công 


cấp diễn ra chậm, đấu tranh giai cấp không quyết liệ 


cộng, bảo vệ những lợi ích chung của cộng đồng đã nhanh chóng. 
bị giai cấp thống trị lợi dụng biến thành bộ máy nhà nước thực 


hiện luôn cả chức năng duy trì bạo lực để thống trị xã hội. 


1I. KHÁI NIỆM, BẢN CHẤT. ĐẶC TRƯNG VÀ CHỨC NĂNG 
CỦA NHÀ NƯỚC 

1. Khái niệm 

Nhà nước là hình thức tổ chức xã hội có giai cấp, là tổ chức 
quyền lực chính trị công cộng đặc có chức năng quản lý xã 
hội để phục vụ lợi ích trước hết cho giai cấp thống trị và thực hiện 
những hoạt động chung nảy sinh từ bản chất của xã hội! 


1.PGS.TS. Hoàng Thị Kim Quể (chủ biên), Giáo trình Lý luận chung về 
nhà nước và pháp luật, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005, tr87. 


qú: 


3. Bản chất nhà nước 

Nhà nước là sản phẩm của xã hội có giai cấp, là công cụ đặc 
của quyền lực chính trị nhằm mục đích duy trì trật tự xã 
hội theo những cách thức và biểu hiện khác nhau trong mỗi giai 
đoạn phát triển của lịch sử xã hội ở những nơi khác nhau trên 
thế giới. Trong mỗi thời kỳ 
cũng có những thay đổi nhất định nhưng về cơ bản chúng luôn 
thể hiện những dấu hiệu mang tính đặc thù chung của nhà nước 
là tính giai cấp và tính xã hội. 


sử, bản chất của các nhà nước 


3.1. Tính giai cấp của nhà nước 

Sự xuất hiện của nhà nước là do nhu cẩu thiết lập ổn định, 
trật tự của xã hội nhưng ngay từ khi ra đời, nhà nước đã thể hiện 
là công cụ bảo vệ quyển lợi chủ yếu của giai cấp thống trị xã. 
Tính giai cấp của nhà nước được thể hiện nhà nước đó do ai tổ 
chức, quyền lực nằm trong tay giai cấp nào và nhà nước bảo vệ 
lợi ích trước hết của ai? Để trả lồi câu hỏi này chúng ta cần biết: 
nhà nước trước hết là bộ máy cưỡng chế đặc biệt trong tay giai cấp 
thống trị xã hội, là công cụ sắc bén nhất để duy trì sự thống trị giai 


cấp và bảo vệ quyền lợi của giai cấp cầm quyền, nhà nước thiết 
lập một trật tự xã hội nhằm phục vụ cho chính lợi ích của giai cấp 
thống trị. Tuy là đại diện chính thức cho toàn xã hội, nhưng nhà 
nước trước hết phục vụ bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị. 
Tính chất giai cấp của nhà nước là cơ sở để quy định nội dung các 
hoạt động của nhà nước. 


Căn cứ vào những yếu tố khách quan. chủ quan, mức độ thể 
hiện quyển lực nhà nước, tính giai cấp không hoàn toàn giống 
nhau trong trong mỗi nhà nước ở vào những giai đoạn lịch sử nhất 
định. Do hoàn cảnh lịch sử, tính giai cấp trong các nhà nước chủ 
nô, phong kiến và các nhà nước tư sản trước đây được thể hiện một. 
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cách quyết liệt để bảo vệ quyền lợi giai cấp thống trị nhưng trong 
giai đoạn hiện nay, ð các nước tư bản tính giai cấp đã được che đậy 
kín đáo không bộc lộ rõ rệt. Ổ các nước xã hội chủ nghĩa, tính giai 
cấp không vì mục đích tạo đặc quyền, đặc lợi cho thiểu số, những 
nhóm người nhất định trong xã hội bởi mục tiêu của nhà nước xã 
hội chủ nghĩa là xây dựng một nhà nước vì lợi ích chung của toàn 
xã hội. 


8.2. Tính xã hội của nhà nước 

Bản chất của nhà nước không chỉ phản ánh tính giai cấp mà 
còn thể hiện tính xã hội thông qua vai trò quản lý xã hội của nhà 
nước. Tính xã hội của nhà nước thể hiện nhà nước là phương tiện 
để giai cấp thống trị quản lý xã hội. Để điều chỉnh các quan hệ xã 
hội theo ý chí của giai cấp thống trị thì bên cạnh việc bảo vệ lợi ích 
giai cấp cầm quyền, nhà nước phãi bảo đảm những lợi ích ở mức 
độ nhất định cho các tẳng lớp, giai cấp khác trong xã hội. Với tư 
cách là đại diện chính thức cho toàn xã hội, nhà nước thực hiện 
các công việc chung của toàn xã hội mà các cá nhân, tổ chức khác. 
không thể làm được.` 

Nhà nước sẽ không thể tổn tại được nếu không quan tâm đến 


quyền lợi của các giai tầng khác, không giải quyết các vấn để xã 
hội nảy sinh. Điểu này đặc biệt thể hiện rõ nét trong xã hội hiện. 
đại. Tuy nhiên, mức độ thể hiện tính xã hội ö mỗi nhà nước không 
giống nhau, ngay cả trong một nhà nước nhưng ở vào những giai 
đoạn lịch sử khác nhau, tính xã hội cũng thể hiện khác nhau tùy 
thuộc vào các yếu tố khách quan và chủ quan của xã hội. 

Xuất phát từ bản chất của nhà nước, tính giai cấp và tính xã hội 
là nền tảng quyết định tính chất, cơ cấu, chức năng và nhiệm vụ. 


1.C. Mác, Ph_ Ãngghen: Toản ốp, tập 25. tr 422. 


13 


cơ bản của mỗi nhà nước. Thông qua những vấn đề thuộc về bản 
chất của nhà nước, vai trò của nhà nước đối với xã hội được thể 
hiện rõ nét qua các dấu hiệu riêng biệt. 

3. Những đặc trưng cơ bản của nhà nước 

3.1. Nhà nước là tổ chức quyền lực chính trị công cộng 
đặc biệt với bộ máy thực hiện cưỡng chế và quản lý xã hội 

Từ khi xuất hiện, nhà nước đã thiết lập một quyền lực chính 
mang tính chất công cộng (không còn quyền lực 
dân cư như quyền lực xã hội của chế độ công xã 


nguyên thủy) nhằm thực hiện sự cưỡng chế và quản lý trật tự xã 
hội. Nhà nước có bộ máy quyền lực quản lý xã hội để thực hiện 


lập pháp, hành pháp và tư pháp. bên cạnh đó nhà nước 
còn có nhà tù, quân đội... những cơ quan này không tổn tại trong 
các tổ chức phi nhà nước. Cùng với quá trình phát triển, quyền lực. 
công đặc biệt của nhà nước được phân chia cho các cơ quan trong. 
bộ máy nhà nước: quốc hội giữ quyền lập pháp, chính phủ là cơ 
quan hành pháp tổ chức. thực hiện pháp luật và tòa án là cơ quan. 
xét xử có chức năng bảo vệ pháp luật. Để vận hành hoạt động của. 
bộ máy nhà nước cần phải có đội ngũ chuyên trách để thực hiện. 
quyền lực công. Do đó. quyển lực nhà nước khác với quyền lực 
của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội của những nhóm. 
người nhất định. 


các quì 


3.8. Nhà nước có lãnh thổ và thực biện sự quản lý dân 
cư theo các đơn vị hành chính lãnh thổ 

Lãnh thổ, dân cư là những yếu tố cơ bản cấu thành quốc gia. 
Quyền lực của nhà nước được thực hiện để chỉ phổi quan hệ xã hội 
của cộng đổng dân cư sinh sống trên toàn bộ lãnh thổ quốc gia. 
Nhà nước thực hiện sự quân lý dân cư theo lãnh thổ bằng việc tổ 
chức thành lập các đơn vị hành chính từ trung ương xuống địa 
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phương, không phụ thuộc vào chính kiến, giới tính, huyết thống, 
nghề nghiệp. Sự phân chia này đảm bảo cho việc quản lý tập 
trung, thống nhất của nhà nước trên toàn bộ lãnh thổ quốc gia. 
Công dân có mối quan hệ với nhà nước bằng chế định quốc tịch 
để thiết lập những quyển và nghĩa vụ của công dân với một nhà 
nước nhất định. Trong giới hạn lãnh thể, quyền lực nhà nước còn. 
có hiệu lực đối với các cá nhãn, tổ chức nước ngoài cư trú và hoạt 
động trên lãnh thổ quốc gia. 

Không một tổ chức xã hội nào ngoài nhà nước có lãnh thổ 
riêng, có chức năng quản lý dân cư trên lãnh thổ. Hầu hết các 
tổ chức xã hội quản lý thành viên của mình theo những tiêu chí, 
mục đích khác nhau căn cứ vào các yếu tố như nghề nghiệp, độ 
giới tính v.v... trên cơ sở mục đích tôn chỉ của tổ chức. Do 
đó, phân chia lãnh thổ theo các đơn vị hành chính để quản lý 
dân cư, thể hiện sự khác biệt giữa nhà nước và các tổ chức khác 
trong xã hội. 


3.3. Nhà nước có chủ quyền quốc gia 

Chủ quyền quốc gia là thuộc tính chính trị pháp lý của một 
nhà nước, thể hiện quyền tối cao của nhà nước về đối nội trong. 
phạm vi lãnh thổ quốc gia và quyền độc lập của nhà nước trong 
các quan hệ đối ngoại. Tất cả mọi cá nhân, tổ chức trên lãnh thổ 
của một quốc gia đều phải tuân thủ luật pháp của nhà nước. Luật 
pháp quốc tế ghi nhận nhà nước là đại diện chính thức cho toàn. 
xã hội trên một lãnh thổ dân cư nhất định, nhà nước có quyền tự 
quyết và thực hiện các hoạt động vì lợi ích của cộng đổng dân cư 
trong phạm vi lãnh thổ của mình. Chủ quyền quốc gia còn thể 
hiện tính độc lập và không phụ thuộc vào bất kỳ quốc gia nào 
khác của nhà nước trong việc giải quyết các công việc đối nội và 
đối ngoại của mình. 


1ỗ 


3.4. Nhà nước là tổ chức duy nhất có quyền ban hành 
pháp luật và đảm bảo thực hiện pháp luật 

Với tư cách là đại diện chính thức cho toàn xã hội, chỉ nhà 
nước mới có quyền ban hành pháp luật và quản lý xã hội bằng 
pháp luật. Pháp luật của nhà nước có tính bắt buộc chung, được 
đảm bảo thực hiện bằng quyền lực nhà nước. Nhà nước có các biện. 
pháp tuyên truyền, giáo dục, tổ chức thực hiện, cưỡng chế pháp. 
luật tùy theo bản chất nhà nước và những điều kiện khách quan. 
khác. Thẩm quyền ban hành pháp luật và bảo đảm thực hiện. 
pháp luật của nhà nước thể hiện sự khác biệt giữa nhà nước với 
tổ chức thị tộc nguyên thủy trước đây và với các tổ chức, thiết chế. 
xã hội khác. 

3.5. Nhà nước có quyền quy định các loại thuế và thu 
thuế dưới hình thức bắt buộc 

Nhà nước có quyển định ra và thu các loại thuế dưới hình thức 
bắt buộc, hầu hết các nhà nước trong lịch sử đều quy định các loại 
thuế và thu thuế dưới hình thức bắt buộc. Thuế là khoản thu cần. 
thiết về ngân sách nhà nước để duy trì các hoạt động chung của. 
nhà nước và thực hiện các công trình công cộng xã hội. Tuy nhiên, 
tùy thuộc vào bản chất và điều kiện xã hội của mỗi nhà nước, nhà 
nước sẽ quy định các loại thuế, mức thuế và hình thức thu thuế. 
khác nhau. Ngày nay, thuế được sử dụng để duy trì bộ máy nhà 
nước, đầu tư cơ sở hạ tầng của xã hội và thực hiện các công trình 
phúc lợi xã hội. Do đó, nhà nước phải có nghĩa vụ xây dựng chính. 
sách thuế phù hợp để điều hòa lợi ích của nhà nước, xã hội và công 
dân góp phần thúc đẩy sự phát triển của xã hội. 


4. Chức năng của nhà nước 


Chức năng của nhà nước là những hoạt động cơ bản nhất của. 
nhà nước, mang tính thường xuyên, liên tục, ổn định tương đối, 
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xuất phát từ bản chất, cơ sở kinh tế - xã hội, nhiệm vụ chiến lược, 
mục tiêu cơ bản của nhà nước và có ý nghĩa quyết định tới sự tổn 
tại và phát triển của nhà nước. nay nhà nước không chỉ để 
cai trị, nhà nước là tổ chức đại diện cao nhất của nhân dân nên. 
hoạt động chủ yếu của nhà nước nhằm mục đích đảm bảo lợi ích 
chung của người dân, của xã hội. Do đó, chức năng của nhà nước. 
bao hàm toàn bộ hoạt động quản lý xã hội của nhà nước, rất đa 
dạng và phức tạp, tập trung chủ yếu trong hai lĩnh vực hoạt động 
eơ bản của nhà nước là đối nội và đối ngoại. 

Chức năng đối nội của nhà nước bao gồm các hoạt động về tổ 
chức và quản lý kinh tế, tổ chức và quản Ìý văn hóa - xã hội, quản 
lý và phát triển khoa học, công nghệ, đảm bảo ổn định chính trị, 
giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội trong phạm vi lãnh thổi 
quốc gia. Chức năng đổi ngoại của nhà nước bao gồm các hoạt 
động bảo vệ tổ quốc và thực hiện các mối quan hệ hợp tác quốc tế 
nhằm tìm kiếm lợi ích quốc gia. 

Các chức năng đối nội và đối ngoại có mối quan hệ chặt chẽ, hỗ 
trợ, tác động lẫn nhau, trong đó các chức năng đối nội giữ vai trò 
chủ đạo và có ý nghĩa quyết định đối với các chức năng đối ngoại. 
Việc thực hiện các chức năng đối ngoại luôn luôn xuất phát từ yêu 
cầu, mục tiêu của chức năng đổi nội và nhằm phục vụ các chức 
năng đối nội. 


II. HÌNH THỨC NHÀ NƯỚC VÀ BỘ MÁY NHÀ NƯỚC 

1. Hình thức nhà nước 

Hình thức nhà nước là sự khái quát hóa mô hình tổ chức và 
hoạt động của nhà nước thông qua những đặc điểm thể hiện nội 
dung của các yếu tố cấu thành các bộ phận tạo ra bộ máy nhà 
nước và mối quan hệ qua lại giữa chúng với nhau. Hình thức nhà 
nước thể hiện cách thức tổ chức quyển lực nhà nước, bao gồm. 
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hình thức chính thể, hình thức cấu trúc lãnh thổ và chế độ chính 
trị, các yếu tố này có sự tác động qua lại lẫn nhau tạo thành một 
thể chế chính trị của nhà nước. 

1.1. Hình thức chính thể 

Là cách chức tổ chức, trình tự thành lập các cơ quan quyền lực 
nhà nước cao nhất và quan hệ giữa các cơ quan đó với nhau, cũng 
như mối quan hệ của các cơ quan quyển lực nhà nước cao nhất 
đối với nhân dân. Có hai dạng chính thể là chính thể quân chủ và 
chính thể cộng hòa. 

Chính thể quân chủ là hình thức nhà nước mà quyền lực cao. 
nhất tập trung toàn bộ hay một phần vào tay người đứng đầu nhà 
nước, quyền lực đó được duy trì theo nguyên tắc thừa kế quyền. 
lực là vua, còn gọi là quốc vương hay quân vương hoặc hoàng đế. 
Chính thể quân chủ được chia thành quân chủ tuyệt đối và quân 
chủ hạn chế. Nhà nước quân chủ tuyệt đối, người đứng đầu nhà. 
nước có quyền lực vô hạn, toàn bộ các quyền lập pháp, hành pháp. 
và tư pháp điều nằm trong tay vua. Nhà nước quân chủ hạn chế 
có hai loại: quân chủ nhị nguyên và quân chủ đại nghị. 

Quân chủ nhị nguyên là loại hình tổ chức nhà nước, trong đó 
quyền lực nhà nước được phân chia cho hai cơ quan cơ bản nhất 
của nhà nước là quyền lực của vua và nghị viện. Các bộ trưởng do. 
nhà vua bổ nhiệm, vừa chịu trách nhiệm trước nhà vua vừa chịu. 
trách nhiệm trước nghị viện. Loại hình này tổn tại không lâu, ở 
thời kỳ đầu của cách mạng tư sản chuyển giao chính quyển từ giai 
cấp phong kiến sang giai cấp tư sản. 

Quân chủ đại nghị, đây là loại quân chủ tương đối phổ biến 
hiện nay, hình thức nhà nước này có ưu điểm vừa phát huy được 
dân chủ, quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân lại vừa giữ được 
sự ổn định cho tầng lớp quý tộc phong kiến đã lỗi thời và hết vai 
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trò chính trị. Trong hình thức nhà nước này quyền lực của hoàng 
đế đã bị hạn chế đến mức tối đa hoặc chỉ mang quyền lực tượng 
trưng cho tỉnh thần dân tộc, quyền lực thực tế thuộc về nghị viện. 
là cơ quan nhà nước được bầu ra theo thời hạn nhất định. Ví dụ: 
Japan, the UK, Belzium, Netherlands... 

Chính thể cộng hòa, đã từng tồn tại hai loại là cộng hòa 
dân chủ và cộng hòa quý tộc mà sự khác nhau giữa hai chính thể 
đó thể hiện tập trung ở những quy định pháp luật về quyền bầu 
cử của công dân để thành lập các cơ quan quyền lực nhà nước 
cao nhất. 

Chính thể cộng hòa quý tộc, pháp luật chỉ quy định quyền. 
bầu cử cho tẳng lớp quý tộc. Ví dụ: Nhà nước cộng hòa quý tộc 
chủ nô Spac thế kỷ VI - IV trc.n, Nhà nước cộng hòa quý tộc 
chủ nô Rome (La Mã) cổ đại thế kỷ VI - I tr.c.n, chế độ cộng hòa 
quý tộc phong kiến tại một số thành phố của Italia như Venice, 
Florence. 

Chính thể cộng hòa dân chủ, quyền lực cao nhất thuộc về cơ 
quan được bầu ra trong thời hạn nhất định, như Đại hội nhân dân 
của nhà nước cộng hòa dân chủ Aten cổ đại, Nghị viện của các nhà 
nước cộng hòa dân chủ tư sản, Quốc hội của nhà nước cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa. Chính thể cộng hòa dân chủ có những dạng sau. 
đây: chính thể cộng hòa đại nghị; chính thể cộng hòa tổng thống, 
loại thứ ba kết hợp giữa hai hình thức này là chính thể cộng hòa 
lưỡng tính và cộng hòa dân chủ xã hội chủ nghĩa. Trong nhà nước 
xã hội chủ nghĩa, cử tri trực tiếp bầu ra cơ quan quyền lực nhà 
nước cao nhất, cử tri cùng toàn thể nhân dân giám sát hoạt động 
của các cơ quan dân cử, cử tri có quyền yêu cầu bãi miễn đại biểu 
dân cử khi đại biểu đó không còn tín nhiệm với nhân dân nữa, 
nhân dân trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia quản lý nhà nước và 
quản lý xã hội... 
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1.2. Hình thức cấu trúc nhà nước 

Cấu trúc nhà nước thể hiện cách thức tổ chức nhà nước thành 
các đơn vị hành chính - lãnh thể và tính chất mối quan hệ giữa 
các bộ phận cấu thành nhà nước với nhau, giữa các cơ quan nhà 
nước ở trung ương với các cơ quan nhà nước ở địa phương. Hình. 
thức cấu trúc nhà nước có hai dạng cấu trúc cơ bản là cấu trúc 
nhà nước đơn nhất và cấu trúc nhà nước liên bang. 

Nhà nước đơn nhất là nhà nước có chủ quyền chung, có lãnh 
thổ toàn vẹn, thống nhất; các bộ phận hợp thành nhà nước là 
những đơn vị hành chính - lãnh thổ không có chủ quyền riêng, độc 
lập; có một hệ thống các cơ quan nhà nước thống nhất từ trung 
ương đến địa phương; có một hệ thống pháp luật thống nhất trên. 
toàn lãnh thổ quốc gia; công dân mang một quốc tịch. Đây là mô 
hình nhà nước phổ biến. 

Nhà nước liên bang là nhà nước được thiết lập từ hai hay nhiều 
bang thành viên với những đặc điểm sau: nhà nước liên bang có 
chủ quyền chung, nhưng mỗi bang có chủ quyền riêng trong phạm. 
vi lãnh thổ của họ như một nước thành viên; có hai hệ thống các. 
cơ quan quyền lực, một của nhà nước liên bang, một của mỗi bang. 
thành viên; có hai hệ thống pháp luật, một của nhà nước liên bang 
và mỗi bang thành viên có quyền ban hành luật lệ bang; công 
dân dường như có hai quốc tịch, một quốc tịch liên bang và mỗi 
bang thành viên có quy định riêng về quyền và nghĩa vụ công dân. 
của họ. Nhà nước Liên bang thường được thiết lập ở các quốc gia 
đa sắc tộc, hoặc có lãnh thổ rộng lớn. Ví dụ: USA, Mexico, India, 
Brazil, Malaysia, Russia... 


1.3. Chế độ chính trị 
Chế độ chính trị là tổng thể các phương pháp và thủ đoạn mà. 
các cơ quan nhà nước sử dụng để thực hiện quyền lực nhà nước. 
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Trong lịch sử, các giai cấp thống trị đã sử dụng nhiều phương 
pháp và thủ đoạn khác nhau để thực hiện quyền lực nhà nước 
nhưng chủ yếu được phân thành hai loại chính là: phương pháp. 
dân chủ và phương pháp phản dân chủ. 

Phương pháp dân chủ có thể biểu hiện dưới những hình thức 
khác nhau như dân chủ trực tiếp, dân chủ gián tiếp; dân chủ 
rộng rãi, dân chủ hạn chế; dân chủ thực sự, dân chủ giả hiệu. 

Phương pháp phản dân chủ thể hiện tính chất độc tài trong 
việc thực hiện quyền lực nhà nước, khi chế độ phản dân chủ phát 
triển đến mức độ cao thì trở nên quân phiệt, phát xít, tàn bạo. 

2. Bộ máy nhà nước 

2.1. Khái niệm 

Bộ máy nhà nước là hệ thống các cơ quan nhà nước, được tổ. 
chức và hoạt động theo những nguyên tắc nhất định nhằm thực 
hiện nhiệm vụ và chức năng của nhà nước. 

Bộ máy nhà nước được cấu thành bởi các cơ quan quyền lực 
nhà nước, eø quan hành chính nhà nước và cơ quan tư pháp. Người 
đứng đầu nhà nước là nguyên thủ quốc gia, tên gọi tùy theo hình 
thức chính thể, trong nhà nước quân chủ, người đứng đầu nhà 
nước được gọi là vua, hoàng đế, quân vương, quốc vương... chức vị 
này được duy trì theo nguyên tắc thừa kế quyền lực “cha truyền 
con nổi”. Trong chính thể cộng hòa, người đứng đầu nhà nước được. 
gọi là tổng thống hoặc chủ tịch nước, được bầu ra theo quy định 
của Hiến pháp. 

Bộ máy nhà nước được hoàn thiện dần qua quá trình phát triển. 
của lịch sử. Bộ máy nhà nước chủ nô cấu tạo giản đơn, theo mô 
hình quân sự - hành chính và chưa có sự phân định rõ, cụ thể 
chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan nhà nước. Bộ máy nhà nước 
phong kiến cấu tạo phức tạp hơn bộ máy nhà nước chủ nô do sự 
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xuất hiện những cơ quan quản lý mới, các cơ quan nhà nước đã có 
sự phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền. Bộ máy nhà. 
nước tư sản phát triển ở trình độ khá cao và được tổ chức theo. 
nguyên tắc phân chia quyền lực để tạo nên cơ chế kiểm chế và đối 
trọng nhau giữa ba loại quyền lực: quyền lực lập pháp thuộc về 
nghị viện, quyển lực hành pháp thuộc về chính phủ và quyền lực 
tư pháp thuộc thẩm quyền của tòa án. Bộ máy nhà nước xã hội chủ 
nghĩa không ngừng được cải cách, hoàn thiện theo hướng nhà nước. 
pháp quyền của dân, do dân, vì dân có những đặc điểm sau: được 
tổ chức theo nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất trao cho. 
quốc hội nhưng giữa các cơ quan nhà nước có sự phân công và phối 
hợp để thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp. tư pháp. 

3.2. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước 

Nhà nước là tổ chức trực tiếp nắm giữ quyền lực nhà nước 
thông qua hệ thống các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa 
phương với những nguyên tắc tổ chức và hoạt động tạo nên cơ 
chế đồng bộ thực hiện quyền lực nhà nước. Nguyên tắc tổ chức 
và hoạt động của bộ máy nhà nước trong lịch sử phát triển có 
hai nguyên tắc cơ bản là nguyên tắc tập quyền và nguyên tắc 
phân quyền. 

Nguyên tắc tập quyền trong tổ chức và hoạt động của bộ 
máy nhà nước có ở hai hình thức chính thể: Quân chủ tuyệt đối 
là dạng tập quyền thuộc về một người đó là người đứng đầu nhà 
nước, nắm quyền điểu hành toàn bộ hoạt động của bộ máy nhà 
nước, có quyền lực vô hạn bao gồm quyền lập pháp, hành pháp. 
và tư pháp; Cộng hòa đại nghị là dạng tập quyền thuộc về một 
cơ quan, nghị viện do cử tri bầu ra. Để phù hợp với bản chất của 
nhà nước xã hội chủ nghĩa. quyền lực nhà nước ở các nước xã hội 
chủ nghĩa được tổ chức theo nguyên tắc tập trung thống nhất về 
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Quốc hội, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Quyền lực nhà 
nước là thống nhất nhưng có sự phân công, phối hợp giữa ba cơ 
quan thực hiện ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. 

Ô Việt Nam, bộ máy nhà nước được thực hiện theo nguyên 
tắc tập quyển linh hoạt, trong đó Quốc hội là cơ quan đại biểu cao 
nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyển lập pháp 
là chủ yếu và quyết định các vấn để trọng đại của đất nước; bầu 
và bãi nhiệm những người đứng đầu các cơ quan cao nhất của nhà 
nước; thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động 
của nhà nước. Chính phủ là cơ quan hành chính cao nhất của nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. thực hiện quyền hành pháp 
đồng thời là cơ quan chấp hành của Quốc hội. tòa án là cơ quan 
xét xử thực hiện quyền tư pháp. Giữa các cơ quan này có sự phối 
hợp chặt chẽ với nhau tạo thành cơ chế đông bộ trong hoạt động 
của bộ máy nhà nước. 


Nguyên tắc phân quyền. theo lý thuyết phân chia quyền 
Tực, quyển lực nhà nước ở trung ương được chia thành nhiều quyền 
nhưng tập trung chủ yếu thành ba quyền: lập pháp, hành pháp 
và tư pháp. Lý thuyết phân chia quyền lực được sử dụng khá phổ 
biến ở các nước tư sản, tuy nhiên với những điểu kiện khác nhau ở 
mỗi nước cách thức áp dụng nguyên tắc phân chia quyền lực cũng 
khác nhau nhưng phổ biến tổn tại dưới ba dạng: quân chủ hạn chế 
(quân chủ nhị nguyên và quân chủ đại nghị). cộng hòa tổng thống 
và cộng hòa hỗn hợp. 

Nguyên tắc phân chia quyền lực trong chính thể cộng hòa tổng 
thống. So với các nhà nước tư sản khác cùng áp dụng học thuyết 
phân quyển thì nước cộng hòa tổng thống mà điển hình là nhà 
nước Mỹ áp dụng học thuyết phân quyền một cách cứng rắn nhất, 
còn gọi là nguyên tắc tam quyền phân lập. Phân chia quyền lực 
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trong Hiến pháp Mỹ không chỉ đơn giản ö việc phân chia quyển. 
lực nhà nước giữa lập pháp và hành pháp, giữa hành pháp với tư 
pháp, giữa lập pháp với tư pháp mà còn nhằm mục đích áp dụng 
cơ chế kìm chế và đối trọng giữa các cơ quan đó với nhau. 

Mặc dù Hiến pháp Mỹ quy định phân công trách nhiệm và 
phân quyền khá rõ ràng giữa các nhánh quyền lực trong hệ thống 
chính trị Mỹ, nhưng thực tế ngành hành pháp có xu hướng được 
giao nhiệm vụ ngày càng nhiều hơn và nguy cơ dễ có khả năng 
dẫn đến lạm quyền. Tuy nhiên, cho đến hiện nay thì hành pháp 
vẫn nằm trong vòng kiểm chế của lập pháp, tư pháp và nguyên. 
tắc kiểm chế đối trọng giữa các nhánh quyền lực vẫn chiếm tu thế. 
và phát huy hiệu lực tại Mỹ. Điều đó góp phần lý giải tại sao hệ 
thống chính trị Mỹ ít thay đổi và bản Hiến pháp Mỹ còn nguyên. 
giá trị sau hơn 200 năm ra đồi. 

Học thuyết phân chia quyền lực trong chính thể quân chủ đại 
nghị, điển hình ð the UK. Ö nước Anh. Hiến pháp (là hiến pháp. 
bất thành văn được cấu thành bởi các quy ước, luật lệ cùng những 
nhân tố khác) quy định Nữ hoàng Anh có quyền phê chuẩn các 
đạo luật của quốc hội. Trên lý thuyết cũng như trên danh nghĩa 
thì quyền hành pháp thuộc về hoàng gia, Nữ hoàng có quyền bổ 
nhiệm và miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ nhưng thực tế Nữ 
hoàng không thể bổ nhiệm ai khác ngoài thủ lĩnh của Đảng cầm. 
quyền. Nếu không có Đảng nào chiếm đa số ghế thì chính phủ 
được thành lập sẽ là chính phủ liên hợp các đảng phái. Hiến pháp 
quy định chính phủ - hành pháp do Quốc hội lập ra và luôn phải 
chịu trách nhiệm trước Quốc hội - lập pháp. Như vậy, đảng nào. 
chiếm được đa số ghế sau mỗi lần bầu cử hạ nghị viện thì đảng đó 
có quyền thành lập chính phủ. 

Học thuyết phân chia quyền lực trong hình thức chính thể 
lưỡng tính, điển hình là France, Russia là sự kết hợp hai mô hình 
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phân chia quyền lực của chính thể cộng hòa Tổng thống và chính. 
thể đại nghị. Ổ nước Nga, Quốc hội gồm hai viện: Hội đồng Liên 
bang (Thượng viện) và Duma Quốc gia (Hạ viện) do các cử tri 
trực tiếp bầu cử. Thủ tướng Chính phủ do Tổng thống Liên bang 
bổ nhiệm với sự đồng ý của Duma quốc gia. Mặc dù thẩm quyền 
của Tổng thống và Thủ tướng Liên bang được quy định riêng biệt 
trong Hiến pháp Nga nhưng về bản chất đều thuộc về quyển hành. 
pháp và quyền lực tối cao vẫn thuộc về Tổng thống Liên bang 
Nga:. Tổng thống Liên bang có thể giải tán Duma quốc gia theo 
quy định của Hiến pháp và ngược lại, Duma Quốc gia có thể tuyên 
bố bất tín nhiệm Chính phủ Liên bang và trong một số trường hợp 
Duma Quốc gia không thể ¡ tán. Hội đồng Liên bang có thể 
phế truất Tổng thống khi có cơ sö buộc tội của Duma Quốc gia về 
tội phản quốc hoặc tội nghiêm trọng khác đã được kết luận bỏi tòa. 
án Hiến pháp Liên bang. Như vậy, mặc dù về mặt hình thức thì 
nước Nga là chính thể cộng hòa lưỡng tính nhưng thực tế sự phân. 
chia quyền lực ö nước Nga nghiêng về quyền lực của tổng thống 
liên bang. Cơ quan tư pháp ö Liên bang Nga thuộc về Tòa án Liên 
bang, hoạt động độc lập với hai nhánh quyền lực trên. Các thẩm. 
phán Liên bang do Hội đồng Liên bang bổ nhiệm trên cơ số để 
nghị của Tổng thống. 


CÂU HỎI LÝ THUYẾT 
1. Nguyên nhân ra đồi của nhà nước theo quan điểm của chủ 
nghĩa Marx - Lenin? 
2. Nhà nước là gì? Bản chất của nhà nước nói lên điều gì? 
Nhà nước có những bản chất chính nào? 


1. Khoản 2 Điều §0 Hiển pháp Liên bang Nga. 
2. Hiến pháp Liên bang Nga. 
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3. Bản chất giai cấp của nhà nước được thể hiện qua những 
đặc điểm nào? Bản chất xã hội của nhà nước thể hiện điều gì? 

4. Nhà nước có những đặc trưng cơ bản nào? Tính chủ quyền 
quốc gia của nhà nước là gì. 

5. Hình thức chính thể cộng hòa dân chủ bao gồm những loại 
nào? Chính thể cộng hòa tổng thống có gì khác biệt với các chính. 
thể cộng hòa dân chủ khác? 

6. Chính thể quân chủ có đặc điểm gì khác với chính thể 
cộng hòa? 

7. Cấu trúc nhà nước bao gồm những hình thức nào? Sự khác 
nhau giữ hình thức cấu trúc nhà nước đơn nhất và nhà nước 
liên bang? 

S. Nhà nước có những chức năng cơ bản nào? Mối quan hệ giữa 
các chức năng cơ bản? 

9. Bộ máy nhà nước là gì? Thực hiện những quyền lực nào? 


10. Đặc điểm cơ bản của các cơ quan quyền lực nhà nước? 
11. Những nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của. 
bộ máy nhà nước? 


Chương II 
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁP LUẬT 


1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ PHÁP LUẬT 
1. Nguồn gốc pháp luật 


Giai đoạn cuối của xã hội Công xã nguyên thủy, cùng với sự 


phát triển mạnh mẽ của lực lượng sản xuất, sản phẩm làm ra 
ngày càng nhiều, chế độ tư hữu xuất hiện dẫn dần hình thành 

iai cấp có lợi ích đối 
kháng ngày càng trầm trọng. Các tập quán, quy tắc của Công 


giai cấp giàu và nghèo, sự phân chia các 


xã nguyên thủy đã trỏ nên lỗi thời, không đủ khả năng điều 
chỉnh các quan hệ xã hội phức tạp giữa các giai cấp có lợi ích 
đối kháng nhau. Trước nhu cầu khách quan của xã hội, nhà 
nước ra đời với những quy tắc xử sự mới để điều chỉnh những 
quan hệ phát sinh giữa các giai cấp, tầng lớp trong xã hội. Khi 
nắm quyền lực của xã hội, giai cấp thống trị đã sử dụng những 
quy tắc xã hội phù hợp với những lợi ích của họ và chuyển hóa 
chúng thành pháp luật của nhà nước, do đó pháp luật đã trổ 
thành công cụ thể 


ý chí nhà nước của giai cấp thống trị 
xã hội, góp phần đắc lực trong việc bảo vệ lợi ích của nhà nước. 
Pháp luật không chỉ là công cụ bảo vệ lợi ích của giai cấp thống 
trị mà còn xuất phát từ nhu cầu điều chỉnh các quan hệ mới 
phát sinh trong xã hội. 
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3. Khái niệm, bản chất và các thuộc tính cơ bản của 
pháp luật 

2.1. Khái niệm 

Nhà nước cho dù tổn tại trong chế độ xã hội nào đều hướng tới 
nấm giữ quyền lực điều chỉnh các quan hệ xã hội trong phạm vi 
lãnh thể thuộc quyển quản lý. Để duy trì quyền lực của mình, nhà 
nước với các phương pháp khác nhau, bằng nhiều biện pháp và 
thông qua các công cụ quản lý để đạt được những mục đích nhất 
định. Một trong những công cụ không thể thiếu, đó là pháp luật. 
Mọi nhà nước đều hướng tới xây dựng một hệ thống các quy tắc 
xử sự, thể hiện ý chí của giai cấp thống trị. được thực thi thông. 
qua con đường hợp pháp bằng sự điều chỉnh của pháp luật lên các 
quan hệ xã hội mà nhà nước quản lý nhằm mục đích tạo lập trật 
tự, ổn định cho sự phát triển của xã hội. Do đó, hệ thống pháp 
luật của mỗi nhà nước luôn thể hiện tính độc lập tương đối, bản. 
chất giai cấp, phù hợp với nhu cầu khách quan của xã hội trong. 
mỗi giai đoạn lịch sử nhất định. nên có thể định nghĩa: Pháp luật 
là hệ thống các quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung do nhà nước 
ban hành hoặc thừa nhận, được nhà nước đảm bảo thực hiện bằng 
sức mạnh cưỡng chế. thể hiện ý chí của nhà nước để điều chỉnh các 
quan hệ xã hội nhằm duy trì tật tự xã hội. 


2.8. Bản chất pháp luật 

Bản chất của pháp luật được thể hiện qua hai thuộc tính 
cơ bản, đó là tính giai cấp và tính xã hội của pháp luật, cụ thể 
như sau: 

2.2.1. Tính giai cấp của pháp luật 

Để thực hiện quyền lực chính trị của mình, nhà nước một mặt 
xây dựng bộ máy quyền lực công cộng. mặt khác tìm cách hợp pháp. 
hóa ý chí nhà nước của giai cấp thống trị vào hệ thống pháp luật. 
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Thông qua hệ thống pháp luật và các hoạt động áp dụng pháp. 
luật của nhà nước nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội theo định 
hướng của nhà nước. Nhà nước thừa nhận hoặc ban hành pháp. 
luật để điểu chỉnh các quan hệ xã hội, định hướng cho các quan. 
hệ xã hội phát triển theo những mục đích, đường lối phát triển 
phù hợp với ý chí của giai cấp thống trị và những điều kiện khách 
quan của xã hội. Pháp luật không phải là cấp số cộng đơn giản 
tất cả các lợi ích, nhu cầu mọi cá nhân của giai cấp thống trị mà 
là những lợi ích tiêu biểu, cơ bản được chọn lọc và thông qua nhà 
nước “để lên thành luật”. Pháp luật của bất kỳ nhà nước nào cũng 
mang tính giai cấp, nhưng tùy theo mức độ, cách thức thể hiện 
và thực tiễn áp dụng, tính giai cấp trong mỗi nhà nước biểu hiện 
không hoàn toàn giống nhau. Thậm chí ngay cả trong một nhà 
nước vào những thời điểm khác nhau pháp luật cũng có sự thay 
đổi khác nhau. 

Pháp luật chủ nô công khai xác định quyền lực tuyệt đối, võ 
hạn của chủ nõ và tình trạng vô quyền của người nô lệ, người nô 
lệ bị coi như là những “công cụ biết nói” trong xã hội chiếm hữu 
nô lệ. 

Pháp luật phong kiến được ví như là pháp luật “quả đấm” với 
hệ thống những quy định, chế tài trừng phạt giã man, vô nhân 
đạo, bảo vệ công khai lợi ích của giai cấp địa chủ phong kiến, gần 
như không để cập đến quyển lợi của giai cấp nông dân. 

Pháp luật tư sản mặc dù là một bước tiến bộ, phát triển vượt 
bậc so với các kiểu pháp luật trước đó cả về nội dung và hình thức, 
song pháp luật tư sản vẫn là công cụ bảo vệ lợi ích giai cấp tư 
sản. Theo Karl Marx (C. Mác) và Friedrich Engels (Ph. Ảngghen), 
pháp luật tư sản chỉ là ý chí của giai cấp tư sản được để lên thành. 
luật, cái ý chí mà nội dung là do các điều kiện sinh hoạt vật chất 
của giai cấp tư sản quyết định. Trong thế giới hiện đại, nhà nước. 
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và pháp luật tư sản đã có những thay đổi để thích ứng với điều 
kiện, nhu cầu khách quan của xã hội. Xã hội phát triển, nhu 
cầu của con người ngày càng tăng, muốn duy trì được quyền lực, 
thống trị xã hội của giai cấp tư sản, nhà nước tư sản không những 
chỉ ban hành pháp luật để đảm bảo lợi ích thống trị của giai cấp 
mà còn phải đảm bảo những lợi ích chung của xã hội. 

Pháp luật xã hội chủ nghĩa vẫn đảm bảo tính giai cấp, tuy 
nhiên trong nhà nước xã hội chủ nghĩa, tính giai cấp rất rộng rãi 
vì quyền lực thống trị của nhà nước thuộc về nhân dân mà nền. 
tảng là liên minh giai cấp giữa giai cấp công nhân với nông dân. 
và đội ngũ trí thức. Như vậy, nhà nước xã hội chủ nghĩa ban hành. 
pháp luật nhằm bảo vệ lợi ích giai cấp thống trị, mà giai cấp thống 
trị lại đại diện cho lợi ích đa số, do đó bản chất giai cấp của pháp. 
luật xã hội chủ nghĩa dường như phù hợp với lợi ích chung của số 
đông trong xã hội. 

3.2.2. Tính xã hội của pháp luật 

Pháp luật là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để nhà 
nước điều chỉnh các quan hệ xã hội theo ý chí của giai cấp thống 
trị. Tuy nhiên để thực hiện được đẩy đủ chức năng “điều chỉnh” 
của mình, pháp luật cần phải ghi nhận, bảo vệ lợi ích của các giai 
cấp, các tầng lớp khác trong xã hội. Tùy theo bản chất giai cấp của 
mỗi nhà nước cũng như nhu cầu khách quan của xã hội, trong mỗi 
giai đoạn lịch sử khác nhau, pháp luật thể hiện tính xã hội ở mức 
độ khác nhau để duy trì trật tự xã hội theo đường lối của giai cấp 
thống trị. Pháp luật của các nhà nước phong kiến trước đây chủ 
yếu là bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị xã hội là vua, chúa, địa. 
chủ phong kiến. Tuy nhiên, để duy trì sự thống trị giai cấp của. 
nhà nước nên pháp luật phong kiến vẫn có những quy định, tuy 
không nhiều, liên quan đến quyển lợi của người nông dân và các 
đối tượng yếu thế khác trong xã hội để đảm bảo trật tự xã hội, 
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trong đó có nhiều lợi ích của giai cấp thống trị trùng hợp với lợi ích. 
chung của toàn xã hội. Ví dụ: tội trộm cấp tài sản trong Bộ luật 
Hồng Đức của nhà Lê có khung hình phạt rất nặng, có thể bị chém 
đầu hoặc lưu đầy, khổ sai... quy định này chủ yếu nhằm bảo vệ 
quyển tài sản của vua, chúa, quan lại, địa chủ những kẻ nắm giữ 
nhiều tài sản của xã hội phong kiến nhưng bên cạnh đó cũng bảo 
vệ quyển sở hữu của những tẳng lớp lao động khác trong xã hội, 
cũng như bảo vệ được trật tự xã hội nói chung. 

Pháp luật ngoài vai trò điều chỉnh các quan hệ xã hội còn góp 
phần duy trì đạo đức xã hội, bảo vệ những giá trị văn hóa truyền. 
thống tốt đẹp của con người. Nhận thức đúng vai trò, giá trị xã hội 
của pháp luật, Các Mác đã viết: "pháp luật phải lấy xã hội làm cơ. 
sở, pháp luật phải là sự biểu hiện của lợi ích và nhu câu chung của 
xã hội” và, "chừng nào bộ luật không còn thích hợp với xã hội nữa. 
thì nó sẽ biến thành mồ giấy lộn”. 


2.3. Thuộc tính của Pháp luật 

Xã hội con người được điểu chỉnh bởi nhiều loại quy phạm 
như: quy phạm đạo đức, quy phạm tôn giáo, quy phạm tập quán, 
quy phạm của các tổ chức xã hội... Trong một trật tự xã hội dù ít 
hay nhiều con người cũng chịu sự điều chỉnh của các quy phạm xã 
hội nói chung. Quy phạm pháp luật cũng là một loại quy phạm xã 
hội nhưng khác với các loại quy phạm khác, quy phạm pháp luật 
có tính đặc trưng riêng thể hiện vai trò, giá trị khác biệt với các 
loại quy phạm xã hội khác. 


3.3.1. Tính quy phạm phổ biến và bắt buộc chung 
Quy phạm pháp luật là một loại quy phạm xã hội do nhà 
nước thừa nhận hoặc ban hành để điều chỉnh các quan hệ xã hội. 


1.C. Mác, Ph. Ăngghen, toàn tập, tập 6. Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1993, tr332, 333. 
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Nhưng khác với các quy phạm xã hội khác, tính phổ biến của quy 
phạm pháp luật thể hiện pháp luật có vai trò điều chỉnh hầu hết 
các quan hệ xã hội cơ bản, quan trọng trên toàn bộ lãnh thổ của. 
nhà nước nhằm tạo lập trật tự ổn định cho đồi sống xã hội. Tính. 
bắt buộc chung của quy phạm pháp luật thể hiện pháp luật được 
áp dụng đối với mọi cá nhân, mọi tổ chức khi ở vào hoàn cảnh, tình 
huống mà pháp luật quy định, phải thực hiện theo đúng những 
quy định của pháp luật. Pháp luật tạo ra khuôn mẫu, chuẩn mực 
cho hành vi xử sự của con người trong xã hội, bất kể cá nhân hay 
tổ chức, công dân hay người nước ngoài đều phải có nghĩa vụ tuân. 
thủ pháp luật trên lãnh thổ của một nhà nước. 

Ví dụ 1: Khoản 1, Điều ä84, Bộ luật Dân sự năm 2015, quy 
định: “Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh 
dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của 
người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường...” 

Ví dụ 2: Điều 9, Luật Giao thông đường bộ năm 2008, quy 
định: “Người tham gia giao thông phải đi bên phải theo chiều đi 
của mình, đi đúng làn đường, phần đường quy định và phải chấp 
hành hệ thống báo hiệu đường bộ. 

Quy phạm pháp luật được áp dụng nhiều lần trong thực tiễn 
cuộc sống, mỗi khi có sự kiện pháp lý xảy ra. Việc áp dụng những 
quy phạm này chỉ bị đình chỉ khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc thời hạn hiệu lực đã hết. 


3.3.2. Tính xác định chặt chẽ về hình thức 

Khác với các quy phạm xã hội thông thường, quy phạm pháp. 
luật luôn được thể hiện dưới những hình thức pháp luật nhất định. 
như tập quán pháp, tiền lệ pháp hoặc văn bản quy phạm pháp. 
luật. Văn bản quy phạm pháp luật có tên gọi, trình tự, thủ tục 
ban hành, thẩm quyền ban hành và giá trị pháp lý khác nhau 
như Hiến pháp. luật, pháp lệnh, nghị quyết, nghị định, thông tư... 
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Ngôn ngữ sử dụng trong các quy phạm pháp luật là những thuật 
ngữ pháp lý, súc tích, ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu, tránh việc hiểu. 
theo đa nghĩa và có thể áp dụng trực tiếp. Pháp luật hiện nay chủ 
yếu được thể hiện ö dạng văn bản (thành văn), trong khi đó, các 
quy phạm xã hội khác có thể dưới dạng thành văn hay bất thành 
văn (truyền miệng). Ví dụ: tập quán ở rể là tục lệ truyền thống 
của người Dao, thời hạn ở rể từ 3 năm có khi kéo dài đến 7, 8 năm 
tùy theo giao ước của hai bên gia đình. Sau khi nhà trai tiến hành 
các bước ăn hỏi, nhà gái chọn ngày đẹp để tổ chức lễ cưới và đón 
chàng rể về. Nếu nhà trai chưa đáp ứng đủ lễ vật thách cưới thì có 
thể phải ỏ rể lâu hơn để trả nợ. 

So với nhiều loại quy phạm xã hội khác, pháp luật có tính 
chính xác cao, được thể hiện ở các quy định pháp luật về các 
quyền, nghĩa vụ pháp lý và các chế tài pháp luật được áp dụng đối 
với hành vi vi phạm pháp luật. Tính xác định rõ ràng, chặt chẽ 
của pháp luật nhằm bảo đảm nguyên tắc bất cứ ai được đặt vào 
những điều kiện ấy cũng không thể làm khác được. Sự chính xác 
của pháp luật cho phép hiểu rõ những gì được phép làm, những gì 
phải làm và những gì bị cấm, trên cơ sở đó các cá nhân có thể hành 
động một cách tự do, lựa chọn cho mình phương án, cách thức xử 
sự, kể cả dự liệu trước được biện pháp xử lý khi có hành vi sai trái, 
không đúng với yêu cầu pháp luật.! V dụ: “Chủ thể quyền sở hữu 
trí tuệ có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm 
quyền sở hữu trí tuệ phải chấm dứt hành vi xâm phạm, xin lỗi, cải 
chính công khai, bồi thường thiệt hạT °. 


8.3.3. Tính được bảo đảm thực hiện bằng nhà nước 
Thứ nhất, pháp luật do nhà nước trực tiếp xây dựng, ban hành 


1. PGS.TS. Hoàng Thị Kim Quế (chủ biến), Giáo rờnh Lý luận chưng về 
nhà nước và pháp luật, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội. 20035, tr283. 
3. Điêu 198, khoản 1, Luật Sở hờu trí tuệ, sửa đổi bỗ sung năm 2009. 
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hoặc thừa nhận, mỗi nhà nước đều có cơ quan lập pháp riêng thực 
hiện quyển lực nhà nước trong việc ban hành pháp luật. Thứ hai, 
trong bộ máy quyển lực của mỗi nhà nước không thể thiếu cơ quan. 
hành pháp có nhiệm vụ tổ chức, thực hiện pháp luật. Thông qua hệ 
thống các cơ quan hành chính, pháp luật được triển khai, thực hiện 
đồng bộ từ trung ương đến địa phương. Thứ ba, nhà nước có bộ máy 
cưỡng chế bảo vệ pháp luật bằng các công cụ hữu hiệu nhất, bao. 
gồm hệ thống tư pháp (tòa án) và các cơ quan hỗ trợ tư pháp khác 
như viện kiểm sát, thi hành án... Ngoài ra, nhà nước còn sử dụng. 
các biện pháp khác để đảm bảo thực hiện pháp luật như: tuyên. 
truyền, giáo dục, thuyết phục, khuyến khích, cưỡng chế v.v... 


Ví dụ: “Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các cơ 
quan Tòa án, Thanh tra, Quản lý thị trường, Hải quan, Công an, 
Ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm 
quyền sở hữu trí tuệ. Việc áp dụng các biện pháp dân sự, hình sự 
thuộc thẩm quyền của tòa án...”. 

Ngoài những thuộc tính cơ bản trên đây, pháp luật còn có 
những dấu hiệu đặc trưng khác thể hiện rõ vai trò, giá trị của. 
pháp luật như tính hệ thống, tính ổn định, tính dự báo. 

8. Nguồn của pháp luật 

3.1. Khái niệm 

Nguồn của pháp luật là nơi chứa đựng pháp luật. Có ba loại 
nguồn của pháp luật: Tập quán pháp, Tiền lệ pháp và Văn bản 
pháp luật. 

Nguồn pháp luật là những hình thức thể hiện các quy tắc bắt 
buộc chung được nhà nước thừa nhận có giá trị pháp lý để áp 
dụng vào việc giải quyết các sự việc trong thực tiễn pháp lý và là 
phương thức tôn tại trên thực tế của các quy phạm pháp luật. 


1. Điều 200, Luật Sở hữu trí tuệ, sửa đổi bổ sung năm 2009. 
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3.2. Các loại nguồn 

3.2.1. Tập quán pháp 

Tập quán pháp là việc nhà nước thừa nhận các tập quán đã tồn 
tại trong thực tế có giá trị pháp lý, trỏ thành quy phạm mang tính 
bất buộc chung, được đảm bảo thực hiện bằng sức mạnh cưồng chế. 
của nhà nước. Về nguyên tắc, đó là những tập quán không trái với 
lợi ích của nhà nước. Cách thức thừa nhận tập quán cũng khác 
nhau ở mỗi quốc gia, vào các thời kỳ lịch sử khác nhau như: tuyên 
bố thừa nhận các quy tắc tập quán nhất định, thừa nhận dưới 
dạng nguyên tắc chung, thừa nhận bằng cách im lặng để tập quán 
điều chỉnh các quan hệ xã hội nhất định và những hành vi trái với 
tập quán này sẽ bị trừng phạt. Trong nhiều trường hợp, khi ban 
hành văn bản pháp luật, nhà nước đã chuyển hóa nội dung của. 
các tập quán dưới dạng pháp luật thành văn và quy định các chế 
tài xử lý đối với việc vi phạm tập quán v.v... 

Ví dụ: Khoản 3, Điều 29 Bộ luật Dân sự 2015. Quyền xác định, 
xác định lại dân tộc 

“Cá nhân khi sinh ra được xác định dân tộc theo dân tộc của 
cha đẻ, mẹ đẻ. Trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ thuộc hai dân tộc khác 
nhau thì dân tộc của con được xác định theo dân tộc của cha đẻ 
hoặc mẹ đẻ theo thỏa thuận của cha đẻ, mẹ đẻ; trường hợp không 
có thỏa thuận thì dân tộc của con được xác định theo tập quán; 
trường hợp tập quán khác nhau thì dân tộc của con được xác định 
theo tập quán của dân tộc ít người hơn?. 


8.3.2. Tiền lệ pháp 

Tiền lệ pháp là hình thức nhà nước thừa nhận những quyết 
định của cơ quan tư pháp khi giải quyết những vụ việc cụ thể. Ví 
dụ: quyết định hoặc bản án đã có hiệu lực pháp luật của tòa án. 
Những quyết định. bản án đó được nhà nước thừa nhận có giá trị 
pháp lý bắt buộc như là luật, được áp dụng để giải quyết những vụ 
việc tương tự xảy ra sau này. 
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Ví dụ: Án lệ số 01/2016/AL 

Nguồn án lệ: Quyết định giám đốc thẩm số 04/2014/HS-GĐT 
ngày 16/4/2014 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối 
cao về vụ án “Giết người” đối với bị cáo Đầng Xuân Phương (sinh 
năm 197ã, Thành phố Hải Phòng). 

Khái quát nội dung: Trong vụ án có đông phạm, nếu chứng 
mình được ý thức chủ quan của người chủ mưu là chỉ thuê người 
khác gây thương tích cho người bị hại mà không có ý định tước 
đoạt tính mạng của họ (người chủ mưu chỉ yêu cầu gây thương 
tích ở chân, tay của người bị hại mà không yêu cầu tấn công vào. 
các phần trọng yếu của cơ thể có khả năng dẫn đến chết người); 
người thực hành cũng đã thực hiện theo đúng yêu cầu của người 
chủ mưu; việc nạn nhân bị chết nằm ngoài ý thức chủ quan của 
người chủ mưu thì người chủ mưu phải chịu trách nhiệm hình 

ôi “Cố ý gây thương tích” với tình tiết định khung là “gây 
thương tích dẫn đến chết người”. 


3.9.3. Văn bản quy phạm pháp luật 

Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do nhà nước ban hành, 
đây là cách thức hình thành pháp luật thể hiện rõ nhất quyền lực 
của nhà nước. Hoạt động lập pháp của nhà nước có từ rất sớm, lịch. 
sử đã chứng minh có những bộ luật cổ xưa thể hiện nền văn minh 
pháp lý của nhân loại như: bộ luật Manu, bộ luật Hammurabi, 
luật Roman (Bộ luật 12 bảng của La Mã cổ đại) v.v... Tuy nhiên, 
đây thực chất là những bộ Tổng luật bởi nó tích hợp nhiều loại 
quy phạm xã hội như tập quán. đạo đức, tôn giáo thành quy phạm. 
pháp luật của nhà nước. Do hoàn cảnh lịch sử, nhiều quốc gia phải 
mất hàng trăm năm mới có những bộ luật thành văn chính thức 
nên công cụ quản lý xã hội của nhà nước chủ yếu dựa vào tập quán, 
đạo đức, tôn giáo và bằng mệnh lệnh trực tiếp của nhà nước. 

Mỗi loại nguồn pháp luật đều có tính ưu việt và hạn chế nhất 
định, việc sử dụng loại nguồn nào cũng tùy thuộc vào những 
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điều kiện khách quan và chủ quan nhưng theo quan điểm của 
đa số các nhà nghiên cứu thì văn bản quy phạm pháp luật là loại 
nguồn pháp luật có nhiều ưu điểm hơn cả xét về nội dung, trình. 
tự, thủ tục xây dựng, ban hành và áp dụng... Xã hội ngày càng 
phát triển, trong bối cảnh hội nhập, toàn câu hóa đang có sự xích 
lại gần nhau của các hệ thống pháp luật, do đó việc công nhận giá 
trị và áp dụng linh hoạt các loại nguồn góp phần nâng cao vai trò 
điều chỉnh các quan hệ xã hội của pháp Ì 


4. Chức năng của pháp luật 

Pháp luật là công cụ điều chỉnh các mối quan hệ xã hội, là sản 
phẩm của sự phát triển xã hội vừa mang tính khách quan vừa. 
mang tính chủ quan. Pháp luật tác động đến hành vi của các cá 
nhân, tổ chức trong phạm vi điều chỉnh của mình. Pháp luật tác 
động đến các quan hệ xã hội thông qua ba chức năng cơ bản: chức 
năng điều chỉnh, chức năng bảo vệ các quan hệ xã hội, chức năng. 
giáo dục. 

4.1. Chức năng điều chỉnh các quan hệ xã hội 

Các quan hệ giữa người với người trong các lĩnh vực của đời 
sống xã hội rất đa dạng, phức tạp và vận động theo những chiều 
hướng khác nhau với các mục đích khác nhau. Nhờ có sự điều 
chỉnh của các quy phạm pháp luật mà các quan hệ xã hội này vận 
động theo một trật tự có định hướng, phù hợp với sự phát triển của 
xã hội. Ví dụ: các quy phạm pháp luật trong Bộ luật Dân sự điều 
chỉnh các mối quan hệ tài sản, Luật Hôn nhân và gia đình điều 
chỉnh quan hệ giữa vợ chồng và các thành viên trong gia đình... 

4.2. Chức năng bảo vệ các quan hệ xã hội 

Khi có hành vi vi phạm pháp luật xâm hại đến các quan hệ 
xã hội được nhà nước bảo vệ thì các quy phạm pháp luật chứa 
đựng các chế tài cưỡng chế tương ứng sẽ được cơ quan có thẩm 
quyền của nhà nước áp dụng để trừng phạt những hành vi vỉ 
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phạm nhằm phục hồi những quan hệ xã hội và răn đe những hành 
vi vi phạm. Nhờ đó mà pháp luật bảo vệ được những quan hệ xã 
hội mà nó điểu chỉnh. 

4.3. Chức năng giáo dục 

Pháp luật chứa đựng những nội dung về kinh tế, chính trị, xã 
hội... điều chỉnh mối quan hệ giữa các chủ thể tham gia quan hệ 
pháp luật trên cơ sở phù hợp với các giá trị văn hóa, đạo đức xã 
hội. Thông qua hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp 
luật, ý thức pháp luật của các cá nhân hình thành, tạo khuôn 
mẫu, chuẩn mực cho hành vi xử sự của con người trong xã hội phù 
hợp vồi yêu cầu của pháp luật. 

5. Kiểu pháp luật 

“Riểu pháp luật là tổng hợp những đặc điểm cơ bản của các hệ 
thống pháp luật. phù hợp với một cơ sở hạ tầng kinh tế nhất định. 

Mỗi kiểu pháp luật trong lịch sử thể hiện rõ bản chất pháp 
luật, những điều kiện tổn tại và phát triển của pháp luật trong 
một hình thái kinh tế - xã hội nhất định. 

Lịch sử đã biết đến các kiểu pháp luật: chủ nô, phong kiến, 
tư sản và xã hội chủ nghĩa. Giữa các kiểu pháp luật có những nét 
tương đồng nhất định và những sự khác biệt về bản chất, trình 
độ và những điều kiện khách quan khác. Ba kiểu pháp luật của 
giai cấp chủ nô, phong kiến và tư sản có những đặc điểm chung, 
đều thể hiện ý chí nhà nước của thiểu số giai cấp thống trị xã hội, 
bảo vệ lợi ích chủ yếu là cho các giai cấp đó, hạn chế hoặc tước bỏ 
ở những mức độ khác nhau các quyền của người lao động. So với 
các kiểu pháp luật trước đó, kiểu pháp luật tư sản là một bước. 
phát triển vượt bậc cả về nội dung và hình thức. Pháp luật xã hội 
chủ nghĩa mang tính tiến bộ rõ rệt, là sự thể hiện ý chí, lợi ích của 
nhân dân lao động vì mục tiêu xây dựng một xã hội tiến bộ, văn 
minh, tất cả vì sự phát triển tự do của con người. 
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II QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ VĂN BẢN QUY PHẠM 
PHÁP LUẬT 


1. Quy phạm pháp luật 
1.1. Khái niệm 


Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự mang tính bắt buộc 
chung do nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận và bảo đảm thực hiện, 
thể hiện ý chí và bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị để điều chỉnh 
các quan hệ xã hội. 

1.2. Đặc điểm của Quy phạm pháp luật 

Quy phạm pháp luật cũng là một trong những quy phạm xã 
hội nhưng với đặc thù riêng nên quy phạm pháp luật có những 
dấu hiệu, đặc điểm khác biệt so với các quy phạm xã hội khác, 
bao gồm: tính ý chí nhà nước, tính lặp đi lặp lại nhiều lần, bắt 
buộc chung: tính được xác định chặt chẽ về mặt hình thức: tính 
được đảm bảo thực hiện bằng nhà nước. 


1.3.1. Quy phạm pháp luật thể hiện ý chí nhà nước 

Quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận, 
do đó nội dung của quy phạm pháp luật luôn luôn thể hiện ý 
chí, quan điểm của nhà nước trong v 
và trật tự cho đời sống xã hội. Để tổ chức xã hội theo một trật 
tự nhất định, nhà nước ban hành các quy phạm pháp luật để 
điều chỉnh các quan hệ xã hội theo các chuẩn mực mà nhà nước 
muốn hướng tới. Ngoài ra, quy phạm pháp luật còn là mệnh 
lệnh của nhà nước đối với các chủ thể trong xã hội. Dù được 
thể hiện ở hình thức nào: quy định điều cấm, điểu cho phép, 
hay điều bắt buộc thực hiện một nghĩa vụ. quy phạm pháp luật 
vẫn là mệnh lệnh của nhà nước, đưa ra cách thức xử sự mà 
con người phải tuân theo trong những hoàn cảnh, tình huống 
nhất định. 


thiết lập các chuẩn mực 
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Ví dụ: Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, Nhà 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ra luật giao 
thông đường bộ quy định: “Người tham gia giao thông phải đi bên 
phải theo chiều đi của mình, đi đúng làn đường, phần đường quy 
định và phải chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ: Xe ô tô có 
trang bị dây an toàn thì người lái xe và người ngồi hàng ghế phía 
trước trong xe õ tô phải thắt dây an toàn.” 


1.8.2. Quy phạm pháp luật có tính lặp đi lặp lại và bắt buộc 
chung 

Quy phạm pháp luật là quy tắc hành vi, quy tắc xử sự được 
nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận mang tính bắt buộc chung, không 
chỉ cho một chủ thể cụ thể mà cho các chủ thể không xác định, 
không áp dụng cho một trường hợp cụ thể mà có thể áp dụng cho 
nhiều trường hợp trong các mối quan hệ xã hội nhất định được 
quy phạm pháp luật đó điều chỉnh, dự liệu trước. Tính bắt buộc 
chung của quy phạm pháp luật được hiểu là bắt buộc đối với tất 
cả những cá nhân, tổ chức khi gặp những hoàn cảnh, điều kiện, 
những tình huống mà quy phạm pháp luật quy định thì phải thực 
hiện đúng quy định đó. Tính lặp đi lặp lại của quy phạm pháp luật 
thể hiện qua việc được áp dụng nhiều lần bởi các cơ quan, cá nhân. 
e6 thẩm quyền. Và quy phạm pháp luật sẽ không bị mất hiệu lực 
khi nó được thực hiện nhiều lần, mà nó tác động thường xuyên, 
chừng nào chưa bị thay thế, hủy bỏ. 

Ví dụ: Hiến pháp năm 2013, Điều 46 quy định: “Công dân có 
nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp và pháp luật; tham gia bảo vệ an 
ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và chấp hành những quy 
tắc sinh hoạt công cộng”. Theo đó. bất kỳ ai là công dân Việt Nam 
đều phải có nghĩa vụ tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam 
không phân biệt là thường dần hay quan chức... 


1. Điều 9, Luật Giao thông đường bộ năm 2008. 
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1.3.3. Tính được xác định chặt chẽ về hình thức 

Quy phạm pháp luật luôn được thể hiện dưới những hình 
thức nhất định, tổn tại trong các điểu luật, các chế định và văn. 
bản pháp luật. Quy phạm pháp luật có tính liên thông, logic, 
chặt chẽ giữa các bộ phận của quy phạm pháp luật để tạo nên. 
một quy phạm đầy đủ có giá trị khả thi. Với tính xác định và cụ 
thể, quy phạm pháp luật khác với quy phạm đạo đức, quy phạm 
tập quán v.v... 


1.8.4. Việc thực hiện các quy phạm pháp luật được nhà nước 
đảm bảo thực hiện 

Nhà nước có bộ máy quyển lực đặc biệt gồm cơ quan lập pháp 
thực hiện chức năng ban hành pháp luật, cơ quan hành pháp để tổ 
chức thực hiện pháp luật và cơ quan tư pháp để cưỡng chế những 
hành vi vi phạm pháp luật. Biện pháp mà nhà nước sử dụng để 
đảm bảo thực hiện các quy phạm pháp luật rất đa dạng, bao gồm 
các biện pháp cưồng chế, thuyết phục, giáo dục, tài trợ, khuyến. 
khích... đặc trưng này thể hiện sự khác biệt giữa quy phạm pháp. 
luật và các loại quy phạm xã hội khác. 

1.8. Cơ cấu của quy phạm pháp luật 

Quy phạm pháp luật có vai trò quan trọng trong việc điều 
chỉnh các quan hệ xã hội nhằm tạo lập trật tự, ổn định, bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp cho các cá nhân, tổ chức trong xã hội. 
Để thực hiện được vai trò của mình, quy phạm pháp luật được xây 
dựng với cơ cấu rất chặt chẽ gồm có ba bộ phận: giả định, quy định 
và chế tài. 

1.8.1. Giả định 

Giả định là bộ phận của quy phạm pháp luật nêu lên những 
tình huống giả định với thời gian, địa điểm. chủ thể, hoàn cảnh có 
thể xây ra trong thực tế cuộc sống mà nếu xảy ra trong thực tiễn. 
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thì cần phải điều chỉnh bằng các quy phạm pháp luật tương ứng. 
Bộ phận giả định chỉ ra phạm vi tác động của quy phạm pháp. 
luật trong những trường hợp cụ thể nào. 

Ví dụ: Bộ luật Hình sự 201ã Điều 141 quy định về Tội hiếp 
đảm như sau: Người nào dune tứ lục, ức dọa dùng vũ lúc hoặc 


hủ hác gỉ hiện hành vĩ i 
khác trái với ý muốn của nạn nhân. thì bị phạt tù từ 02 năm đến 
07 năm..”, phân gạch chân là bộ phận giả định, chỉ ra chủ thể 
nào thực hiện những hành động trong tình huống trên bị coi là có 
hành vi hiếp dâm. Do đó, bộ phận giả định chỉ ra phạm vi tác động 
của quy phạm pháp luật vào những trường hợp cụ thể. 

Giả định có vai trò xác định phạm vi tác động của pháp luật 
tới các quan hệ xã hội, do đó yêu cầu của giả định về những điều 
kiện, hoàn cảnh, tình huống... nêu trong bộ phận giả định phải rõ 
ràng, chính xác, sát với thực tế. Để xác định được bộ phận giả định. 
của quy phạm pháp luật thì cẩn phải trả lồi được câu hỏi "chủ thể 
nào, ở trong hoàn cảnh, điều kiện nào?”. Căn cứ vào số lượng hoàn. 
cảnh, điểu kiện, giả định được chia thành hai loại: giả định giản. 
đơn và giả định phức tạp. 

1.8.3. Quy định 

Quy định là bộ phận của quy phạm pháp luật, đưa ra quy tắc 
xử sự mà mọi chủ thể phải tuân theo khi gặp hoàn cảnh đã nêu 
trong giả định của quy phạm pháp luật. Quy định là bộ phận 
trung tâm của quy phạm pháp luật, ấn định mệnh lệnh của nhà 
nước đối với các chủ thể thỏa mãn những điều kiện trong bộ phận. 
giả định. Bộ phận này quy định các quyển và nghĩa vụ của các chủ 
thể trong quan hệ xã hội được điều chỉnh. Bộ phận quy định nêu 
những hành vi phải làm, được phép làm hoặc bị cấm đối với các 
chủ thể khi gặp các trường hợp đã nêu ở giả định. 
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Ví dụ: Khoản 1, Điều 13, Luật Xử lý vi phạm hành chính 
năm 2012 quy định về bồi thường thiệt hại “Người vi phạm hành 
chính nếu gây ra thiệt hại thì phải bỗi thường. 

Vai trò của bộ phận quy định trong quy phạm pháp luật chứa 
đựng mệnh lệnh của nhà nước, nhằm cụ thể hóa các xử sự của 
các chủ thể khi tham gia quan hệ pháp luật, do đó yêu cầu mức 
độ chính xác, rõ ràng, chặt chế của quy định là một trong những 
điểu kiện đảm bảo nguyên tắc pháp chế. Để xác định được bộ phận 
quy định cần trả lồi câu hỏi “chủ thể sẽ xử sự như thế nào?”. Căn 
cứ vào tính chất mệnh lệnh, quy định có hai loại là quy định dứt 
khoát hoặc quy định không đứt khoát. 

Vĩ dụ: Khoản 3, Điều 9, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, quy 
định “Vợ chồng đã ly hôn muốn xác lập lại quan hệ vợ chồng thì 
phải đăng kí kết hôn” hoặc tại Khoản 1, Điều 3ã, Luật Hôn nhân 
và gia đình 2014 quy định “Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài 
sản chung do vợ chẳng thỏa thuận”. 

1.8.3. Chế tài 

Chế tài là bộ phận của quy phạm pháp luật nêu lên những 
biện pháp cưỡng chế (các chế tài) mà nhà nước dự kiến sẽ áp dụng 
đối với chủ thể có hành vi vi phạm các yêu câu của bộ phận quy 
định của quy phạm pháp luật đã đưa ra. Chế tài của quy phạm 
pháp luật được người có thẩm quyền áp dụng đối với cá nhân/tổ. 
chức có hành vi vi phạm pháp luật. 

Ví dụ: Điều 1ã, Bộ luật Hình sự 2015, quy định về Tội làm 
nhục người khác như sau: “Người nào xúc phạm nghiêm trọng 
nhân phẩm. danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo. phạt 
tiền từ 10,000,000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo 
không giam giữ đến 03 nãm..." phần gạch chân là bộ phận chế tài 
của quy phạm pháp luật, trong đó đưa ra các hình phạt đối với 
người có hành vi cấu thành tội làm nhục người khác. 
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Vai trò của chế tài là một trong những biện pháp quan trọng 
nhằm đảm bảo cho các quy định của pháp luật được thực hiện. 
Yêu cầu của chế tài là biện pháp tác động phải tương xứng với 
mức độ, tính chất của hành vi vi phạm pháp luật để đảm bảo tính 
răn đe, giáo dục của pháp luật. Để xác định được bộ phận chế tài 
phải trả lời được câu hỏi “chủ thể phải chịu hậu quả gì nếu không 
thực hiện đúng quy định của pháp luật?”. Căn cứ vào tính chất 
của hành vi vi phạm và thẩm quyển áp dụng chế tài thì chế tài 
được chia thành các loại: chế tài hình sự, chế tài hành chính, chế. 
tài dân sự, chế tài kỷ luật. 


3. Văn bản quy phạm pháp luật 

3.1. Khái niệm 

Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản có chứa quy phạm 
pháp luật được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình 
tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.! Những văn bản có chứa 
quy phạm pháp luật nhưng được ban hành không đúng thẩm 
quyền, hình thức, trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật thì 
không phải là văn bản quy phạm pháp luật. 


2.1.1. Văn bản quy phạm pháp luật và các loại văn bản khác 

Văn bản quy phạm pháp luật: Văn bản quy phạm pháp luật 
là hình thức thể hiện các quy định pháp luật do các cơ quan nhà. 
nước có thẩm quyền ban hành theo thủ tục, trình tự và hình thức 
nhất định, có chứa đựng các quy tắc xử sự chung nhằm điều chỉnh 
những quan hệ xã hội nhất định, được áp dụng nhiều lần trong 
thực tiễn đời sống và được áp dụng khi có sự kiện pháp lý xảy ra. 
Việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật không làm chấm dứt 
hiệu lực của nó. 

Văn bản áp dụng pháp luật (văn bản cá biệt): Văn bản cá biệt 


1. Điều 2, Luật Ban hảnh văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 
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là hình thức thể hiện các quyết định do các cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục và hình thức nhất 
định căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật để giải quyết 
những vụ việc cụ thể liên quan đến cá nhân, tổ chức cụ thể. Ví 
dụ: biên bản xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao 
thông đường bộ, bản án của tòa án hoặc quyết định bổ nhiệm 
một cán bộ. 

Văn bản hành chính: là văn bản cụ thể hóa việc thi hành 
mệnh lệnh của cơ quan quản lý để giải quyết những công việc cụ 
thể trong công tác quán lý của các cơ quan, đơn vị, tổ chức... Ví dụ: 
công văn, báo cáo, thông báo, biên bản... 

Văn bản chuyên môn: là những văn bản có nội dung chứa 
đựng những vấn đề chuyên môn nhất định. Ví dụ: luận văn, luận 
án, để án... 

Các văn bản không phải là văn bản quy phạm pháp luật không 
bắt buộc phải tuân theo những thủ tục, trình tự, thẩm quyền theo. 
quy định pháp luật. 

3.1.2. Những đặc điểm cơ bản của văn bản quy phạm pháp luật 

Văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền ban hành. Thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật của các cơ quan, tổ chức và cá nhãn được quy định tại Luật 
ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành theo đúng 
tên gọi, trình tự, thủ tục pháp lý theo luật định. 

“Trong nội dung văn bản quy phạm pháp luật có chứa đựng các 
quy tắc xử sự có tính bất buộc chung đổi với các chủ thể pháp luật 
mà văn bản quy phạm pháp luật đó điều chỉnh. 

Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng trong những 
trường hợp khi có sự kiện pháp lý tương ứng xảy ra và sẽ được áp 
dụng nhiều lần cho đến khi văn bản đó hết hiệu lực. 
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3.2. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước 
Việt Nam 

Căn cứ vào thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp. 
luật, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam có thể chia. 
thành hai loại: văn bản luật và văn bản dưới luật. 

3.2.1. Văn bản luật 

Văn bản luật là những văn bản quy phạm pháp luật do Quốc 
hội ban hành. Văn bản luật bao gồm hiến pháp, luật (bộ luật, luật) 
và nghị quyết của Quốc hội'. Hiến pháp là đạo luật cơ bản có hiệu. 
lực pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật của một nhà nước. 
Hiến pháp quy định những vấn để cơ bản nhất của quốc gia như: 
hình thức, bản chất nhà nước, chế độ chính trị, quyển và nghĩa. 
vụ cơ bản của công dân, chế độ kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, 
công nghệ, an ninh, quốc phòng, tổ chức bộ máy nhà nước... Luật 
do Quốc hội ban hành quy định những vấn để cơ bản thuộc các 
lĩnh vực quan trọng của đời sống xã hội như kinh tế, xã hội, quốc. 
phòng, an ninh, tài chính, ngân sách, thuế, văn hóa, giáo dục, y 
tế, khoa học, công nghệ, môi trường, tổ chức và hoạt động của bộ 
máy nhà nước?... 


3.2.2. Văn bản dưới luật 

Văn bản dưới luật có hiệu lực pháp lý thấp hơn các văn bản 
luật, do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo hình. 
thức, trình tự, thủ tục nhất định. Các văn bản dưới luật không 
được trái với các văn bản luật để đảm bảo tính tối cao của luật, 
đây là một trong những nguyên tắc pháp chế của nhà nước pháp 
quyền. Các văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước 


1. Theo quan điểm của tác giả thì tùy theo đối tượng và phạm vi điều 
chỉnh, Nghị quyết của Quốc hội có thể được xem là văn bản luật hoặc văn bản 
đưới luật 

2. Điều 11, Luật ban hành văn bản quy pham pháp luật. 
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cấp dưới ban hành phải phù hợp với các văn bản quy phạm pháp 
luật của các cơ quan nhà nước cấp trên. 

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật dưới luật của nước ta. 
bao gồm: 

1. Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 
nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Đoàn 
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

9. Lệnh, quyết định của Chủ tịch nước. 

3. Nghị định của Chính phủ; nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ 
với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

4. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

5. Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. 

6. Thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; thông tư 
của Viên trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; thông tư của 
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; thông tư liên tịch giữa 
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao với Viện trưởng Viện Kiểm sát 
nhân dân tổi cao; thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 
quan ngang bộ với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng 
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; quyết định của Tổng Kiểm toán 
nhà nước. 

7. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh). 

8. Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

9. Văn bản quy phạm pháp luật của chính quyển địa phương 
ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. 

10. Nghị quyết của Hội đẳng nhân dân huyện, quận, thị xã, 
thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc 
trung ương (sau đây gọi chung là cấp huyện). 

11. Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện. 
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12. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn 
(sau đây gọi chung là cấp xã). 

18. Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã." 

Để đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của 
văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống pháp luật thì việc 
ban hành văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước phải tuân. 
thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng. Nội 
dung của văn bản quy phạm pháp luật phải bảo đảm tính minh 
bạch. Việc thực hiện văn bản phải bảo đảm tính khả thị, tiết kiệm, 
hiệu quả, kịp thời, dễ tiếp cận, dễ thực hiện. Bảo đảm yêu cầu về 
quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, không làm cản trỏ việc 
thực hiện các điểu ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam là thành viên. Việc xây dựng và ban hành phải công khai, 
dân chủ trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của cá 
nhân, cơ quan, tổ chức. 

2.3. Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật 

Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật là thời điểm phát 
sinh giá trị điều chỉnh các quan hệ xã hội và giới hạn về thời gian, 
không gian (theo lãnh thổ), về đối tượng thi hành mà văn bản quy 
phạm pháp luật đó tác động tổi. 

Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật phải được xem xét cả 
ba khía cạnh là hiệu lực về thời gian, hiệu lực về không gian và hiệu. 
lực đối với đối tượng tác động của văn bản quy phạm pháp luật. 

+ Hiệu lực về thời gian 

Là khoảng thời gian từ khi văn bản quy phạm pháp luật phát 
sinh hiệu lực pháp lý đến thời điểm chấm dứt giá trị pháp lý của 
văn bản quy phạm pháp luật. Thời điểm có hiệu lực của văn bản 


1. Điều 4 Luật ban hành văn bản quy pham pháp luật năm 2015. 
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quy phạm pháp luật được quy định trong văn bản nhưng không 
sớm hơn 4ð ngày, kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành đổi với 
những văn bản do cơ quan nhà nước trung ương ban hành. Không 
sớm hơn 10 ngày đối với văn bản do cơ quan cấp tỉnh ban hành. 
Không sớm hơn 7 ngày đối với văn bản do cơ quan cấp huyện, cấp. 
xã ban hành. 

Văn bản quy phạm pháp luật có thể ban hành theo trình tự 
rút gọn thì có thể có hiệu lực ngay sau khi kí ban hành.Trường 
hợp văn bản quy phạm pháp luật quy định các biện pháp thi hành. 
trong tình trạng khẩn cấp, văn bản được ban hành để kịp thời đáp 
tứng yêu cầu phòng, chống thiên tai, dịch bệnh thì có thể có hiệu 
lực kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành nhưng phải được đăng. 
ngay trên Trang thông tìn điện tử của cơ quan ban hành và phải 
được đưa tin trên phương tiện thông tin đại chúng; đăng Công báo 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chậm nhất sau 03 ngày 
kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành. 

Văn bản quy phạm pháp luật phải được đăng Công báo; văn 
bản quy phạm pháp luật không đăng Công báo thì không có hiệu 
tực thi hành, trừ trường hợp văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà 
nước và các trường hợp khẩn cấp.! 

Hiệu lực trở về trước của văn bản quy phạm pháp luật (hiệu lực 
hồi tố): 

Hiệu lực hồi tố là hiệu lực trỏ về trước của văn bản quy phạm. 
pháp luật. Về nguyên tắc chung, pháp luật không có hiệu lực hồi 
tố, có nghĩa là các quy định pháp luật, văn bản quy phạm pháp 
luật chỉ áp dụng đối với những quan hệ xã hội xuất hiện sau khi 
văn bản đó có hiệu lực về thời gian. Không thể áp dụng quy định 
pháp luật đối với những hành vi xây ra trước thời điểm quy định. 
pháp luật đó có hiệu lực. 


1. Điều 151, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 
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Chỉ trong trường hợp thật cần thiết để bảo đảm lợi ích chung 
của xã hội, thực hiện các quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân được. 
quy định trong luật, nghị quyết của Quốc hội, văn bản quy phạm. 
pháp luật của cơ quan trung ương mới được quy định hiệu lực trở 
về trước. 

Ví dụ: Điều 688 Bộ luật Dân sự 201ã quy định: Đối vôi những 
giao dịch dân sự được xác lập trước ngày Bộ luật này có hiệu lực 
thì đối với những giao dịch chưa được thực hiện hoặc đang được 
thực hiện mà có nội dung và hình thức phù hợp với quy định của 
Bộ luật này thì áp dụng Bộ luật này. 


Không được quy định hiệu lực trỏ về trước đối với các trường 
hợp sau đây: 1) Quy định trách nhiệm pháp lý mới đối với hành vi 
mà vào thời điểm thực hiện hành vi đó pháp luật không quy định 
trách nhiệm pháp lý: 2) Quy định trách nhiệm pháp lý nặng hơn. 

Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban 
nhân dân các cấp, chính quyền địa phương ö đơn vị hành chính - 
kinh tế đặc biệt không được quy định hiệu lực trỏ về trước 
(Điều 152, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015). 

Nguyên tắc chung là việc áp dụng hiệu lực hồi tố phải theo 
hướng có lợi cho các cá nhân và phù hợp với thực tiễn xã hội, đạo 
đức xã hội. Điều 7 Bộ luật Hình sự 2015 quy định không được áp 
dụng hồi tố điều luật không có lợi cho người phạm tội như có hình 
phạt nặng hơn, một tình tiết tăng nặng mới v.v... Ngược lại, hiệu 
lực hồi tố sẽ được áp dụng trong trường hợp có lợi cho người phạm. 
tội như đối với những điều luật xóa bỏ một tội phạm, một hình 
phạt, quy định một hình phạt nhẹ hơn v.v... 


+ Hiệu lực về không gian 

Hiệu lực theo không gian của văn bản quy phạm pháp luật 
là giới hạn phạm vi lãnh thổ mà văn bản đó có hiệu lực. Thông 
thường văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước 
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trung ương có hiệu lực trong phạm vỉ cả nước trừ những trường 
hợp đặc biệt. Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân 
dân, Ủy ban nhân dân có hiệu lực trong phạm vi địa phương. Ví 
dụ: Nghị quyết của Hội đông nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
hoặc Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 
ban hành thì chỉ áp dụng trong phạm vi địa giôi hành chính của 
Thành phố Hồ Chí Minh. 


+ Hiệu lực theo đối tượng thi hành 

Văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực áp dụng đối với các cá 
nhân, tổ chức, kể cả người nước ngoài (trừ trường hợp có quy định. 
khác hoặc điểu ước quốc tế mà Việt Nam ký kết, tham gia) là đối 
tượng chỉnh của văn bản. Tùy thuộc vào mục đích điều chỉnh 
của mỗi văn bản quy phạm pháp luật thì cá nhân, tổ chức hoặc. 
một nhóm người nhất định sẽ là đối tượng điều chỉnh của văn bản. 
đó. Ví dụ: Luật Nghĩa vụ quân sự có đối tượng điều chỉnh chủ yếu 
là thanh niên; Luật Cán bộ. công chức thì đối tượng điều chỉnh 
của luật này là cân bộ, công chức. 


TH. QUAN HỆ PHÁP LUẬT 

1. Khái niệm quan hệ pháp luật 

1.1. Khái niệm 

Quan hệ pháp luật là quan hệ xã hội được điều chỉnh bởi các 
quy phạm pháp luật, trong đồ các bên tham gia quan hệ pháp luật 
có các quyền và nghĩa vụ pháp lý nhất định, được nhà nước đảm 
bảo thực hiện. 

Triết học Marx - Lenin đã nhận định con người là tổng hòa của 
các mối quan hệ xã hội, quan hệ giữa người với người bao trùm lên 
toàn xã hội. Quan hệ pháp luật là quan hệ xã hội, nhưng không 
phải mọi quan hệ xã hội đều là quan hệ pháp luật, chỉ các quan 
hệ xã hội được điều chỉnh bởi các quy phạm pháp luật mới trỏ 
thành những quan hệ pháp luật. Khi cá nhân, tổ chức tham gia 
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một quan hệ xã hội đơn thuần không phải là quan hệ pháp luật 
thì không có tính chất bắt buộc nhưng nếu đã tham gia quan hệ 
pháp luật thì các bên tham gia quan hệ đó được hưởng quyển và 
phải thực hiện những nghĩa vụ pháp lý nhất định. 

Ví dụ: Quan hệ hôn nhân giữa vợ và chồng là quan hệ pháp 
luật được điều chỉnh bải Luật Hôn nhân và gia đình của Việt Nam, 
theo đô trong quan hệ hôn nhân vợ, chồng có các quyền và nghĩa 
vụ sau: “Vợ chồng có nghĩa vụ thương yêu, chung thủy, tôn trọng, 
quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; cùng nhau chia sẻ thực hiện 
các công việc trong gia đình”. 

1.8. Những đặc điểm cơ bản của quan hệ pháp luật 

Vi vị trí, vai trò là một dạng quan hệ xã hội đặc biệt trong hệ 
thống các quan hệ xã hội. quan hệ pháp luật có những đặc điểm 
cơ bản, tiêu biểu sau đây. 

1.2.1. Quan hệ pháp luật mang tính ý chí 

Quan hệ pháp luật là quan hệ mang tính ý chí là vì: Thứ nhất, 
quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận nhằm 
điều chỉnh các quan hệ xã hội theo ý chí của nhà nước. Ví dụ: 
quan hệ pháp luật hành chính, quan hệ pháp luật hình sự. Thứ 
hai, trong nhiều quan hệ pháp luật còn thể hiện ý chí của các bên. 
tham gia quan hệ pháp luật. Vĩ dụ: các quan hệ pháp luật dân sự 
như quan hệ hợp đồng, thừa kế... Quy phạm pháp luật khi được 
ban hành để điều chỉnh các quan hệ xã hội phải bảo đâm cân bằng. 
giữa lợi ích của nhà nước và xã hội. 

1.8.3. Quan hệ pháp luật xuất hiện trên cơ sö quy phạm 
pháp luật 

Quan hệ pháp luật là những quan hệ xuất hiện, thay đổi, chấm 
đút trên cơ sở quy phạm pháp luật. Quy phạm pháp luật được ban. 


1. Điều 19, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. 
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hành với mục đích để điều chỉnh các quan hệ xã hội. Các quan hệ 
xã hội khi được các quy phạm pháp luật điểu chỉnh thì nó không 
còn là quan hệ xã hội đơn thuần nữa mà nó đã trở thành các quan 
hệ pháp luật với những quyền và nghĩa vụ pháp lý bắt buộc. Do đó, 
giữa quy phạm pháp luật và quan hệ pháp luật tổn tại mối quan hệ 
mật thiết, không có quy phạm pháp luật thì không phát sinh quan 
hệ pháp luật và ngược lại pháp luật sẽ chẳng là gì nếu các quy định. 
của nó không trỏ thành hiện thực trong các hoạt động của con người 
và các tổ chức xã hội, cụ thể hơn là trong các quan hệ pháp luật. 


1.2.3. Các bên tham gia quan hệ pháp luật có các quyền và 
nghĩa vụ pháp lý nhất định 

Khi tham gia quan hệ pháp luật, các bên tham gia quan hệ 
pháp luật có mối liên hệ mật thiết với nhau thông qua các quyển và 
nghĩa vụ pháp lý được các quy phạm pháp luật quy định. Mối liên 
hệ này thể hiện, quyền của chủ thể này sẽ là nghĩa của chủ thể kia, 
nên nếu bên chủ thể phải thực hiện nghĩa vụ mà vi phạm nghĩa vụ 
sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích bên chủ thể hưởng quyền. Trong 
nhiều quan hệ pháp luật, mối liên hệ giữa các chủ thể thể hiện tính. 
hai chiều, đó là nghĩa vụ của chủ thể này tương ứng với quyền của 
chủ thể kia và ngược lại quyền của chủ thể kia sẽ là nghĩa vụ của 
chủ thể này. Vf dụ: quan hệ hợp đẳng mua - bán thể hiện rất rõ 
tính chất hai chiều giữa người bán và người mua hoặc trong quan 
hệ pháp luật lao động có mối quan hệ về quyền và nghĩa vụ pháp lý: 
giữa hai chủ thể người lao động và người sử dụng lao động. 

1.8.4. Quan hệ pháp luật được bảo đảm bằng sự cưỡng chế của 
nhà nước 

Các quan hệ pháp luật được hình thành trên cơ sở ý chí nhà 
nước thông qua việc nhà nước ban hành pháp luật để điều chỉnh 
các quan hệ xã hội nhằm tạo lập trật tự ẩn định cho xã hội và duy: 
trì quyền lực nhà nước. Do đó quan hệ pháp luật luôn luôn được 
nhà nước bảo đảm thực hiện dưới các hình thức, biện pháp khác 
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nhau tùy thuộc vào tính chất của các loại quan hệ pháp luật và 
những điều kiện khách quan khác. Để bảo đảm cho các quan hệ 
pháp luật, nhà nước thành lập các cơ quan có thẩm quyển để xử 
lý các hành vi xâm phạm tới các quan hệ pháp luật, đó là các biện 
pháp, cách thức mang tính cưỡng chế mạnh mẽ để bảo vệ các quan. 
hệ pháp luật. Ví dụ: Lực lượng cảnh sát giao thông xử phạt các 
hành vỉ xâm phạm đến trật tự an toàn giao thông đường bộ. Tòa 
án xét xử những hành vi vi phạm pháp luật để bảo vệ quyền và lợi 
ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức... 


3. Cấu trúc của quan hệ pháp luật 

Cấu trúc của một quan hệ pháp luật bao gồm các thành phần. 
sau đây: chủ thể tham gia quan hệ pháp luật, nội dung của quan 
hệ pháp luật (quyền của chủ thể và nghĩa vụ pháp lý của chủ thể) 
và khách thể của quan hệ pháp luật. 


3.1. Chủ thể của quan hệ pháp luật 

2.1.1. Khái niệm 

Chủ thể của quan hệ pháp luật là các cá nhân, tổ chức có khả. 
năng trỏ thành các bên tham gia quan hệ pháp luật và khi tham 
gia quan hệ pháp luật đó một bên hoặc các bên sẽ được hưởng 
quyền và/hoặc phải làm nghĩa vụ pháp lý nhất định. Tuy nhiên, 
không phải mọi cá nhân, tổ chức đều là chủ thể của quan hệ pháp. 
luật. Để trở thành chủ thể của quan hệ pháp luật, các cá nhân, tổ 
chức phải hội đủ những điểu kiện pháp lý nhất định, đó là phải 
có năng lực chủ thể. Năng lực chủ thể của quan hệ pháp luật là 
những khả năng mà pháp luật quy định cho cá nhân, tổ chức được. 
tham gia vào các quan hệ pháp luật nhất định. Năng lực pháp 
luật bao gồm năng lực pháp luật và năng lực hành vi. 

Năng lực pháp luật: là khả năng của chủ thể có được các quyền. 
chủ thể và những nghĩa vụ pháp lý được nhà nước thừa nhận. 
trong các văn bản quy phạm pháp luật. 
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Ví dụ: Bộ luật Dân sự 201ã quy định về năng lực pháp luật 
dân sự của cá nhân như sau: *(1) Năng lực pháp luật dân sự của. 
cá nhân là khả năng của cá nhân có quyền dân sự và nghĩa vụ 
dân sự; (2) Mọi cá nhân đều có năng lực pháp luật dân sự như 
nhau; (3) Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân có từ khi người 
đó sinh ra và chấm dút lchi người đó chết”. Theo đó, cá nhân có các 
quyền, nghĩa vụ dân sự sau đây: (1) Quyền nhân thân không gắn 
với tài sản và quyền nhân thân gắn với tài sản; (2) Quyền sở hữu, 
quyền thừa kế và các quyển khác đổi với tài sản; (3) Quyền tham 
gia quan hệ dân sự và có nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ đó.! Như 
vậy, về nguyên tắc năng lực pháp luật dân sự của cá nhân không 
bị hạn chế, trừ trường hợp do pháp luật quy định.? 

Năng lực pháp luật lao động của cá nhãn là khả năng theo quy 
định của pháp luật có thể tham gia vào các quan hệ lao động nhất 
định. “Người lao động là người từ đủ 15 tuổi trỏ lên, có khả năng 
lao động, làm việc theo hợp đông lao động, được trả lương và chịu. 
sự quản lý, điểu hành của người sử dụng lao động”. Như vậy năng 
lực pháp luật cá nhân xuất hiện trên cơ sở các quy định của pháp 
luật, cồn các quy định đó có trỏ thành hiện thực hay không còn 
phụ thuộc vào năng lực hành vi của họ. 

Năng lực hành vỉ: là khả năng của chủ thể bằng chính hành 
vi của mình để xác lập và thực hiện các quyền và nghĩa vụ pháp. 
lý khi tham gia vào các quan hệ pháp luật. Năng lực hành vi cũng 
được nhà nước xác nhận trong các văn bản quy phạm pháp luật 
nhất định. Ví dụ, tại Điều 19 Bộ luật Dân sự 2015 quy định năng 
lực hành vi dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân bằng 
hành vi của mình xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự. Cá 
nhân có năng lực hành vi dân sự đẩy đủ khi đủ tuổi thành niên. 


1. Điều 16 và Điều 17 Bộ luật Dân sự 2015 
2. 18 Bộ luật Dân sự 2015. 
3. Điều 20 Bộ luật Dân sự 2015. 
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Năng lực hành vi dân sự của cá nhân khi chưa đủ độ tuổi theo 
quy định của pháp luật chỉ được thừa nhận một cách hạn chế.! 
Như vậy, khác với năng lực pháp luật dân sự, pháp luật dân sự 
quy định về năng lực hành vỉ: có những cá nhân chưa có năng lực 
hành vi dân sự (người dưới 6 tuổi), có những cá nhân bị mất hoặc 
bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.Ê 

Mối liên hệ giữa năng lực pháp luật và năng lực hành vỉ: Năng 
lực pháp luật và năng lực hành vi của cá nhân không phải là 
thuộc tính tự nhiên của con người mà xuất hiện trên cơ sở quy 
định của pháp luật, phụ thuộc vào ý chí nhà nước, có mối liên hệ 
mật thiết với nhau không thể tách rời. Bởi, nếu chủ thể của pháp 
luật chỉ có năng lực pháp luật mà không có năng lực hành vi thì 
không thể tham gia vào các quan hệ pháp luật được, và như vậy 
thì chủ thể đó không thể trỏ thành chủ thể của quan hệ pháp luật 
đó được. Như vậy, năng lực pháp luật chỉ là tiền đề cho năng lực 
hành vi, một cá nhân hoặc tổ chức muốn trở thành chủ thể quan. 
hệ pháp luật thì đổng thời phải có cả năng lực pháp luật và năng 
lực hành vi. Do đó, năng lực pháp luật là điểu kiện cần và năng lực. 
hành vi là điều kiện đủ thì chủ thể mới thỏa mãn điều kiện tham 
gìa quan hệ pháp luật. 


3.1.9. Các loại chủ thể quan hệ pháp luật 

Cá nhân: cá nhân là chủ thể chủ yếu của các quan hệ pháp luật, 
cá nhân có thể tham gia hẳu hết các quan hệ pháp luật. Năng lực 
chủ thể của cá nhân phát triển, tăng dần cùng với độ tuổi, đến một 
độ tuổi nhất định thì cá nhân có năng lực chủ thể đầy đủ. 

Pháp luật quy định cho cá nhân có năng lực pháp luật từ lúc 
sinh ra, ví dụ: tính mạng, sức khỏe, tự do, danh dự, nhân phẩm của. 
họ được pháp luật bảo đảm từ lúc họ mới được sinh ra. Năng lực 


1. Điều 21, Bộ luật Dân sự 2015. 
2. Điều 22, 24, Bộ luật Dân sự 2015. 
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hành vi của cá nhân xuất hiện muộn hơn, khi công dân đạt đến độ 
tuổi nhất định và tăng dần cho đến khi đủ 18 tuổi họ sẽ có năng 
lực hành vi dân sự đây đủ (nếu không bị mất hoặc bị hạn chẽ). Độ 
tuổi cũng không phải là điều kiện duy nhất để công dân có năng 
lực hành vi, vì ngoài độ tuổi năng lực hành vi của công dân còn phụ 
thuộc vào sức khỏe, trình độ, khả năng nhận thức và điểu khiển 
hành vi, khả năng thực hiện nghĩa vụ và chịu trách nhiệm pháp 
lý về hành vi... để có thể tham gia những quan hệ pháp luật nhất 
định. Ví dụ: phải có bằng dược sĩ công dân Việt Nam mới được mỏ. 
nhà thuốc hoặc những người không đủ sức khỏe để tham gia quan 
hệ pháp luật thì việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của họ được 
thực hiện bởi người đại diện theo quy định của pháp luật. 

Pháp nhân: Pháp nhân là một tổ chức. Tổ chức có nhiều loại: 
các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, xã 
hội và tổ chức kinh tế... Không phải mọi tổ chức đều có năng lực 
chủ thể đẩy đủ để tham gia các quan hệ pháp luật, năng lực pháp 
luật và năng lực hành vi của tổ chức được nhà nước thừa nhận. 
trong các văn bản quy phạm pháp luật. 

Năng lực pháp luật và năng lực hành vi của tổ chức xuất hiện 
cùng một thời điểm khi tổ chức đó được thành lập và việc thực 
hiện các quan hệ pháp luật sẽ thông qua người đại diện. Năng lực 
chủ thể của mỗi tổ chức cũng khác nhau tùy thuộc vào quy chế, 
điều lệ, giấy phép thành lập tổ chức. Căn cứ vào cơ cấu tổ chức, tổ. 
chức được chia thành hai loại, tổ chức không có tư cách pháp nhân. 
và tổ chức có tư cách pháp nhân. 

'Tổ chức không có tư cách pháp nhân có cơ cấu đơn giản, tổ 
chức này không có năng lực chủ thể để tham gia các quan hệ pháp. 
luật. Ví dụ: Câu lạc bộ, lớp học, doanh nghiệp tư nhân. 

Đối với tổ chức là pháp nhân thì có cơ cấu tổ chức chặt chẽ 
hơn theo quy định của pháp luật, pháp nhân có quyền nhân danh 
mình tham gia vào các quan hệ pháp luật một cách độc lập. Tuy 
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nhiên, một tổ chức chỉ được công nhận là pháp nhân khi có đủ 
các điểu kiện sau đây: 1) được thành lập theo quy định của pháp. 
luật; 2) cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ. quyền hạn được quy định trong 
điều lệ hoặc quyết định thành lập và phải có cơ quan điều hành; 
8) có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách 
nhiệm bằng tài sản của mình; 4) nhân danh mình tham gia các 
quan hệ pháp luật một cách độc lập. Vĩ dụ: công ty trách nhiệm 
hữu hạn, công ty cổ phần, trường đại học. 

Nhà nước: là chủ thể đặc biệt của quan hệ pháp luật, nhà nước 
có thể tham gia vào nhiều loại quan hệ pháp luật về tài chính, đất 
đai, tài nguyên, quan hệ pháp luật quốc tế và nhiều quan hệ pháp 
luật khác. Nhà nước Việt Nam là chủ sở hữu duy nhất và tuyệt 
đối đối với đất đai, rừng núi, sông ngòi, những tài nguyên thiên 
nhiên khác. 

8.2. Nội dung của quan hệ pháp luật 

Nội dung của quan hệ pháp luật bao gồm quyển chủ thể và 
nghĩa vụ pháp lý của chủ thể. Thông qua việc tham gia vào các 
quan hệ pháp luật, các chủ thể xác lập và thực hiện các quyền, 
nghĩa vụ của mình. Vĩ dụ: A bán cho B một cái tivi. Theo đó, A có 
quyền nhận tiền và có nghĩa vụ giao tivi (hàng hóa), B có quyền 
nhận tivi và có nghĩa vụ trả tiền. Quyên và nghĩa vụ của A và 
B phải thực hiện theo đúng thỏa thuận, bởi quyền của một bên 
trong quan hệ pháp luật chỉ có thể được đảm bảo khi bên kia thực 
hiện nghĩa vụ, tùy thuộc vào mỗi quan hệ pháp luật khác nhau. 
thì quyền và nghĩa vụ của chủ thể sẽ khác nhau. Không phải mọi 
quan hệ pháp luật, quyển và nghĩa vụ của các chủ thể đều song 
song đi liền, trong quan hệ pháp luật song vụ thì quyền của bên. 
chủ thể này là nghĩa vụ của chủ thể bên kia và ngược lại nhưng 
trong quan hệ pháp luật đơn vụ thì một bên phải làm nghĩa vụ để 
bảo đảm cho bên kia được hưởng quyền. Ví dụ: hợp đồng cho tặng 
tài sản; nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con. 


58 


3.9.1. Quyền của chủ thể 

Quyền của chủ thể là khả năng xử sự (hành vi) của các chủ 
thể trong quan hệ pháp luật được quy phạm pháp luật quy định 
và được nhà nước đẫm bảo thực hiện. Quyền chủ thể có những đặc 
điểm cơ bản sau: 

~ Chủ thể có khả năng được hành động trong khuôn khổ do 
quy phạm pháp luật xác định trước, quyền được thực hiện những 
hành vi mà pháp luật cho phép. 

~ Chủ thể có khả năng yêu cầu bên kia của quan hệ pháp luật 
thực hiện nghĩa vụ của họ để bảo đảm quyền chủ thể của mình. 

- Chủ thể có khả năng yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm. 
quyền thực hiện sự cưồng chế cần thiết đối với bên kia để họ thực 
hiện nghĩa vụ trong trường hợp quyền chủ thể của mình bị bên. 
kia vi phạm. 

'Tóm lại, quyền chủ thể là khả năng của chủ thể có thể được 
hưởng lợi ích nhất định hay được tiến hành những hành vi nhất 
định, có quyển yêu cầu chủ thể khác trong quan hệ pháp luật thực 
hiện nghĩa vụ hoặc yêu cầu các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 
phải có những hành vi nhất định nhằm thực hiện quyền, lợi ích 
hợp pháp của mình hay của xã hội. 

Ví dụ: trong quan hệ thuê nhà, bên thuê nhà có quyền chiếm 
hữu và sử dụng nhà ỏ trong thời gian thuê, bên cho thuê có quyền 
yêu cầu bên thuê trả tiền thuê nhà. 

3.9.2. Nghĩa vụ pháp lý của chủ thể 

Nghĩa vụ pháp lý của chủ thể quan hệ pháp luật là hành vi xử 
sự bắt buộc được quy phạm pháp luật quy định trước mà một bên. 
của quan hệ pháp luật đó phải thực hiện nhằm đáp ứng quyền của. 
các chủ thể khác. Nghĩa vụ pháp lý không phải là khả năng mà là 
sự bắt buộc phải xử sự của các chủ thể tham gia quan hệ pháp luật. 
Nghĩa vụ pháp lý của chủ thể có các đặc điểm cơ bản sau: 
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- Chủ thể phải thực hiện những hành vi nhất định theo quy 
định của quy phạm pháp luật tương ứng nhằm đáp ứng quyền của 
các chủ thể khác. 

~ Chủ thể phải kiểm chế không thực hiện một số hành vi nhất 
định theo quy định pháp luật, không được thực hiện những hành 
vi bị pháp luật cấm. 

~ Chủ thể phải chịu trách nhiệm pháp lý khi không thực hiện 
các quy định của pháp luật. Nghĩa vụ pháp lý sẽ được đảm bảo 
thực hiện bằng sự cưỡng chế của nhà nước nếu chủ thể không tự 
nguyện thực hiện. 

Quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý liên hệ mật thiết với nhau. 
Không có quyển chủ thể nào mà lại không được đảm bảo bằng 
nghĩa vụ và không có nghĩa vụ nào mà lại không có quyển tương 
ứng. Quan hệ pháp luật sẽ không tổn tại nếu như không có quyền 
chủ thể và nghĩa vụ pháp lý của các chủ thể tham gia. 

Ví dụ: Trong quan hệ mua bán tài sản, bên bán có nghĩa vụ 
phải giao tài sản và bên mua phải có nghĩa vụ trả tiền. Nếu một 
bên không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đủ nghĩa 
vụ của mình theo thỏa thuận hoặc theo pháp luật thì bên còn lại 
có quyển khối kiện ra tòa án để yêu cầu tòa án thực hiện các biện. 
pháp cưỡng chế, buộc bên vi phạm phải thực hiện nghĩa vụ. 


3.3. Khách thể của quan hệ pháp luật 

Khách thể của quan hệ pháp luật là một vấn đề còn nhiều 
tranh cãi với những quan điểm khác nhau nhưng đa số đều thừa 
nhận khách thể chính là mục đích tham gia quan hệ pháp luật 
của các chủ thể, là đối tượng mà quan hệ pháp luật hướng tới, tác 
động tồi. Khách thể quan hệ pháp luật cũng chính là mục tiêu mà 
vì nó nên các bên đi đến thiết lập các quan hệ pháp luật. Đối tượng 
mà chủ thể tham gia quan hệ pháp luật hướng tới trong mỗi quan. 
hệ pháp luật khác nhau thì có khách thể khác nhau. Ví dụ: khách 
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thể trong quan hệ kết hôn khác với khách thể trong quan hệ mua. 
bán hàng hóa. Khách thể trong quan hệ giao thông đường bộ khác 
với khách thể trong quan hệ dịch vụ vận chuyển hành khách. 
Các bên chủ thể khi tham gia vào các quan hệ pháp luật đều 
hướng tới mục đích thỏa mãn nhu cầu, lợi ích nhất định nào đó về 
chính trị, vật chất, văn hóa, tỉnh thần và các nhu cầu, lợi ích xã 
hội khác như: tài sản, nhà ở, phương tiện sinh hoạt, nghề nghiệp, 
học vị, quyền tác giả, tên gọi, có thể là quyền hoạt động chính trị, 
lập hội, biểu tình, bầu cử... Để đạt được những lợi ích này, chủ thể 
phải tham gia những quan hệ pháp luật nhất định để được hưởng 
những quyển và phải thực hiện những nghĩa vụ pháp lý tương 
ứng. Do đó, khách thể của quan hệ pháp luật chính là tài sản, vật 
chất, tiền, vàng, bạc, đá quý. nhà ö, xe máy, các loại hàng hóa khác; 
sản phẩm của dịch vụ: sản phẩm của sáng tạo tỉnh thân: những lợi 
ích phi vật chất như âm nhạc. sức khỏe, danh dự. nhân phẩm... 
'Tóm lại, khách thể của quan hệ pháp luật là những gì mà các 
bên mong muốn đạt được khi tham gia vào các quan hệ pháp luật, là 
những lợi ích vật chất, lợi ích tình thần hoặc chính trị. 


3. Sự kiện pháp lý 

3.1. Khái niệm 

Sự kiện pháp lý là những sự kiện khi xảy ra trong đời sống xã 
hội sẽ làm phát sinh, thay đổi hay chấm dứt những quan hệ pháp 
luật nhất định. Trong đồi sống xã hội thường xuyên xảy ra nhiều 
loại sự kiện, sự kiện mang tính xã hội, sự kiện mang tính tự nhiên. 
nhưng không phải bất kỳ sự kiện nào xảy ra trong đời sống xã hội 
đều được coi là sự kiện pháp lý. Vf dụ: sự kiện công bố một đĩa 
nhạc của một ca sĩ nổi tiếng; sự kiện ra mắt một bộ phim mới. 

Những sự kiện pháp lý là những sự kiện xã hội đã được các nhà. 
làm luật dự liệu trong những tình huống, điều kiện, hoàn cảnh sẽ 
xảy ra được ghi nhận trong phần giả định của các quy phạm pháp. 
luật, nếu nó xuất hiện sẽ làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan 
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hệ pháp luật. Như vậy, không phải tất cả các sự kiện xảy ra đều là 
ự kiện pháp lý mà chỉ những sự kiện xã hội có ý nghĩa pháp lý mà 
nhà làm luật thừa nhận trong các quy phạm pháp luật tương ứng 
mới là sự kiện pháp lý. Một sự kiện pháp lý có thể làm phát sinh, 
thay đổi hay chấm đứt một hoặc nhiều quan hệ pháp luật. 

Ví dụ: cái chết của một người sẽ làm chấm dứt tư cách chủ thể 
của họ trong nhiều quan hệ pháp luật mà họ đã tham gia, làm 
phát sinh quan hệ pháp luật thừa kế đối với người khác, hoặc làm 
thay đổi quan hệ pháp luật thừa kế mà người đó được hưởng, phát 
sinh quan hệ pháp luật về cấp dưỡng cho con người đó đang ô tuổi 
vị thành niên... 


3.8. Phân loại sự kiện pháp lý. 

Căn cứ theo dấu hiệu ý chí của chủ thể và hệ quả pháp lý xảy 
ra sau một sự kiện thì có thể chia sự kiện pháp lý thành hai loại 
hành vi pháp lý và sự biến pháp lý. 

Hành vi pháp lý là những sự kiện xuất hiện phụ thuộc vào ý 
chí của con người mà sự hiện diện của chúng dẫn đến những hệ 
quả pháp lý nhất định theo quy định của pháp luật. Hành vi có 
thể bằng hành động hoặc không hành động. 

Ví dụ 1: hành vỉ gây rối trật tự công cộng, hành vi đánh người, 
hành vi không khai báo tạm trú, không tố giác người phạm tội... 
Hành vi có thể dưới dạng hành vi hợp pháp và hành vi không 
hợp pháp. 

Ví dụ 9: Đăng ký kết hôn, ký kết hợp đông là những hành vỉ 
hợp pháp, chủ thể thực hiện quyền của mình theo quy định của 
pháp luật. 

Vĩ dụ 3: cướp tài sản, gây tai nạn giao thông là những hành vĩ 
bất hợp pháp. Những hành vi hợp pháp hay bất hợp pháp khi xuất 
hiện có thể làm phát sinh, thay đổi hay chấm đứt những quan hệ 
pháp luật nhất định. 
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Sự biến pháp lý là sự kiện khách quan xây ra không phụ thuộc 
vào ý chí con người nhưng khi xuất hiện trong nhiều trường hợp 
cũng làm phát sinh, thay đổi hay chấm đút quan hệ pháp luật cụ 
thể. Ví dụ 1: Bão làm chìm một tàu chở hàng trên biển. Sự kiện này 
không do con người gây ra, sự kiện này đã làm chấm dứt quyển số 
hữu tài sản của chủ sở hữu nhưng làm phát sinh quan hệ pháp luật 
bảo hiểm, tức là công ty bảo hiểm sẽ trả tiền bảo hiểm cho chủ sở 
hữu hàng hóa, chủ tt 

Ví dụ 3: Động đất gây đổ nhà đang cho thuê, dẫn tồi việc chấm 


dứt quan hệ thuê nhà giữa bên thuê và bên cho thuê. 


TV THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VÀ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT 

1. Thực hiện pháp luật 

1.1. Khái niệm 

Thực hiện pháp luật là một quá trình hoạt động có mục đích 
làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, trỏ thành 
những hành vi thực tế hợp pháp của các chủ thể pháp luật? 

1.8. Các hình thức thực hiện pháp luật 

"Thực hiện pháp luật là hành vi của cá nhân hoặc tổ chức tham 
gia vào các quan hệ pháp luật theo quy định của pháp luật. Căn 
cứ vào tính chất của quan hệ pháp luật và tư cách pháp lý của chủ 
thể mà chủ thể có thể được tham gia những hình thức thực hiện 
pháp luật nhất định. Thông thường chủ thể thực hiện pháp luật 
bằng các hình thức sau: 

1.2.1. Tuân thủ pháp luật 

"Tuân thủ pháp luật là hình thức thực hiện pháp luật, trong 
đó các chủ thể tham gia quan hệ pháp luật thực hiện hành vi 


1.PGS TS. Hoàng Thị Kim Quể (chủ biên), Giáo trừnh Lý luận chưng vê nhà 
nước và pháp luật, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội. 2005, tr494. 
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của mình bằng cách kiểm chế không tiến hành những hoạt động 
mà pháp luật ngăn cấm. Hình thức này có thể thực hiện bằng 
hành động hoặc không hành động. Ví dụ: Người tham gia giao. 
thông thực hiện đúng tốc độ, đi đúng phần đường, không vượt đèn 
đỏ là hành vi tuân thủ pháp luật. 

1.2.3. Sử dụng pháp luật 

Sử dụng pháp luật là hình thức thực hiện pháp luật, trong đó 
các chủ thể tham gia quan hệ pháp luật thực hiện quyền chủ thể 
của mình được pháp luật cho phép. Sử dụng pháp luật là hình. 
thức mà chủ thể pháp luật có thể thực hiện hoặc không thực hiện. 
quyền được pháp luật cho phép theo ý chí nguyện vọng của mình. 
Đây không phải là hình thức thực hiện pháp luật bắt buộc. Ví dụ: 
Khi bị một cá nhân khác xâm hại tối tài sản, một người có thể khỏi 
kiện anh ta ra tòa để yêu cầu bôi thường và chấm dứt hành vi vỉ 
phạm, đó là hành vi sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích 
hợp pháp của cá nhân. 

1.3.3. Thi hành pháp luật 

"Thi hành pháp luật là hình thức thực hiện pháp luật, trong đó 
các chủ thể trong quan hệ pháp luật bất buộc phải thực hiện nghĩa. 
vụ pháp lý của mình bằng hành động tích cực. Đây là hình thức 
thực hiện pháp luật dưới dạng hành động. 

Ví dụ 1: Một cá nhân hoặc tổ chức phải thi hành một quyết 
định xử phạt vi phạm hành chính. 

Ví dụ 2: Một người cha phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng 
nuôi con theo bản án Ìy hôn của tòa án. 

1.8.4. Ấp dụng pháp luật 

Áp dụng pháp luật là hình thức thực hiện pháp luật, trong đó 
Nhà nước thông qua các cơ quan có thẩm quyển. người có thẩm. 
quyển hoặc tổ chức được nhà nước trao quyền thực hiện những 
quy định của pháp luật làm phát sinh. thay đổi. đình chỉ hoặc 
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chấm dứt những quan hệ pháp luật cụ thể. Hình thức áp dụng 
pháp luật luôn thể hiện quyền lực của nhà nước, do người có thẩm. 
quyền thực hiện. 

Ví dụ 1: Cảnh sát giao thông có quyền áp dụng pháp luật giao. 
thông xử phạt vi phạm hành chính người có hành vi vi phạm luật 
giao thông đường bộ. 

Ví dụ 3: Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện/quận ban hành quyết 
định công nhận quyền sở hữu nhà của người mua nhà, vì thực tế 
trong quan hệ mua bán nhà mặc dù bên bán đã nhận đủ 
mua đã nhận nhà nhưng không mặc nhiên phát sinh quyền sở hữu 
mà cần quá trình áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm. 
quyền thì quyền sở hữu của người mua nhà mới hoàn thành. 


Ví dụ 3: Tòa án xét xử và tuyên án tử hình một người về tội 
danh giết người, đó là hoạt động áp dụng pháp luật chỉ tòa án mới 
có thẩm quyền. 

V. VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ 

1. Vi phạm pháp luật 

1.1. Khái niệ 

Vĩ phạm pháp luật là hành vi nguy hiểm cho xã hội, trái pháp 
luật do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện một các 
cố ý hoặc vô ý, xâm hại hoặc đe đọa xâm hại đến các quan hệ xã 
hội được nhà nước bảo vệ. 


1.2. Các dấu hiệu của vi phạm pháp luật 

Lý luận chung về pháp luật và thực tiễn xử lý các hành vi vi 
phạm pháp luật cho thấy, bất kỳ một vi phạm pháp luật nào đều 
có các dấu hiệu eơ bản sau đây: 

Thứ nhất: vì phạm pháp luật phải là hành vi xác định của 
con người thực hiện dưới dạng hành động hoặc không hành động, 
xâm hại hoặc đe dọa xâm hại đến các lợi ích nhất định của xã hội 
được nhà nước bảo vệ bằng pháp luật. 
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Ví dụ: Các hành vi như trộm cắp, giết người... 

Thứ hai: vi phạm pháp luật phải là hành vi trái pháp luật được 
thực hiện bằng hành động hoặc không hành động xâm phạm đến 
các lợi ích được pháp luật bảo vệ mà nhà làm luật đã ghỉ nhận 
trong các văn bản quy phạm pháp luật của từng ngành luật cụ thể. 
Hành vi đó đã vi phạm những điều cấm được quy định trong luật. 

Thứ ba: phải là hành vì do người có năng lực trách nhiệm pháp 
lý thực hiện. Người có năng lực trách nhiệm pháp lý là người mà 
tại thời điểm phạm tội đã đạt đến độ tuổi mà pháp luật quy định. 
phải chịu trách nhiệm pháp lý và có khả năng nhận thức được 
hành vi do mình thực hiện, cũng như có khả năng điều khiển được 
đây đủ hành vi đó. 

Thứ tư: phải là hành vi có lỗi, tức là hành vi do người có năng lực 
trách nhiệm pháp lý thực hiện một cách có lỗi. Lỗi là thái độ tâm lý 
của người vi phạm pháp luật thể hiện dưới hình thức cố ý hoặc vô ý. 


1.3. Cấu thành vi phạm pháp luật 

Để xác định một hành vỉ có vi phạm pháp luật hay không thì 
phải căn cứ vào các dấu hiệu của vi phạm pháp luật, nhưng để 
đánh giá được mức độ nguy hiểm của hành vi vi phạm pháp luật 
thì phải xác định rõ các yếu tố cấu thành vi phạm pháp luật. Do 
đó, việc phân tích các yếu tố cấu thành vi phạm pháp luật sẽ giúp 
cho việc định lượng mức độ vi phạm để từ đó các cơ quan có thẩm 
quyền áp dụng trách nhiệm pháp lý công bằng, hợp lý đảm bảo 
quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong quan hệ pháp luật đặc 
biệt này. Các yếu tố cấu thành vi phạm pháp luật gồm có: 

+ Chủ thể của vi phạm pháp luật là thể nhân tức là một con 
người cụ thể có năng lực trách nhiệm pháp lý hoặc tổ chức (pháp 
nhân) đã có lỗi trong việc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. 

+ Mặt khách quan của vi phạm pháp luật là những biểu hiện 
bên ngoài của vi phạm pháp luật, xâm hại hoặc đe dọa xâm hại 
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đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ và đã gây thiệt hại 
hoặc đe dọa gây thiệt hại. Mặt khách quan của vi phạm pháp luật 
bao gồm: hành vi trái pháp luật; hậu quả nguy hiểm cho xã hội; 
mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật và hậu quả đã 
xảy ra. Ngoài ra có thể có các yếu tố khác như công cụ, phương 
tiện, phương pháp, thủ đoạn, thời gian, địa điểm, hoàn cảnh vi 
phạm pháp luật. 

+ Mặt chủ quan của vi phạm pháp luật là trạng thái tâm lý 
bên trong của chủ thể thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, mặt 
chủ quan của vi phạm pháp luật bao gồm: lỗi, động cơ, mục đích 
vi phạm pháp luật. 

Lỗi là thái độ tâm lý của chủ thể trong khi thực hiện hành vi 
vi phạm pháp luật, lỗi được thể hiện dưới hình thức lỗi cố ý hoặc 
lỗi vô ý, bao gồm các loại sau: 

Lỗi cố ý trực tiếp: người vi phạm pháp luật nhận thức rõ hành 
vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành 
vi và mong muốn hậu quả đó xảy ra. Ví dụ: do có tư thù cá nhân 
nên K đã lên kế hoạch giết M. K mua một cây mã tấu, núp trong 
rừng tràm nơi vắng người qua lại, chờ lúc nhá nhem tối M đi làm 
tăng ca về trễ, K bất ngò xông ra chém nhiều nhát vào đầu. cổ, 
thấy M gục xuống tại chỗ, K ném cây mã tấu xuống sông và đi về 
nhà. Sau đó người ta phát hiện \M đã tử vong. 

Lỗi cố ý gián tiếp: chủ thể vì phạm pháp luật nhận thức rõ 
hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước được hậu. 
quả của hành vi đó, tuy không mong muốn nhưng có ý thức để 
mặc cho hậu quả xây ra. Ví dụ: 4 nuôi bẩy gà thịt 100 con, đến lúc 
sắp được bán thì bị mất trộm hoài, tức quá tối hôm đó A giảng giây 
thép, đấu nối với nguồn điện 220V. Khoảng 3 giờ sáng B là hàng 
xóm chui vào chuồng gà bắt trộm thì vướng dây; điện giật chết. 

Lỗi vô ý vì quá tự tin: chủ thể vi phạm pháp luật thấy trước 
hành vi của minh có thể gây hậu quả nguy hại cho xã hội nhưng 
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cho rằng hậu quả đó sẽ không xảy ra hoặc có thể ngăn ngừa được 
nên đã thực hiện hành vi trái pháp luật và gây hậu quả cho xã hội. 
Ví dụ: giữa mùa khô, đang làm rẫy, A thấy đói bụng liền nhổ một 
bụi củ mĩ, chạy đi tìm củi khô nhóm lửa nướng, lửa đang cháy lồn 
thì bị một cơn gió tạt đám lửa bay vào rẫy mía của B gần đó, gây 
cháy lồn làm thiệt hại khoảng 100 triệu đồng. 

Lãi vô ý do cẩu thả: chủ thể vi phạm pháp luật đã gây hậu quả 
nguy hại cho xã hội nhưng do cẩu thả nên không thấy trước hành. 
vi của mình có thể gây ra hậu quả đó, mặc dù phải thấy trước và 
có thể thấy trước hậu qủa đó. Ví dụ: Bác sỹ D phẫu thuật (mổ hỏ) 
cắt một phần dạ dày cho bệnh nhân, để quên miếng gạc trong 
bụng dẫn đến dính ruột và nhiễm trùng nặng sau phẫu thuật, sau 
đó bệnh nhân chết. 

+ Khách thể của vi phạm pháp luật là những quan hệ xã hội 
được pháp luật bảo vệ tránh khỏi sự xâm hại của vi phạm pháp 
luật nhưng bị hành vi vi phạm pháp luật xâm hại đến và gây thiệt 
hại đáng kể nhất định (hoặc đe dọa gây thiệt hại): 

Ví dụ: hành vỉ trộm cắp xâm phạm tới quyền sở hữu tài sản 
của người khác, quyền sö hữu tài sản chính là khách thể của hành 
vi trộm cấp. 


1.4. Các loại vi phạm pháp luật 

'Trong đồi sống xã hội xảy ra rất nhiều vi phạm pháp luật, tùy 
theo tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội, hành vi vi phạm. 
pháp luật được chia thành bốn loại: vi phạm hình sự, vi phạm dân. 
sự, vi phạm hành chính, vi phạm kỷ luật. 

Vĩ phạm hình sự là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy 
định trong Bộ luật Hình sự. do người có năng lực trách nhiệm 
hình sự thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý xâm phạm độc lập, chủ 
quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc, xâm phạm chế. 
độ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, xâm phạm tính mạng, sức 
khỏe, danh dự, nhân phẩm. tự do, tài sản, các quyền và lợi ích hợp. 


68 


pháp của công dân... Chủ thể vi phạm pháp luật hình sự có thể là 
cá nhân hoặc pháp nhân vi phạm pháp luật hình sự. 

Vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực 
hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà 
không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử 
phạt vi phạm hành chính. 

Vị phạm dân sự là những hành vì xâm hại đến những quan hệ 
xã hội được pháp luật dân sự bảo vệ. Vi phạm dân sự thường xâm. 
phạm tới những quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân phi tài sản 
trong các quan hệ hợp đồng hoặc ngoài hợp đồng. 

Vĩ phạm kỷ luật là hành vi xâm phạm đến chế độ kỷ luật lao 
động, kỷ luật công vụ, kỷ luật học tập, kỷ luật quân sự gây thiệt 
hại cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức... Vi phạm kỷ luật thể hiện ở 
chỗ người vi phạm không thực hiện đúng kỷ luật lao động, quy chế 
nội bộ của cơ quan, đơn vị. 


#. Trách nhiệm pháp lý 

3.1. Khái niệm trách nhiệm pháp lý 

Trách nhiệm pháp lý là hậu quả của hành vỉ vi phạm pháp luật 
được thể hiện trong việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng 
một hoặc nhiều biện pháp cưồng chế được quy định trong bộ phận 
chế tài của quy phạm pháp luật đối với người vi phạm pháp luật. 

3.2. Các đặc điểm cơ bản của trách nhiệm pháp lý 

Trách nhiệm pháp lý là hậu quả pháp lý bất lợi mà nhà nước 
áp dụng đổi với những chủ thể thực hiện hành vi vi phạm pháp 
luật nên tùy thuộc vào mức độ của hành vi vi phạm pháp luật chủ 
thể sẽ phải chịu những trách nhiệm pháp lý tương ứng. 

Thứ nhất, trách nhiệm pháp lý là hậu quả của hành vi vi phạm 
pháp luật, trách nhiệm pháp lý chỉ phát sinh khi có vi phạm pháp 
luật xảy ra. 
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Thứ hai, trách nhiệm pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền thực hiện bằng một trình tự pháp luật đặc biệt trong một 
quan hệ pháp luật đặc biệt một bên là nhà nước và một bên là 
cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật. Trình tự đặc biệt do pháp 
luật quy định trong tố tụng hành chính, tố tụng hình sự, tố tụng 
dân sự... 

Thứ ba, cơ sö pháp lý thực hiện trách nhiệm pháp lý phải căn. 
cứ vào văn bản áp dụng pháp luật đã được ban hành và đang có 
hiệu lực pháp lý. 

Thứ tư, trách nhiệm pháp lý luôn gắn liền với cưỡng chế 
nhà nước. 


3.3. Các dạng trách nhiệm pháp lý. 

Căn cứ vào mức độ của hành vi vi phạm pháp luật và tính 
đặc thù của những quan hệ pháp luật cần được bảo vệ nên trách. 
nhiệm pháp lý cũng được phân thành bốn dạng trách nhiệm tương 
ứng với các loại vi phạm pháp luật nhất định. 

Trách nhiệm pháp lý hình sự là loại trách nhiệm pháp lý 
nghiêm khắc nhất, là hậu quả của việc thực hiện tội phạm do cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng chế tài bất buộc đối với 
người đã có lỗi trong việc thực hiện tội phạm một hoặc nhiều hình 
phạt do PLHS quy định. Vĩ dụ: cảnh cáo, phạt tiền, tù có thời hạn, 
tù chung thân, tử hình... 

Trách nhiệm pháp lý dân sự là hậu quả của hành vi vi phạm 
pháp luật dân sự do cơ quan nhà nước có thẩm quyển áp dụng 
những chế tài nhất định đối với người đã có lỗi trong việc vi phạm. 
pháp luật dân sự một hoặc nhiều biện pháp cưỡng chế của nhà 
nước do pháp luật dân sự quy định. Ví dụ: bồi thường thiệt hại, 
khôi phục lại tình trạng ban đầu... 

Trách nhiệm pháp lý hành chính là hậu quả của hành vì vì 
phạm pháp luật hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp. 
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dụng đối với người đã có lỗi trong việc vi phạm về quản lý trật tự 
hành chính một hoặc nhiều biện pháp cưỡng chế của nhà nước do. 
pháp luật hành chính quy định. Vĩ dụ: cảnh cáo, phạt tiền... 

Trách nhiệm pháp lý kỷ luật là hậu quả của hành vỉ vi phạm 
kỷ luật của cơ quan, tổ chức do cơ quan, tổ chức, người có thẩm. 
quyền áp dụng đối với người đã có lỗi trong việc vi phạm kỷ luật 
một hoặc nhiều biện pháp cưỡng chế được nội quy, quy chế, pháp 
luật quy định. Vf dụ: khiển trách, cảnh cáo, cách chức... 


CÂU HỎI 

1. Pháp luật là gì? Các phương thức hình thành pháp luật 
trong lịch sử. 

9. Tại sao nói pháp luật phản ánh ý chí của giai cấp thống trị? 
“Tại sao nói pháp luật có tính xã hội? 

3. Pháp luật có mấy thuộc tính cơ bản? Trình bày nội dung 
của tính quy phạm phổ biến và bắt buộc chung của pháp luật. 

4. Tập quán pháp là gì? 

õ. Tiền lệ pháp là gì? ở Việt Nam hiện nay có áp dụng án lệ 
không? 

6. Quy phạm pháp luật được cấu trúc bởi những bộ phận nào? 
'Vai trò của phần giả định trong quy phạm pháp luật. 

7. Văn bản quy phạm pháp luật là gì? Văn bản quy phạm pháp. 
luật bao gồm những loại nào? Thẩm quyền ban hành? 

8. Văn bản dưới luật bao gồm các loại văn bản nào? 

9. Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật là gì? Hiệu lực 
của văn bản quy phạm pháp luật được thể hiện như thế nào? 

10. Quan hệ pháp luật là gì? Quan hệ pháp luật bao gồm các 
thành phần gì? 

11. Có mấy loại chủ thể quan hệ pháp luật? Năng lực chủ thể 
bao gồm những năng lực gì? 
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12. Năng lực hành vi của cá nhãn là gì? Phát sinh khi nào? 

13. Cá nhân bao gồm các đối tượng nào? Năng lực pháp luật 
của cá nhân phát sinh và chấm đứt vào các thời điểm nào? 

14. Pháp nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam có những 
đặc điểm gì? 

1ö. Năng lực pháp luật của pháp nhân phát sinh và chấm dứt 
tại thời điểm nào? 

16. Trình bày sự khác nhau giữa quyển và nghĩa vụ của chủ 
thể trong quan hệ pháp luật. 

17. Sự kiện pháp lý là gì? Sự kiện pháp lý được phân thành 
mấy loại? 

18. Có mấy hình thức thực hiện pháp luật? Hình thức áp dụng 
pháp luật có đặc điểm gì khác so với các hình thức thực hiện pháp. 
luật khác. 

19. Vi phạm pháp luật là gì? Các dấu hiệu của vi phạm pháp 
luật? 

90. Mặt khách quan của vi phạm pháp luật bao gồm các yếu 
tố nào? 

21. Lỗi trong vi phạm pháp luật là gì? Có bao nhiêu loại lỗi 
trong ví phạm pháp luật? 

92, Trách nhiệm pháp lý là gì? có mấy loại trách nhiệm pháp lý? 

93. Trách nhiệm pháp lý có đặc điểm gì? Sự khác biệt giữa. 
trách nhiệm pháp lý và nghĩa vụ pháp lý? 
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Chương II 
GIỚI THIỆU HỆ THỐNG PHÁP LUẬT 
VÀ CÁC NGÀNH LUẬT TRONG 
HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM 


1. HỆ THỐNG PHÁP LUẬT TRÊN THẾ GIỚI 

1. Khái quát chung 

Pháp luật là một hiện tượng rất phức tạp. được hình thành. 
trong quá trình phát triển của xã hội. Dưới lăng kính lịch sử, 
pháp luật được xem là những giá trị văn hóa, văn mình của nhân 
loại, phản ánh quy luật khách quan phù hợp với văn hóa truyền 
thống và trình độ kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Mỗi nhà nước 
đều có một hệ thống pháp luật riêng được hình thành trong quá 
trình lịch sử, do nhiều nguyên nhân của lịch sử và bản chất của 
một số quan hệ xã hội dẫn đến sự giao thoa trong hệ thống pháp 
luật của các quốc gia nhất định, do đó đã hình thành nên những 
hệ thống pháp luật cơ bản trên thế giới như: 1) Hệ thống pháp luật 
continental hay còn gọi là hệ thống pháp luật Roma-Giecmanh. 
(the Romano-Germanic Civil Law System); 2) Hệ thống pháp luật 
Anglo-saxon, còn gọi là hệ thống Common Law; ngoài ra luật tôn. 
giáo ảnh hưởng mạnh mẽ ö một số quốc gia. 

Xu thế toàn cầu hóa hiện nay ngày càng gia tăng mối quan hệ 
giữa các cá nhân. tổ chức của các quốc gia với nhau dẫn đến nhu. 
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cầu cần có pháp luật tương đồng để đảm bảo sự công bằng box si 
hoạt động xét xử, do đó cùng với quá trình phát triển của xã 
thì pháp luật của các nước cũng có sự giao thoa, tương đồng nhất 
định. Ví dụ: Các nước theo hệ thống Common Law vẫn cần ban 
hành những văn bản pháp luật để điểu chỉnh các quan hệ xã hội 
nhất định và những nước theo hệ thống Civil Law cũng đã từng 
bước áp dụng án lệ trong xét xử để khác phục những lỗ hổng của. 
pháp luật. 


2. Một số hệ thống pháp luật cơ bản trên thế giới 

2.1. Hệ thống pháp luật lục địa (Continental Law) 

Hệ thống pháp luật lục địa có nguồn gốc hình thành từ luật 
La Mã cổ đại chịu ảnh hưởng của tư tưởng chính trị Kito giáo. Các 
luật gia La mã đã đóng góp rất lớn cho việc hình thành hệ thống 
pháp luật lục địa với hàng loạt các vấn đề như nguyên tắc pháp lý, 
khái niệm, lý lẽ công bằng, tính đặc trưng của pháp luật và phân 
biệt luật công và luật tư. 

Luật La Mã, nhất là Bộ luật Dân sự La Mã đã ảnh hưởng 
mạnh mẽ đến các quốc gia châu Âu, đặc biệt là luật của Pháp và. 
Đức, từ đó lan tỏa rộng rãi đến các nước khác theo nhiều cách. 
khác nhau nên còn được gọi là hệ thống pháp luật châu Âu lục địa. 
(Civil Law System). 

4Một số nét đặc trưng của hệ thống pháp luật lục địa (Civil 
Law System): 

1) Có sự phân biệt giữa luật vật chất là luật quy định về nội 
dung quyền và nghĩa vụ... và luật hình thức là luật quy định về 
thủ tục tố tụng. Trong đó đề cao vai trò của luật vật chất có vai trò 
điều chỉnh các quan hệ xã hội. 

2) Hệ thống văn bản pháp luật (luật thực định) do nhà nước 
ban hành được xem là nguồn quan trọng nhất. 
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3) Có sự phân biệt giữa luật công và luật tư. Luật công là 
những văn bản pháp luật điểu chỉnh những mối quan hệ mang. 
tính chất công bảo vệ lợi ích nhà nước, lợi ích cõng cộng. Luật tư 
là những văn bản pháp luật điểu chỉnh những mối quan hệ mang 
tính chất tư, bảo vệ lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức. 

4) Hoạt động của tòa án là áp dụng pháp luật trong xét xử, tòa 
án không đóng vai trò trong hoạt động lập pháp, phán quyết của. 
tòa không được xem là nguồn của pháp luật. 


3.2. Hệ thống thông luật (Commmon Law System) 

Hệ thống Commom Law còn được gọi với nhiều tên khác nhau. 
như hệ thống pháp luật Anh - Mỹ. hệ thống pháp luật án lệ hay còn 
gọi là hệ thống pháp luật Anglo-saxon. Hệ thống pháp luật này có 
nguồn gốc từ thời phong kiến nước Anh, nó được lan tỏa bằng con 
đường mỗ rộng thuộc địa. Vào khoảng thế kỹ XIII. hoạt động thương 
mại ö nước Anh đã phát triển. nhiều mối quan hệ phức tạp nảy sinh, 
luật pháp của Hoàng gia tö ra bất lực trước những tranh chấp và 
nhiều vấn đề mới nãy sinh. Luật pháp Hoàng gia đều là luật công để 
giải quyết các tranh chấp giữa Vua và Hoàng tộc, sự khiếm khuyết. 
của pháp luật dẫn đến tòa án không thể giải quyết các mối quan hệ 
của thần dân. Nhà Vua là người có quyển tổi thượng trong lĩnh vực 
ra những bản án công bằng cho những thần dân. 

Những đặc trưng của hệ thống pháp luật Common Law: 

1) Đề cao pháp luật tố tụng nên các thủ tục tố tụng được tiến 
hành rất chặt chẽ. 

2) Pháp luật chính là thực tiễn xét xử (Case Law) và tiền lệ pháp 
(án lệ) chính là nguồn luật quan trọng nhất cho hoạt động xét xử 
của tòa án. 

3) Không có sự phân chia thành các ngành luật, luật công và 
luật tư, thay vào đó là thông luật và luật công bằng. 
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II. HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM VÀ CÁC NGÀNH 
LUẬT TRONG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM 

1. Hệ thống pháp luật Việt Nam 

Khái niệm: Hệ thống pháp luật là tổng thể các quy phạm 
pháp luật, các nguyên tắc, định hướng và mục đích của pháp luật 
có mối liên hệ mật thiết và thống nhất với nhau, được phân định 
thành các ngành luật, chế định pháp luật và được thể hiện trong 
các văn bản do các cơ quan nhà nước ban hành theo những hình 
thức, thủ tục luật định:. 

Hệ thống pháp luật bao gồm nhiều ngành luật, số lượng các 
ngành luật không cố định mà có sự thay đổi theo từng giai đoạn 
lịch sử và tùy vào quan điểm của các nhà khoa học pháp lý. 

3. Các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam 

2.1. Luật Hiến pháp 

Gồm tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan 
hệ xã hội cơ bản về tổ chức quyền lực nhà nước, chế độ chính trị; 
quyển con người. quyển và nghĩa vụ cơ bản của công dân; kinh 


tế, văn hóa - xã hội, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; 
đi đồng bêu 


những cơ quan quan trọng trong bộ máy nhà nước; 
cử quốc gia và kiểm toán nhà nước. 

Luật Hiến pháp là ngành luật chủ đạo trong hệ thống pháp 
luật, bởi nó là ngành luật điều chỉnh những quan hệ xã hội cơ bản. 
và tất cả những ngành luật khác đều được hình thành trên cơ sở 
những nguyên tắc của Luật Hiến pháp. Ngành luật này mang tên. 
là Luật Hiến pháp vì nội dung cơ bản của nó bắt nguồn từ Hiến. 
pháp; Hiến pháp là nguồn cơ bản của Luật Hiến pháp. 

1. Xem: Lê Minh Tâm, Xáy dựng và hoàn thiện hệ thông pháp luật Liệt 


Nam - Những vẫn đễ lý luận và thực tiên, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 
2003, tr 50. 
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3.8. Luật Hành chính 

Gồm tổng thể những quy phạm pháp luật điều chỉnh các 
quan hệ xã hội hình thành trong quá trình tổ chức và thực hiện 
các hoạt động chấp hành - điều hành của nhà nước trên tất cả 
các lĩnh vực của đời sống xã hội về chính trị, kinh tế, văn hóa, an 
ninh, quốc phòng... 

Luật Hành chính quy định những nguyên tắc, những hình 
thức và phương pháp quản lý nhà nước, xác định quy chế pháp lý 
của các chủ thể quản lý nhà nước, điều chỉnh hoạt động của công. 
chức nhà nước, chế độ công vụ, thủ tục hành chính, trách nhiệm 
hành chính. 


3.3. Hình sự và Luật Tố tụng hình sự 

Luật Hình sự: Là tổng thể những quy phạm pháp luật quy 
định hành vi nào là tội phạm. mục đích của hình phạt và những 
điều kiện áp dụng hình phạt. hình thức và mức độ hình phạt đối 
với người có hành vi phạm tội. 

Luật Tố tụng hình sự: Gồm những quy phạm pháp luật điều 
chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình khỏi tố, điều. 
tra, truy tố và xét xử những vụ án hình sự. Luật Tố tụng Hình quy 
định những nguyên tắc, thủ tục và điều kiện để tiến hành điều tra, 
kiểm sát và xét xử các vụ án hình sự, quyển và nghĩa vụ của những. 
người tham gia tố tụng hình sự. 

3.4. Luật Dân sự và Luật Tố tụng dân sự 

Luật Dân sự: Bao gồm tổng thể những quy phạm pháp luật 
điều chỉnh các quan hệ tài sản và một số quan hệ nhân thân phi 
tài sản. Những chế định cơ bản của Luật Dân sự là: quyển sở hữu, 
hợp đồng, thừa kế, quyền sở hữu trí tuệ... Luật Dân sự xác định. 
địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử của cá nhân, 
pháp nhân, chủ thể khác: quyền. nghĩa vụ của các chủ thể về 
nhân thân và tài sản trong các quan hệ dân sự. 
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Luật Tố tụng Dân sự: Là tổng thể những quy phạm quy định 
trình tự, thủ tục khỏi kiện vụ án dân sự; trình tự, thủ tục giải 
quyết vụ án dân sự tại tòa án; thi hành án dân sự: nhiệm vụ, 
quyền hạn và trách của cơ quan tiến hành tố tụng, người 
tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, 
của cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan nhằm bảo đảm cho việc. 
giải quyết các vụ án dân sự được nhanh chóng, chính xác, công 
minh và đúng pháp luật. 

3.5. Luật Hôn nhân và gia đình 

Luật Hôn nhân và gia đình bao gồm tổng thể những quy phạm 
pháp luật điều chỉnh những quan hệ nhân thân và quan hệ tài 
sản phát sinh do việc kết hôn giữa nam và nữ như: điều kiện kết 
hôn, quan hệ tài sản giữa hai người vợ và chồng. cha mẹ và con 
cái nhằm mục đích bão đảm chế độ hôn nhân tự do, tiến bộ, quyền 
bình đẳng giữa nam và nữ. xây dựng gia đình hạnh phúc. bảo vệ 
lợi ích của bà mẹ và trẻ em, chăm sóc và giáo dục các con. 

2.6. Luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hi 

Luật Lao động: Là tổng thể những quy phạm pháp luật điều 
chỉnh các quan hệ lao động giữa người làm công ăn lương và người 
sử dụng lao động và các quan hệ xã hội khác liên quan trực tiếp 


với quan hệ lao động như quan hệ học nghề, tổ chức dịch vụ việc 
làm, quản lý nhà nước về lao động, giải quyết tranh chấp lao động. 
và đình công. Các chế định chủ yếu của Luật Lao động gồm: hợp. 
đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, tiền lương; thời giờ làm. 
việc, thời giờ nghỉ ngơi; kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất; 
an toàn lao động, vệ sinh lao động, giải quyết tranh chấp lao động 
và đình công. 

Luật Bảo hiểm xã hội: Bao gồm những quy phạm pháp luật 
quy định về chế độ. chính sách bảo hiểm xã hội: quyền và trách 
nhiệm của người lao động, của cơ quan. tổ chức, cá nhân tham gia. 
bảo hiểm xã hội: tổ chức bảo hiểm xã hội: quỹ bảo hiểm xã hội: thủ. 


78 


tục thực hiện bảo hiểm xã hội và quản lý nhà nước về bảo hiểm. 
xã hội. Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một 
phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu 
nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, 
thất nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ 
bảo hiểm xã hội. 

3.7. Luật Kinh doanh 

Luật Kinh doanh bao gồm: Luật Doanh nghiệp. Luật Đầu tư, 
Luật Cạnh tranh, Luật Phá sản, Luật Thương mại... Theo quan 
niệm truyền thống đã được thừa nhận ở nước ta thì trước đây 
lĩnh vực này gọi là Luật Kinh tế, được hiểu là tổng thể những quy. 
phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ phát sinh trong quá 
trình thành lập, hoạt động, cạnh tranh. giải thể và phá sản, chủ 
thể kinh doanh. Luật về kinh doanh có những chế định chủ yếu: 
thành lập doanh nghiệp. địa vị pháp lý của chủ thể kinh doanh; 
cạnh tranh; hợp đồng trong hoạt động kinh doanh; giải quyết 
tranh chấp trong hoạt động kinh doanh; phá sản. 

Luật Thương mại là một lĩnh vực trong pháp luật kinh doanh, 
Luật Thương mại điều chỉnh các quan hệ phát sinh từ các hoạt 
động thương mại nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng 
hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt 
động nhằm mục đích sinh lợi khác. 

3.8. Luật Đất đai 

Bao gồm tổng thể những quy phạm pháp luật điều chỉnh các 
quan hệ xã hội hình thành trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất 
trên cơ sở nguyên tắc đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước 
thống nhất quản lý và là đại điện chủ sở hữu. 


3.9. Luật Môi trường 
Luật Môi trường điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh từ 
những hoạt động kiểm soát suy thoái. õ nhiễm môi trường và sự cố 
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môi trường; bảo vệ môi trường, giữ cho môi trường trong lành, 
sạch đẹp; cải thiện môi trường, bảo đảm cân bằng sinh thái; ngăn 
chặn, khấc phục các hậu quả xấu do con người và thiên nhiên. 
gây ra cho môi trường; khai thác, sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài 
nguyên thiên nhiên. Cùng với Luật Bảo đảm xã hội, Luật Môi 
trường có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm sự phát triển bền 
vững cho xã hội. 


8.10. Luật Tài chính 

Bao gồm những quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan 
hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực hoạt động tài chính của nhà 
nước, như việc lập, phê chuẩn, sử dụng và quyết toán ngân sách. 
nhà nước, việc đặt ra và thu các loại thuế. 


3.11. Luật Ngân hàng 

Luật Ngân hàng điểu chỉnh các quan hệ về tổ chức và hoạt 
động của ngân hàng nhà nước; về tổ chức và hoạt động của các tổ. 
chức tín dụng và hoạt động ngân hàng của các tổ chức khác. 

3.12. Luật Thuế và Luật Ngân sách nhà nước 

Thuế là một khoản nộp bắt buộc mà các thể nhân và pháp 
nhân có nghĩa vụ phải thực hiện đối với nhà nước, phát sinh trên. 
cơ sở các văn bản pháp luật do nhà nước ban hành, không mang 
tính chất đối giá và hoàn trả trực tiếp cho đối tượng nộp thuế. 
Pháp luật thuế bao gồm các quy phạm pháp luật chứa đựng trong. 
nhiều văn bản luật quy định các loại thuế nhằm xác định quyển. 
thu thuế của nhà nước, nghĩa vụ nộp thuế của chủ thể đủ điều 
kiện. Ngoài việc huy động nguồn thu cho ngân sách nhà nước, 
pháp luật thuế còn có vai trò quan trọng trong việc điều tiết vĩ mô 
đối với nền kinh tế. Thông qua việc ban hành và thực hiện pháp 
luật thuế, nhà nước thể chế hóa và thực hiện chính sách điều tiết 
đối với nền kinh tế, điểu tiết thu nhập và tiêu dùng xã hội cho 
những mục đích công cộng. 
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Luật Ngân sách nhà nước quy định về lập, chấp hành, kiểm 
toán, quyết toán, giám sát ngân sách nhà nước; nhiệm vụ, quyền 
hạn của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan trong 
lĩnh vực ngân sách nhà nước. 


CÂU HỎI 
1. Nguyên nhân nào dẫn đến sự hình thành các hệ thống 
pháp luật cơ bản trên thế. 


9, Có mấy hệ thống pháp luật cơ bản trên thế giới? Sự khác 
biệt giữa hệ thống pháp luật Civil Law và Common Law? 

3. Hãy kể các ngành luật trong hệ thống pháp luật hiện nay 
và đổi tượng điều chỉnh của mỗi ngành luật? 
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Chương IV 
LUẬT HIẾN PHÁP VIỆT NAM 


1. KHÁI QUÁT VỀ LUẬT HIẾN PHÁP 

1. Khái niệm. 

Hiến pháp là đạo luật cơ bản, có giá trị cao nhất trong hệ thống 
pháp luật Việt Nam, bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật 
quy định về chế độ chính trị; quyền con người, quyển và nghĩa vụ 
cơ bản của công dân; kinh tế, văn hóa - xã hội, giáo dục, khoa học, 
công nghệ và môi trường; tổ chức quyền lực nhà nước; hội đồng 
bầu cử quốc gia và kiểm toán nhà nước. Hiến pháp giữ vai trò chủ 
đạo trong hệ thống pháp luật Việt Nam, là đạo luật gốc mang tính. 
hiến định, Hiến pháp đóng vai trò nền tảng, chỉ đạo các ngành 
luật khác hình thành và phát triển. 

Bên cạnh Hiến pháp, tổ chức quyển lực nhà nước được cụ 
thể hóa bằng các luật như: Luật Bảu cử, Luật Tổ chức Quốc hội, 
Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân và Luật 
'Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân, Luật Tổ chức chính quyền địa. 
phương... ngoài ra có rất nhiều luật khác được ban hành để cụ 
thể hóa những nội dung của Hiến pháp. Ví dụ: Luật Dân sự, Luật 
Nhà ở, Luật Đất đai, Luật Lao động... 


3. Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của 
Luật Hiến pháp 

Đối tượng điều chỉnh của Hiến pháp là những quan hệ cơ bản 
nhất trong một chế độ xã hội. bao gồm: 
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1) Quan hệ giữa quyền lực nhà nước với xã hội dân sự trong 
các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội được thể chế hóa. 
thông qua các chế định pháp luật trong Luật Hiến pháp. 

9) Quan hệ nền tảng giữa nhà nước với công dân, trong đó công 
dân có vị trí trọng yếu thông qua chế định về quyền con người, 
quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. 

3) Quan hệ giữa các cơ quan trong bộ máy nhà nước, tổ chức 
quyền lực nhà nước ở trung ương và ở địa phương thông qua các 
chế định về bầu cử và các thiết chế lập pháp, hành pháp, tư pháp 
trong quyền lực nhà nước thống nhất. 

4) Những quan hệ thuộc chủ quyển của một nhà nước: tên 
nước, quốc huy, quốc kỳ, quốc ca, thủ đô... 

Phương pháp điều chỉnh của Hiến pháp: Hiến pháp sử dụng 
phương pháp định nghĩa, bắt buộc, quyển uy để điều chỉnh các 
quan hệ cơ bản nhất trong đời sống xã hội của một đất nước. 


II. HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
VIỆT NAM (2013) 

1. Khái quát về Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam 

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được 
Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 11 
năm 2013, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2014. Bản Hiến pháp 
này kế thừa Hiến pháp 1946, Hiến pháp 1959, Hiến pháp 1980 và 
Hiến pháp 1992 với tiêu chí nhân dân Việt Nam xây dựng, thi 
hành và bảo vệ Hiến pháp này vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, 
dân chủ, công bằng, văn minh. 

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 
gồm 11 chương với 120 điều. Trong đó, chương I: Chế độ chính trị; 
Chương II: Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công 
dân; Chương II: Kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, 
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công nghệ và môi trường; Chương IV: Bảo vệ Tổ quốc; từ chương V 
đến chương IX: quy về những vấn đề quan trọng nhất của 
các cơ quan trong bộ máy nhà nước như Quốc hội, Chủ tịch nước, 
Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và Chính 
quyển địa phương; Chương X: Hội đồng Bầu cử quốc gia, Kiểm 
toán nhà nước; Chương XI: Hiệu lực của Hiến pháp và việc sửa. 
đổi Hiến pháp. 


#. Một số nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013) 

2.1. Chế độ chính trị 

Chương I của Hiến pháp, từ Điều 1 đến Điều 13 quy định về 
chế độ chính trị. Xác định thể chế chính trị của nhà nước Việt 
Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do 
nhân dân và vì nhân dân; Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam do nhân dân làm chủ; tất cả quyển lực nhà nước thuộc về 
nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với 
giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức; Quyền lực nhà nước là sự 
thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan. 
nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và 
tư pháp.! 


3.1.1. Bản chất nhà nước 


Nhà nước của nhân dân là nhà nước mà nhân dân là người 
làm chủ, là chủ thể của quyển lực nhà nước, điểu này được thể 
hiện thông qua việc nhân dân tham gia bầu cử người đại diện cho. 
mình thực hiện quyển lực nhà nước ở cấp trung ương và cấp địa. 
phương. Nhân dân thông qua cơ quan đại diện thực hiện quyền 
kiểm tra, giám sát hoạt động của bộ máy nhà nước; tất cả các cơ. 
quan nhà nước, cán bộ, viên chức nhà nước phải liên hệ chặt chẽ 


1. Điều 2, Hiển pháp nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
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với nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, báo cáo hoạt động 
trước cử trì. 

Nhà nước do nhân dân là tất cả các cd quan nhà nước từ trung 
ương xuống địa phương đều do nhân dân trực tiếp hoặc gián tiếp. 
thành lập để thực hiện quyền làm chủ nhà nước của mình. Cụ 
thể là tất cả các đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đổng nhân dân 
là do nhân dân bầu ra theo nhiệm kỳ nhất định, các vị trí quan 
trọng khác trong bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương 
do nhân dân thiết lập thông qua các cơ quan đại diện là Quốc hội 
và Hội đồng nhân dân. Mọi chủ trương, chính sách, pháp luật 
của nhà nước đều do nhân dân trực tiếp hay gián tiếp tham gia 
xây dựng và thực hiện; mọi vấn để quan trọng đều do nhân dân 
trực tiếp hay gián tiếp thảo luận, bàn bạc, quyết định, thực hiện; 
nhân dân có quyền kiểm tra, giám sát sự hoạt động của bộ máy 
nhà nước và đấu tranh phòng, chống tệ quan liêu, hách dịch, cửa. 
quyển, tham nhũng, lãng phí và những hiện tượng tiêu cực trong 
bộ máy nhà nước. 

Nhà nước vì nhân dân, mọi hoạt động của nhà nước đều xuất 
phát từ lợi ích của nhân dân được thể hiện thông qua các chức 
năng cơ bản của nhà nước, theo đó mỗi cơ quan trong bộ máy nhà 
nước phải thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn nhất định vì lợi 
ích chung của toàn xã hội. Tất cả các kế hoạch phát triển đất nước. 
nói chung và địa phương nói riêng của nhà nước phải vì lợi ích của. 
nhân dân. Pháp luật của nhà nước phải đảm bảo các quyền tự do 
cơ bản của công dân, điều chỉnh trật tự xã hội, bảo vệ quyền và lợi 
ích hợp pháp của nhân dân. 


3.1.2. Hình thức chính thể 


Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức 
theo hình thức chính thể Cộng hòa dân chủ xã hội chủ nghĩa, với 
những đặc điểm cơ bản là: 1) Nhân dân thực hiện quyền lực nhà 
nước bằng dân chủ trực tiếp. bằng dân chủ đại diện thông qua 
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Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của 


nhà nước; 2) Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng 
nhân dân được tiến hành theo các nguyên tắc: phổ thông, bình. 
đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín; đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội 
đồng nhân dân bị cử tri hoặc Quốc hội, Hội đồng nhân dân bãi 
nhiệm khi không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân; 3) 
Các cơ quan nhà nước, cán bộ, viên chức nhà nước có trách nhiệm 
tôn trọng, phục vụ, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân. 
dân; những hiện tượng tham nhũng. lãng pÌ tuan liêu, hách. 
dịch, cửa quyền trong bộ máy nhà nước đều bị lên án và trừng trị 
nghiêm khắc; 4) Bộ máy nhà nước được tổ chức và hoạt động theo. 
những nguyên tắc nhất định, đề cao vai trò lãnh đạo của Đảng, tất 
cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Công dân được hưởng 
các quyển tự do dân chủ. những lợi ích hợp pháp. 


3.1.3. Hình thúc cấu trúc nhà nước 

Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước 
đơn nhất với những đặc điểm cơ bản “Nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất 
và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền. các hải đảo, vùng biển và 
vùng trời”. 

Nhà nước ta có chủ quyền chung, thống nhất, toàn vẹn trên 
toàn lãnh thổ Việt Nam, được phân bổ thành các đơn vị hành 
chính - lãnh thổ theo cấp độ: tỉnh (thành phố trực thuộc trung 
ương), huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), xã (phường, 
thị trấn), đây là những bộ phận cấu thành của Nhà nước Việt 
Nam thống nhất. Chủ quyền quốc gia là thiêng liêng, bất khả 
xâm phạm, mọi hành vi chống lại độc lập, chủ quyền, thống nhất. 
và toàn vẹn lãnh thổ, chống lại nhà nước, chống lại sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc đều bị nghiêm trị. 


1. Điều 1, Hiển pháp nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
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Có một hệ thống các cơ quan nhà nước thống nhất từ trung ương 
xuống địa phương. Các cd quan nhà nước ở trung ương có: Quốc hội, 
Chính phủ, Tòa án nhãn dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối 
cao. Các cơ quan nhà nước ở địa phương gồm: Hội đồng nhân dân. 
và ủy ban nhân dân; tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; huyện, 
quận, thành phố thuộc tỉnh, thị xã; xã, phường, thị trấn. 

Có một hệ thống pháp luật thống nhất trên phạm vì cả nước, 
trong đó Hiến pháp là đạo luật cơ bản và có hiệu lực pháp lý cao. 
nhất, mọi văn bản pháp luật khác phải phù hợp với Hiến pháp. 
Văn bản pháp luật của cơ quan nhà nước cấp dưới phải phù hợp. 
với văn bản pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên; văn bản 
pháp luật của các cơ quan nhà nước ö địa phương phải phù hợp với 
văn bản pháp luật của cơ quan nhà nước ö trung tương. 


Nhà nước bảo đầm các quyền cơ bản của công dân, công dân 
Việt Nam mang một quốc tịch - quốc tịch Việt Nam. người có quốc. 
tịch Việt Nam là người có mối quan hệ pháp lý ràng buộc với Nhà 
nước Việt Nam, nhờ đó mà được hưởng các quyền. lợi ích hợp pháp 
và thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước theo quy định của pháp 
luật Việt Nam. 

Hiến pháp ghi nhận Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 
xã hội khác là cơ số chính trị của chính quyền nhân dân, tập hợp, 
phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng. 
cường đồng thuận xã hội; giám sát phản biện xã hội. Các tổ chức 
đoàn thể chính trị - xã hội như Công đoàn Việt Nam, Hội Nông 
dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên 
hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam cùng các tổ 
chức thành viên khác phối hợp và thống nhất hoạt động trong Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp 
và pháp luật. Nhà nước tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc và các. 
thành viên hoạt động. 


1. Điều 9, Điều 10 Hiển pháp nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
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'Về đường lối đổi ngoại của nhà nước ta, Hiến pháp khẳng định: 
Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện nhất quán 
đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ. hòa bình, hữu nghị, hợp tác 
và phát triển; đa phương hóa. đa dạng hóa quan hệ, chủ động và 
tích cực hội nhập. hợp tác quốc tế trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ 
quyền và toàn vẹn lãnh thể, không can thiệp vào công việc nội bộ 
của nhau, bình đẳng, cùng có lợi: tuân thủ Hiến chương Liên hợp. 
quốc và điều ước quốc tế vì lợi ích quốc gia, dân tộc, góp phần vào 
sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. 

Điều 13 của Hiến pháp quy định về Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc 
ca, Quốc khánh và Thủ đô. 


8.2. Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của 
công dân 

Quyền con người. quyển và nghĩa vụ cơ bản của công dân được 
quy định tại Chương IL từ Điều 14 đến Điều 49 khẳng định: ở 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. các quyền con người, 
quyền công dân về chính trị, dân sự. kinh tế, văn hóa. xã hội được 
công nhận. tôn trọng. bảo vệ. bảo đảm theo Hiến pháp và theo 
pháp luật; các quyển con người và quyền công dân chỉ có thể bị 
hạn chế theo quy định của pháp luật trong trường hợp cần thiết 
vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo. 
đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. 

Quyền con người là những quyển mặc nhiên khi một người 
được sinh ra cho đến trọn đồi người đó được hưởng mà không ai 
có quyền tước bỏ của họ. Đó là những quyền cơ bản của con người 
được quy định trong Hiến pháp nước ta, như: quyền được sống; 
quyền tự do, quyển bình đẳng về mọi mặt. quyển mưu cầu hạnh 
phúc: quyển tự do tín ngưỡng... 

Hiến pháp khẳng định trách nhiệm của nhà nước trước công 
dân của mình: công dân Việt Nam không thể bị trục xuất, giao nộp 
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cho nhà nước khác. Công dân Việt Nam ở nước ngoài được nhà 
nước bảo hộ. 

Quyền công dân là những quyền cơ bản mà hiến pháp của mỗi 
nước quy định cho công dân của mình. Ở những nước có chế độ 
chính trị xã hội khác nhau, có nền kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn. 
hóa khác nhau thì phạm vi và mức độ quyền công dân cũng khác 
nhau. Hiến pháp nước ta quy định các quyền bất khả xâm phạm 
về đời sống riêng tư của công đân: công dân có quyển và nghĩa 
vụ học tập, có quyển hưởng thụ và tiếp cận các giá trị văn hóa, 
sử dụng các cơ sở văn hóa; công dân có quyền tự do kinh doanh 
những ngành nghề mà pháp luật không cấm: pháp luật bảo vệ các 
quyền tài sản đối với thu nhập hợp pháp của công dân; công dân 
có quyền tham gia quản lý nhà nước và quản lý xã hội, có quyền 
bầu cử, quyền ứng cử vào các cơ quan dân cử theo quy định của. 
pháp luật... 

Quyền cơ bản của con người, của công dân được quy định theo. 
hướng quyền công dân không tách rồi nghĩa vụ công dân; công dân 
có nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc, phản bội Tổ quốc là tội nặng. 
nhất; công dân có nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp và pháp luật; 
tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và chấp 
hành những quy tắc sinh hoạt công cộng: mọi công dân có nghĩa. 
vụ tôn trọng quyền của người khác; công dân có trách nhiệm thực 
hiện nghĩa vụ đối với nhà nước và xã hội: việc thực hiện quyền con 
người, quyển công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân. 
tộc, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác. 


2.3. Chế độ kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, 
công nghệ và môi trường 

Chương III, Hiến pháp, từ Điều ã0 đến Điều 63 quy định về 
chế độ kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và 
môi trường. 
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3.3.1. Về kinh tế 

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xây dựng nền kinh 
tế độc lập, tự chủ, phát huy nội lực, hội nhập, hợp tác quốc tế, gắn. 
kết chặt chẽ với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng 
xã hội, bảo vệ môi trường, thực hiện công nợ 
đất nước.! Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành. 
phần kinh tế; kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Hiến pháp nêu. 
rõ các thành phần kinh tế đều là bộ phận cấu thành quan trọng 
của nền kinh tế quốc dân. 

Vai trò của nhà nước trong quản lý, tổ chức, điều hành quá 
trình phát triển kinh tế đảm bảo các chủ thể thuộc các thành 
phần kinh tế bình đẳng, hợp tác. cạnh tranh theo pháp luật, 
nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện để doanh nhân, doanh 
nghiệp và cá nhân, tổ chức khác đầu tư, sản xuất, kinh doanh; 
Nhà nước xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, điều tiết nền 
kinh tế trên cơ sở tôn trọng quy luật thị trường: thực hiện phân 
công, phân cấp, phân quyển trong quản lý nhà nước; thúc đẩy 
liên kết kinh tế vùng, đảm bảo tính thống nhất trong nền kinh tế. 
quốc dân. 

Về hình thức sở hữu: Hiến pháp ghi nhận sự đa dạng về hình 
thức sở hữu, bảo hộ quyền sö hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, các 
quyền tài sản và sở hữu trí tuệ; tài sản hợp pháp của các cá nhân, 
tổ chức đầu tư sân xuất, kinh doanh được pháp luật bảo hộ, không 
bị quốc hữu hóa. 

Về quản lý và sử dụng đất đai: Đất đai là tài nguyên đặc biệt 
của quốc gia, là lãnh thể thiêng liêng của quốc gia, là tư liệu sản. 
xuất chủ yếu, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước. Vì vậy, 
đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và 


1 Điều 


, Hiển pháp nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
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thống nhất quản lý theo quy định của pháp luật'. Tổ chức, cá nhân. 
được nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng 
đất. Người sử dụng đất được hưởng các quyền và thực hiện các 
nghĩa vụ của người có quyển sử dụng đất theo quy định của pháp. 
luật. Nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá nhân đang sử dụng trong 
trường hợp thật cần thiết vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát 
triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Việc thu hồi 
đất phải công khai, minh bạch và được bồi thường theo quy định 
của pháp luật. 


3.8.2. Về xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ và bảo 
vệ mỗi trường 

Về lao động, xã hội: Nhà nước bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp 
của người lao động, người sử dụng lao động (Điều ã7); Nhà nước, 
xã hội tôn vinh, khen thưởng, thực hiện chính sách ưu đãi đối với 
người có công với nước; nhà nước tạo bình đẳng về cơ hội để công. 
dân thụ hưởng phúc lợi xã hội, phát triển an sinh xã hội, có chính 
sách trợ giúp người cao tuổi, người khuyết tật... 

Về văn hóa: Nhà nước, xã hội chăm lo xây dựng và phát triển. 
nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp thu. 
tỉnh hoa văn hóa nhân loại, chú trọng phát triển văn học, nghệ 
thuật, thông tin đại chúng đáp ứng nhu cầu của nhân dân; tạo 
môi trường xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc. 

Về giáo dục: Nhà nước để cao phát triển giáo dục, coi giáo dục 
là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, phát triển nguồn 
nhân lực, bồi dưỡng nhãn tài, ưu tiên đầu tư và thu hút các nguồn. 
đầu tư khác cho giáo dục. Phát triển đồng bộ giáo dục mầm non, 
giáo dục tiểu học là bắt buộc không thu học phí. Tiến đến phổ cập 
giáo dục trung học, chú trọng phát triển giáo dục đại học, giáo dục 
nghề nghiệp. 


1. Điều 54, Hiển pháp nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
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Về khoa học và công nghệ: Phát triển khoa học công nghệ là 
quốc sách hàng đầu, giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp phát 
triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nhà nước ưu tiên, khuyến. 
khích tổ chức, cá nhân đầu tư, nghiên cứu, phát triển, chuyển. 
giao, ứng dụng có hiệu quả thành tựu khoa học và công nghệ; bảo 
hộ quyền sở hữu trí tuệ. 

Về bảo vệ môi trường: Nhà nước xử lý nghiêm và buộc khắc 
phục, bồi thường thiệt hại đối với tổ chứ nhân có hành vi gây 
ô nhiễm môi trường, làm suy kiệt tài nguyên thiên nhiên và làm 
suy giảm đa dạng sinh học. 


3. Bộ máy nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam 

3.1. Khái niệm 

Bộ máy nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 
hệ thống các cơ quan nhà nước từ trung ương xuống địa phương, 
được tổ chức và hoạt động theo những nguyên tắc chung, thống 
nhất nhằm thực hiện những nhiệm vụ chiến lược và các chức năng. 
của nhà nước vì mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
dân chủ, văn minh. 

Bộ máy nhà nước nước Cộng hỏa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
được tổ chức thành bốn phân hệ các cơ quan nhà nước và một chức 
danh nguyên thủ quốc gia là Chủ tịch nước. Được quy định trong 
Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các đạo luật 
về tổ chức bộ máy nhà nước bao gồm: Luật Tổ chức Quốc hội 2014 
có hiệu lực từ 01/01/2016; Luật Tổ chức Chính phủ 2015 có hiệu lực 
ngày 01/01/2016; Luật Tổ chức tòa án nhân dân 2014 có hiệu lực từ 
ngày 01/6/2015; Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân 2014 có hiệu 
lực từ ngày 01/6/2015; Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015. 
có hiệu lực từ ngày 01/01/2016. Những luật này quy định cụ thể việc 
tổ chức, chức năng, nhiệm vụ. thẩm quyền và các lĩnh vực hoạt động. 
của các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương. 
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3.2. Cơ cấu tổ chức của bộ máy nhà nước 

Các bộ phận cấu thành bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam được tổ chức thành bốn hệ thống cơ quan nhà 
nước và một chức danh chủ tịch nước, cụ thể là: 1) Hệ thống cơ 
quan dân cử trực tiếp là hệ thống cơ quan quyền lực nhà nước, bao. 
gồm Quốc hội và Hội đồng nhãn dân các cấp. 3) Hệ thống các cơ 
quan hành chính nhà nước, gồm Chính phủ và Ủy ban nhân dân 
các cấp. 3) Hệ thống các cơ quan xét xử, gồm Tòa án nhân dân tối 
cao và các tòa án khác do luật định. 4) Hệ thống các cơ quan công 
tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, gồm Viện Kiểm sát nhân dân. 
tối cao và các Viện Kiểm sát khác do luật định. Trong đó, Chủ tịch. 
nước là người đứng đầu nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam về đối nội, đối ngoại. 

3.2.1. Quốc hội 

a. Khái niệm 

Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan 
quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, 
quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tổi cao. 
đối với hoạt động của nhà nước.` 

Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của 
nhân dân ở đơn vị bầu cử bầu ra mình. Đại biểu Quốc hội liên hệ 
chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thu thập và phản 
ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri với Quốc hội và các 
cơ quan tổ chức hữu quan. Đại biểu Quốc hội phải trả lời yêu cầu. 
và kiến nghị của cử tri, thực hiện chế độ tiếp xúc và báo cáo với 
cử tri về hoạt động của đại biểu và của Quốc hội, theo dõi, đôn đốc 


1. Điều 69, Hiển pháp nước Công hỏa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
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việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn, giúp đồ việc thực 
hiện quyền khiếu nại, tố cáo. Đại biểu Quốc hội phổ biến và vận 
động nhân dân thực hiện Hiến pháp và pháp luật. 

Không được bắt giam, giữ, khỏi tố đại biểu Quốc hội nếu không 
được sự đồng ý của Quốc hội hoặc trong thời gian Quốc hội không 
họp, không có sự đẳng ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trừ trường 
hợp phạm tội quả tang bị tạm giữ thi cơ quan tạm giữ phải lập tức 
báo cáo để Quốc hội hoặc Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, 
quyết định. 

b, Nguyên tắc làm việc của Quốc hội 

Quốc hội làm việc theo chế độ hội nghị và quyết định theo đa. 
số. Hiệu quả hoạt động của Quốc hội được bảo đảm bằng hiệu quả 
của các kỷ họp của Quốc hội, hoạt động của Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội, Hội đổng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại 
biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội và hiệu quả của sự phối hợp 
hoạt động với Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, 
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận 
'Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, tổ chức khác.' 


e. Nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội 

Lập pháp là làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp; làm luật và 
sửa đổi luật; 

Thực hiện quyền giám sắt tối cao việc tuân theo Hiến pháp, 
luật và nghị quyết của Quốc hội. Quyền giám sát bao gồm: Đại 
biểu Quốc hội có quyền chất vấn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc 
hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của 
Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tổi cao, Viện trưởng Viện 
Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước. Người bị 


1. Luật Tổ chức Quốc hội 2015 
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chất vấn phải trả lời trước Quốc hội tại kỳ họp hoặc tại phiên họp 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong thời gian giữa hai kỳ họp 
của Quốc hội, trong trường hợp cần thiết có thể trả lời bằng văn. 
bản. Đại biểu Quốc hội có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân. 
cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ của cơ quan, 
tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nhiệm 
vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân đó. Người đứng đầu cơ quan, tổ 
chức hoặc cá nhãn có trách nhiệm trả lời những vấn để mà đại 
biểu Quốc hội yêu cầu. 

Quyết định những vấn đề quan trọng nhất của đất nước: 

1) Quyết định chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của 
nhà nước; 

3) Quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, nhiệm vụ cơ bản 
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; 

3) Quyết định chính sách cơ bản về tài chính, tiền tệ quốc gia; 
quy định, sửa đổi hoặc bãi bỏ các thứ thuế; quyết định phân chia 
các khoản thu và nhiệm vụ chỉ giữa ngân sách, quyết định mức 
giới hạn an toàn nợ quốc gia, nợ công, nợ chính phủ... 

4) Quy định tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Chủ tịch nước, 
Chính phủ, Tòa án nhãn dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Hội đồng 
Bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước, chính quyền địa phương và 
cơ quan khác do Quốc hội thành lập; 

5) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch 
nước, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy 
ban của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân 
dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ tịch 
Hội đồng Bầu cử quốc gia, Tổng Kiểm toán nhà nước, người đứng 
đầu cơ quan khác do Quốc hội thành lập và phê chuẩn để nghị 
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bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ 
trưởng và thành viên khác của Chính phủ, Thẩm phán Tòa án 
nhân dân tối cao... 

6) Bãi bỏ văn bản trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của 
Quốc hội; 

T) Quyết định đại xá; 

8) Quy định hàm, cấp trong lực lượng vũ trang nhân dân, hàm, 
cấp ngoại giao và những hàm, cấp nhà nước khác; quy định huân. 
chương, huy chương và danh hiệu vinh dự nhà nước; 

9) Quyết định vấn để chiến tranh và hòa bình; quy định về 
tình trạng khẩn cấp, các biện pháp đặc biệt khác bảo đảm quốc 
phòng và an ninh quốc gia; 

10) Quyết định chính sách cơ bản về đối ngoại; phê chuẩn, 
quyết định gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực của điều ước quốc tế 
liên quan đến chiến tranh, hòa bình, chủ quyền quốc gia, tư cách. 
thành viên của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại các tổ 
chức quốc tế và khu vực quan trọng, các điều tước quốc tế về quyền. 
con người, quyển và nghĩa vụ cơ bản của công dân và điểu ước 
quếc tế khác trái với luật, nghị quyết của Quốc hội; 

11) Quyết định trưng cầu ý dân. 


d. Cơ cấu tổ chức của Quốc hội 

Quốc hội có Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội, những chức danh này được bầu ra 
tại kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa mới, trong số các đại biểu 
Quốc hội theo danh sách để cử của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
khóa trước. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội là cơ quan thường trực của Quốc. 
hội gồm Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên. Số 
lượng thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Quốc hội quyết 
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định, thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội không thể đồng thời 
là thành viên Chính phủ. Ủy ban Thường vụ Quốc hội mỗi khóa 
thực hiện nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khóa mới bầu ra Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội mồi.` 

Văn phòng Quốc hội là cơ quan hành chính, tham mưu tổng 
hợp phục vụ Quốc hội, do Chủ nhiệm (Tổng Thư ký Quốc hội) và 
các Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội phụ trách. 

Quốc hội thành lập Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội và các Ủy ban: Ủy ban Pháp luật; Ủy ban Kinh tế; Ủy ban Tài 
chính và ngân sách; Ủy ban Quốc phòng và an ninh; Ủy ban Văn 
hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhỉ đổng; Ủy ban Về các 
vấn để xã hội; Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường; Ủy ban 
Đổi ngoại; Ủy ban tư pháp. 

Các cơ quan khác do Quốc hội thành lập nhằm phục vụ chức 
năng, nhiệm vụ của Quốc hội như: Kiểm toán nhà nước và Hội 
đồng Bầu cử quốc gia. Ngoài ra, Quốc hội có thể thành lập Ủy ban 
lâm thồi trong các trường hợp cần thiết để thẩm định, điều tra dự 
án luật, dự thảo nghị quyết, báo cáo, dự án... do Ủy ban Thường 
vụ Quấc hội, Hội đông Dân tộc và nhiều Ủy ban của Quốc hội trình 
Quốc hội. 


e. Cơ chế làm việc của Quốc hội 

Nhiệm kỳ của mỗi khóa Quốc hội là 05 năm, kể từ ngày khai 
mạc kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa đó đến ngày khai mạc 
kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa sau. Sáu mươi ngày trước khi 
Quốc hội hết nhiệm kỳ, Quốc hội khóa mới phải được bầu xong. 
'Trong trường hợp đặc biệt, nếu được ít nhất hai phần ba tổng số 
đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành thì Quốc hội quyết định 


1. Xem thêm Điễu 73 & 74, Hiển pháp 2013. 
3. Điều 66, Luật Tổ chức Quốc hội 2015 
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xút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của mình theo để nghị của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội. Việc kéo dài nhiệm kỳ của một khóa Quốc 
hội không được quá 12 tháng, trừ trường hợp có chiến tranh. 

Quốc hội họp công khai, họp thường kỳ mỗi năm hai kỳ. Trong 
trường hợp cẩn thiết, theo để nghị của Chủ tịch nước, Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc ít nhất 1/3 tổng số đại biểu 
Quốc hội tán thành, Quốc hội quyết định hợp kín. Trường hợp Chủ 
tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, hoặc 
ít nhất 1/3 tổng số đại biểu Quốc hội yêu cầu, Quốc hội sẽ tiến hành 
phiên họp bất thường. 

Luật, nghị quyết của Quốc hội phải được quá 1⁄ tổng số đại 
biểu Quốc hội biểu quyết tán thành; trường hợp làm Hiến pháp, 
sửa đổi Hiến pháp, quyết định rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ 
của Quốc hội, bãi nhiệm đại biểu Quốc hội phải được ít nhất 3/3 
tổng số đại biểu của Quốc hội biểu quyết tán thành. Luật, pháp 
lệnh phải được công bố chậm nhất là 1 ngày kể từ ngày được 
Quốc hội thông qua, trừ trường hợp Chủ tịch nước đề nghị xem 
xét lại pháp lệnh. 

8.3.2. Chủ tịch nước 

Ở Việt Nam, Chủ tịch nước là người đứng đâu nhà nước, thay: 
mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đổi 
ngoại.' Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội, 
chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công tác trước Quốc 
hội. Nhiệm kỳ của Chủ tịch nước theo nhiệm kỳ của Quốc hội. 
Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chủ tịch nước tiếp tục làm nhiệm vụ 
cho đến khi Quốc hội khóa mới bầu ra Chủ tịch nước. Nhiệm vụ 
và quyền hạn của Chủ tịch nước được quy định tại Điều 88 Hiến 
pháp như sau: 


1. Điều §6, Hiển pháp nước Công hỏa xã hỏi chủ nghĩa Việt Nam. 
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1. Công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh: để nghị Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội xem xét lại pháp lệnh trong thời hạn mười ngày, kể 
từ ngày pháp lệnh được thông qua, nếu pháp lệnh đó vẫn được Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết tán thành mà Chủ tịch nước 
vẫn không nhất trí thì Chủ tịch nước trình Quốc hội quyết định. 
tại kỷ họp gần nhất; 

9. Đề nghị Quốc hội bầu. miễn nhiệm. bãi nhiệm Phó Chủ tịch 
nước, Thủ tướng Chính phủ; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, 
bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ 
trưởng và thành viên khác của Chính phủ; 

3. Để nghị Quốc hội bầu. miễn nhiệm, bãi nhiệm Chánh án 
'Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối 
cao; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm, 
cách chức Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao: bổ nhiệm, miễn. 
nhiệm, cách chức Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Thẩm. 
phán các tòa án khác, Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên Viện Kiểm. 
sát nhân dân tối cao: quyết định đặc xá: căn cứ vào nghị quyết của. 
Quếc hội, công bố quyết định đại xá: 

4. Quyết định tặng thưởng huân chương. huy chương, các giải 
thưởng nhà nước, danh hiệu vinh dự nhà nước; quyết định cho 
nhập quốc tịch, thôi quốc tịch, trở lại quốc tịch hoặc tước quốc tịch 
Việt Nam; 

5. Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch 
Hội đồng Quốc phòng và an ninh, quyết định phong, thăng, giáng, 
tước quân hàm cấp tướng, chuẩn đô đốc, phó đô đốc, đô đốc hải 
quân: bổ nhiệm, miễn nhiệm. cách chức Tổng tham mưu trưởng, 
Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; căn 
cứ vào nghị quyết của Quốc hội hoặc của Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội, công bố. bãi bỏ quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh; 
căn cứ vào nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. ra lệnh 
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tổng động viên hoặc động viên cục bộ, công bố, bãi bỏ tình trạng 
khẩn cấp; trong trường hợp Ủy ban Thường vụ Quốc hội không 
thể họp được, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước 
hoặc ở từng địa phương; 

6. Tiếp nhận đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước ngoài; 
căn cứ vào nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, bổ nhi 
miễn nhiệt 


: quyết định cử, triệu hổi đại sứ đặc mệnh toàn quyền. 
của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phong hàm, cấp. 
đại sứ; quyết định đàm phán, ký điểu ước quốc tế nhân danh 
nhà nước; trình Quốc hội phê chuẩn. quyết định gia nhập hoặc 
chấm đứt hiệu lực điều ước quốc tế: quyết định phê chuẩn, gia 
nhập hoặc chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế khác nhân danh 
nhà nước. 


Chủ tịch nước có quyền tham dự phiên họp của Ủy ban 
"Thường vụ Quốc hội, phiên hợp của Chính phủ. Chủ tịch nước có quyền 
yêu cầu Chính phủ hợp bàn về vấn để mà Chủ tịch nước xét thấy cần 
thiết để thực hiện nhiệm vụ. quyền hạn của Chủ tịch nước. 

'Từ những quy định của Hiến pháp, có thể thấy, Chủ tịch nước 
có quyền lực trong cả ba lĩnh vực lập pháp, hành pháp và tư pháp. 
giữ vai trò quan trọng trong bộ máy nhà nước nước Cộng hòa. 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Về thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Chủ 
tịch nước ban hành lệnh. quyết định để thực hiện nhiệm vụ, quyền 
hạn của mình. 

3.2.3. Chính phủ 

a. Khái niệm 

Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, 
là cơ quan chấp hành của Quốc hội, chịu trách nhiệm trước Quốc 
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hội và báo cáo công tác trước Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 
Chủ tịch nước. 

Chính phủ tổ chức thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của 
quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 
lệnh, quyết định của Chủ tịch nước. Đề xuất xây dựng chính sách 
trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trình dự án luật, dự 
án ngân sách nhà nước và các dự án khác trước Quốc hội, Ủy ban 
"Thường vụ Quốc hội. Thống nhất quản lý về kinh tế, văn hóa, xã 
hội, giáo dục. y tế, khoa học công nghệ. môi trường, thông tin, 
truyền thông, đối ngoại. quốc phòng. an ninh...; bảo đảm quản lý 
thống nhất nền hành chính quốc gia: bảo đảm việc tôn trọng và 
chấp hành hiến pháp và pháp luật: phát huy quyền làm chủ của 
nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm ổn. 
định và nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân. 

Nhiệm kỳ của Chính phủ theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi 
Quốc hội hết nhiệm kỳ. Chính phủ tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến 
khi Quốc hội khóa mồi thành lập Chính phủ. 

c. Cơ cấu tổ chức của Chính phủ 

Chính phủ gồm có các bộ. cơ quan ngang bộ. Việc thành lập, bãi 
bỏ bộ, cơ quan ngang bộ do Chính phủ trình Quốc hội quyết định.? 

Về tổ chức nhân sự: Chính phủ có Thủ tướng Chính phủ, các 
Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, 
eơ quan trực thuộc Chính phủ, số lượng thành viên Chính phủ do 
Quốc hội quyết định. 

Thủ tướng Chính phủ do Quốc hội bu trong số các đại biểu 
Quốc hội theo đề nghị của Chủ tịch nước; Thủ tướng Chính phủ 
là người đứng đầu Chính phủ và hệ thống hành chính nhà nước. 


1. Điều 94, Hiển pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
2. Điều 2, Luật Tô chức Chính phủ 2015. 
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Phó Thủ tướng Chính phủ giúp Thủ tướng Chính phủ làm nhiệm 
vụ theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ và chịu trách 
nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ được phân công. 
Khi Thủ tướng Chính phủ vắng mặt, một Phó Thủ tướng Chính 
phủ được Thủ tướng Chính phủ ủy nhiệm thay mặt Thủ tướng 
Chính phủ lãnh đạo công tác của Chính phủ. 

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm cá 
nhân trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và Quốc hội về ngành, 
lĩnh vực được phân công phụ trách. cùng các thành viên khác của 
Chính phủ chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Chính phủ. 

Bộ, cơ quan ngang bộ là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức 
năng quản lý nhà nước về một hoặc một số ngành. lĩnh vực và dịch 
vụ công thuộc ngành. lĩnh vực trong phạm vi toàn quốc; chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ. quyền hạn. cơ cấu tổ chức của từng. 
bộ, cơ quan ngang bộ. 

Bộ gồm có 18 bộ. các cơ quan ngang bộ gồm: vụ. văn phòng, 
thanh tra, cục, tổng cục, đơn vị sự nghiệp công lập, ngoài ra còn có 
các cơ quan khác. Việc thành lập các cd quan đơn vị của bộ và cơ 
quan ngang bộ do Chính phủ quyết định. 

d. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ 

Chính phủ có những nhiệm vụ và quyển hạn sau đây: 

1. Tổ chức thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, 
pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lệnh, 
quyết định của Chủ tị 

2. Đề xuất, xây dựng chính sách trình Quốc hội, Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền. 
để thực hiện nhiệm vụ. quyền hạn theo quy định; trình dự án 
luật, dự án ngân sách nhà nước và các dự án khác trước Quốc hội; 
trình dự án pháp lệnh trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 
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3. Thống nhất quản lý về kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, y 
tế, khoa học, công nghệ, môi trường, thông tin, truyền thông, đối 
ngoại, quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội... 

4. Trình Quốc hội quyết định thành lập, bãi bỏ bộ, cơ quan. 
ngang bộ; thành lập, giải thể, nhập, chia, điểu chỉnh địa giới hành 
chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đơn vị hành chính - 
kinh tế đặc biệt. 

5. Thống nhất quản lý nền hành chính quốc gia; thực hiện 
quản lý về cán bộ, công chức, viên chức và công vụ trong các cơ 
quan nhà nước; tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo, phòng, chống quan liêu, tham nhũng trong bộ 
máy nhà nước; lãnh đạo công tác của các bộ, cơ quan ngang bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp; hướng dẫn, 
kiểm tra Hội đồng nhân dân trong việc thực hiện văn bản của cơ 
quan nhà nước cấp trên; tạo điều kiện để Hội đồng nhân dân thực 
hiện nhiệm vụ, quyền hạn do luật định; 

6. Bảo vệ quyền và lợi ích của nhà nước và xã hội, quyền con 
người, quyền công dân; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; 

7. Tổ chức đàm phán, ký điểu ước quốc tế nhân danh nhà nước 
theo ủy quyền của Chủ tịch nước; quyết định việc ký, gia nhập, 
phê duyệt hoặc chấm dút hiệu lực điểu ước quốc tế thuộc thẩm 
quyển của Chính phủ, bảo vệ lợi ích của nhà nước, lợi ích chính 
đáng của tổ chức và công dân Việt Nam ở nước ngoài.' 

d. Chế độ làm việc của Chính phủ 

Chế độ làm việc của Chính phủ và từng thành viên Chính phủ 
được thực hiện kết hợp giữa quyển hạn, trách nhiệm của tập thể 
chính phủ với quyển hạn, trách nhiệm cá nhân của Thủ tướng 
Chính phủ và cá nhân từng thành viên Chính phủ. 


1. Điều 96, Hiển pháp nước Công hỏa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
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Chính phủ làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số. 
Thủ tướng Chính phủ là người đứng đầu Chính phủ, chịu trách. 
nhiệm trước Quốc hội về hoạt động của Chính phủ và những nhiệm. 
vụ được giao; báo cáo công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ trước Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước. 

Chính phủ họp thường kỳ mỗi tháng một phiên hoặc họp bất 
thường theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, theo yêu cầu 
của Chủ tịch nước hoặc của ít nhất một phần ba tổng số thành 
viên Chính phủ.` 


8.2.4. Tòa án nhân dân 

Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp. Tòa án nhân dân 
gồm Tòa án nhân dân tối cao và các Tòa án khác do luật định.? 


a. Nguyên tắc xét xử 

Có hội thẩm nhân dân tham gia trừ trường hợp xét xử theo 
thủ tục rút gọn, hội thẩm ngang quyển với thẩm phán, thẩm. 
phán và hội thẩm nhân dân độc lập, chỉ tuân theo pháp luật. 

Xét xử công khai, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, bảo 
đảm quyền bào chữa của bị cáo, quyển bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp của đương sự. Trong trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật nhà 
nước, thuần phong, mỹ tục của dân tộc, bảo vệ người chưa thành 
niên hoặc giữ bí mật đồi tư theo yêu cầu chính đáng của đương sự, 
Tòa án nhân dân có thể xét xử kín. 

Nguyên tắc tòa án thực hiện chế độ hai cấp xét xử và chịu. 
sự giám sát của cơ quan quyền lực nhà nước để bảo vệ quyền lợi 
chính đáng của công dân, bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa. 


1. Điều 44, Luật Tổ chức Chính phủ 2015. 
3. Điều 102, Hiến pháp nước Công hỏa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
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b. Nhiệm vụ của Tòa án nhân dân 

Tòa án nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con 
người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi 
ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 
"Trong bộ máy nhà nước Việt Nam chỉ có tòa án mới có thẩm quyền. 
xét xử.! 

"Thông qua hoạt động xét xử, tòa án trừng phạt người có hành. 
vi phạm tội, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, 
tổ chức, góp phân giáo dục công dân, nghiêm chỉnh chấp hành 
pháp luật, tôn trọng những quy tắc của cuộc sống xã hội, ý thức 
đấu tranh phòng, chống tội phạm, các vi phạm pháp luật khác. 
Tòa án nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xét 
xử các vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, 
thương mại, lao động, hành chính và giải quyết các việc khác theo. 
quy định của pháp luật; xem xét đẩy đủ. khách quan, toàn diện 
các tài liệu, chứng cứ đã được thu thập trong quá trình tố tụng; 
căn cứ vào kết quả tranh tụng ra bản án, quyết định việc có tội 
hoặc không có tội, áp dụng hoặc không áp dụng hình phạt, biện 
pháp tư pháp, quyết định về quyền và nghĩa vụ về tài sản, quyền. 
nhân thân. 

Bản án, quyết định của Tòa án nhân dân có hiệu lực pháp luật 
phải được cơ quan, tổ chức, cá nhân tôn trọng; cơ quan, tổ chức, cá 
nhân hữu quan phải nghiêm chỉnh chấp hành. 

"Trong quá trình xét xử vụ án, tòa án phát hiện và kiến nghị với 
các cơ quan có thẩm quyển xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ 
văn bản pháp luật trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc 
hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để bảo 
đâm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức.? 


1 103, Hiển pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
3. Điều 2, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2015. 
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e. Cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân 

'Tòa án nhân dân được tổ chức theo bốn cấp: (1) Tòa án nhân 
dân tối cao; (3) Tòa án nhân dân cấp cao; (3) Tòa án nhãn dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương; (4) Tòa án nhân dân huyện, 
quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương. Bên cạnh đó 
còn có Tòa án quân sự. 

+ Tòa án nhân dân tối cao 

"Tòa án nhân dân tối cao là cơ quan xét xử cao nhất của nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Nhiệm vụ: 1) Tòa án nhân dân tối cao giám đốc thẩm, tái thẩm. 
bản án, quyết định của các tòa án đã có hiệu lực pháp luật bị 
kháng nghị theo quy định của luật tố tụng. 

2) Giám đốc việc xét xử của các tòa án khác, trừ trường hợp do 
luật định. 

3) Tổng kết thực tiễn xét xử của các tòa án, bảo đảm áp dụng 
thống nhất pháp luật trong xét xử. Đào tạo, bổi dưỡng Thẩm phán, 
Hội thẩm, các chức danh khác của Tòa án nhân dân. Quản lý các 
Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự và bảo đảm độc lập giữa các 
tòa án. 

4) Trình Quốc hội dự án luật, dự thảo nghị quyết; trình Ủy ban 
“Thường vụ Quốc hội dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết theo quy 
định của luật. 

Cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân tối cao: a) Hội đồng Thẩm 
phán Tòa án nhãn dân tối cao; b) Bộ máy giúp việc; e) Cơ sở đào 
tạo, bổi dưỡng. Tòa án nhân dân tối cao có Chánh án, các Phó 
Chánh án, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Thẩm tra viên, 
Thư ký Tòa án, công chức khác, viên chức và người lao động. 

+ Tòa án nhân dân cấp cao 

Nhiệm vu: 1) Phúc thẩm vụ việc mà bản án. quyết định sơ 
thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh. thành phố trực thuộc trung ương 
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thuộc phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ chưa có hiệu lực pháp. 
luật bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của luật tố tụng. 

2) Giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực 
pháp luật của Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương, Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 
và tương đương thuộc phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ bị kháng 
nghị theo quy định của luật tố tụng. 

Cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân cấp cao: 

+ Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao; 

+ Tòa hình sự, Tòa dân sự, Tòa hành chính, Tòa kinh tế, Tòa lao. 
động, Tòa gia đình và người chưa thành niên. Trong trường hợp cần 
thiết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập Tòa chuyên 
trách khác theo để nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; 

Bộ máy giúp việc: Tòa ân nhân dân cấp cao có Chánh án, các 
Phó Chánh án, Chánh tòa. các Phó Chánh tòa, Thẩm phán, Thẩm 
tra viên, Thư ký Tòa án, công chức khác và người lao động. 

® Tòa án nhân dân tỉnh. thành phố trực thuộc trung ương 

Nhiệm vụ: 1) Sơ thẩm vụ việc theo quy định của pháp luật. 

9) Phúc thẩm vụ việc mà bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa. 
án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương 
đương chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị theo 
quy định của pháp luật. 

8) Kiểm tra bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của. 
Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và 
tương đương, khi phát hiện có vi phạm pháp luật hoặc có tình tiết 
mới theo quy định của luật tố tụng thì kiến nghị với Chánh án Tòa 
án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét, 
kháng nghị. 

4) Giải quyết việc khác theo quy định của pháp luật. 
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Cơ cấu tổ chức: 

+ Ủy ban Thẩm phán; 

+ Tòa hình sự, Tòa dân sự, Tòa hành chính, Tòa kinh tế, Tòa 
lao động, Tòa gia đình và người chưa thành niên. Trường hợp 
cần thiết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập Tòa 
chuyên trách khác theo để nghị của Chánh án Tòa án nhân dân. 
tối cao. 

Căn cứ quy định của pháp luật và yêu cầu thực tế xét xử ở mỗi 
"Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Chánh 
án Tòa án nhân dân tối cao quyết định việc tổ chức các Tòa. 
chuyên trách. 

Bộ máy giúp việc: Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương có Chánh án, các Phó Chánh án, Chánh tòa, các Phó 
Chánh tòa, Thẩm phán. Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án, công chức 
khác và người lao động. 

® Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 

Nhiệm vụ: Xét xử sơ thẩm vụ việc theo quy định của pháp luật 
và giải quyết việc khác theo quy định của pháp luật. 

Cơ cấu tổ chức: Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành 
phố thuộc tỉnh và tương đương có thể có Tòa hình sự, Tòa dân sự, 
Tòa gia đình và người chưa thành niên, Tòa xử lý hành chính. 
Trường hợp cẩn thiết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định 
thành lập Tòa chuyên trách khác theo để nghị của Chánh án Tòa. 
án nhân dân tối cao. Căn cứ quy định tại khoản này và yêu cầu, 
thực tế xét xử ở mỗi Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành. 
phố trực thuộc tỉnh và tương đương, Chánh án Tòa án nhân dân 
tối cao quyết định việc tổ chức Tòa chuyên trách. 

Bộ máy giúp việc: Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành. 
phố thuộc tỉnh và tương đương có Chánh án. Phó Chánh án, 
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Chánh tòa, Phó Chánh tòa, Thẩm phán, Thư ký Tòa án, Thẩm tra 
viên về thi hành án, công chức khác và người lao động. 

3.2.5. Viện Kiểm sát nhân dân 

Viện Kiểm sát nhân dân cùng với tòa án nhân dân có nhiệm 
vụ chung góp phần đấu tranh chống mọi hành vi phạm tội nhằm. 
bảo vệ lợi ích dân tộc, chế độ xã hội, quyền và lợi ích chính đáng 
của công dân. Tuy nhiên, đây là hai hệ thống cơ quan độc lập nên. 
mỗi cơ quan có chức năng, nhiệm vụ riêng. 

Viện Kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố, kiểi 
hoạt động tư pháp. Viện Kiểm sát nhân dân gồm Viện Kiểm sát 
nhân dân tối cao và các Viện kiểm sát khác do luật định. 

a. Chức năng, nhiệm vụ 

Nhiệm vụ: 

1) Viện sát nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, bảo 
vệ quyển con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ 
nghĩa, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyển và lợi ích hợp pháp của 
tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành 
nghiêm chỉnh và thống nhất.? 

2) Bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa; bảo vệ chế độ xã hội chủ 
nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân; bảo vệ tài sản của nhà nước, 
của tập thể; bảo vệ tính mạng, tài sản, tự do, danh dự và nhân. 
phẩm của công dân. 

Chức năng: 

1) Chức năng công tố. thực hành quyền công tố là hoạt động của. 
Viện Kiểm sát nhân dân trong tố tụng hình sự để thực hiện việc 
buộc tội của nhà nước đối với người phạm tội, được thực hiện ngay từ 
khi giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và trong 


1. Xem thêm Luật Tổ chức Toàn án nhân dân, 2014. 
2. Điều 107, Hiến pháp nước Công hòa xã hỏi chủ nghĩa Việt Nam. 
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suốt quá trình khỏi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự. Viện. 
'Ñiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố nhằm bảo đảm: a) Mọi. 
hành vi phạm tội, người phạm tội phải được phát hiện, khỏi tố, điểu. 
tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh, đúng người, đúng tội, 
đúng pháp luật, không làm oan người vô tội, không để lọt tội phạm 
và người phạm tội; b) Không để người nào bị khổi tố, bị bắt, tạm giữ, 
tạm giam, bị hạn chế quyển con người, quyển công dân trái luật.! 
Đây là chức năng đặc thù của viện kiểm sát nhân dân được Hiến. 
pháp trao cho, mà các cơ quan khác không thể có được nhằm bảo vệ 
cho pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh và thống nhất. 

3) Chức năng kiểm sát các hoạt động tư pháp, kiểm sát hoạt 
động tư pháp là hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân để kiểm 
sát tính hợp pháp của các hành vi, quyết định của cơ quan, tổ 
chức, cá nhân trong hoạt động tư pháp, được thực hiện ngay từ 
khi tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị 
khởi tố và trong suốt quá trình giải quyết vụ án hình sự; trong 
việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia. 
đình, kinh doanh, thương mại, lao động; việc thi hành án, việc giải 
quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp: các hoạt động tư 
pháp khác theo quy định của pháp luật. 

'Viện Kiểm sát nhân dân kiểm sát hoạt động tư pháp nhằm bảo 
đảm: 1) Việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và 
kiến nghị khởi tố; việc giải quyết vụ án hình sự, vụ án hành chính, 
vụ việc dân sự. hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao 
động; việc thi hành án; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt 
động tư pháp; các hoạt động tư pháp khác được thực hiện đúng 
quy định của pháp luật; 2) Việc bất, tạm giữ, tạm giam, thi hành 
án phạt tù, chế độ tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người 
chấp hành án phạt tù theo đúng quy định của pháp luật; quyền. 
con người và các quyền. lợi ích hợp pháp khác của người bị bắt, 


1. Điều 3, Luật Tổ chức Viện Kiểm sắt nhân đân. 
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tạm giữ, tạm giam, người chấp hành án phạt tù không bị luật hạn 
chế phải được tôn trọng và bảo vệ: 3) Bản án, quyết định của tòa 
án đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành nghiêm chỉnh; 4) 
Mọi vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp phải được phát 
hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh. 


b. Cơ cấu tổ chức của Viện Kiểm sát 

Nhiệm kỳ của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao 
theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Viện Kiểm sát nhân dân do Viện. 
trưởng lãnh đạo. Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp dưới 
chịu sự lãnh đạo của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp 
trên; Viện trưởng các Viện kiểm sát cấp dưới chịu sự lãnh đạo 
thống nhất của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. 

'Tương tự hệ thống tòa án nhân dân, hệ thống Viện Kiểm sát 
nhân dân gồm có: 1) Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. 2) Viện Kiểm 
sát nhân dân cấp cao. 3) Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương (Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh). 4) Viện. 
Kiểm sát nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và 
tương đương (Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện). Ngoài ra còn 


có viện kiểm sát quân sự các cấp. 

3.2.6. Chính quyền địa phương 

Cấp chính quyền địa phương gm có Hội đông nhân dân và Ủy 
ban nhân dân được tổ chức ở các đơn vị hành chính của nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Hiến pháp nước ta quy định việc phân định đơn vị hành chính 
lãnh thổ như sau: 1) Nước chia thành tình, thành phố trực thuộc 
trung ương; 2) Tỉnh chia thành huyện, thị xã, thành phố thuộc 
tỉnh; thành phố trực thuộc trung ương chia thành quận, huyện, 
thị xã và đơn vị hành chính tương đương: 3) Huyện chia thành xã, 
thị trấn; thị xã và thành phố thuộc tỉnh chia thành phường, xã; 
quận chia thành phường. 
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Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do Quốc hội thành lập, giải 
thể, nhập, chia, điểu chỉnh địa giới đơn vị hành chính phải lấy ý 
kiến nhân dân địa phương và theo trình tự, thủ tục do luật định.' 

Cấp chính quyền địa phương gồm Hội đổng nhân dân và Ủy 
ban nhân dân được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô 
thị, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế theo luật định. Nhiệm vụ, 
quyền hạn của chính quyền địa phương được xác định trên cơ sở 
phân định thẩm quyền giữa các cơ quan nhà nước ở trung ương và 
địa phương và của mỗi cấp chính quyền địa phương. Trong trường 
hợp cần thiết, chính quyền địa phương được giao thực hiện một số. 
nhiệm vụ của cơ quan nhà nước cấp trên cùng với sự đảm bảo các 
điều kiện cho việc thực hiện nhiệm vụ được giao. 

a. Hội đồng nhân dân 

Hội đồng nhân dân là cơ quan đại biểu của nhân dân địa 
phương, do nhân dân bầu. miễn nhiệm và bãi nhiệm theo nguyên. 
tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Hội đồng 
nhân dân cùng với Quốc hội hợp thành hệ thống cơ quan quyền 
lực nhà nước thay mặt nhân dân sử dụng quyền lực nhà nước. Hội 
đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại 
diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do 
nhân dân dịa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa. 
phương và cơ quan nhà nước cấp trên. 

Đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện 
vọng của nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri địa 
phương và trước Hội đổng nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ, 
quyền hạn đại biểu của mình. 

Hội đồng nhân dân quyết định các vấn để của địa phương do 
luật định; giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở 


1. Điều 110, Hiễn pháp nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
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địa phương và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân 
(Điều 113 Hiến pháp). 

Nhiệm kỳ mỗi khóa của Hội đổng nhân dân là 05 năm, kể từ kỳ 
họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân khóa đó đến kỳ họp thứ nhất 
của Hội đồng nhân dân khóa sau. Hội đổng nhân dân họp công 
khai, mỗi năm ít nhất hai phiên. Phiên họp bất thường được tổ chức 
khi Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cùng cấp hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân. 
dân yêu cầu hoặc khi có trên mười phần trăm cử tri của xã, phường, 
thị trấn làm đơn yêu cầu và khi cần thiết có thể họp kín. 

b. Ủy ban nhân dân 

Ủy ban nhân dân do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu, là cơ 
quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính 
nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa 
phương, Hội đẳng nhân dân cùng cấp và cơ quan hành chính nhà 
nước cấp trên. 

Ủy ban nhân dân gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên, 
số lượng cụ thể Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp do Chính 
phủ quy định. 

Ủy ban nhân dân có những nhiệm vụ, quyền hạn: chấp hành 
hiến pháp, luật, các văn bản quy phạm pháp luật khác của cơ 
quan nhà nước cấp trên và thực hiện nghị quyết của Hội đồng 
nhân dân cùng cấp nhằm bảo đảm thực hiện chủ trương, chính 
sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an 
ninh... tại địa phương; thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa. 
phương, góp phần bảo đảm sự chỉ đạo, quản lý thống nhất trong 
bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương tới cơ sở. 

Ủy ban nhân dân do hội đồng nhân dân cùng cấp bầu ra tại 
kỳ họp thứ nhất của mỗi khóa hội đẳng nhân dân, dưới hình thức 
bỏ phiếu kín. Kết quả bầu cử thành viên của ủy ban nhân dân 
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phải được sự phê chuẩn của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp trên. 
trực tiếp. Đối với kết quả bầu cử các thành viên của ủy ban nhân 
dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải được Thủ tướng 
Chính phủ phê chuẩn. 

Ủy ban nhân dân họp thường kỳ mỗi tháng một lần và có thể 
họp bất thường theo quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân 
quyết định các vấn đề tại phiên họp bằng hình thức biểu quyết, 
biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín. Quyết định của Ủy ban 
nhân dân phải được quá nửa tổng số thành viên Ủy ban nhân 
dân biểu quyết tán thành. Trường hợp số tán thành và không tán 
thành ngang nhau thì quyết định theo ý kiến của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân.! 


3.3. Các nguyên tắc cơ bản về tổ chức và hoạt động của bộ 
máy nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của nhà nước là những tư 
tưởng cơ bản chỉ đạo toàn bộ tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà. 
nước nói chung, từng cơ quan nhà nước nói riêng nhằm đảm bảo. 
sự vận hành đồng bộ. thống nhất của bộ máy nhà nước. 

Bộ máy nhà nước được tổ chức và hoạt động theo những nguyên. 
tắc chung, cơ bản sau đây. 


3.8.1. Nguyên tắc quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân 

Nguyên tắc này được quy định tại Điều 2 của Hiến pháp nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhân dân tổ chức nên bộ 
máy nhà nước trước hết thông qua chế độ bầu cử phổ thông, bình 
đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín để lựa chọn những người có đủ 
đức, tài vào các cơ quan quyền lực nhà nước. Cơ quan quyền lực 
nhà nước đại diện cho nhân dân quyết định những vấn để quan 
trọng nhất của đất nước và thành lập ra các cơ quan chấp hành 


1. Điễu 117 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015. 
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của mình và những người lãnh đạo các cơ quan đó. Nhân dân có 
quyền kiểm tra, giám sát sự hoạt động của đại biểu Quốc hội và 
đại biểu Hội đồng nhân dân và có thể bãi miễn các đại biểu đó khi 
họ không còn xứng đáng với cử tri nữa. 

8.8.2. Nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản 
Việt Nam 

Sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước luôn mang tính chất 
chính trị. Đảng để ra đường lối chiến lược về đối nội, đối ngoại 
để nhà nước thể chế hóa chúng thành pháp luật và tổ chức thực 
hiện pháp luật. Đảng lãnh đạo công tác tổ chức - cán bộ của nhà 
nước, đào tạo. bổi dưỡng cán bộ cho nhà nước, thiệu những 
đảng viên và người ngoài Đảng đủ năng lực và phẩm chất để 


nhân dân bầu vào các cơ quan quyền lực nhà nước hoặc để cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, bố trí vào những vị trí 
then chốt trong bộ máy nhà nước. Đảng lãnh đạo công tác chính 
trị - tư tưởng, thường xuyên giáo dục chính trị. tư tưởng cho đảng 
viên và quần chúng ngoài đảng làm việc trong bộ máy nhà nước; 
Đảng kiểm tra, giám sát sự hoạt động của bộ máy nhà nước. 

Đảng lãnh đạo nhà nước nhưng không làm thay nhà nước. 
Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và 
pháp luật. 

3.8.3. Nguyên tắc tập trung dân chủ 

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khẳng 
định: Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực 
tiếp, bằng dân chủ đại điện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân 
dân và thông qua các cơ quan khác của nhà nước. Về tổ chức, tất 
cả các cơ quan nhà nước đều bắt nguồn từ Quốc hội, báo cáo công 
tác trước Quốc hội; Quốc hội chỉ đạo thống nhất sự hoạt động của. 
cả bộ máy nhà nước. 


3.3.4. Nguyên tắc pháp quyền 

Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp. 
luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật. Nguyên tắc này 
đời hỏi bộ máy nhà nước nói chung, của mỗi cơ quan nhà nước nói 
riêng phải tuân thủ triệt để hiến pháp và pháp luật. 


Trong hoạt động của bộ máy nhà nước, mọi eơ quan nhà nước, 
công chức nhà nước đều phải luôn luôn tôn trọng và thực hiện 
pháp luật một cách đây đủ, nghiêm chỉnh và thống nhất; chỉ được 
làm những gì mà pháp luật cho phép; phải làm những gì mà pháp 
luật yêu cầu và phải chịu trách nhiệm pháp lý khi vi phạm pháp 
luật, đảm bảo sự bình đẳng trước pháp luật. 


CÂU HỎI LÝ THUYẾT 

1, Vị trí, vai trò của Luật Hiến pháp trong hệ thống pháp luật 
của nước ta? 

9. Quyền con người và quyền công dân được quy định trong 
Hiến pháp 2013 như thế nào? Tại sao quyển công dân không tách 
rồi nghĩa vụ công dân? 

8. Bản chất của nhà nước ta được quy định trong Hiến pháp 
năm 2013 như thế nào? 

4. Khái niệm bộ máy nhà nước? Sơ đổ hóa về bộ máy nhà nước 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Hiến pháp 2013? 

5. Sơ đồ hóa hệ thống cơ quan hành chính của nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Hiến pháp 2013? 

6. Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Hiến pháp 2013? 
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Chương V 
LUẬT HÀNH CHÍNH 


1. Khái niệm luật hành chính 

1.1. Khái niệm 

Luật hành chính bao gồm các quy phạm pháp luật điều chỉnh 
những quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tổ chức và thực 
hiện hoạt động chấp hành và điều hành của các cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền, các tổ chức xã hội được nhà nước trao quyền quản 
lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã h 

Luật hành chính điều chỉnh những quan hệ xã hội vừa mang 
tính chất bao trùm mọi mặt của đồi sống xã hội vừa mang tính 
chất cụ thể nhằm thiết lập một trật tự hành chính bảo đảm an. 
ninh trật tự xã hội. Không một nhà nước nào có thể xây dựng một 
văn bản chung để điều chỉnh tất cả các quan hệ hành chính, mỗi 
lĩnh vực của đời sống xã hội được điều chỉnh bởi những ngành 
luật khác nhau. Do đó, để quản lý hành chính các lĩnh vực của đời 
sống xã hội, đảm bảo an toàn trật tự xã hội cần có sự điều chỉnh. 
của nhiều văn bản pháp luật. Ví dụ: Luật Môi trường, Luật Đất 
đai, Luật Nhà ở, Luật Xây dựng, Luật Giao thông đường bộ, Luật 
Cư trú, Luật Hộ tịch... đây là những văn bản điều chỉnh hành vi 
của các cá nhân, tổ chức, nếu có vi phạm hành chính về các lĩnh. 
vực này thì sẽ áp dụng luật Xử phạt vi phạm hành chính để xử lý 
những hành vi vi phạm pháp luật hành chính. 
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1.2. Cơ quan hành chính nhà nước 

Các cơ quan hành chính nhà nước là những bộ phận cấu 
thành bộ máy hành chính, được thành lập từ trung ương xuống 
địa phương để thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước. 
Các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam gồm có: 1) Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gọi chung 
là cơ quan hành chính cấp tỉnh; 2) Huyện, quận, thị xã, thành 
phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương 
gọi chung là cấp huyện; 3) Xã, phường, thị trấn gọi chung là cấp 
xã; 4) Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt tùy theo cách gọi trong 
quyết định thành lập. 

Theo quy định của pháp luật, các cơ quan hành chính nhà 
nước Việt Nam được phân loại phổ biến theo địa giới hành chính 
và theo thẩm quyền quản lý. Theo địa giới hoạt động, cơ quan 
hành chính được chia thành cơ quan hành chính trung ương gồm. 
có Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang bộ. cơ quan trực thuộc Chính 
phủ và cơ quan hành chính địa phương gồm Ủy ban nhân dân các 
cấp, các sở, phòng, ban trực thuộc. Theo thẩm quyền: 1) Cơ quan. 
hành chính có thẩm quyền chung gồm có Chính phủ, Ủy ban nhân 
dân các cấp. 2) Cơ quan nhà nước có thẩm quyển riêng, thẩm 
quyền mang tính chuyên môn như bộ chuyên ngành, ngân hàng 
nhà nước, tổng thanh tra chính phủ, sở ngành, phòng chức năng, 
ban thuộc Ủy ban nhân dân các cấp. 

2. Quan hệ pháp luật hành chính 

3.1. Khái niệm 

Quan hệ pháp luật hành chính là quan hệ xã hội mang tính 
chất chấp hành và điều hành được điều chỉnh bỏi các quy phạm 
pháp luật hành chính nhằm đảm bảo trật tự xã hội trong phạm 
vỉ lãnh thổ quốc gia. Các quan hệ pháp luật hành chính xuất hiện 
khi có sự kiện pháp lý xảy ra giữa các chủ thể quan hệ pháp luật 
hành chính được các quy phạm pháp luật hành chính điều chỉnh. 
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3.2. Đặc điểm của quan hệ pháp luật hành chính 

- Quan hệ mang tính chất điều hành là quan hệ hành chính 
của cơ quan nhà nước cấp trên điều hành hoạt động quản lý nhà 
nước đổi với cơ quan cấp dưới. 

~ Quan hệ mang tính chất chấp hành là quan hệ giữa cơ quan 
cấp dưới chấp hành mệnh lệnh hành chính của cơ quan cấp trên 
hoặc các cá nhân, tổ chức chấp hành mệnh lệnh/quyết định hành 
chính của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. 

3.3. Chủ thể quan hệ pháp luật hành chính 

Hoạt động chấp hành và điều hành của hệ thống cơ quan hành 
chính nhà nước làm nảy sinh nhiều mối quan hệ xã hội, được tổng 
hợp lại thành những nhóm quan hệ hành chính với các chủ thể 
tham gia chủ yếu: 

Nhóm thứ nhất: Những quan hệ xã hội nảy sinh giữa cơ quan 
hành chính cấp trên và cơ quan hành chính cấp dưới và những 
quan hệ giữa các cơ quan hành chính cùng cấp nhằm thực hiện 
các mệnh lệnh hành chính hoặc quan hệ phối hợp, phục vụ lẫn 
nhau để thực hiện nhiệm vụ quản lý hành chính nhà nước đảm 
bảo an toàn trật tự xã hội. Các chủ thể tham gia trong quan hệ 
pháp luật này đều là cơ quan hành chính nhà nước. 

Ví dụ: Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản hướng dẫn sở 
giáo dục các tỉnh, thành thực hiện thông tư hướng dẫn triển khai 
kỳ thi phổ thông trung học năm 2015. Đây là văn bản đưa ra mệnh 
lệnh hành chính của cấp trên chỉ đạo cấp dưới phải thực hiện. 

Nhóm thứ hai: Những quan hệ pháp luật nảy sinh giữa một 
bên là cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức 
được nhà nước trao quyền với một bên hoặc các bên là cá nhân, 
tổ chức trong việc thực hiện các quan hệ pháp luật hành chính. 
Đây là nhóm chủ thể phổ biến nhất của quan hệ pháp luật 
hành chính. 
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Ví dụ: Người mua nhà đến Ủy ban nhân dân nộp hỗ sơ xin cấp 
giấy phép xây dựng nhà mồi; xin cấp số nhà, làm giấy khai sinh, 
khai tử; tổ chức kinh tế đăng kí kinh doanh hoặc điều chỉnh giấy 
phép kinh doanh... 

3. Vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính 

3.1. Vi phạm hành chính 

3.1.1. Khái niệm 

Vị phạm hành chính là hành vi do cá nhân, tổ chức thực hiện 
với lỗi cố ý hoặc vô ý, vi phạm các quy định của pháp luật về quản 
lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp 
luật bị xử phạt hành chính. 


3.1.9. Các dấu hiệu vi phạm hành chính 

Vĩ phạm hành chính thể hiện qua các dấu hiệu cụ thể như sau: 

Mặt khách quan của vi phạm hành chính bao gồm: 1) Hành vi 
vi phạm hành chính; 2) hậu quả của hành vi vi phạm và mối quan 
hệ nhân quả; 3) các yêu tố khác như: địa điểm, thời gian, công cụ 
vi phạm hành chính. 

Mặt chủ quan bao gồm: 1) Lãi; Ð) động cơ; 3) mục đích của 
người vi phạm, trong đó động cơ và mục đích không phải là yếu tố 
quyết định trách nhiệm pháp lý. 

Chủ thể vi phạm hành chính: Chủ thể thực hiện hành vi vi 
phạm hành chính là các tổ chức, cá nhân có năng lực chịu trách. 
nhiệm hành chính theo quy định của pháp luật hành chính. Cá nhân 
phải là người không mắc các bệnh tâm thần hoặc mắc các bệnh 
khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành 
vi và đủ độ tuổi do pháp luật quy định. Cá nhân, tổ chức nước ngoài 
cũng là chủ thể vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật 
Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết 
hoặc tham gia có quy định khác. 
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Khách thể của vi phạm hành chính là trật tự quân lý hành 
chính nhà nước được pháp luật hành chính quy định và bảo vệ bị 
hành vi vi phạm xâm hại hoặc đe dọa xâm hại. 

3.8. Xử phạt vi phạm hành chính 

Xử phạt vi phạm hành chính là việc người có thẩm quyền xử 
phạt áp dụng hình thức xử phạt, đưa ra biện pháp khắc phục 
hậu quả đối với cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm 
hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm 
hành chính. 

Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính bao gồm: (ì) Người 
từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính về 
vi phạm hành chính do cố ý; người từ đủ 16 tuổi trở lên bị xử phạt 
vi phạm hành chính về mọi vi phạm hành chính. Người thuộc lực 
lượng quân đội, công an vi phạm hành chính thì bị xử lý như đối 
với công dân khác; trường hợp cần áp dụng hình thức phạt tước 
quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề hoặc đình chỉ hoạt 
động có thời hạn liên quan đến quốc phòng, an ninh thì người xử 
phạt để nghị cơ quan, đơn vị quân đội, công an có thẩm quyền xử 
lý; đi) Tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính về mọi vi phạm. 
hành chính do mình gây ra; (ii) Cá nhân, tổ chức nước ngoài vi 
phạm hành chính trong phạm vi lãnh thể, vùng tiếp giáp lãnh 
hải, vùng đặc quyền kinh tế và thểm lục địa của nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam; trên tàu bay mang quốc tịch Việt Nam, 
tàu biển mang cờ quốc tịch Việt Nam thì bị xử phạt vi phạm hành 
chính theo quy định của pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp điều 
ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành 
viên có quy định khác. 

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính: Cơ quan có thẩm 
quyền xử phạt hành chính bao gồm ủy ban nhân dân các cấp, 
cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, cảnh sát biển, cảnh sát 
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môi trường, hải quan, kiểm lãm, quản lý thị trường, thanh tra 
chuyên ngành, bộ đội biên phòng, tòa án, thi hành án... Các cơ 
quan có thẩm quyền quản lý trật tự hành chính trong lĩnh vực 
nào thì có thẩm quyền xử phạt những vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực đó. 

Thời hiệu xử lý vi phạm hành chính: Một hành vì vi phạm 
pháp luật hành chính chỉ bị xử phạt hành chính một lần. Thời 
hiệu xử phạt là một năm kể từ ngày vi phạm hành chính xảy ra. 
Đối với những vi phạm hành chính về kế toán, phí, lệ phí, chứng 
khoán, xây dựng, sở hữu trí tuệ, sản xuất, xuất bản, xuất nhập 
khẩu, buôn bán hàng cấm, hàng giả... thì thời hiệu xử phạt hành 
chính là 02 năm.` 

Ví dụ 1: Trong lúc sửa nhà ông A đã đổ một đống xà bần trên 
vỉa hè nhiều ngày không dọn. Đội quản lý trật tự phường B đến 
lập biên bản vi phạm. Hai tháng sau Ủy ban nhân dân phường B 
gửi giấy yêu cầu ông A nộp phạt 2 triệu đồng kèm theo quyết định 
xử phạt. Ông A đến phường khiếu nại rằng ngay sau khi bị lập 
biên bản vi phạm ông đã dọn sạch đống xà bần, tại sao 2 tháng 
sau lại phạt ông” 

Hỏi: Trong trường hợp này ai đúng, ai sai? Tại sao? 

Đối với những trường hợp đình chỉ vi phạm pháp luật hình 
sự, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là ba tháng kể từ ngày 
người vi phạm nhận được quyết định đình chỉ điều tra hoặc đình 
chỉ vụ án của cơ quan có thẩm quyển. Nếu người vi phạm pháp. 
luật hành chính cố tình trốn tránh hoặc cản trở cơ quan có thẩm. 
quyền thì không áp dụng thời hiệu trên.° 

Ví dụ 2: Ngày 14/7/201ã vừa tậu được chiếc mô tô Yamaha 
ÁNovo 125cc, ông Lê rủ bạn lai rai vài chai rượu đế. Tàn tiệc, trên 
đường về ông Lê lướt như bay, đến ngã tư đường thắng không kịp, 


1,2. Điều 6 Luật Xử phạt vì phạm hành chính. 
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ông đã tông thẳng vào xe chị La làm chị tế xuống đường gãy tay 
trái, rạn xương vai (tỷ lệ thương tích 2894). xe chị bị hư hỏng nặng. 
Ngày 15/10/201ã Công an huyện T đã khỏi tố vụ án. Ông Lê đã 
thương lượng và bồi thường thỏa đáng cho chị La, được chị làm 
đơn bãi nại, sau đó ngày 20/7/2016 công an huyện T đã ra quyết 
định đình chỉ vụ án. 

Câu hỏi: Không bị khỏi tố hình sự thì hành vi của ông Lê có 
phải chịu trách nhiệm pháp lý hành chính không? Thời hiệu áp 
dụng như thế nào? 

Các hình thức xử phạt hành chính: Các hình thức xử phạt vì 
phạm hành chính được áp dụng độc lập, bao gồm: 1) Cảnh cáo; 
9) Phạt tiền. Các hình thức xử phạt sau đây có thể được áp dụng 
là hình thức xử phạt chính hoặc là hình thức xử phạt bổ sung: 1) 
Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn 
hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; 2) Tịch thu tang vật vi phạm. 
hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính 
(sau đây gọi chung là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính); 
3) Trục xuất. Ngoài ra còn một số hình thức xử phạt khác như tiêu 
hủy vật phẩm. buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu, khắc phục 
hậu quả, đưa ra khôi lãnh thổ Việt Nam... 

Đối với mỗi vi phạm hành chính, cá nhãn, tổ chức vi phạm 
hành chính chỉ bị áp dụng một hình thức xử phạt chính; có thể bị 
áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung và hình thức 
khác. Hình thức xử phạt bổ sung chỉ được áp dụng kèm theo hình. 
thức xử phạt chính. 

Mức phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính từ 50.000 
đồng đến 1.000.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 100.000 đồng đến. 
2.000.000.000 đồng đối với tổ chức, trừ một số trường hợp pháp 
luật quy định khác. 
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4. Cán bộ, công chức, viên chức 

4.1. Cán bộ 

Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm 
giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng 
Cộng sản Việt Nam, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung 
ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi là cấp tỉnh), ở 
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi là cấp huyện), trong 
biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Ví dụ: Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân, giám đốc sổ, hiệu trưởng... 


4.2. Công chức 

Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm 
vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản 
Việt Nam, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ö trung ương, cấp 
tỉnh, cấp huyện: trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân 
mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân. 
quốc phòng: trong cd quan. đơn vị thuộc Công an nhân dân mà. 
không phải là sĩ quan. hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy 
lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng 
sản Việt Nam, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (gọi là đơn vị sự 
nghiệp công lập). trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà 
nước; đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị 
sự nghiệp công lập thì lương được bảo đảm từ quỹ lương của đơn. 
vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật. 

Cán bộ xã, phường, thị trấn (gọi là cấp xã) là công dân Việt 
Nam, được bầu cử giữ chức vụ theo nhiệm kỳ trong Thường trực 
Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Bí thư, Phó Bí thư Đảng 
ủy, người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội: công chức cấp xã là 
công dân Việt Nam được tuyển dụng giữ một chức danh chuyên. 
môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, trong biên chế và 
hưởng lương từ ngân sách nhà nước. 
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4.3. Viên chức 

Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí 
việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp 
đông làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp 
công lập theo quy định của pháp luật.! Hoạt động nghề nghiệp của 
viên chức là việc thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu về 
trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn. nghiệp vụ trong đơn vị 
sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật. 

Cán bộ, công chức. viên chức phải tuân thủ pháp luật, chịu 
trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình thực hiện hoạt động 
nghề nghiệp: Tận tụy phục vụ nhân dân: Tuân thủ quy trình, quy 
định chuyên môn, nghiệp vụ. đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng 
xử; Chịu sự thanh tra. kiểm tra, giám sát của cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền và của nhân dân. 


5. Khiếu nại 

5.1. Khái niệm 

Khiếu nại là việc công dân. cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công 
chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, 
cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành 
vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có 
thẩm quyền trong cd quan hành chính nhà nước hoặc quyết định 
*kÿ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc 
hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyển, lợi ích hợp pháp 
của mình.° 

Người khiếu nại là công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, 
công chức thực hiện quyển khiếu nại. Việc khiếu nại phải được 
khiếu nại bằng đơn hoặc khiếu nại trực tiếp, người khiếu nại 


1. Điều 2, Luật Viên chức. 
2. Điều 2, Luật Khiếu nại. 
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lần đầu nếu cơ quan, đơn vị hoặc người có thẩm quyền giải quyết 
không thỏa đáng thì người khiếu nại có quyền khiếu nại lần hai 
hoặc kiện ra tòa Hành chính. 

Người bị khiếu nại là cd quan hành chính nhà nước hoặc người 
có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước có quyết định. 
hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại; cơ quan, tổ chức, cá 
nhân có thẩm quyển có quyết định kỷ luật cán bộ, công chức bị 
khiếu nại. 

5.3. Nguyên tắc giải quyết khiếu nại 

Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại phải được thực hiện. 
theo quy định của pháp luật; bảo đảm khách quan, công khai, dân. 
chủ và kịp thời. Cơ quan. tổ chức, cá nhân trong phạm vi chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tiếp nhận, 
giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, xử lý nghiêm 
mình người vi phạm: áp dụng biện pháp cần thiết nhằm ngăn 
chặn thiệt hại có thể xảy ra: bảo đảm cho quyết định giải quyết. 
khiếu nại được thi hành nghiêm chỉnh và phải chịu trách nhiệm. 
trước pháp luật về quyết định của mình. 


5.3. Thời hiệu, thời hạn khiếu nại 

Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết 
định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi 
hành chính. Trường hợp người khiếu nại không thực hiện được 
quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch 
họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trỏ ngại khách 
quan khác thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu 
khiếu nại. 

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, 
kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết 
có thể kéo dài hơn nhưng không quá 4ã ngày, kể từ ngày thụ 
lý. Ổ vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết 
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khiếu nại không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý: đối với vụ việc 
phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không 
quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý. 

5.4. Các hành vĩ bị cấm trong hoạt động khiếu nại 

1) Cần trỏ, gây phiển hà cho người thực hiện quyền khiếu nại; 
đe dọa, trả thù, trà đập người khiểu nại. 

2) Thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại; không 
giải quyết khiếu nại; làm sai lệch các thông tin, tài liệu, hồ sơ vụ 
việc khiếu nại; cố ý giải quyết khiếu nại trái pháp luật. 

3) Ra quyết định giải quyết khiếu nại không bằng hình thức 
quyết định. 

4) Bao che cho người bị khiếu nại; can thiệp trái pháp luật vào 
việc giải quyết khiếu nại. 

5) Cố tình khiếu nại sai sự thật. 

6) Kích động, xúi giục, cưỡng ép, dụ dỗ, mua chuộc, lôi kéo 
người khác tập trung đông người khiếu nại, gây rối an ninh trật 
tự công cộng. 

T7) Lợi dụng việc khiếu nại để tuyên truyền chống nhà nước, 
xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức. cá nhân... 

6. Tố tụng hành chính 

6.1. Khái niệm 

Tố tụng hành chính là toàn bộ hoạt động của tòa án, Viện 
Kiểm sát, người tiến hành tố tụng. người tham gia tố tụng, của cá 
nhân, của cơ quan nhà nước và tổ chức trong việc giải quyết vụ án 
hành chính, cũng như trình tự do pháp luật quy định đối với việc 
khỏi kiện, thụ lý. giải quyết vụ án hành chính và thi hành bản án, 
quyết định của tòa án về vụ án hành chính. 

Tế tụng hành chính được quy định trong luật Tố tụng hành 
chính, đây là một phương thức giải quyết các khiếu kiện hành chính. 
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nó tổn tại song song với cơ chế giải quyết các khiếu nại, tố cáo 
hành chính bằng thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo. So với cơ 
chế giải quyết các khiếu kiện hành chính bằng thủ tục giải quyết 
khiếu nại hành chính thì Tố tụng hành chính có ưu điểm hơn, 
đó là các khiếu kiện được giải quyết bỏi một hệ thống cơ quan. 
chuyên trách độc lập là các Tòa hành chính thuộc Tòa án nhân 
dân. Không những thế, thủ tục tố tụng hành chính còn bảo đảm 
sự bình đẳng giữa công dân và cơ quan công quyền trước tòa án, 
đây là điều không thể có được khi giải quyết theo thủ tục hành 
chính các khiếu kiện hành chính. Chính vì vậy. đây là một cơ 
chế hữu hiệu góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các cá. 
nhân, cơ quan, tổ chức khi những quyền lợi của họ bị xâm phạm. 
bởi các quyết định hành chính. hành vi hành chính của các cơ 
quan công quyền. 

Tuật tố tụng hành chính bao gồm tổng hợp các quy phạm pháp 
luật điều chỉnh các quan hệ tố tụng hành chính phát sinh giữa tòa. 
án với những người tham gia tố tụng. những người tiến hành tố. 
tụng trong quá trình tòa án giải quyết vụ án hành chính nhằm bảo 
vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan và tổ chức. 
Cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền quyết định việc khỏi kiện vụ 
án hành chính. Tòa án chỉ thụ lý giải quyết vụ án hành chính khi 
có đơn khối kiện của người khỏi kiện. Trong quá trình giải quyết 
vụ án hành chính, người khởi kiện có quyền rút, thay đổi. bổ sung 
yêu cầu khởi kiện của mình theo quy định của pháp luật. 

6.8. Những khiếu kiện hành chính thuộc thẩm quyền 
giải quyết của tòa án 

'Tòa án có thẩm quyền giải quyết những khiếu kiện sau: 

1) Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính, 
trừ các quyết định hành chính. hành vi hành chính thuộc phạm. 
vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, 
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ngoại giao theo danh mục do Chính phủ quy định và các quyết 
định hành chính, hành vi hành chính mang tính nội bộ của cơ 
quan, tổ chức. 

9) Khiếu kiện về danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội, 
danh sách cử tri bẩu cử đại biểu Hội đổng nhân dân. 

3) Khiếu kiện quyết định kỷ luật buộc thôi việc công chức giữ 
chức vụ từ Tổng Cục trưởng và tương đương trỏ xuống. 

4) Khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định 
xử lý vụ việc cạnh tranh." 

Trong tố tụng hành chính, các thuật ngữ được định nghĩa 
như sau: 

Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà 
nước, cơ quan, tổ chức khác hoặc người có thẩm quyển trong các cơ 
quan, tổ chức đó ban hành, quyết định về một vấn để cụ thể trong 
hoạt động quản lý hành chính được áp dụng một lần đối với một 
hoặc một số đổi tượng cụ thể. 

Hành vi hành chính là hành vì của cơ quan hành chính nhà 
nước, cơ quan, tổ chức khác hoặc của người có thẩm quyền trong 
cơ quan, tổ chức đó thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, 
công vụ theo quy định của pháp luật. 

Quyết định kỷ luật buộc thôi việc là văn bản thể hiện dưới 
hình thức quyết định của người đứng đầu cơ quan, tổ chức để 
áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với công chức thuộc 
quyền quản lý của mình. 

Quyết định hành chính, hành vi hành chính mang tính nội 
bộ của cơ quan, tổ chức là những quyết định, hành vi quản lý, chỉ 
đạo, điểu hành hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong 
phạm vi cơ quan, tổ chức đó. 


1. Điều 28, Luật Tổ tụng hảnh chính. 
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Đương sự bao gồm người khỏi kiện, người bị kiện, người có 
quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. 

Người khỏi kiện là cá nhãn, cơ quan, tổ chức khỏi kiện vụ án 
hành chính đổi với quyết định hành chính, hành vi hành chính, 
quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại 
về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, việc lập danh sách cử tri. 

Người bị kiện là cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyết định hành 
chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, 
quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh 
tranh, lập danh sách cử tri bị khỏi kiện. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cá nhân, cơ quan, tổ 
chức tuy không khỏi kiện, không bị kiện, nhưng việc giải quyết vụ 
án hành chính có liên quan đến quyển lợi, nghĩa vụ của họ nên. 
họ tự mình hoặc đương sự khác đề nghị và được tòa án chấp nhận 
hoặc được tòa án đưa vào tham gia tố tụng với tư cách là người có 
quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. 

Cơ quan, tổ chức bao gồm cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, 
tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, 
tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn. 
vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân. 

BÀI TẬP LUẬT HÀNH CHÍNH 

Bài 1. Đăng ký tạm trú 

Đầu tháng 9, bốn bạn sinh viên N, M, P & Q là sinh viên năm 
thứ nhất trường K rủ nhau thuê 1 căn nhà để ð, sau khi kí hợp. 
đồng thuê nhà bà chủ nhà yêu cầu họ làm thủ tục đăng kí tạm trú. 
nhưng họ chưa làm. Hai tháng sau, một tối cuối tuần cả nhóm tổ 
chức một bữa tiệc, đàn hát khá ổn ào. Trời đã khuya, hàng xóm. 
qua nhắc nhỏ nhưng cuộc vui chưa dừng được. Khoảng 23h đêm 
anh A cảnh sát khu vực và lực lượng dân phòng đã đến và lập biên. 
bản xử phạt theo quy định của pháp luật. 
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Căn cứ Nghị định 167/2013/NĐ-CP! ngày 12 tháng 11 năm 2013, 
tình huống này cảnh sát khu vực có thể phạt những hành vi vi 
phạm nào? mức độ bao nhiêu? 


Bài 3. Thả rông động vật nuôi trong thành phố, thị xã 
hoặc nơi công cộng. 

Hàng ngày cứ 6 giờ sáng, bà Y dất chú chó cưng “Max” vào 
công viên tập thể dục, vừa sang đến công viên, Max chạy nhảy 
khấp nơi và việc tiên của Max là xả nỗi bức xúc, mặc dù bà Y đã 
chạy theo dọn sản phẩm bỏ vào thùng rác nhưng mùi hôi vẫn bốc 
lên nồng nặc. Sáng nay, đúng lúc mọi việc đang diễn ra như thường 
ngày thì lực lượng chức năng đến lập biên bản, yêu cầu bà Y nộp 
phạt và từ nay không được dất cho ra công viên phóng uế. Bà Y 
phản đổi rằng: "từ xưa đến nay nhiều người nuôi chó như bà, có ai 
bị phạt gì đâu, tại sao lại phạt bà””. 

Căn cứ Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 
và Nghị định 90/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 bạn hãy 
cho biết lực lượng chức năng phạt bà Y là đúng hay sai? Bà Y vi 
phạm những gì? Tại sao? 


Bài 3. Vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ 

Giữa trưa anh A chở chị B (bằng xe máy) đi ăn trưa tại quận 2, 
A và B đều đội mũ bảo hiểm đúng quy cách và đi đúng phần đường 
quy định. Trời nắng gắt, chị B bung dù che nắng. Nổi hứng A 
bấm còi, rú ga (nẹt pô) chạy, cả hai đang thích chí cười vang thì 


1. Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ ban hảnh ngảy 12 tháng 11 
năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chỉnh trong lĩnh vực an ninh trật tự an 
toàn xã hội; phòng, chẳng tệ nan xã hội; phòng cháy vả chữa cháy; phòng, chồng 
bạo lực gia đình. 

2. Nghị định 90/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngây 31 tháng 7 
năm 2017 quy định xử phạt vì pham hành chỉnh trong lĩnh vực thú y. 
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cảnh sát giao thông chặn xe A lại, xử phạt hành chính cả A và B. 
mỗi người 200 ngàn đồng vì vi phạm luật giao thông đường bộ. 

Căn cứ Nghị định 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, 
đường sắt, bạn cho biết cảnh sát giao thông xử phạt A và B có đúng 
quy định của pháp luật không? Tại sao? 

Bài 4. Xe chở ba 

Mỗi sáng đi làm, anh A đều chở vợ đi làm và con gái đi học 
bằng xe gắn máy, con gái anh A nắm nay học lớp 7 (12 tuổi). 
Sáng nay, thứ 7 đang trên đường chở vợ. con đi chợ thì anh A bị 
cảnh sát giao thông thổi còi và yêu cầu nộp phạt vi phạm hành. 
chính về hành vi chở 03 người trên xe. 

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ hiện hành và Nghị định 
46/2016/NĐ-CP của Chính phủ, bạn cho biết: Cảnh sát giao thông 
xử phạt A có đúng hay không? Tại sao? 

Bài . Vì phạm luật an toàn giao thông đường bộ 

Con trai ông K năm nay 17 tuổi, thấy con đã lớn lại không 
có điểu kiện đưa đón đi học, ông đã đưa xe gắn máy (70cm) của. 
mình cho con (là P) dùng làm phương tiện đi học. Một hôm trên 
đường đi học về P đã chỗ N (bạn cùng lớp) ngồi trên xe không đội 
mũ bảo hiểm bị cảnh sát giao thông phạt về hành vi vi phạm luật 
giao thông đường bộ. 

Căn cứ luật giao thông đường bộ hiện hành và Nghị định số 
46/2016/NĐ-CE, tình huống trên đã vi phạm những quy định nào? 
Tại sao? 

Bài 6. Chạy xe quá tốc độ 

Tối cuối tuần, nhân tiệc sinh nhật một người bạn, T và 4 người 
bạn uống hết 01 thùng bia, đang lâng lâng trên đường về bằng 
xe máy với tốc độ khá cao (vượt quá tốc độ cho phép gần 10km), 
bất ngờ cảnh sát giao thông chặn trước mặt T yêu cầu dừng xe, 
xử lý vi phạm. 


132 


Căn cứ quy định của pháp luật T đã thực hiện những hành vi 
vi phạm nào? Mức xử phạt ra sao? 


Bài 7. Vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ 

Ngày 10/8/2016 anh A lái xe ô tô 5 chỗ chạy quá tốc độ (65km/h) 
trên đoạn đường giới hạn tốc độ 50km/h, bị chiến sĩ cảnh sát thuộc 
phòng cảnh sát giao thông tỉnh K đang làm nhiệm vụ lập biên bản. 
vi phạm và tạm giữ giấy tờ xe ô tô, sau đó trưởng phòng cảnh sát 
giao thông tỉnh K ra quyết định xử phạt hành chính anh A bằng 
hình thức phạt tiển. 

Ngày 20/8/2016, trên đường đi nộp phạt bằng phương tiện xe 
máy (mô tô), anh A quên không mang theo giấy phép lái xe, cảnh 
sát giao thông phát hiện xử lý A bằng hình thức phạt tiển. 

Căn cứ quy định của pháp luật bạn hãy cho biết cảnh sát giao. 
thông phạt A hai lần như vậy có đúng không? Tại sao? Mức phạt 
là bao nhiêu? 


Bài 8. Xây dựng, cải tạo trái phép 

Bà Nguyễn Thị N, ngụ tại phường A, Quận B, Thành phố H. 
Ngày 01/6/2015, mặc dù chưa có giấy phép của cơ quan chức năng 
nhưng nhằm “ngày đẹp”, “gi đẹp”, bà vẫn tiến hành xây dựng, 
sửa sang ngôi nhà 1 tẳng lợp mái tôn thành hai tầng lầu đúc để 
giải quyết nhu cầu về chỗ ở vốn đã trở nên rất bức thiết trong 
gia đình bà. 

Ngày 5/6/2015, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, lập 
biên bản về hành vi vi phạm của bà N và yêu cầu dừng ngay việc 
xây dựng. Tuy nhiên, đến 15/6/2015, khi người của Ủy ban nhân 
dân đến giao quyết định xử phạt và yêu cầu nộp phạt thì phần thô 
của tầng 2 gần như đã được xây dựng xong, bà N đang giám sát 
tốp thợ gia tô, trát nhà. Bà N vẫn không xuất trình được giấy phép 
sửa chữa, xây dựng nhà. 
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Căn cứ luật Xây dựng; luật Xử phạt vi phạm hành chính và 
Nghị định 121/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực xây dựng, bạn hãy cho biết: 

1. Bà N có vi phạm hành chính không? Vĩ phạm cái gì? 

9. Cơ quan nào có thẩm quyển xử phạt tình huống nêu trên? 
Mức phạt bao nhiêu? 

Bài 9. Sửa chữa, cải tạo nhà 

Cuối năm ông Hà thuê nhóm thợ sửa lại căn nhà để đón tết. 
Theo thỏa thuận thời gian sửa chữa nhà là 2 tuần, công việc gồm. 
có: 1) cạo tường, trét và sơn lại nhà; 2) dỡ bỏ mái tôn thay bằng 
ngói; 3) thay một số phụ kiện trong nhà bếp và phòng tắm. Sang 
tuần thứ 3, khi nhóm thợ đang dö mái tôn thì cán bộ Đội trật tự Đô 
thị của Phường đến kiểm tra và yêu cầu xuất trình giấy phép sửa. 
chữa, cải tạo nhà nhưng ông Hà không xuất trình được giấy phép. 

Căn cứ Luật Xây dựng hiện hành, trong trường hợp này ông 
Hà có phải xin giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà không? Tại sao? 

Bài 10. Nghĩa vụ quân sự 

'Vừa qua sinh nhật thứ 17, Nguyễn Văn A nhận được giấy gọi 
đăng ký nghĩa vụ quân sự của Ban chỉ huy quân sự quận X. Mẹ A 
liền đến Ban chỉ huy quân sự quận X khiếu nại: “Tại sao con tôi 
chưa đủ 18 tuổi mà đã bị gọi đăng ký nghĩa vụ?”. 

Căn cứ luật Nghĩa vụ quân sự hiện hành, bạn hãy cho biết 
Ban chỉ huy quân sự Huyện làm vậy có đúng ko? Tại sao? 
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Chương VI 
LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG 


1, Khái quát về luật phòng chống tham nhũng 

Luật phòng, chống tham nhũng của Việt Nam được Quốc hội 
thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, có hiệu lực kể từ ngày 01 
tháng 6 năm 2006, đã được sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất năm 2007 
và được sửa đổi bổ sung lần thứ hai năm 2015, có hiệu lực kể từ 
ngày 01 tháng 02 năm 2013. Việt Nam đã tham gia Công ước Liên 
hợp quốc về phòng chống tham nhũng, Công ước chính thức có 
hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 18/9/2009. 


Tham nhũng đang là vấn để nhức nhối của toàn xã hội, hiện 


nay trên thế giối nói chung và ở Việt Nam nói riêng, tham nhũng 
ngày càng gia tăng về số lượng và mức độ phức tạp. Công tác phòng 
chống tham nhũng trở thành một yêu cầu bức xúc của toàn xã hội 
đòi hỏi phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, 
tư tưởng, tổ chức, hành chính, kinh tế, hình sự và của từng thành 
viên trong xã hội. mỗi công dân phải có trách nhiệm xây dựng ý 
thức tự giác trong việc đấu tranh phòng chống tham nhũng. 


1.1. Khái niệm 


Tham nhũng là hành vỉ của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi 
dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi.' Các hành vi tham nhũng 


àu 1, Luật Phỏng chỗng tham nhũng. sửa đổi bỏ sung năm 2012 


theo quy định của pháp luật, người nào thực hiện một trong các 
hành vì sau đây được gọi là hành vi tham nhũng: Tham ô tài sản; 
Nhận hối lộ; Lạm dụng chức vụ. quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Lợi 
dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ 
vì vụ lợi; Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ 
lợi; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để 
trục lợi; Giả mạo trong công tác vì vụ lợi; Đưa hối lộ. môi giới hối lộ 
được thực hiện bởi người có chức vụ, quyền hạn để giải quyết công 
việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi; Lợi 
dụng chức vụ, quyển hạn sử dụng trái phép tài sản của nhà nước. 
vì vụ lợi: Nhũng nhiễu vì vụ lợi: Không thực hiện nhiệm vụ, công 
vụ vì vụ lợi; Lợi dụng chức vụ. quyền hạn để bao che cho người có 
hành vi vi phạm pháp luật vì vụ lợi: Căn trõ. can thiệp trái pháp 
luật vào việc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét 
xử, thi hành án vì vụ lợi.* 

1.2. Chủ thể thực hiện hành vi tham nhũng 

Người có chức vụ quyền hạn gồm: 1) Cán bộ, công chức, viên 
chức; 3) Sĩ quan, quần nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng 
trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ 
quan nghiệp vụ. sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn - kỹ thuật trong 
cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân; 3) Cán bộ lãnh đạo, quản. 
lý trong doanh nghiệp của nhà nước; cán bộ lãnh đạo, quản lý 
là người đại diện phần vốn góp của nhà nước tại doanh nghiệp; 
4) Người được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ có quyền hạn. 
trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ 

Người có chức vụ, quyền hạn chỉ giới hạn ở những người làm. 
việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc các cơ quan, tổ chức, 
đơn vị có sử dụng ngân sách, vốn, tài sản của nhà nước. Việc giới 


1, Luật Phòng chống tham những, sửa đôi bộ sung 2012. 
2. Điều 1, Luật Phòng chống tham những, sửa đổi bỏ sung 2012 
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hạn đối tượng tham nhũng của pháp luật Việt Nam nhằm tập 
trung vào khu vực dễ có khả năng xây ra tham nhũng nhất, để 
từng bước đấu tranh với nạn tham nhũng. Khi thực hiện hành vỉ 
tham nhũng, kẻ tham nhũng phải sử dụng chức vụ, quyển hạn của. 
mình như một phương tiện để mang lại lợi ích cho mình, cho gia 
đình mình hoặc cho người khác. Đây ấu tố cơ bản để xác định 
hành vi tham nhũng. 


3. Các loại tham nhũng 

Những biểu hiện của tham nhũng hiện nay ngày càng phức 
tạp và đa dạng dưới nhiều dạng. nhiều hình thức và mức độ khác 
nhau. Căn cứ vào những tiêu chí khác nhau, tham nhũng có thể 
được phân thành nhiều loại. biểu hiện của các loại tham nhũng có 
thể đan xen trong những hành vi tham nhũng cụ thể. 

8.1. Tham nhũng lớn 

Tham nhũng lồn là loại tham nhũng xâm nhập đến tận những 
cấp bậc cao nhất của Chính phủ quốc gia. làm xói mòn lòng tin 
vào sự quản lý đúng đắn, nguyên tắc nhà nước pháp quyền và sự 
ổn định của nền kinh tế. Loại tham nhũng này thường do nhiều 
người cùng thực hiện, còn gọi là tham nhũng lợi ích nhóm, gây 
ra những hậu quả rất lồn dẫn đến những thiệt hại lâu dài cho 
xã hội. 

8.2. Tham nhũng nhỏ 

Tham nhũng nhỏ là tham nhũng liên quan đến việc đổi chác 
một số tiển nhỏ, việc làm ơn không đáng kể bởi những người tìm 
kiếm sự ưu đãi, hoặc việc sử dụng bạn bè hay họ hàng nắm giữ chức. 
vụ nhỏ. Tuy nhiên, nếu nạn tham nhũng nhỏ tràn lan sẽ làm méo. 
mồ các quan hệ xã hội lành mạnh, làm tăng nhũng nhiễu xã hội và 
sẽ gây bức xúc cho nhân dân. Như vậy. có thể thấy, tham nhũng lồn 
thường diễn ra trong lĩnh vực quản lý kinh tế nhà nước. với các hiện. 
tượng phổ biến như: tham ô tài sản, lập dự án ma, dự án khống để 
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rút tiền, hối lộ các quan chức cấp cao của bộ máy nhà nước để trúng. 
thầu các dự án lớn, "lại quả” khi ký kết hợp đồng mua sắm tài sản. 
công... tham nhũng nhỏ là dạng tham nhũng khá phổ biến, ví dụ: 
bồi dưỡng phong bì cho bác sĩ trong bệnh viện; thu học phí cao hơn. 
quy định của nhà nước trong các trường học; nạn mãi lộ trong cảnh. 
sát giao thông, hiện tượng nhũng nhiễu, vòi vĩnh của cán bộ các cơ. 
quan quản lý nhà nước. 


2.3. Tham nhũng chính trị 

Tham nhũng chính trị là dạng tham nhũng được hình thành 
do sự câu kết giữa những người có ảnh hưởng trong hệ thống 
chính trị, chủ yếu là những quan chức cấp cao trong bộ máy cầm. 
quyền, nhằm tạo ra những quyết định. hay tìm cách tác động 
thiên lệch vào những quyết sách của nhà nước có lợi cho một 
cá nhân, doanh nghiệp hoặc những nhóm lợi ích nào đó. Như 
vậy, có tÌ &u tham nhũng chính trị là sự lạm dụng quyền lực 
chính trị được giao để thu lợi riêng, với mục đích tăng quyền 
hoặc tăng tài sản. Biểu hiện của dạng tham nhũng này là: dùng 
vị trí chính trị, ảnh hưởng chính trị của mình để can thiệp vào. 
việc có hoặc không đưa ra một quyết định mang tính chính trị 
(chính sách, đạo luật, thỏa thuận...) một cách thiên vị nhằm. 
mục đích vụ lợi; mua bán, trao đổi các chức vụ chính trị, vị trí có 
quyền lực, chạy chức, chạy quyền, sau đó dùng vị trí của mình 
để trục lợi cá nhân... 


3.4. Tham nhũng hành chính 

Đây là dạng tham nhũng xảy ra phổ biến trong các hoạt động. 
quản lý hành chính của đội ngũ công chức hành chính. Ở đó 
những người được giao quyền đã sử dụng quyền lực hành chính, 
trình tự thủ tục hành chính để gây khó khăn cho công dân hoặc tổ 
chức nhằm trục lợi cho bản thân. Biểu hiện của tham nhũng hành 
chính là: hạch sách, nhũng nhiễu trong việc thực hiện một thủ tục, 
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một quyết định cụ thể nào đó mà công dân, tổ chức có quyền được 
hưởng từ cơ quan hành chính nhà nước; thiên vị trong thực hiện 
pháp luật... 


3.5. Tham nhũng kinh tế. 

"Tham nhũng kinh tế là dạng tham nhũng xảy ra trong hoạt 
động quản lý kinh tế như, sản xuất kinh doanh, dịch vụ, mua sắm 
tài sản công, quản lý tài sản... được thực hiện bởi những người có 
thẩm quyền trong quản lý nhà nước về kinh tế, những người có 
thẩm quyền trong doanh nghiệp nhà nước. Bii của tham 
nhũng kinh tế là: chiếm đoạt trái phép các tài sản của nhà nước, 
công dân nhằm trục lợi cá nhân; ra các quyết định kinh tế trái 
pháp luật hoặc thiên vị nhằm trục lợi cá nhân: lợi dụng sơ hỗ của 
pháp luật hoặc vi phạm pháp luật để tiến hành sản xuất, kinh 
doanh. trục lợi. gây thiệt hại cho xã hị 


3. Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức 

Để ngăn ngừa. hạn chế hành vi tham nhũng, pháp luật đã 
đưa ra quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức đó là 
các chuẩn mực xử sự của cán bộ. công chức, viên chức trong thi 
hành nhiệm vụ. công vụ và trong quan hệ xã hội, bao gồm những 
việc phải làm hoặc không được làm, phù hợp với đặc thù công 
việc của từng nhóm cán bộ, công chức, viên chức và từng lĩnh 
vực hoạt động công vụ. nhằm bảo đảm sự liêm chính và trách 
nhiệm của cán bộ. công chức, viên chức. Quy tắc ứng xử của cần 
bộ, công chức, viên chức được công khai để nhân dân giám sát việc 
chấp hành. 


3.1. Những việc cán bộ, công chức, viên chức không 
được làm 

Cán bộ, công chức, viên chức không được làm những việc sau 
đây: Cửa quyền. hách dịch, gây khó khăn. phiển hà đối với cơ 
quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong khi giải quyết công việc; 
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"Thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành 
doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ. 
phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và 
tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật có quy: 
định khác; Làm tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác. 
ở trong nước và nước ngoài về các công việc có liên quan đến bí 
mật nhà nước, bí mật công tác, những công việc thuộc thẩm quyền. 
giải quyết của mình hoặc mình tham gia giải quyết; Kinh doanh 
trong lĩnh vực mà trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi 
thôi giữ chức vụ trong một thời hạn nhất định theo quy định của 
Chính phủ; Sử dụng trái phép thông tin, tài liệu của cơ quan, tổ 
chức, đơn vị vì vụ lợi. 


Người đứng đầu. cấp phó của nị đứng đầu cơ quan, vợ 
hoặc chồng của những người đó không được góp vốn vào doanh 
nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành. nghề mà người đó trực 
tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước. Người đứng đầu. cấp phó 
của người đứng đầu cơ quan. tổ chức, đơn vị không được bố trí 
vợ hoặc chẳng, bố, mẹ. con. anh. chị. em ruột của mình giữ chức 
vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán - tài vụ, làm thủ quỹ, 
thủ kho trong cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc giao dịch, mua bán. 
vật tư, hàng hóa, ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị 
đó. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan không 
được để vợ hoặc chồng, bố. mẹ, con kinh doanh trong phạm vi do 
mình quản lý trực tiếp. 


Cán bộ, công chức, viên chức là thành viên Hội đồng quản 
trị, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám 
đốc, Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác trong doanh 
nghiệp của nhà nước không được ký kết hợp đồng với doanh 
nghiệp thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng. bố, mẹ. con, anh, chị, em 
ruột; cho phép doanh nghiệp thuộc sö hữu của vợ hoặc chồng, 
bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột tham dự các gói thầu của doanh 
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nghiệp mình; bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em 
ruột giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán - tài vụ, 
làm thủ quỹ, thủ kho trong doanh nghiệp hoặc giao dịch, mua 
bán vật tư, hàng hóa, ký kết hợp đồng cho doanh nghiệp. Những 
điều này cũng áp dụng với các đối tượng là sĩ quan, quân nhân 
chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị 
thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ 
quan, hạ sĩ quan chuyên môn - kỹ thuật trong cơ quan, đơn vị 
thuộc Công an nhân dân. 


3.2. Nghĩa vụ báo cáo và xử lý báo cáo về dấu hiệu 
tham nhũng 

Khi phát hiện có dấu hiệu tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, 
đơn vị nơi mình làm việc thì cán bộ, công chức, viên chức phải báo 
cáo ngay với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị đó; trường. 
hợp người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan đến dấu 
hiệu tham nhũng đó thì báo cáo với người đứng đâu cơ quan, tổ 
chức, đơn vị cấp trên trực tiếp. 

Chậm nhất là mười ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo về 
dấu hiệu tham nhũng, người được báo cáo phải xử lý vụ việc theo 
thẩm quyền hoặc chuyển cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm. 
quyền xem xét xử lý và thông báo cho người báo cáo; đổi với vụ 
việc phức tạp thì thời hạn trên có thể kéo dài nhưng không quá 
ba mươi ngày; trường hợp cần thiết thì quyết định hoặc để nghị 
người có thẩm quyền quyết định áp dụng các biện pháp nhằm. 
ngăn chặn, khắc phục hậu quả của hành vi tham nhũng và bảo 
vệ người báo cáo. 

Cân bộ, công chức, viên chức biết được hành vi tham nhũng 
mà không báo cáo, người nhận được báo cáo về dấu hiệu tham 
nhũng mà không xử lý thì phải chịu trách nhiệm theo quy định 
của pháp luật. 
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3.3. Việc tặng quà và nhận quà tặng của cán bộ, công 
chức, viên chức` 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị không được sử dụng ngân sách, tài 
sản của nhà nước làm quà tặng, trừ trường hợp pháp luật có quy 
định khác. 

Cán bộ, công chức, viên chức không được nhận tiển, tài sản 
hoặc lợi ích vật chất khác của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân. 
liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vỉ 
quản lý của mình. 

Nghiêm cấm lợi dụng việc tặng quà, nhận quà tặng để hối lộ 
hoặc thực hiện các hành vi khác vì vụ lợi. 

Chính phủ quy định chỉ tiết việc tặng quà, nhận quà tặng và 
nộp lại quà tặng của cán bộ, công chức, viên chức. 

4. Nguyên tắc xử lý tham nhũng 

Trong hoạt động xử lý các hành vi tham nhũng, các cơ quan 
có thẩm quyền phải tuân thủ các nguyên tắc sau: Mọi hành vi 
tham nhũng đều phải được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp 
thời, nghiêm mỉnh; Người có hành vi tham nhũng ở bất kỳ cương 
vị, chức vụ nào phải bị xử lý theo quy định của pháp luật; Tài sản. 
tham nhũng phải được thu hồi, tịch thu; người có hành vi tham 
nhũng gây thiệt hại thì phải bồi thường, bồi hoàn theo quy định 
của pháp luật. 

Người có hành vi tham nhũng đã chủ động khai báo trước khi 
bị phát hiện, tích cực hạn chế thiệt hại do hành vi trái pháp luật 
của mình gây ra, tự giác nộp lại tài sản tham nhũng thì có thể 
được xem xét giảm nhẹ hình thức kỷ luật, giảm nhẹ hình phạt 
hoặc miễn truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp 
luật. Việc xử lý tham nhũng phải được thực hiện công khai theo 


1. Điều 40, Luật Phòng chống tham nhồng. 
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quy định của pháp luật. Người có hành vi tham nhũng đã nghỉ 
hưu, thôi việc, chuyển công tác vẫn phải bị xử lý về hành vi tham. 
nhũng do mình đã thực hiện. 

4,1. Nguyên tắc xử lý tài sản tham nhũng" 

Khi xử lý tài sản tham nhũng, những nguyên tắc sau sẽ được 
ấp dụng: 

Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phải áp dụng các biện pháp cần. 
thiết để thu hồi, tịch thu tài sản tham nhũng sung quỹ nhà nước. 

Người đưa hối lộ mà chủ động khai báo trước khi bị phát hiện 
hành vi đưa hối lộ thì được trả lại tài sản đã dùng để hối lộ. 

Việc tịch thu tài sản tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng 
được thực hiện bằng quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền theo quy định của pháp luật. 

4.2. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc phòng 
chống tham nhũng? 

Công dân có quyền phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng; 
có nghĩa vụ hợp tác, giúp đỡ cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm 
quyền trong việc phát hiện, xử lý người có hành vỉ tham nhũng. 


CÂU HỎI LÝ THUYẾT 
1. Tham nhũng là gì? 
9. Yếu tố đặc trưng của hành vi tham nhũng là gì 
3. Chủ thể thực hiện hành vi tham nhũng có đặc điểm gì? 
4. Những hành vi nào là hành vi tham nhũng? 


5. Tìm và tóm tắt nội dung những vụ án tham nhũng lồn 
xảy ra ở Việt Nam trong những năm gần đây. 


T0, Luật Phỏng chỗng tham nhũng. 


2. Điều 6, Luật Phỏng chống tham nhũng. 
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BÀI TẬP TÌNH HUỐNG 

Bài 1. Tham nhũng hay trộm cắp 

Cô Kim làm thủ kho của công ty trách nhiệm hữu hạn X, 
chuyên gia công sản xuất giày xuất khẩu. Thấy trong kho tổn. 
đọng một lô hàng bị trả về không xuất khẩu được đang chờ xử 
lý, cô đã giả vờ làm rót chìa khóa kho nhưng thực chất là cô đã 
bàn bạc trước với anh Hưng (bảo vệ công ty), lợi dụng một đêm 
trong kỳ nghỉ lễ đã lấy được ã0 đôi giày và mang ra ngoài chợ 
đen bán được 60 triệu đồng chia nhau. Sau đó bị phát hiện. 

Căn cứ Luật Phòng chống tham nhũng hiện hành, hành vi 
của cô Kim có phải là hành vi tham nhũng không? Tại sao? 

Bài 2. Quà biếu hay tài sản tham nhũng 

Doanh nghiệp A "lại quả” cho cán bộ X một căn hộ chung cư 
cao cấp khi ông X đồng ý cấp giấy phép cho doanh nghiệp A xây 
dựng một chung cư cao cấp tại trung tâm thành phố. 

Căn cứ Luật Phòng chống tham nhũng hiện hành, bạn hãy 
cho biết: 

1. Tên gọi cụ thể của hành vi tham nhũng trong tình huống này 
là gì? 

9. Tài sản tham nhũng được xử lý như thế nào? 

Bài 3. Bớt xén có phải là tham nhũng? 

Công ty X, là một doanh nghiệp nhà nước có trụ sở ngay mặt 
tiền đường. Ông M là giám đốc công ty X. Lấy lý do để nâng cao 
đời sống vật chất cho cán bộ, công nhân viên, ông M đã đồng ý cho. 
đơn vị Y thuê 200m? để kinh doanh nhà hàng với số tiển thuê là 
40 triệu đồng/1 tháng. Khoản tiền cho thuê chia làm 2 phần, theo. 
đó một phần được thể hiện trong hợp đồng cho thuê và chuyển vào 
quỹ Công đoàn của công ty X là 20 triệu đồng/tháng, phần còn lại 
hàng tháng bên thuê phải đưa trực tiếp cho Giám đốc. 
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Căn cứ vào Luật Phòng chống tham nhũng hiện hành, bạn 
cho biết: 

1. Hành vi của ông M giám đốc công ty có bị xem là hành vi 
tham nhũng không? 

9. Xác định tên gọi của hành vi này? 

Bài 4. Phí giao dịch trái quy định có tham nhũng không? 

Để dự án đầu tư xây dựng thêm Nhà máy sản xuất của Công 
ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn nhà nước 
sớm được phê duyệt, õng A là Giám đốc Công ty đã biếu ông B 
tổng giám đốc công ty mẹ 20.000 USD để làm phí giao dịch. 

Căn cứ vào Luật Phòng chống tham nhũng hiện hành, bạn 
cho biết: 

1. Hành vi của ông A có bị xem là hành vi tham nhũng không? 

9. Xác định tên gọi của hành vi này? 

Bài 5. Nhận tiền làm ngơ vi phạm có tham nhũng không? 

Ông A vượt đèn đỏ tại một ngã tư. Bị Cảnh sát giao thông 
dừng phương tiện. Ông A liền dúi vào tay Cảnh sát giao thông 
200.000 đồng, sau đó Cảnh sát giao thông cho đi mà không lập 
biên bản xử lý. 

Căn cứ vào Luật Phòng chống tham nhũng hiện hành, bạn 
cho biết: 

1, Hành vi của anh Cảnh sát giao thông có bị xem là hành vi 
tham nhũng hay không? 

9. Xác định tên gọi của hành vi này? 
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Chương VII 
LUẬT HÌNH SỰ - TỐ TỤNG HÌNH SỰ 


1. LUẬT HÌNH SỰ 

1. Giới thiệu chung về Luật Hình sự 

Luật hình sự có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyển quốc gia, an ninh 
của đất nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyển con người, 
quyền công dân, bảo vệ quyền bình đẳng giữa đổng bào các dân 
tộc, bảo vệ lợi ích của nhà nước, tể chức, bảo vệ trật tự pháp luật, 
chống mọi hành vi phạm tội; giáo dục mọi người ý thức tuân theo 
pháp luật, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm. 

1,1. Đối tượng điều chỉnh 

Luật hình sự điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh giữa nhà 
nước với người thực hiện tội phạm. Trong quan hệ pháp luật hình 
sự, một bên là nhà nước, bên còn lại là người thực hiện tội phạm. 
Địa vị pháp lý của hai chủ thể này là không bình đẳng, từ đó phương 
pháp điều chỉnh của luật hình sự cũng mang tính đặc trưng. 

1.8. Phương pháp điều chỉnh 

Phương pháp điểu chỉnh của luật hình sự là phương pháp 
quyển uy. Theo đó, trong quan hệ pháp luật hình sự, một bên là. 
nhà nước thông qua các cơ quan có thẩm quyền như cơ quan điều. 
tra, viện kiểm sát, tòa án có quyền điều tra, truy tố, xét xử người 
phạm tội, buộc người phạm tội phải gánh chịu những hình phạt 
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theo luật định. Một bên là người phạm tội có nghĩa vụ chấp hành. 
quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyển đồng thời họ có 
quyển yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyển tôn trọng các 
quyển và lợi ích hợp pháp của mình. 

Cơ cấu của Bộ luật Hình sự 2015 gồm ba phần: phần chung, 
phần các tội phạm và phần điểu khoản thi hành. 

Phần chung: gồm 12 chương (từ chương I đến chương XII), quy 
định về điều khoản cơ bản, hiệu lực của Bộ luật Hình sự, tội phạm, 
những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự. thời hiệu truy cứu 
trách nhiệm hình sự, hình phạt. Đặc biệt có phần quy định đối 
với pháp nhân thương mại phạm tội - đây là phần quy định mới 
theo đó pháp nhân sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự trong những 
trường hợp luật định và những quy định đối với người dưới 18 tuổi 
phạm tội... 

Phần các tội phạm: quy định về các tội phạm cụ thể cũng 
như loại tội phạm và mức độ hình phạt đối với tội phạm. Gồm 14 
chương (từ chương XIII đến chương XXVD) quy định về các nhóm 
tội phạm: 

+ Các tội xâm phạm an ninh quốc gia - chương XI. 

+ Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh 
dự của con người - chương XIV. 


+ Các tội xâm phạm quyền tự do của con người, quyền tự do 
dân chủ của công dân - chương XV. 

+ Các tội xâm phạm quyền sở hữu - chương XVI. 

+ Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình - chương XVII. 

+ Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế - chương XVII. 

+ Các tội phạm về môi trường - chương XIX + Các tội phạm về 
ma túy - chương XX. 

+ Các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng - 
chương XXI. 
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+ Các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính - chương XXII. 

+ Các tội phạm về chức vụ - chương XXII. 

+ Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp - chương XXIV. 

+ Các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân và 
trách nhiệm của người phối thuộc với quân đội trong chiến đấu, 
phục vụ chiến đấu - chương XXV. 

+ Các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm 
chiến tranh - chương XXVI. 


3. Tội phạm 

3.1. Khái niệm 

Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong 
Bộ luật Hình sự do người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc 
pháp nhân thương mại thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý xâm phạm 
độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm. 
phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa, quốc phòng, an. 
nỉnh, trật tự, an toàn xã hội, quyển, lợi ích hợp pháp của tổ chức, 
xâm phạm quyền con người, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, 
xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ 
nghĩa mà theo quy định của Bộ luật này phải bị xử lý hình sự.! 

8.2. Phân loại tội phạm 

Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của 
hành vi, tội phạm được phân thành bốn loại: 

1) Tội phạm ít nghiêm trọng: là tội phạm có tính chất và mức 
độ nguy hiểm cho xã hội không lớn, hình phạt được quy định trong 
Bộ luật Hình sự đối với loại tội phạm ít nghiêm trọng là phạt tiền, 
phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù mà mức cao nhất của 
khung hình phạt là 03 năm tù. 


1. Điều §, Bộ luật Hình sự. 
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Ví dụ: Tội trộm cắp tài sản, khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự 
201ã quy định: Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá 
từ 2 triệu đồng đến dưới 0 triệu đồng thì bị phạt cải tạo không 
giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. 

3) Tội phạm nghiêm trọng: là tội phạm có tính chất và mức độ 
nguy hiểm cho xã hội lớn, có khung hình phạt do Bộ luật Hình sự 
quy định đối với loại tội phạm này là từ trên 03 năm đến 07 năm tù. 

Ví dụ: Tội trộm cắp tài sản, khoản 9, Điều 173 Bộ luật Hình 
sự 201ã quy định: Phạm tội một trong các trường hợp sau đây 
thì bị phạt tù từ 2 đến 7 năm: có tổ chức; có tính chất chuyên 
nghiệp: chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50 triệu đến dưới 200 triệu 
đồng... 

3) Tội phạm rất nghiêm trọng: là tội phạm có tính chất và mức độ 
nguy hiểm cho xã hội rất lồn, có khung hình phạt do Bộ luật Hình sự 
quy định đối với loại tội phạm này là từ trên 07 năm đến 15 năm tù. 

Ví dụ: Tội cướp tài sản, khoản 2 Điều 16 Bộ luật Hình sự 2015 
quy định: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì 
bị phạt tù từ 7 năm đến 1ã năm: có tổ chức; có tính chất chuyên 
nghiệp; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người 
khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30%... 

4) Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng: là tội phạm có tính chất 
và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn, có khung hình phạt 
do Bộ luật Hình sự quy định đối với loại tội này là từ trên 15 năm. 
đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình. 

Ví dụ: Tội giết người, khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự 201ã 
quy định: Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp 
sau đây thì bị phạt tù từ 12 đến 20 năm. tù chung thân hoặc tử 
hình: giết 02 người trở lên: giết người dưới 16 tuổi: giết phụ nữ 
mà biết có thai... 
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3.3. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự 

Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là thời hạn do Bộ 
luật Hình sự quy định mà khi hết thời hạn đó thì người phạm 
tội không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Thời hiệu truy cứu 
trách nhiệm hình sự được tính từ ngày tội phạm được thực hiện 
và được quy định như sau: 0ã năm đổi với tội phạm ít nghiêm 
trọng; 10 năm đối với tội phạm nghiêm trọng: lỗ năm đối với 
tội phạm rất nghiêm trọng: 20 năm đối với tội phạm đặc biệt 
nghiêm trọng.' 

Lưu ý: Nếu trong thời hạn trên. người phạm tội cố tình trốn. 
tránh và đã có quyết định truy nã, thì thời hiệu tính lại kể từ khi 
người đó ra đầu thú hoặc bị bắt giữ. 

Ví dụ: Vũ Văn Lệ sinh năm 1970. ngày 14-10-1994, xuất phát 
từ mâu thuẫn giữa em trai Lệ với một người cùng xóm. Vũ Văn 
Lệ đã dùng dao nhọn đâm người hàng xóm khiến nạn nhân tử 
vong. Ngay sau khi gây án, Lệ đã bỏ trốn. Tháng 5-2016. Công an 
tỉnh Quảng Ninh đã có thông tin về nghỉ can nên xác lập chuyên 
Án, phối hợp truy bắt. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, rạng sáng 
07/8/2016. tổ công tác của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công 
an tỉnh Quảng Ninh bắt Vũ Văn Lệ khi Lệ đang lẩn trốn tại nhà 
một người quen ở Thành phố Hải Phòng. 


3.4. Các yếu tố cấu thành tội phạm 

Để xác định hành vi của một chủ thể có cấu thành tội phạm 
theo quy định của Bộ luật Hình sự hay không, người ta thường 
dựa vào các yếu tố cấu thành tội phạm, bao gồm: khách thể của tội 
phạm, mặt khách quan của tội phạm, chủ thể của tội phạm, mặt. 
chủ quan của tội phạm. 


1. Điều 27. Bỏ luật Hình sự. 
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Khách thể của tội phạm: là những quan hệ xã hội được Luật 
hình sự bảo vệ nhưng bị tội phạm xâm hại, ví dụ: độc lập chủ 
quyền quốc gia. chế độ kinh tế, an ninh. trật tự, an toàn xã hội, 
tính mạng con người, quyền sở hữu tài sản... 

Mặt khách quan của tội phạm: là những biểu hiện bên ngoài 
của tội phạm như: 

1) Hành vi nguy hiểm cho xã hội: là hành vi được quy định 
trong Bộ luật Hình sự, ví dụ: hành vi trộm cắp, cưộp,... 

2) Hậu quả xảy ra: là những thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, 
tài sn.... 

3) Mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả: hành vi là 
nguyên nhân chính trực tiếp dẫn tới hậu quả. 

Chủ thể của tội phạm: là ca nhân có năng lực trách nhiệm 
hình sự hoặc pháp nhân thương mại đã thực hiện hành vi nguy 
hiểm gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đáng kể cho xã hội 
được quy định trong Bộ luật Hình sự. 

Mặt chủ quan của tội phạm: là những biểu hiện về mặt tâm 
lý (diễn biến nội tâm) của người phạm tội, bao gồm các yếu tố lỗi, 
động cơ và mục đích. Trong các dấu hiệu này thì lỗi là 
bắt buộc phải có trong cấu thành của tất cả các tội phạm. Ngược 
lại, dấu hiệu động cơ và mục đích thì không bắt buộc phải có trong 
mọi tội phạm. 


íu hiệu 


Lưu ý: Một hành vi nếu không thỏa mãn một trong bốn yếu. 
tố cấu thành thì dù gây ra hậu quả nghiêm trọng cũng không bị 
xem là tội phạm. 

Ví dụ: 4 có hành vỉ dùng dao đâm chém ở giữa chợ, khiến 
nhiều người tử vong. Để biết hành vi của A có cấu thành tội phạm 
hay không, phải xem xét bốn yếu tố cấu thành: 

- Về khách thể: tính mạng của người khác đã bị xâm hại. 
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~ Về mặt khách quan: A có hành vi nguy hiểm cho xã hội là dùng 
dao đâm chém nhiều người. Hậu quả khiến nhiều người thương 
vong. Mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả: có (hành vi 
của A là nguyên nhân tất yếu dẫn đến hậu quả chết người). 

~ Về chủ thể: sau khi xác mình điều tra, cơ quan có thẩm quyền. 
kết luận: lúc thực hiện hành vi trên, A là người bệnh tâm thần. 
Hay nói cách khác, A là người không có năng lực trách nhiệm. 
hình sự. 

~ Mặt chủ quan: không xác định được lỗi bởi vì A hoàn toàn. 
không có khả năng nhận thức hành vi của mình là nguy hiểm cho. 
xã hội. 

"Trong bốn yếu tố cấu thành tội phạm phân tích ở trên thì yếu 
tố “chủ thể” không thỏa mãn điểu kiện luật định, đó là chủ thể 
của tội phạm phải là người có năng lực trách nhiệm hình sự. Cho 
ôi nhưng không 


nên hành vi của A mặc đù là nguy hiểm cho xã 
bị xem là tội phạm. 


3.5. Đồng phạm 

Đồng phạm là trường hợp có hai người trỏ lên cố ý cùng thực 
hiện một tội phạm. Phạm tội có tổ chức là hình thức đồng phạm có 
sự câu kết chặt chẽ giữa những người cùng thực hiện tội phạm. 

Người đổng phạm bao gồm người tổ chức, người thực hành, 
người xúi giục, người giúp sức. Người thực hành là người trực tỉ 
thực hiện tội phạm. Người tổ chức là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ 
huy việc thực hiện tội phạm. Người xúi giục là người kích động, 
dụ dỗ, thúc đẩy người khác thực hiện tội phạm. Người giúp sức là 
người tạo điều kiện tinh thần hoặc vật chất cho việc thực hiện tội 
phạm. Người đồng phạm không phải chịu trách nhiệm hình sự về 
hành vi vượt quá của người thực hành". 


1. Điều 17, Bộ luật Hình sự 2015. 
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3. Hình phạt 

3.1. Khái niệm 

Hình phạt' là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của 
nhà nước, được quy định trong Bộ luật Hình sự do tòa án quyết 
định đối với người hoặc pháp nhân thương mại phạm tội nhằm 
tước bỏ hoặc hạn chế quyển, lợi ích của người, pháp nhân thương 
mại đó. 

Hình phạt có mục đích không chỉ nhằm trừng trị người, pháp 
nhân phạm tội mà còn giáo dục họ ý thức tôn trọng pháp luật, 
tuân theo pháp luật và các quy tắc của cuộc sống, ngăn ngừa họ 
phạm tội mồi. 

3.8. Phân loại hình phạt 

Hình phạt gồm hình phạt chính và hình phạt bổ sung: 

Hình phạt chính bao gồm các hình phạt: cảnh cáo, phạt tiền, 
cải tạo không giam giữ, trục xuất, tù có thời hạn, tù chung thân, 
tử hình. Hình phạt chính là loại hình phạt được tòa án tuyên một. 
cách độc lập. Đối với một tội phạm, người phạm tội chỉ bị áp dụng 
một hình phạt chính. 

Hình phạt bổ sung bao gồm cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm 
hành nghề hoặc làm công việc nhất định; cấm cư trú; quản chế; 
tước một số quyền công dân; tịch thu tài sản; phạt tiển khi không 
áp dụng là hình phạt chính; trục xuất khi không áp dụng là hình 
phạt chính. 

Hình phạt bổ sung là loại hình phạt không được tuyên độc lập 
mà chỉ được tuyên kèm với hình phạt chính. Một tội phạm có thể 
bị áp dụng nhiều hình phạt bổ sung. Tuy nhiên, đối với những tội 
phạm mà Bộ luật Hình sự không quy định hình phạt bổ sung thì 
tòa án không được áp dụng hình phạt bổ sung. 


1. Điều 30, Bộ luật Hình sự 2015. 
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3.8. Các trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự. 

Hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật 
Hình sự khi được thực hiện trong những hoàn cảnh, điều kiện đặc 
biệt thì không bị xem là tội phạm. Những trường hợp này được gọi 
là trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự, cụ thể gồm: 

Sự kiện bất ngờ: 

Người thực hiện hành vi gây hậu quả nguy hại cho xã hội 
trong trường hợp không thể thấy trước hoặc không buộc phải thấy 
trước hậu quả của hành vi đó thì không phải chịu trách nhiệm. 
hình sự. 

Ví dụ: Một người lái xe õ tô đi đúng phần đường quy định, 
đúng tốc độ, đột nhiên có một phụ nữ lao từ vỉa hè vào đầu ô tô và 
bị ô tô cán tử vong. Trong trường hợp này người lái xe ô tô được 
loại trừ trách nhiệm hình sự do đây là sự kiện bất ngò do chính 
nạn nhân tự gây ra cho mình. 

Tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự: 

Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang 
mắc bệnh tâm thần, bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc 
khả năng điều khiển hành vi của mình, thì không phải chịu trách 
nhiệm hình sự. 

Phòng vệ chính đáng: 

Phòng vệ chính đáng là hành vi của người vì bảo vệ quyền 
hoặc lợi ích chính đáng của mình, của người khác hoặc lợi ích của. 
nhà nước, của cơ quan, tổ chức mà chống trả lại một cách cần thiết 
người đang có hành vi xâm phạm các lợi ích nói trên. 

Phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm. 

Lưu ý: Người có hành vi vượt quá giới hạn phòng vệ chính 
đáng phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật 
Hình sự. Vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng là hành vi chống 
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trả rõ ràng quá mức cân thiết, không phù hợp với tính chất và mức 
độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi xâm hại. 

Tình thế cấp thiết 

"Tình thế cấp thiết là tình thế của người vì muốn tránh gây thiệt 
hại cho quyền, lợi ích hợp pháp của mình, của người khác hoặc lợi 
ích của nhà nước, của cơ quan, tổ chức mà không còn cách nào khác 
là phải gây một thiệt hại nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn ngừa. Hành vỉ 
gây thiệt hại trong tình thế cấp thiết không phải là tội phạm. 

Lưu ý: Trong trường hợp thiệt hại gây ra rõ ràng vượt quá yêu. 
cầu của tình thế cấp thiết, thì người gây thiệt hại đó phải chịu 
trách nhiệm hình sự. 

Ví dụ: Chiểu ngày 6/9/2016, tại ïm 97+500. quốc lộ 20 
(đoạn qua thị trấn Đạm Rìi, huyện Đạ Huoai), chiếc xe khách 
mang biển số Thành phố Hồ Chí Minh bị mất phanh rồi tông vào 
đuôi xe tải. Sau đó, ôtô gặp nạn, chỏ theo hơn 30 hành khách được 
xe tải giảm phanh từ từ chạy xuống hết đèo. Trong trường hợp 
này, tài xế xe khách được loại trừ trách nhiệm hình sự cho hành vỉ 
cố tình điều khiển xe khách tông vào đuôi xe tải, gây thiệt hại cho. 
xe tải do đây là tình thế cấp thiết. 


Gây thiệt hại trong khi bắt giữ người phạm tội: 

Hành vi của người để bắt giữ người thực hiện hành vi phạm. 
tội mà không còn cách nào khác là buộc phải sử dụng vũ lực cần. 
thiết gây thiệt hại cho người bị bắt giữ thì không phải là tội phạm. 
và một số trường hợp khác theo quy định của luật. 

Lưu ý: Trường hợp gây thiệt hại do sử dụng vũ lực rõ ràng 
vượt quá mức cần thiết, thì người gây thiệt hại phải chịu trách 
nhiệm hình sự. 


1. Nguồn-http://news zing vn phat-xe-khach-duoc-xe-tai-cuu-tren-deo-bao- 
loc-10-5-trieu-post684353.hưml 
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4. Người chưa thành niên phạm tội 

Người đủ 14 đến dưới 18 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự 
theo quy định của pháp luật. Trong đó người từ đủ 14 đến dưới 16 
tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tội rất nghiêm trọng và 
đặc biệt nghiêm trọng. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phải 
chịu trách nhiệm hình sự đối với các loại tội nhưng đối với một số. 
tội ít nghiêm trọng và tội nghiêm trọng nếu có nhiều tình tiết giảm. 
nhẹ và tự nguyện khắc phục hậu quả có thể được miễn trách nhiệm. 
hình sự. 

Việc xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội phải bảo đảm lợi ích tốt 
nhất của người dưới 18 tuổi và chủ yếu nhằm mục đích giáo dục, 
giúp đồ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh, trở thành công 
dân có ích cho xã hội. Việc xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội phải 
căn cứ vào độ tuổi, khả năng nhận thức của họ về tính chất nguy. 
hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nguyên nhân và điều kiện 
gây ra tội phạm. 

Tòa chỉ áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với người dưới 
18 tuổi phạm tội khi xét thấy các hình phạt và biện pháp giáo dục 
khác không có tác dụng răn đe, phòng ngừa. Việc áp dụng hình 
phạt, không xử phạt tù chung thân hoặc tử hình đối với người 
dưới 18 tuổi phạm tội và không áp dụng hình phạt bổ sung đối với 
người phạm tội. Mức cao nhất của hình phạt tù có thời hạn đối với 
người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi là 12 năm tù, đối với người từ đủ 
16 tuổi đến dưới 18 tuổi là 18 năm tù. 


5. Tìm hiểu một số tội phạm cụ thể 

8.1. Tội giết người 

Giết người là hành vi cố ý tước đoạt tính mạng của người khác 
một cách trái pháp luật'. Bộ luật Hình sự chỉ quy định giết người 
mà không quy định cố ý giết người, vì từ “giết” đã bao hàm cả sự 


1. Điều 123, Bộ luật Hình sự. 
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cố ý. Do đó. nếu có trường hợp nào tước đoạt tính mạng người khác 
không phải do cố ý thì không phải là giết người. Điều luật cũng 
không miêu tả các dấu hiệu của tội giết người, nhưng về lý luận 
cũng như thực tiễn xét xử chúng ta có thể xác định các dấu hiệu. 
của tội giết người như sau: 

a. Khách thể của tội phạm 

Tội giết người là tội xâm phạm đến tính mạng con người nên 
nạn nhân phải là người còn sống trước khi hành vi giết người được 
thực hiện. Nếu một người đã chết, thì mọi hành vi xâm phạm. 
đến xác chết đó không phải là hành vi giết người, nhưng giết một 
người sắp chết vẫn là giết người. Giết một đứa trẻ mới ra đời cũng 
là giết người, nhưng phá thai, dù cái thai đó ö tháng thứ mấy cũng 
không gọi là giết người, vì vậy giết một phụ nữ đang có thai không 
phải là giết nhiều người. 

"Trường hợp người phạm tội tưởng nhầm xác chết là người đang 
còn sống mà có những hành vi như bắn, đâm, chém... với ý thức. 
giết thì vẫn phạm tội giết người. Khoa học luật hình sự gọi là sai 
lâm về đối tượng. 

b. Mặt khách quan của tội phạm 

Hành vi trái pháp luật bao gồm hành vi hành động và không 
hành động. 

"Trường hợp hành động thường được biểu hiện như: đâm, chém, 
bắn, đấm đá, đốt cháy, đầu độc, bóp cổ, treo cổ, trói ném xuống 
'vựe/sông, chôn sống v.v... 

"Trường hợp không hành động ít gặp nhưng vẫn có thể xảy ra. 
Ví dụ: một bác sỹ trong ca trực cấp cứu đã không thực hiện nhiệm 
vụ cứu người, bỏ mặc người bệnh đang nguy kịch dẫn đến người 
đó chết. 

Hành vi trái pháp luật phải nhằm tước đoạt tính mạng của 
người khác và là nguyên nhân gây ra hậu quả chết người, tức là 
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có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả. Vì vậy, khi xác. 
định mối quan hệ nhân qủa giữa hành vi và hậu quả phải xuất 
phát từ những đặc điểm sau: 

() Hành vi là nguyên nhân gây ra chết người phải là hành vi 
xảy ra trước hậu quả về mặt thời gian. Ví dụ: sau khi bị bắn, nạn 
nhân chết. Không phải bất cứ hành vi nào xảy ra trước hậu quả 
chết người đều là nguyên nhân mà chỉ những hành vi có mối quan. 
hệ nội tại, tất yếu với hậu quả thì mới là nguyên nhân. Nếu một 
hành vi giết người chưa hoàn thành, thực tế hậu quả chưa xảy ra, 
thì người thực hiện hành vi vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự 
về tội giết người nhưng ở giai đoạn phạm tội chưa đạt. Ví dụ: 4 
bỏ thuốc độc vào ly nước của B nhằm tước đoạt tính mạng của B, 
nhưng may mắn B không chết. 

(đi) Hậu quả chết người có trường hợp không phải do một 
nguyên nhân gây ra mà do nhiều nguyên nhân cùng gây ra, thì cần 
phải phân biệt nguyên nhân nào là nguyên nhân chủ yếu, nguyên. 
nhân nào là thứ yếu. Nguyên nhân chủ yếu là nguyên nhân mà 
nếu không có nó thì hậu quả không xuất hiện, còn nguyên nhân. 
thứ yếu là nguyên nhân chỉ tác động có tính chất hạn chế vào kết. 
quả và phục tùng nguyên nhân chủ yếu. Ví dụ: có nhiều người 
cùng đánh một người, người bị đánh chết là do đòn tập thể, nhưng 
trong đồ có hành vi của một người là nguyên nhân chủ yếu dẫn 
đến cái chết cho nạn nhân, còn hành vi của những người khác 
chỉ là nguyên nhân thứ yếu. Dù là chủ yếu hay thứ yếu thì tất cả 
những người có hành vi đều phải chịu trách nhiệm hình sự về tội 
giết người, nhưng mức độ tác động khác nhau. 

(ii) Khi xem xét mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu 
quả cần phân biệt nguyên nhân với điều kiện. Điều kiện là những 
hiện tượng khách quan hoặc chủ quan, nó không trực tiếp gây ra 
hậu quả, nhưng nó ảnh hưởng đến nguyên nhân và bảo đảm cho. 
nguyên nhân có sự phát triển cần thiết để sinh ra hậu quả. Nếu. 
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một người có hành vi không liên quan đến việc giết người và 
người đó không biết hành vi của mình đã tạo điều kiện cho người 
khác giết người, thì không phải chịu trách nhiệm về tội giết người. 
Ví dụ: A cho B đi nhờ xe Honda, nhưng A không biết B đi nhờ xe 
của mình để đuổi kịp C và giết C. 

e. Chủ thể thực hiện tội phạm 

Chủ thể của tội giết người phải là người có đủ năng lực trách 
nhiệm hình sự và phải là người đủ 14 tuổi trở lên, vì tội giết 
người là tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng. 

d, Mặt chủ quan của tội phạm 

Hành vi tước đoạt tính mạng người khác là hành vi được thực 
hiện do lỗi cố ý với những động cơ, mục đích nhất định. 

Cố ý giết người là trường hợp trước khi có hành vi tước đoạt 
tính mạng người khác, người phạm tội nhận thức rõ hành động 
của mình tất yếu hoặc có thể gây cho nạn nhân chết và mong 
muốn hoặc bỏ mặc cho nạn nhân chết. 

Sự hình thành ý thức của người có hành vi giết người được 
biểu hiện khác nhau: 

Biểu hiện của tội giết người thể hiện bằng những hành vi như: 
chuẩn bị hung khí (phương tiện), điểu tra, theo đõi mọi hoạt động. 
của người định giết, chuẩn bị những điều kiện, thủ đoạn để che 
giấu tội phạm v.v... Tuy nhiên, cũng có trường hợp trước khi hành 
động, người phạm tội không có thời gian chuẩn bị nhưng họ vẫn 
thấy trước được hậu quả tất yếu xảy ra và cũng mong muốn cho 
hậu quả phát sinh. Ví dụ: 4 và B cãi nhau, sẵn có dao trong tay. 
(vì A đang chặt củ khoai mỳ để phơi khô) A dùng dao chém liên 
tiếp nhiều nhát vào đầu B làm B chết ngay tại chỗ. Trường hợp này 
gọi là cố ý đột xuất. 

Người phạm tội trước khi thực hiện hành vi nguy hiểm đến 
tính mạng của người khác. thấy trước hậu quả chết người có thể 
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xảy ra tuy không mong muốn, nhưng có ý thức để mặc cho hậu. 
quả xảy ra. Ví dụ: A mắc điện trần vào cửa chuồng gà với ý thức 
để kẻ nào vào trộm gà sẽ bị điện giật chết, hành vi đó đã làm chết 
B là người nhà của ^ vào chuồng gà nhặt trứng gà đẻ. 

Người phạm tội giết người đều có chung một mục đích là tước 
đoạt tính mạng con người, nhưng động cơ thì khác nhau. Do đó, 
động cơ không phải là yếu tố định tội giết người, nhưng trong một. 
số trường hợp nó là yếu tố định khung hình phạt. 


5.8. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức 
khỏe của người khác 

Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người 
khác là hành vi của một người cố ý làm cho người khác bị thương 
hoặc tổn hại đến sức khỏe.' 

a. Khách thể của tội phạm 

Nạn nhân phải bị thương tích hoặc bị tổn thương đến sức khỏe 
ở mức đáng kể. Nếu thương tích không đáng kể thì chưa phải là 
tội phạm. Theo quy định tại khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự, 
thì người bị thương tích hoặc bị tổn hại đến sức khỏe phải có tỷ lệ 
thương tật từ 11% trỏ lên hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong 
các trường hợp : a) Dùng vũ khí, vật liệu nổ. hung khí nguy hiểm. 
hoặc thủ đoạn có khả năng gây nguy hại cho nhiều người; b) Dùng 

a-xít nguy hiểm hoặc hóa chất nguy hiểm; e) Đổi với người dưới 16 

tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người 
khác không có khả năng tự ) Đối với ông, bà, cha, mẹ, thầy 
giáo, cô giáo của mình, người nuôi dưỡng, chữa bệnh cho mình; đ) 
Có tổ chức... thì người phạm tội sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình 
sự. Căn cứ để xác định tỉ lệ thương tật là kết luận của Hội đồng 
giám định y khoa. 


1. Điều 134, Bộ luật Hình sự. 
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b. Mặt khách quan của tội phạm 

Người phạm tội phải có hành vi tác động đến thân thể của 
người khác làm cho người này bị thương, bị tổn hại đến sức khỏe 
như: đâm, chém, đấm đá, đốt cháy, đầu độc v.v... Hành vi này về 
hình thức cũng giống hành vi của tội giết người, nhưng tính chất 
và mức độ nguy hiểm thấp hơn nên nó chỉ làm cho nạn nhân bị 
thương hoặc bị tổn hại đến sức khỏe chứ không làm cho nạn nhân 
bị chết hoặc cũng có thể dẫn đến chết người. 

c. Chủ thể thực hiện tội phạm 

Chủ thể của tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức 
khỏe của người khác phải là người có đủ năng lực trách nhiệm 
hình sự về độ tuổi. nhận thức, sức khỏe tâm thần. 

d. Mặt chủ quan của tội phạm 

Hành vi của người phạm tội được thực hiện do cố ý. tức là nhận 
thức rõ hành vi của mình nhất định có thể gây ra thương tích 
hoặc tổn hại cho sức khỏe của người khác; mong muốn hoặc có ý 
thức để mặc cho hậu quả đó xảy ra nhưng không có ý thức hoặc 
mục đích tước đi mạng sống của nạn nhân. So với tội giết người, 
thì sự cố ý trong trường hợp gây thương tích mức độ nguy hiểm có 
thấp hơn, vì người phạm tội chỉ mong muốn hoặc để mặc cho nạn. 
nhân bị thương, bị tổn hại đến sức khỏe chứ không mong muốn. 
nạn nhân chí 


5.3. Tội cướp tài sản 

Cướp tài sản là dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc 
hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng 
không thể tự vệ được nhằm chiếm đoạt tài sản. 

a. Khách thể của tội phạm 

Tội cướp tài sản là tội phạm xâm phạm quyền sở hữu nhưng 


1. Điều 168, Bộ luật Hình sự. 
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dấu hiệu để phân biệt tội cướp tài sản với các tội khác xâm phạm 
quyển sở hữu là người phạm tội có hành vi dùng vũ lực hoặc đe 
dọa dùng vũ lực ngay tức khắc nhằm chiếm đoạt tài sản của người 
khác. 

Do tội cướp tài sản cùng một lúc xâm phạm đến hai khách thể 
(quyền nhân thân và quyền tài sản), nên trong cùng một vụ án có. 
thể có một người bị hại, nhưng cũng có thể có nhiều người bị hại, 
có người bị hại chỉ bị xâm phạm đến tài sản; có người bị hại bị xâm. 
phạm đến tính mạng. sức khỏe. nhân phẩm. danh dự: có người bị 
hại bị xâm phạm đến cả tài sản, tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, 
danh dự. 


b. Mặt khách quan của tội phạm 

Hành vi dùng vũ lực mà người phạm tội thực hiện. tác động 
vào cơ thể của nạn nhân như: đấm. đá. bóp cổ. trói, bắn, đâm, 
chém... Hành vi dùng vũ lực có thể làm cho nạn nhân bị thương 
tích, bị tổn hại đến sức khỏe hoặc bị chết. nhưng cũng có thể chưa. 
gây ra thương tích đáng kể (không có tỷ lệ thương tật). Ví dụ: Lê 
Xuân H dùng tay bóp cổ bà M để chiếm đoạt chiếc dây chuyền 
vàng và một đôi hoa tai của bà M trong lúc bà M đang nằm ngủ. 
Tuy bà M bị H bóp cổ nhưng không để lại thương tích, cũng không 
ảnh hưởng đến sức khỏe và không có tỷ lệ thương tật. nhưng hành 
vi của H vẫn được coi là hành vi dùng vũ lực. 

Đối với những vụ cướp có nhiều người cùng tham gia (đổng 
phạm), không nhất thiết tất cả những người tham gia đều phải 
dùng vũ lực, mà chỉ một hoặc một số người dùng vũ lực, còn. 
những người khác có thể không dùng vũ lực hoặc chỉ đe dọa dùng. 
vũ lực, nhưng tất cả những người cùng tham gia đều bị coi là dùng. 
vũ lực. Ví dụ: Đào văn T. Trần Văn H và Bùi Công D rủ nhau chặn 
đường để cướp xe máy. Khi anh Định Văn K là người làm nghề 
xe ôm đi qua, H và D đến giả vò hỏi anh E, còn T dùng thanh sắt 
mang theo đánh mạnh vào đầu anh E rồi cả bọn cướp xe bỏ chạy. 
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Mặc dù chỉ một mình T có hành vi dùng vũ lực, nhưng hành vi 
của H và D cũng bị coi là hành vi dùng vũ lực, cả T, H và D đều. 
phạm tội cướp với vai trò cùng là người thực hành. 

Hành vi đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc là hành vi dùng lời 
nói hoặc hành động nhằm đe dọa người bị hại nếu không đưa tài 
sản thì vũ lực sẽ được thực hiện ngay. Ví dụ: dí dao vào cổ, dí súng 
vào bụng yêu cầu người bị hại giao ngay tài sản nếu không sẽ bị 
đâm, bị bắn ngay lập tức. Ðe dọa dùng vũ lực là chưa dùng vũ lực. 

Nếu người phạm tội vừa đe dọa. vừa dùng vũ lực thì bị coi là 
đã dùng vũ lực. Ví dụ: Nguyễn Văn L gặp chị Trần Thị H trên 
một đoạn đường vắng. L lao ra chặn chị H lại. L liền túm cổ áo 
chị H, đồng thời rút dao trong người ra dí vào cổ chị H buộc chị H 
phải tháo dây chuyền, hoa tai đưa cho L. Hành vì của L được coi 
là hành vi dùng vũ lực chứ không phải là hành vi đe dọa dùng vũ 
Tực ngay tức khắc. 

Dấu hiệu để phân biệ 
sản, nếu đe dọa dùng vũ lực nhưng không ngay tức khắc sử 
dụng vũ lực thì đó là dấu hiệu của. 

Hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng 
không thể chống cự được. Để xác định hành vi này, phải là hành 
vi tác động đến người bị hại tối mức người bị hại không thể chống 
cự được. V dụ: A bỏ thuốc ngủ vào cốc nước để B uống, sau khi 
uống nước, B đã ngủ say không biết gì, do đó A mới chiếm đoạt 
được tài sản của B. Thực tế có nhiều trường hợp người phạm tội 
dùng những thủ đoạn nguy hiểm như xịt Ê te, cho người bị hại 
uống thuốc mê, thậm chí cả thuốc độc làm cho người bị hại không 
còn khả năng chống cự nhằm chiếm đoạt tài sản. 


¡ cướp tài sản với tội cưỡng đoạt tài 


lổng đoạt tài sản. 


Hậu quả của tội cướp tài sản không phải là dấu hiệu bắt buộc 
để cấu thành tội phạm. Đối với tội này, : 
khung hình phạt hoặc chỉ là tình tiết để xem xét khi quyết định 
hình phạt. 
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Nếu hậu quả xảy ra là thiệt hại về tính mạng thì cần phân biệt 
hai trường hợp: trường hợp người phạm tội giết người nhằm chiếm. 
đoạt tài sản thì người phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự 
về hai tội: tội giết người và tội cướp tài sản, nhưng nếu người 
phạm tội không có ý định giết người mà chỉ có ý định cướp tài sản. 
nhưng chẳng may người bị hại bị chết thì người phạm tội chỉ bị 
truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cướp tài sản với tình tiết làm 
chết người. Tuy nhiên, nếu sau khi đã cướp tài sản bị đuổi bắt mà. 
người phạm tội giết người để tẩu thoát thì ngoài tội cướp, kẻ phạm. 
tội còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giết người. 

Khi thực hiện hành vi cướp tài sản mà xảy ra hậu quả thiệt 
hại về sức khỏe thì người phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình 
sự về tội cướp tài sản với tình tiết định khung tăng nặng nếu. 
người bị hại có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% trở lên. 


c. Chủ thể phạm tội 

Người phạm tội là người có năng lực trách nhiệm hình sự theo 
quy định của pháp luật về độ tuổi. tâm thần, khả năng nhận thức. 

d. Mặt chủ quan của tội phạm 

Người phạm tội không chỉ cố ý thực hiện hành vi phạm tội mà 
còn phải có mục đích chiếm đoạt tài sản thì mới là tội cướp tài sản. 
Như vậy, ý thức chiếm đoạt của người phạm tội phải có trước khi 
thực hiện hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc. 
hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng 
không thể tự vệ được. 

"Trường hợp, người phạm tội dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ 
lực vừa nhằm mục đích trả thù vừa nhằm mục đích chiếm đoạt 
tài sản thì vẫn phải truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cướp tài 
sản, nếu hành vi dùng vũ lực gây thiệt hại đến tính mạng người bị 
hại thì người phạm tội còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự thêm 
tội giết người. 
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ð.4. Tội trộm cắp tài sản! 


hoặc người có trách nhiệm quản lý tài mà không dùng vũ lực 
hoặc đe dọa dùng vũ lực hoặc bất cứ một thủ đoạn nào nhằm uy 
hiếp tỉnh thần của người quản lý tài sản. Ví dụ: Đào Văn T theo 
dõi thấy anh Vũ Thế Ð để xe máy ở vỉa hè vào Bưu điện nhận 
bưu phẩm, T đã dùng chìa khóa vạn năng mô được xe và nổ máy 
phóng đi. Khi anh Ð ra thì thấy xe đã bị mất. 

a. Khách thể của tội phạm 

Tài sản bị chiếm đoạt do hành vi trộm cắp gây ra là khách 
thể của tội trộm cấp, bao gồm: vật, tiền, giấy tờ có giá khác... 
Tuy nhiên, các giấy tò chứng minh quyền tài sản (sổ đỏ, số hồng) 
không là khách thể của tội trộm cắp, cho dù rằng các giấy tờ này 
có thể đem bán, đem trao đổi với giá trị lớn nhưng không thể coi 
đó là tài sản, nó chỉ là giấy tờ chứng nhận về tài sản. 


Nếu người phạm tội có ý định trộm cắp giấy chứng nhận quyền 
tài sản để thực hiện một mục đích khác thì họ sẽ bị truy cứu trách. 
nhiệm hình sự về hành vi sử dụng giấy tò đó vào mục đích trái 
pháp luật của họ. Vf dụ: Phạm B đã bán nhà cho chị Nguyễn Thị 
H, nhưng B lại tìm cách trộm cắp lại giấy tờ nhà để dùng bộ giấy 
tờ này thế chấp Ngân hàng vay tiền. Hành vi của B không phải là 
hành vi trộm cắp tài sản của chị H mà là hành vi lừa đảo chiếm. 
đoạt tài sản của Ngân hàng. 


Khách thể của tội trộm cắp tài sân là xam phạm đến quyền. 
sở hữu tài sản. Tuy nhiên, nếu sau khi đã chiếm đoạt được tài 
sản, người phạm tội bị đuổi bất mà có hành vi chống trả để tẩu 
thoát, gây chết người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho. 
sức khỏe của người khác thì tùy từng trường hợp cụ thể mà người 


1. Điều 173, Bộ luật Hình sự. 


phạm tội còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giết người 
hoặc tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của. 
người khác. 


b. Mặt khách quan của tội phạm 

Hành vi trái pháp luật của người phạm tội là “chiếm đoạt”, 
nhưng chiếm đoạt bằng hình thức lén lút, với thủ đoạn lợi dụng sơ 
hở, mất cảnh giác của người quản lý tài sản, không trông giữ cẩn. 
thận hoặc lợi dụng vào hoàn cảnh khách quan khác như: chen lấn, 
xô đẩy, nhằm tiếp cận tài sản để thực hiện hành vi chiếm đoạt mà. 
người quản lý tài sản không biết. 

Ví dụ: Bùi Văn D đóng giả bộ đội vào ngủ nhờ nhà ông Đỉnh 
Văn T, ông T tưởng D là bộ đội thật nên cho ngủ. Đến 12 giò đêm, 
D thức giấc thấy mọi người trong nhà đã ngủ say, D đã lục tủ lấy 
được ä.000.000 đồng và một lượng vàng rồi lấy luôn cả chiếc xe 
đạp của gia đình ông T, nhưng khi D đạp xe ra tới cổng làng thì bị 
tổ tuần tra bắt quả tang cùng với tang vật. 


Người phạm tội lợi dụng người quản lý tài sản không có mặt 
ở nơi để tài sản hoặc tài sản không có người trực tiếp quản lý (tài 
sản ở nơi công cộng), nên đã chiếm đoạt. Ví dụ: Vũ Công C và 
Đặng Quang P đã bàn với nhau cải trang là nhân viên của Công ty 
điện lực, dùng các dụng cụ cách điện, trong 02 tuần chúng đã tháo 
được 1ã0 chiếc đông hồ đo điện được đặt ở nơi công cộng. Trường 
hợp này, nếu chỉ căn cứ vào hình thức chiếm đoạt thì có thể xác 
định hành vi của C và P là hành vi công nhiên chiếm đoạt tài 
sản, vì lúc thực hiện tội phạm chúng không hể che giấu hành vi 
của mình, nhiều người nhìn thấy chúng tháo đồng hồ điện nhưng 
không ai nghỉ ngờ vì cứ tưởng chúng là nhân viên của Công ty 
điện lực. Tuy nhiên, tính chất lén lút của hành vi lại thể hiện ở 
chỗ chúng che giấu thân phận thật của mình với mọi người xung 
quanh và người quản lý tài sản. 
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Đây là loại tội phạm có cấu thành vật chất nên hậu quả của. 
hành vi phạm tội là yếu tố bắt buộc cấu thành tội trộm cắp tài sản, 
tức là người bị hại phải bị thiệt hại tài sản đến một giá trị nhất 
định do bị người trộm cắp chiếm đoạt. 

e. Chủ thể tội trộm cắp 

Chủ thể thực hiện hành vi phạm tội phải đạt đến một độ tuổi 
nhất định và phải có năng lực nhận thức và điểu khiển hành vỉ 
của mình. 


d. Mặt chủ quan của tội phạm 

Hành vi trộm cắp tài sản luôn được thực hiện do cố ý với mục 
đích của người phạm tội là mong muốn chiếm đoạt được tài sản. 
của các cá nhãn, tổ chức khác. Mục đích chiếm đoạt tài sản của. 
người phạm tội bao giờ cũng có trước khi thực hiện hành vi chiếm 
đoạt sản. Vì vậy, có thể nói mục đích chiếm đoạt tài sản là dấu 
hiệu bất buộc của cấu thành tội trộm cắp tài sản. Động cơ của 
tội trộm cắp không phải là yếu tố tiên quyết trong cấu thành tội 
trộm cấp. 

5.ð. Tội gây rối trật tự công cộng" 

a. Khách thể của tội phạm 

Tội gây rối trật tự công cộng là tội xâm phạm đến an toàn 
công cộng, đến quy tắc, sinh hoạt, đi lại, làm việc, vui chơi... ở 
nơi công cộng. 

b. Mặt khách quan của tội phạm 

Người phạm tội thực hiện hành vi gây rối bằng nhiều phương 
thức khác nhau như: tập trung đông người ở nơi công cộng gây 
náo động làm mất trật tự công cộng; đập phá các công trình ở 

1. Nguồn internet: hup:/hslaw:vn/cac-toi-xam-pham-an-toan-cong-cong-- 
trat-tu-cong-cong--hoi-va-dap'cac-dau-hieu-co-ban-cua-toi-gay-roi-trat.-tu-cong 
cong hưml, Điều 318, Bộ luật Hình sự. 
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nơi công cộng, đập phá các tài sản trong các quán ăn, quán giải 
khát có đông người... 

Khi xác định hành vi gây rối trật tự cẩn phải phân biệt với 
hành vi tuy có gây rối trật tự công cộng nhưng đã cấu thành một 
tội phạm khác thì người có hành vi gây rối chỉ bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự về tội phạm tương ứng mà họ đã thực hiện, mà 
không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội gây rối trật tự công 
cộng. Ví dụ: hai tốp thanh niên đuổi đánh nhau trong đó có Trần 
Văn H; trong khi đuổi đánh nhau, hò hét gây náo động đường phố 
thì Trần Văn H đã dùng dao nhọn mang theo đâm chết Bùi Văn T 
là một trong số thanh niên tham gia đánh nhau. Mặc dù Trần Văn. 
H có hành vi gây rổi trật tự công cộng nhưng từ việc gây rối mà H 
đã thực hiện hành vi giết người và tội giết người là tội phạm nặng 
hơn tội gây rối trật tự công cộng nên H chỉ bị truy cứu trách nhiệm 
hình sự về tội giết người. 

"Thông thường, việc gây rối trật tự công cộng do nhiều người, 
nhưng không phải trong mọi vụ án gây rối trật tự công cộng cũng 
có nhiều người tham gia mà có thể chỉ có một đối tượng thực hiện. 
Trong nhiều trường hợp gây rối trật tự công cộng là hành vi khỏi 
đầu cho những hành vi phạm tội khác như: giết người, cố ý gây 
thương tích, chống người thi hành công vụ, hủy hoại hoặc cố ý 
làm hư hỏng tài sản... Tuy nhiên, cũng có trường hợp từ hành vì 
phạm tội khác mà dẫn đến hành vi gây rối trật tự công cộng như: 
tổ chức đua xe trái phép, đua xe trái phép... Những người bị truy. 
cứu trách nhiệm hình sự về tội gây rối trong các trường hợp này là 
người có liên quan đến hành vi phạm tội khác nhưng vì không đủ. 
dấu hiệu cấu thành tội phạm đó. 

Hậu quả của hành vi gây rối trật tự công cộng là thiệt hại vật 
chất và phi vật chất được xác định là nghiêm trọng cho xã hội. 
Theo hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao thì gây hậu quả 
nghiêm trọng do hành vi gây rối trật tự công cộng nếu thuộc một. 
trong các trường hợp sau: a) Cản trö, ách tắc giao thông đến dưới 
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2 giờ: b) Cần trở sự hoạt động bình thường của cơ quan nhà nước, 
tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân; c) Gây 
thiệt hại về tài sản có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên; đ) Gây cho 


người khác bị thương tích hoặc bị tổn hại sức khỏe với tỷ lệ thương. 
tật từ 21% đến 30% và còn thiệt hại về tài sản có giá trị từ õ triệu. 
đồng trở lên; e) Gây cho nhiều người bị thương tích hoặc bị tổn hại 
sức khỏe với tỷ lệ thương tật của mỗi người dưới 21%, nhưng tổng 
tỷ lệ thương tật của tất cả những người này từ 30% đến 40% và còn 
thiệt hại về tài sản có giá trị từ năm triệu đồng trở lên. 

Ngoài các hậu quả xảy ra về tính mạng, sức khỏe và tài sản 
được hướng dẫn trên đây, thực tiễn cho thấy có thể còn có hậu quả 
phi vật chất như có ảnh hưởng xấu đến an ninh, ngoại giao, trật 
tự, an toàn xã hội... Trong các trường hợp này phải tùy vào các 
trường hợp cụ thể để đánh giá mức độ của hậu quả do tội phạm 
gây ra có phải là nghiêm trọng hay không. 

e. Chủ thể của tội phạm 

Chủ thể có năng lực trách nhiệm hình sự, đủ điều kiện về 
sức khỏe, tâm thần và độ tuổi theo quy định của pháp luật. 

d. Mặt chủ quan của tội phạm 

Người phạm tội thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng là 
do cố ý được thể hiện thông qua các biểu hiện diễn biến tâm lý của 
người phạm tội trước, trong và sau thời gian phạm tội. 


II. LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 

Nhằm đảm bảo không làm oan người vô tội, không bỏ sốt kẻ 
phạm tội, đổng thời để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của 
công dân, việc giải quyết một vụ án hình sự phải tuân theo trình 
tự thủ tục luật định, được gọi là quá trình tố tụng. Quá trình 
tố tụng được quy định cụ thể trong Bộ luật Tố tụng hình sự.' 


1. Bộ luật Tế tụng hình sự 2015. 
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1. Các giai đoạn tố tụng hình sự 

Quá trình giải quyết một vụ án hình sự bao gồm các bước sau: 
1) Khỏi tố vụ án hình sự; 2) Điều tra vụ án hình sự, khỏi tố bị can; 
8) Truy tố: 4) Xét xử; 5) Thi hành bản án và quyết định của tòa án. 

9. Các cơ quan tiến hành tố tụng 

3.1. Cơ điều tra 

Cơ quan điều tra gồm cơ quan điểu tra của lực lượng cảnh 
sát nhân dân, cơ quan điều tra của lực lượng an ninh nhân dân, 
cơ quan điều tra trong quân đội nhân dân, cơ quan điều tra của 
viện kiểm sát nhân dân. Ngoài ra còn có một số cơ quan khác có 
quyền tiến hành các hoạt động điểu tra như Bộ đội biên phòng, 
Hải quan, Kiểm lâm. 

Cơ quan điểu tra có quyền hạn như: khởi tố vụ án hình sự, 
khỏi tố bị can, tiến hành các hoạt động điều tra, áp dụng các biện. 
pháp cưỡng chế (bắt tạm giữ, bắt tạm giam...) các biện pháp đảm. 
bảo thu thập chứng cứ (khám người, khám đồ vật,...) làm bản kết 
luận điểu tra và để nghị truy tố khi có đẩy đủ chứng cứ để xác 
định có tội phạm và bị can. 


2.2, Viện Kiểm sát 

“Trong tố tụng hình sự, Viện Kiểm sát có nhiệm vụ kiểm sát 
việc tuân theo pháp luật trong các giai đoạn tố tụng và thực hành 
quyền công tố. Trong giai đoạn khỏi tố, điều tra, Viện Kiểm sát 
có quyền kiểm sát khỏi tố, hủy bỏ quyết định khỏi tố hay không 
khởi tố không có căn cứ của các cơ quan có thẩm quyền khỏi tố. 
Sau khi kết thúc điểu tra, tùy theo kết quả điều tra, Viện Kiểm 
sát có thể ra một số quyết định sau: 

~ Truy tố bị can trước tòa bằng bản cáo trạng 

~ Trả lại hề sơ để điều tra bổ sung 

~ Đình chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án 
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“Trong giai đoạn xét xử và thi hành án, Viện Kiểm sát có nhiệm. 
vụ kiểm sát việc thuân theo pháp luật trong quá trình xét xử các 
vụ án hình sự, đảm bảo việc xét xử của tòa án đúng luật, nghiêm 
minh, kịp thời; kiểm sát việc thi hành các bản án và quyết định 
của tòa án đã có hiệu lực pháp luật nhằm đảm bảo các bản án và 
quyết định được thi hành đúng pháp luật, đầy đủ và kịp thời. 


8.8. Tòa án 

Tòa án thực hiện chế độ hai cấp xét xử: xét xử sơ thẩm và 
xét xử phúc thẩm. Bản án, quyết định sơ thẩm của tòa án có thể 
bị kháng cáo, kháng nghị. Bản án, quyết định sơ thẩm không bị 
kháng cáo, kháng nghị trong thời hạn do Bộ luật Tố tụng hình 
sự quy định thì có hiệu lực pháp luật. Đối với bản án, quyết định. 
sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị thì vụ án phải được xét xử 
phúc thẩm. Bản án, quyết định phúc thẩm có hiệu lực pháp luật 
ngay sau khi tuyên án. Đổi với bản án, quyết định của tòa án đã 
có hiệu lực pháp luật mà phát hiện có vi phạm pháp luật hoặc 
có tình tiết mới thì được xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm. 
hoặc tái thẩm. 

Nguyên tắc xét xử của tòa án là thẩm phán và hội thẩm nhân 
dân xét xử độc lập và chỉ tuần theo pháp luật. Trong quá trình xét 
xử, tòa án có thể đưa ra một trong những quyết định sau: 1) Đưa. 
vụ án ra xét xử; 2) Trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung; 3) Tạm đình. 
chỉ hoặc đình chỉ vụ án. 


+ Thẩm quyền của tòa án được xác định theo cấp xét xử 

Tòa án nhân dân cấp huyện và Tòa án quần sự khu vực xết xử 
sơ thẩm những vụ án hình sự về tội phạm ít nghiêm trọng, tội 
phạm nghiêm trọng và tội phạm rất nghiêm trọng, trừ những 
tội phạm thuộc thẩm quyền xét xử sơ thẩm của tòa án nhân. 
dân cấp tỉnh và tòa án quân sự quân khu theo quy định của 
pháp luật. 
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Tòa án nhân dân cấp tỉnh và Tòa án quân sự cấp quân khu xét 
xử sơ thẩm những vụ án: 

a) Vụ án hình sự về các tội phạm không thuộc thẩm quyền của. 
tòa án nhân dân cấp huyện và tòa án quân sự khu vực; 

b) Vụ án hình sự có bị cáo, bị hại, đương sự ở nước ngoài hoặc 
tài sản có liên quan đến vụ án ở nước ngoài; 

e) Vụ án hình sự thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án nhân 
dân cấp huyện và Tòa án quân sự khu vực nhưng có nhiều tình 
tiết phức tạp khó đánh giá, thống nhất về tính chất vụ án hoặc 
liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành; vụ án mà bị cáo là Thẩm. 
phán, Kiểm sát viên, Điểu tra viên, cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở 
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành 
phố trực thuộc trung ương, người có chức sắc trong tôn giáo hoặc 
có uy tín cao trong dân tộc ít người. 


+ Thẩm quyền của tòa án theo lãnh thổ 

Tòa án có thẩm quyền xét xử vụ án hình sự là tòa án nơi tội 
phạm được thực hiện. Trường hợp tội phạm được thực hiện tại 
nhiều nơi khác nhau hoặc không xác định được nơi thực hiện tội 
phạm thì tòa án có thẩm quyền xét xử là tòa án nơi kết thúc việc 
điều tra. 

Bị cáo phạm tội ở nước ngoài nếu xét xử ö Việt Nam thì tòa. 
án nhân dân cấp tỉnh nơi cư trú cuối cùng của bị cáo ở trong nước 
xét xử. Nếu không xác định được nơi cư trú cuối cùng ở trong nước 
của bị cáo thì tùy trường hợp, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao 
ra quyết định giao cho Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội hoặc 
Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hoặc Tòa án nhân dân. 
thành phố Đà Nẵng xét xử. Bị cáo phạm tội ở nước ngoài nếu. 
thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự thì Tòa án quân sự 
cấp quân khu xét xử theo quyết định của Chánh án Tòa án quân. 
sự trung ương. 
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8. Người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng 

8.1. Người tiến hành tố tụng 

a) Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điểu tra, Điều tra 
viên; b) Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát, Kiểm sát 
viên; c) Chánh án, Phó Chánh án Tòa án, Thẩm phán, Hội thẩm, 
Thư ký Tòa án. 

8.8. Người tham gia tố tụng 

a) Bị can; b) Bị cáo; e) Người bị tạm giam; d) Người bị hại; 
đ) Người có quyền lợi. nghĩa vụ liên quan; e) Người bào chữa, 
người bảo vệ quyền lợi của đương sự: g) Người làm chứng, người 
phiên dịch, người giám định. 


CÂU HỎI LÝ THUYẾT 


9. Tôi phạm được phân loại thành các nhóm nào? 
3. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự với từng loại tội 
phạm? 
4. Hình phạt là gì? 
ð. Có những loại hình phạt nào? 
6. Trách nhiệm hình sự là gì? 
u trách nhiệm hình 
8. Người có năng lực trách nhiệm hình sự là người như thế 
nào? 
9. Trình bày các yếu tố cấu thành tội phạm? 
10. Phân biệt khách thể của tội giết người, tội cố ý gây 
thương tích, tội trộm cắp tài sản, tội cướp tài sản, tội gây rối 
trật tự công cộng. 
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11. Phân biệt hành vi khách quan giữa tội giết người và tội cố 
ý gây thương tích? 

12. Phân biệt hành vi khách quan giữa tội trộm cấp tài sản và 
tội cướp tài sản? 

13. Nêu các trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự? 

14. Tố tụng hình sự là gì? 

15. Các giai đoạn của tố tụng hình sự? 
tên những cơ quan tiến hành tế tụng? 


BÀI TẬP TÌNH HUỐNG 

Bài 1: Tội trộm cắp hay tội cướp 

Lợi dụng lúc gia đình anh B ngủ trưa không đóng cửa, A (24 tuổi) 
lên và nhà anh B lấy chiếc xe đạp điện (khoảng 0ã triệu đồng). A. 
dắt xe ra đến sân thì bị anh B phát hiện và đuổi theo giằng lại, A 
dùng chân đạp mạnh vào người anh B làm anh ngã ra sân. À vội 
lên xe và đạp ra ngoài đường để tẩu thoát nhưng đã bị mọi người 
bất giữ. Anh B ngã chỉ bị xây xước. 

Căn cứ vào Bộ luật Hình sự 2015. bạn hãy cho biết hành vị 
của A thỏa mãn các yếu tố cấu thành tội trộm cắp tài sản theo 
Điều 173 hay tội cướp tài sản theo Điểu 168. 


Bài 2: Tội trộm cắp hay tội lừa đảo 

H đang chạy xe máy (Yamaha Jupiter mồi mua 24 triệu đồng) 
thì gặp K là người quen cũ trước đây làm cùng Công ty. H dừng xe 
lại rủ K cùng đi chơi, sau đó H mời K vào quán uống cà phê. Lợi 
dụng H đi vệ sinh, K móc chìa khóa và thẻ xe trong balô của H, 
ra bãi lấy xe, mở khóa nổ máy phóng đến chợ xe bán lấy tiền tiêu. 
xài. Khi H quay lại không thấy K và xe đâu. hỏi chủ quán thì chủ 
quán nói K đã lấy xe đi rồi. 

Căn cứ Bộ luật Hình sự 2015, theo bạn K cấu thành tội gì? 
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Bài 3: Tội lừa đão hay tội lạm dụng tín nhiệm chiếm. 
đoạt tài sản của người khác 

A là bạn của B, vì không có tiển để cá độ đá banh, chờ lúc B 
không có nhà, A đã đến nhà B giả vò hỏi mượn xe máy của vợ B (xe 
Wave trị giá 1ã triệu đồng) để đi thăm người bệnh. Khi đã mượn. 
được xe, A chạy thẳng đến cửa hàng mua bán xe cũ bán được 
triệu đồng và mang đi cá độ đá banh. 

Căn cứ Bộ luật Hình sự 2015, theo bạn A cấu thành tội gì? 

Bài 4: Người dưới 1õ tuổi có phải chịu trách nhiệm 
hình sự không 

Nguyễn Văn V bị bạn bè xấu lôi kéo, rủ rẻ đã cùng đồng bọn 
đột nhập vào nhà bà M trộm cắp. Khi bị phát hiện V đã chủ động 
tấn công và đâm chết cháu trai của bà M khi anh này cố tình 
ngăn cân không cho V chạy thoát. Sau khi V bị bất, cơ quan điều 
tra ra quyết định khỏi tố vụ án hình sự và khỏi tố bị can đối với 
V thì gia đình V đã có đơn kiện, cho rằng V còn nhỏ (mới 14 tuổi 
ä tháng), nhận thức kém, chưa đủ tuổi phải chịu trách nhiệm 
hình sự. 

Căn cứ Bộ luật Hình sự 2015, theo bạn V có phạm tội không? 
Nếu có thì tội gì? 

Bài 5: Chiếm đoạt tài sản của bạn, tội gì 

Lâm và Chung đang là sinh viên năm thứ hai, học chung một 
trường Đại học. Lâm mê cá độ đá banh và rơi vào tình trạng nợ 
t. Thấy Chung mồi mua chiếc xe SH hơn 100 triệu. 
đồng, Lâm nảy sinh ý đổ muốn chiếm đoạt để bán lấy tiền trả nợ. 

Một tối, Lâm mời Chung đi uống cà phê. thừa lúc Chung vào 
nhà vệ sinh, Lâm pha thuốc an thần vào ly nước của Chung. Sau 
khi uống hết 
Lâm liền lục túi bạn lấy ví tiền, 1 điện thoại iphone, lấy thẻ giữ xe 


nước, Chung nằm gục xuống bàn rồi ngủ mê man. 
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và chìa khóa xe SH của Chung rời khỏi quán. Ba ngày sau, Lâm bị 
Công an TP.HCM bắt giữ khi đang lần trốn tại Cẩn Giờ. 

Căn cứ Bộ luật Hình sự 2015, theo bạn hành vi của Lâm cấu 
thành tội gì? tội cướp tài sản theo Điều 168 hay tội cưỡng đoạt tài 
sản theo Điều 170 hay là tội trộm cắp tài sản theo Điều 173. 


Bài 6: Giết người hay cố ý gây thương tích 

Trưa 18/7/2016, Lê Long (28 tuổi) lái xe BMW dừng đèn đỏ ở 
ngã tư đường. Từ phía sau, Trần Tú chạy xe mô tô đến, nhấn còi, 
gõ kính đề nghị ôtô né sang để anh rẽ phải. Long liền xuống xe lớn 
tiếng gây gổ định xông vào đánh anh Tú. 

Được nhiều người can ngăn, hai người cùng bỏ đi. Đi được một. 
đoạn, do xe đông nên các phương tiện lưu thông khá chậm. Lúc 
này, Tú lại thấy chiếc BMW chạy phía trước, liển vọt lên đạp vào 
cửa ôtô rồi rổ ga bỏ chạy. Ngay lập tức, Long tăng ga đuổi theo, 
Long lao ôtô vào xe Tú khiến anh này ngã nhào. Chiếc BMW sau 
đó lao lên lễ. đựng vào tường nhà bên đường. 

Long nhảy xuống xe. đạp liên tiếp vào bụng Tú cho đến khi nạn 
nhân ngất xỉu. Người đân xung quanh đó đến can ngăn, rồi đưa Tú 
đi cấp cứu. Tuy nhiên, sau đó nạn nhân tử vong. Kết quả giám định 
cho thấy nạn nhân bị đập phổi. gãy xương, đa chấn thương. 

Căn cứ Bộ luật Hình sự 2015, theo bạn hành vi của Long cấu 
thành tội gì? Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe. 


của người khác theo điều 134 hay tội giết người theo điều 123. 


Bài 7: Hiếp dâm người chuyển 
không 

Anh Hùng sau õ năm bỏ làng đi vì bị miệt thị là người bị đồng 
tính, đã trỏ về từ Thái Lan trong hình dáng người con gái cao ráo 
và nước da trắng trẻo. Sau bao năm nhớ thương con, bố mẹ đã 
khuyên anh ở nhà và mổ một hiệu tạp hóa nhỏ để kinh doanh. 


giới tính có phạm tội 
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"Tháng ã/2018, ông T là người cùng xóm lợi dụng lúc anh Hùng 
ở nhà một mình, đã khống chế và thực hiện hành vi giao cấu. Hiện 
ông T đã bị bắt giữ để phục vụ điều tra. 

Căn cứ vào bộ luật hình sự 2015, theo bạn hành vi của ông T 
có cấu thành tội Hiếp dâm không? Tại sao? 


Bài 8: Tội làm nhục người khác hay tội cố ý gây 
thương tích 

A và B là hai nữ sinh lớp 11 có mâu thuẫn từ trước. Giờ ra về, 
họ hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn. A có hành động đánh đập, 
giật tóc và xé áo của B làm lộ rõ một phần thân thể. Trước đó A đã 
nhờ C (bạn cùng lớp) quay clip ghi lại toàn bộ vụ ẩu đả. sau đó A 
và C tung clip lên mạng xã hội. 

Hỏi hành vi của A có phạm tội không? nếu có là tội gì? C có 
phạm tội không? 

Bài 9: Tội cố ý gây thương tích hay tội vô ý làm chết người 

hoảng 22h30 ngày 18/09/2016. chị Hà nhân viên phục vụ quán 
nhậu X, yêu cầu ông Viễn (khách hàng) thanh toán tiền vì quán 
chuẩn bị đóng cửa. Ông Viễn không đồng ý, lớn tiếng chửi bói và có 
hành vi đập phá bàn ăn. Thấy vậy, anh Nghĩa (chủ quán) tiến đến 
can ngăn thì ông Viễn đã hất bàn ăn về phía mình. Bực tức trước sự 
hung hăng của ông Viễn, Nghĩa đã dùng ghế nhựa phang vào người 
làm ông Viễn tế nhào xuống đất. Nghĩa xốc nách, kéo ông Viễn ra 
khỏi quán và gọi điện cho người nhà ông Viễn đến chỗ về. 

Trong khi người nhà chưa đến thì ông Viễn bò dậy, tiếp tục vào 
quán vớ vỏ chai bia đập phá bàn ăn, chủi bới âm ï... Nghĩa lôi ông 
ra ông lại nhào vào, bực mình Nghĩa nắm 2 vai ông Viễn xô mạnh 
khiến ông Viễn tế nhào xuống đất nằm bất động. 

Khi người nhà đến nơi, thấy ông Viễn nôn ra dịch màu nâu, 
nồng nặc mùi bia rượu, nghĩ là ông Viễn bị say rượu nên chở về 
nhà. Đến 3h sáng hôm sau thấy ông Viễn có dấu hiệu khó thổ, 
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hôn mê nên gia đình chỏ vào bệnh viện cấp cứu, sau đó ông Viễn. 
tử vong. Kết quả giám định cho thấy ông Viễn tử vong do bị chấn. 
thương sọ não sau cú đẩy của Nghĩa. 

Căn cứ bộ luật hình sự 2015, bạn hãy cho biết anh Nghĩa phạm. 
tội gì? Tội giết người theo Điều 123 hay tội cố ý gây thương tích 
theo Điều 134 hay tội vô ý làm chết người theo Điều 128. 

Bài 10: Giết người, cướp tài sản hay trộm cắp tài sản 

Nguyễn Văn Thực (sinh năm 1985) là một người nghiện ma túy. 
Đã bị đi tù về tội trộm cắp tài sản. mới được mãn hạn tù trở về địa 
phương sinh sống. 

Khoảng 33 giờ ngày 15/6/2018, Thực chuẩn bị 1 dao nhọn để 
trong túi quần đi bộ lang thang trong khu dân cư xem có nhà nào 
sơ hỗ để trộm tài sản bán lấy tiền mua heroin sử dụng. Đến khu 
vực phường 3. quan sát thấy nhà ông Quang không khóa cổng, cả. 
nhà đang xem bóng đá trong phòng khách dưới tầng trệt, Thực lên. 
vào nhà lên lầu 1, lấy chiếc điện thoại iphone 6 plus và 01 ví tiền 
trên bàn. Trong khi Thực đang tìm cách tẩu thoát thì anh Lân 
n, lao đến öm chặt tên Thực và la “trị 
trộm”. Trong quá trình giằng co, bóp tiển và điện thoại trong túi 
Thực văng ra ngoài. Biết khó tẩu thoát, Thực đã rút dao đâm. 
nhiều nhát vào tay và người anh Lân, sau đó Thực nhặt lại điện 
thoại và bóp tiển rồi nhanh chóng chạy thoát. Anh Lân bị thương 
nặng và sau đó 03 ngày thì tên Thực bị bắt. 

Căn cứ Bộ luật Hình sự 2015, Thực phạm tội gì? tội trộm cắp. 
tài sản theo Điều 173; tội cướp tài sản theo Điều 168 hay tội cố ý 
gây thương tích theo Điều 134. 

Bài 11. Bàn nhau đánh người, tội gì 

Do mâu thuẫn về đất đai trong quá trình xây dựng nhà ở, 
Nguyễn Tiến D đã bàn bạc và cùng anh trai là Nguyễn Tiến T sang 


con ông Quang phát 
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nhà ông B hàng xóm gây rối và đánh người nhà ông B. Kết quả là 
cha con ông B đã bị anh em D đánh gây thương tích. Trong kết luận. 
giám định sức khỏe thì tỷ lệ tổn thương cơ thể của ông B là 3194 và của 
anh Kcon trai ông B là 15%. Trong quá trình điểu tra cơ quan công an 
còn phát hiện bố đẻ D và T là ông H cũng biết trước việc này. 

Căn cứ Bộ luật Hình sự 2015, theo bạn D và T phạm tội gì? 
"Trong trường hợp này ông H có thể bị truy cứu trách nhiệm hình. 
sự do không tố giác tội phạm hay không? 

Bài 12. Gây tai nạn giao thông có phải chịu trách nhiệm 
hình sự không 

Anh Nguyễn Văn H uống rượu say nên trên đường đi làm về 
đã gây ra tai nạn giao thông làm trọng thương chị L là một người 
đi bộ đang sang đường; sau đó anh H đã gặp gia đình người bị nạn 
để thăm hỏi, xin lỗi. bôi thường và trả đầy đủ các chỉ phí điều trị, 
chị L cũng có đơn xin không xử lý hình sự đối với anh H. 

Căn cứ Bộ luật Hình sự 2015, theo bạn trong trường hợp này, 
anh H có phải chịu trách nhiệm hình sự nữa không ? 


HƯỚNG DẪN LÀM BÀI TẬP LUẬT HÌNH SỰ 

Để chứng minh hành vi của một chủ thể có đủ yếu tố cấu 
thành một tội danh được quy định trong Bộ luật Hình sự hay 
không, cần thực hiện các bước sau: 

Bước 1: Phân tích yếu tố khách thể 

Chỉ ra khách thể bị xâm hại hoặc đe dọa xâm hại bỏi hành vi 
trái pháp luật của chủ thể. 

Bước 3: Phân tích yếu tố khách quan của tội phạm: Hành vi - 
Hậu quả - Mối quan hệ nhân quả 

~ Mô tả các hành vi mà chủ thể đã thực hiện trong vụ án hình 
sự theo trật tự thời gian, không gian. 
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~ Chỉ ra hành vi trái pháp luật mà chủ thể đã thực hiện, lập 
luận và chỉ rõ hành vi đó xâm hại hoặc đe dọa xâm hại tới đối 
tượng được bảo vệ trong điều luật nào của Bộ luật Hình sự như 
tính mạng, sức khỏe của người khác, quyền sở hữu... Chứng minh 
hành vi đó thỏa mãn những điều kiện được mô tả trong phần giả 
định của điều luật (cần dẫn chiếu điều luật, phân tích các điểu 
kiện, hoàn cảnh được mô tả trong điểu luật mà hành vi hoặc hoàn 
cảnh của chủ thể khi thực hiện hành vi đó thỏa mãn)? 

~ Chỉ ra hậu quả mà chủ thể đã gây ra hoặc có thể gây ra 
(trong trường hợp tội phạm chưa hoàn thành thì hậu quả chưa 
xây ra, lý do hậu quả đó không xảy ra) do thực hiện hành vi trái 
pháp luật. 

- Chứng minh hành vi trái pháp luật của chủ thể là nguyên 
nhân chính và trực tiếp gây ra hậu quả. 

Bước 3: Phân tích yếu tố chủ thể 

Căn cứ vào thông tin liên quan đến năm sinh, hoặc trạng thái 
tâm thần của chủ thể, qua đó chỉ rõ khi thực hiện tội phạm chủ 
thể có đủ độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. hoặc có năng lực chịu. 
trách nhiệm hình sự hay không? 

Bước 4: Phân tích yếu tố chủ quan của tội phạm: Lỗi - Động 
cơ - Mục đích 

- Căn cứ vào điểu kiện, hoàn cảnh, tình huống, các hành vỉ 
khác mà chủ thể đã thực hiện, lập luận và chỉ rõ trạng thái tâm lý 
của chủ thể, chủ thể có nhận thức được hành vi của mình là hành 
vi trái pháp luật (nguy hiểm), có nhận thức được nếu chủ thể thực 
hiện hành vi đó thì hậu quả gì sẽ xây ra. Qua đó chỉ ra chủ thể có 
lỗi (lỗi cố ý hoặc lỗi võ ý) hay không có lỗi khi việc thực hiện hành 
vi trái pháp luật. 

~ Mục đích của chủ thể khi thực hiện hành vi đó. 

~ Động cơ (nếu có) thúc đẩy chủ thể thực hiện hành vi phạm tội. 


180 


Chương VII 
LUẬT DÂN SỰ - TỐ TỤNG DÂN SỰ 


1. LUẬT DÂN SỰ 

1. Khái quát về Bộ luật Dân sự 

Bộ luật Dân sự đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa. 
Việt Nam được ban hành năm 1995, sau 10 năm áp dụng, Bộ 
luật Dân sự 1995 được Quốc hội Việt Nam thay thế bằng Bộ luật 
Dân sự 2005. Tuy nhiên, với một xã hội đang phát triển, cơ cấu 
kinh tế từng ngày biến đổi. hòa nhập sâu, rộng vào kinh tế thế 
giới, để đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội, Bộ luật Dân sự 
tiếp tục được sửa đổi, bổ sung và năm 2015 Quốc hội thông qua. 


Bộ luật Dân sự mới. Bộ luật Dân sự 2015 thực sự trở thành luật 
chung của hệ thống pháp luật, điều chỉnh các quan hệ xã hội 
được hình thành trên nguyên tắc tự do, tự nguyện, bình đẳng 
và tự chịu trách nhiệm giữa các bên tham gia; ghỉ nhận và bảo 
vệ tốt hơn các quyển của cá nhân, pháp nhân trong giao lưu dân 
sự; góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa, ẩn định môi trường pháp lý cho sự phát triển 
kinh tế - xã hội sau khi Hiến pháp năm 2013 được ban hành. 
Bộ luật Dân sự 2015 được kết cấu bởi 6 phần, 27 chương với 689 
điều, bao gầm: 
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Phần thứ nhất “Quy định chung” gồm 10 chương từ Điều 1 
đến Điều 157: Chương I: Những quy định chung; Chương II: Xác lập, 
thực hiện và bảo vệ quyền dân sự; Chương III: Cá nhân; Chương 
IV: Pháp nhân; Chương V: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa. 
Việt Nam, cơ quan nhà nước ở trung ương, ở địa phương trong 
quan hệ dân sự; Chương VI: Hộ gia đình, tổ hợp tác và tổ chức 
khác không có tư cách pháp nhân trong quan hệ dân sự; Chương 
'VII: Tài sản; Chương VI: Giao địch dân sự; Chương IX: Đại diện; 
Chương X: Thời hạn và thời hiệu. 

Phần thứ hai “Quyền sở hữu và quyền khác đổi với tài sản” 
gồm 4 chương từ Điều 158 - Điều 273: Chương XI: Quy định chung; 
Chương XI: Chiếm hữu; Chương XII: Quyền sở hữu; Chương XIV: 
Quyền khác đối với tài sản. 

Phần thứ ba “Nghĩa vụ và hợp đồng” gồm 6 chương từ Điều 274 
đến Điều 60§: Chương XV: Quy định chung; Chương XVI: Một 
số hợp đồng thông dụng; Chương XVII: Hứa thưởng, thì có giải; 
Chương XVIII: Thực hiện công việc không có ủy quyền; Chương 
XIX: Nghĩa vụ hoàn trả do chiếm hữu, sử dụng tài sản, được lợi về 
tài sản không có căn cứ pháp luật; Chương XX: Trách nhiệm bồi 
thường thiệt hại ngoài hợp đồng. 

Phân thứ tư “Thừa kế” gồm 4 chương từ Điều 609 đến Điều 662: 
Chương XXI: Quy định chung; Chương XXII: Thừa kế theo di chúc; 
Chương XXII: Thừa kế theo pháp luật; Chương XXIV: Thanh 
toán và phân chia di sản. 

Phân thứ năm “Pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự 
có yếu tố nước ngoài” gồm 3 chương từ Điều 663 đến Điều 687: 
Chương XXYV: Quy định chung; Chương XXVI: Pháp luật áp dụng 
đối với cá nhân, pháp nhân; Chương XXVII: Pháp luật áp dụng đối 
với quan hệ tài sản, quan hệ nhân thân. 

Phân thứ sáu “Điều khoản thi hành” gồm Điêu 688 và 
Điều 689. 
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2. Một số nội dung cơ bản của luật dân sự 

3.1. Chủ thể của pháp luật dân sự 

a. Cá nhân 

Cá nhân là chủ thể chủ yếu của các quan hệ pháp luật dân sự, 
khi tham gia các quan hệ pháp luật dân sự, cá nhân phải có năng 
lực chủ thể bao gồm: Năng lực pháp luật dân sự và Năng lực hành 
vi dân sự, cụ thể như sau: 


Năng lực pháp luật dân sự 

Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân là khả năng của cá 
nhân có quyền dân sự và nghĩa vụ dân sự, mọi cá nhân đều có 
năng lực pháp luật dân sự như nhau. Năng lực pháp luật dân sự 
của cá nhân có từ khi cá nhân sinh ra và chấm dứt khi cá nhân đó 
chết. Nội dung năng lực pháp luật dân sự của cá nhân bao gồm: 
quyền nhân thân không gắn với tài sản và quyền nhân thân gắn 
với tài sản; quyền sở hữu, quyền thừa kế và quyền khác đối với tài 
sản; quyền tham gia quan hệ dân sự và có nghĩa vụ phát sinh từ 
quan hệ đó. Không hạn chế năng lực pháp luật dân sự của cá nhân 
trừ trường hợp pháp luật quy định'. 

Năng lực hành vỉ dân sự 

Năng lực hành vi dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân 
bằng chính hành vi của mình xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ 
dân sự. Năng lực hành vi dân sự của một cá nhân được chia thành. 
nhiều cấp độ khác nhau phụ thuộc vào độ tuổi và khả năng nhận. 
thức, làm chủ hành vi của cá nhân đó. Căn cứ vào độ tuổi của cá. 
nhân, năng lực hành vi dân sự của cá nhân được xác định như 
sau: (1) Người chưa đủ sáu tuổi do người đại diện theo pháp luật 
của người đó xác lập, thực hiện giao dịch dân sự; đi) Người từ đủ 
sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi khi xác lập, thực hiện giao 


1. Xem Điều 16, 17, Bộ luật Dân sự 2015. 
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dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ 
giao dịch dân sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp 


tuổi tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, trừ giao dịch dân 
sự liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký và giao dịch 
dân sự khác theo quy định của luật phải được người đại diện theo. 
pháp luật đồng ý; (iv) Người từ đủ 18 tuổi trở lên là người có năng. 
lực hành vi dân sự đầy đủ'. 


Căn cứ vào khả năng nhận thức và điều chỉnh hành vi của cá 
nhân, Bộ luật Dân sự quy định một số trường hợp đặc thù: Người 
mất năng lực hành vi dân sự là người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh. 
khác mà không thể nhận thức và làm chủ hành vi, được tòa án ra 
quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết 
luận giám định pháp y tâm thần. Giao dịch dân sự của người mất 
năng lực hành vi dân sự phải do người đại diện theo pháp luật xác 
lập, thực hiện; Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành. 
vi, theo yêu cầu của người này, người có quyền, lợi ích liên quan, 
trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần, tòa án ra quyết 
định tuyên bố người này là người có khó khăn trong nhận thức, 
làm chủ hành vi hoặc người đó bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. 
Các giao dịch dân sự của người đó (trừ giao dịch liên quan đến nhu 
cầu thiết yếu của họ) do người đại điện theo pháp luật thực hiện. 

Do đó, để tham gia một quan hệ pháp luật dân sự cụ thể, cá 
nhân phải có năng lực pháp luật và năng lực hành vi nhất định, 
trong đó năng lực pháp luật là điều kiện cần và năng lực hành vi 
là điều kiện đủ để cá nhân đủ tư cách pháp lý tham gia quan hệ 
pháp luật dân sự. 


b, Pháp nhân 
Một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các 


1. Điều 19, Bộ luật Dân sự 2015. 
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điều kiện sau đây: a) Được thành lập theo quy định của pháp luật; 
b) Có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều §3 của Bộ luật Dân. 
sự 2015; c) Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và 
tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình; đ) Nhân danh mình 
tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập. 

Mọi cá nhân, pháp nhân đều có quyền thành lập pháp nhân, 
trừ trường hợp luật có quy định khác. Có hai loại pháp nhân là 
pháp nhân thương mại và pháp nhân phi thương mại. Pháp nhân 
thương mại là pháp nhân có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận 
và lợi nhuận được chia cho các thành viên, pháp nhân thương mại 
bao gồm doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác. Pháp nhân phi 
thương mại là pháp nhân không có mục tiêu chính là tìm kiếm 
lợi nhuận; nếu có lợi nhuận thì cũng không được phân chia cho 
các thành viên. Pháp nhân phi thương mại bao gồm cơ quan nhà 
nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, các tổ chức xã 
hội, xã hội - nghề nghiệp, quỹ xã hội... 

Pháp nhân phải có điều lệ trong trường hợp pháp luật có quy 
định. Điều lệ của pháp nhân có những nội dung chủ yếu sau đây: 
a) Tên gọi của pháp nhân; b) Mục đích và phạm vi hoạt động của 
pháp nhân; e) Trụ sổ chính; chỉ nhánh, văn phòng đại diện, nếu 
có; d) Vốn điểu lệ, nếu có; đ) Đại diện theo pháp luật của pháp 
nhân; e) Cơ cấu tổ chức; thể thức cử, bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, 
cách chức, nhiệm vụ và quyền hạn của các chức danh. 

e. Chủ thể khác 

"Trường hợp hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư 
cách pháp nhân tham gia quan hệ dân sự thì các thành viên của 
hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân. 
là chủ thể tham gia xác lập. thực hiện giao dịch dân sự hoặc ủy 
quyền cho người đại diện tham gia xác lập, thực hiện giao dịch 


74, Bộ luật Dân sự 2015. 


dân sự. Việc ủy quyển phải được lập thành văn bản, trừ trường 
hợp có thỏa thuận khác. Khi có sự thay đổi người đại diện thì 
phải thông báo cho bên tham gia quan hệ dân sự biết. Trường hợp 
thành viên của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư 
cách pháp nhân tham gia quan hệ dân sự không được các thành 
viên khác ủy quyền làm người đại diện thì thành viên đó là chủ 
thể của quan hệ dân sự do mình xác lập, thực hiện. 

2.2. Giao dịch dân sự 

Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương 
làm phát sinh. thay đổi hoặc chấm đứt quyền. nghĩa vụ dân sự. 
Giao dịch dân sự có hiệu lực khi: 

- Chủ thể tham gia quan hệ pháp luật dân sự có đủ các điểu 
kiện sau đây: 1) Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực 
hành vi dân sự phù hợp với giao địch dân sự đã được xác lập: 2) Chủ 
thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyên: 3) Mục đích 
và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của 
luật, không trái đạo đức xã hội. Giao dịch dân sự thiếu một trong 
các điều kiện này là giao dịch dân sự vô hiệu, trừ trường hợp bộ 
luật dân sự có quy định khác. 

~ Hình thức của giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, 
bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể. Giao dịch dân sự có thể 
thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp, dữ liệu 
theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao. 
dịch bằng văn bản. Trường hợp luật quy định giao dịch dân sự 
phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực, đăng 
ký thì phải tuân theo quy định đó. 


8.3. Đại diện 
“Trong nhiều trường hợp, cá nhân hoặc tổ chức (các thành viên. 


1. Điều 116, 117. Bộ luật Dân sự 2015 
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của tổ chức) không thể tự mình tham gia các quan hệ pháp luật 
dân sự thì có thể thực hiện giao dịch thông qua người đại diện 
theo quy định của pháp luật. 

Đại diện là việc cá nhân, pháp nhân (gọi là người đại diện) 
nhân danh và vì lợi ích của cá nhân, pháp nhân khác (gọi là người 
được đại diện) xác lập thực hiện giao dịch dân sự. Cá nhân, pháp. 
nhân có thể xác lập, thực hiện giao dịch dân sự thông qua người 
đại diện trừ trường hợp pháp luật quy định họ phải tự mình xác 
lập, thực hiện giao dịch đó. Đại diện có bốn loại: (1) Đại diện được 
xác lập theo ủy quyền giữa người được đại diện và người đại diện; 
(3) Theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: (3) Theo. 
điều lệ của pháp nhân: (4) Theo quy định của pháp luật. Đại điện 
bao gồm: 

Đại diện theo pháp luật của cá nhân là: đại điện của cha mẹ 
với con chưa thành niên, đây là đại điện đương nhiên (trừ trường 
hợp cha mẹ không đủ điều kiện giám hộ); người giám hộ với người 
được giám hộ; giám hộ do tòa án chỉ định'. Đại diện theo pháp 
luật chấm đứt khi người được đại điện là cá nhân đã thành niên 
hoặc năng lực hành vi dân sự đã được khôi phục; người được đại 
diện là cá nhân chết; người được đại điện là pháp nhân chấm dứt 
sự tổn tại. 

Đại diện theo pháp luật của pháp nhân, bao gồm: người được 
pháp nhân chỉ định theo điều. gười có thẩm quyền đại diện 
theo quy định của pháp luật: người do tòa án chỉ định trong quá 
trình tố tụng tại tòa án?. Đại điện theo pháp luật của pháp nhân 
chấm dứt khi người được đại là cá nhân chết, pháp nhân 
chấm dút sự tổn tại; theo quy định của pháp luật hoặc điều lệ 
pháp nhân quy định. 


1. Điều 136. Bộ luật Dân sự 2015 
2. Điều 137, Bộ luật Dân sự 2015. 
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Đại diện theo ủy quyền: cá nhân. pháp nhân có thể ủy quyền 
cho cá nhân, pháp nhân khác xác lập, thực hiện giao dịch dân 
sự (Điều 138). Thời hạn đại diện được xác định theo văn bản ủy 
quyền, theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, theo 
điều lệ của pháp nhân hoặc theo quy định của pháp luật. Trường 
hợp không xác định được thời hạn đại diện như trên thì tính như 
sau: nếu quyển đại diện được xác định theo giao dịch dân sự cụ 
thể thì thời hạn đại diện được tính đến thời điểm chấm dứt giao 
dịch dân sự đó. Nếu không xác định được giao dịch dân sự cụ thể 
thì thời hạn đại diện là 01 năm. kể từ thời điểm phát sinh quyền 
đại diện. 

Đại diện theo ủy quyển chấm dứt trong những trường hợp 
sau: theo thỏa thuận: thời hạn ủy quyền đã hết; công việc được ủy 
quyền đã hoàn thành: người đại điện hoặc người được đại diện đơn 
phương chấm dứt thực hiện việc ủy quyền: người đại diện hoặc 
người được đại diện là cá nhân chết, là pháp nhân chấm dứt sự tồn. 
tại: người đại điện không còn đủ điều kiện đại diện. 


3.4. Thời hạn, thời hiệu 
b) Thời hạn 

Thời hạn là một khoảng thời gian được xác định từ thời điểm 
điểm khác. Thời hạn có thể được xác định bằng 
phút, giồ, ngày, tuần, tháng, năm hoặc bằng một sự kiện có thể 
SẼ xây ra. 

Thời hạn được tính theo dương lịch, trừ trường hợp có thỏa. 
thuận khác. Trường hợp các bên có thỏa thuận về thời hạn là một 
năm, nửa năm, một tháng, nửa tháng, một tuần, một ngày, một 
giờ, một phút mà khoảng thời gian diễn ra không liền nhau thì 
thời hạn đó được tính như sau: a) Một năm là ba trăm sáu mươi 
lăm ngày; b) Nửa năm là sáu tháng; e) Một tháng là ba mươi ngày; 
d) Nửa tháng là mười lãm ngày: đ) Một tuần là bảy ngày; e) Một 


này đến thờ 
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ngày là hai mươi tư giờ: g) Một giờ là sáu mươi phút: h) Một phút 
là sáu mươi giây. 

Trường hợp các bên thỏa thuận về thời điểm đầu tháng, giữa 
tháng, cuối tháng thì thời điểm đó được quy định như sau: a) Đầu 
tháng là ngày đầu tiên của tháng; b) Giữa tháng là ngày thứ mười 
lăm của tháng; e) Cuối tháng là ngày cuối cùng của tháng. 

“Trường hợp các bên thỏa thuận về thời điểm đầu năm, giữa 
năm, cuối năm thì thời điểm đó được quy định như sau: a) Đầu 
năm là ngày đầu tiên của tháng một; b) Giữa năm là ngày cuối 
cùng của tháng sáu; e) Cuối năm là ngày cuối cùng của tháng 
mười hai.! 

Thời điểm bắt đâu thời hạn: Khi thời hạn được xác định bằng 
phút. giờ thì thời hạn được bất đầu từ thời điểm đã xác định. Khi 
thời hạn được xác định bằng ngày, tuần. tháng, năm thì ngày đầu 
tiên của thời hạn không được tính mà tính từ ngày tiếp theo liên 
kể ngày được xác định. Khi thời hạn bắt đầu bằng một sự kiện thï 
ngày xảy ra sự kiện không được tính mà tính từ ngày tiếp theo 
liền kể của ngày xảy ra sự kiện đó”. 

Kết thúc thời hạn: Khi thời hạn tính bằng ngày thì thời hạn 
kết thúc tại thời điểm kết thúc ngày cuối cùng của thời hạn. Khi 
thời hạn tính bằng tuần thì thời hạn kết thúc tại thời điểm kết 
thúc ngày tương ứng của tuần cuối cùng của thời hạn. Khi thời 
hạn tính bằng tháng thì thời hạn kết thúc tại thời điểm kết thúc 
ngày tương ứng của tháng cuối cùng của thời hạn; nếu tháng kết 
thúc thời hạn không có ngày tương ứng thì thời hạn kết thúc vào. 
ngày cuối cùng của tháng đó. Khi thời hạn tính bằng năm thì thời 
hạn kết thúc tại thời điểm kết thúc ngày, tháng tương ứng của 
năm cuối cùng của thời hạn. Khi ngày cuối cùng của thời hạn là 


1. Xem Điều 144. 145, 146. Bồ luật Dân sự 2015. 
2. Xem Điều 147, Bộ luật Dân sự 2015. 
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ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ thì thời hạn kết thúc tại 
thời điểm kết thúc ngày làm việc tiếp theo ngày nghỉ đó. 

Thời điểm kết thúc ngày cuối cùng của thời hạn vào lúc 24 giờ 
của ngày đó. 

©) Thài hiệu 

Thời hiệu là thời hạn do luật quy định mà khi kết thúc thời hạn 
đó thì phát sinh hậu quả pháp lý đối với chủ thể theo điều kiện do 
luật quy định. Thời hiệu được áp dụng theo quy định của Bộ luật 
Dân sự và luật khác có liên quan. Tòa án chỉ áp dụng quy định về 
thời hiệu theo yêu cầu áp dụng thời hiệu của một bên hoặc các bên. 
với điều kiện yêu cầu này phải được đưa ra trước khi tòa án cấp sơ 
thẩm ra bản án, quyết định giải quyết vụ. việc. Người được hưởng. 
lợi từ việc áp dụng thời hiệu có quyền từ chối áp dụng thời hiệu, 
trừ trường hợp việc từ chối đó nhằm mục đích trốn tránh thực hiện 
nghĩa vụ. 

Các loại thời hiệu: thời hiệu hưởng quyền dân sự, thời hiệu 
miễn trừ nghĩa vụ dân sự. thời hiệu khỏi kiện, thồi hiệu yêu cầu 
giải quyết việc dân sự: nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền. 
yêu cầu. 

Cách tính thời hiệu, thời hiệu được tính từ thời điểm bắt đầu 
ngày đầu tiên của thời hiệu và chấm dứt tại thời điểm kết thúc 
ngày cuối cùng của thời hiệu. 


8.5. Quyền sở hữu 

a. Khái niệm 

Quyền sở hữu bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và 
quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu theo quy định của luật 
(Điều 158). 

Quyền chiếm hữu là chủ sở hữu được thực hiện hành vi theo 
ý chí của mình để nắm giữ, chỉ phối tài sản của mình nhưng 
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không được trái pháp luật, đạo đức xã hội. Một số người không là 
chủ sở hữu tài sản cũng có quyền chiếm hữu tài sản: người được 
chủ sở hữu ủy quyền quản lý tài sản; người được chiếm hữu và 
quản lý tài sản khi được chủ sở hữu đồng ý hoặc thông qua giao 
dịch dân sự. 

Quyền sử dụng là quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, 
lợi tức từ tài sản. Quyển sử dụng có thể được chuyển giao cho 
người khác theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật. 
Chủ sở hữu có toàn quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi 
tức của tài sản theo ý chí tùy nghi của mình nhưng không được 
gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi 
ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Chủ sở 
hữu có thể chuyển giao quyền sử dụng cho người khác theo thỏa. 
thuận hoặc theo quy định của pháp luật. 

Quyền định đoạt là quyên của chủ sở hữu chuyển giao quyền 
sở hữu tài sản, từ bỏ quyền sở hữu đó, tiêu dùng hoặc tiêu hủy 
tài sản. Chủ sở hữu có quyền bán, trao đổi, tặng cho, cho vay, để 
thừa kế, từ bỏ quyền sở hữu, tiêu dùng, tiêu hủy hoặc thực hiện 
các hình thức định đoạt khác phù hợp với quy định của pháp luật 
đối với tài sản. 

Người không phải là chủ sở hữu tài sản chỉ có quyển định đoạt 
tài sản theo ủy quyền của chủ sở hữu hoặc theo quy định của pháp 
luật. Quyền định đoạt của chủ sở hữu có thể bị hạn chế trong một 
số trường hợp theo quy định của pháp luật. Ví dụ: các thành viên 
hợp danh trong công ty hợp danh có quyền được ưu tiên mua lại 
quyền sở hữu phần vốn góp của một thành viên hợp danh khi 
người đó muốn bán hoặc khi người đó chết. 


b. Các hình thức sở hữu 


Bộ luật Dân sự 2015 quy định ba hình thức sở hữu chính bao. 
gồm: sở hữu toàn dân, sở hữu riêng, sở hữu chung. 
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Sở hữu toàn dân bao gồm đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên. 
khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên. 
nhiên khác và các tài sản do nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản. 
công thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và 
thống nhất quản lý. 

Sở hữu riêng là sö hữu của một cá nhân hoặc một pháp nhân. 
Tài sản hợp pháp thuộc sở hữu riêng không bị hạn chế về số lượng, 
giá trị. Chủ sở hữu có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài 
sản thuộc sở hữu riêng nhằm phục vụ nhu cẩu sinh hoạt, tiêu 
dùng, sản xuất, kinh doanh và các mục đích khác không trái pháp 
luật. Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản thuộc sở hữu 
riêng không được gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích. 
quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của 
người khác. 

Số hữu chung là sö hữu của nhiều chủ thể đối với tài sản. Sở 
hữu chung bao gồm: (¡) Sở hữu chung theo phần là sở hữu chung 
mà trong đó phần quyền sở hữu của mỗi chủ sở hữu được xác định. 
đối với tài sản chung. Mỗi chủ sở hữu chung theo phần có quyền, 
nghĩa vụ đối với tài sản thuộc sở hữu chung tương ứng với phần 
quyền sở hữu của mình, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Ví dụ: 
phần vốn góp của thành viên trong công ty; góp tiền mua chung 
tài sản; sở hữu chung của các đồng thừa kế, Gì) Sở hữu chung hợp 
nhất là sở hữu chung mà trong đó, phần quyền sở hữu của mỗi 
chủ sở hữu chung không được xác định đối với tài sản chung. Sở 
hữu chung hợp nhất bao gồm sở hữu chung hợp nhất có thể phân. 
chia và sở hữu chung hợp nhất không phân chia. Các chủ sở hữu. 
chung hợp nhất có quyển, nghĩa vụ ngang nhau đối với tài sản. 
thuộc sở hữu chung. Ví dụ, tài sản chung của vợ chồng; tài sản 
chung của hộ gia đình; nhà thờ của dòng họ: sở hữu chung trong 
nhà chung cư... 
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c. Xác lập và chấm dứt quyền sở hữu 

Quyền sở hữu được xác lập đối với tài sản trong trường hợp sau 
đây: 1) Do lao động, do hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp, 
do hoạt động sáng tạo ra đổi tượng quyền sö hữu trí tuệ. 2) Được 
chuyển quyền sở hữu theo thỏa thuận hoặc theo bản án, quyết 
định của tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác. 3) Thu 
hoa lợi, lợi tức. 4) Tạo thành tài sản mới do sáp nhập, trộn lẫn, 
chế biến. õ) Được thừa kế. 6) Chiếm hữu trong các điều kiện do 
pháp luật quy định đổi với tài sản võ chủ, tài sản không xác định. 
được chủ sở hữu; tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đấm được 
tìm thấy; tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên; gia súc, gia cầm. 
bị thất lạc, vật nuôi dưới nước đi chuyển tự nhiên. 7) Chiếm hữu, 
được lợi về tài sản theo quy định của pháp luật. 

Quyển sở hữu chấm dứt trong trường hợp sau đây: 1) Chủ sở 
hữu chuyển quyền sở hữu của mình cho người khác. 9) Chủ sở hữu. 
từ bỏ quyền sở hữu của mình. 3) Tài sản đã được tiêu dùng hoặc bị 
tiêu hủy. 4) Tài sản bị xử lý để thực hiện nghĩa vụ của chủ số hữu. õ) 
Tài sản bị trưng mua. 6) Tài sản bị tịch thu. 7)Tài sản đã được xác. 
lập quyền sở hữu cho người khác theo quy định của pháp luật. 

2.8. Quyền khác đối với tài sản 

Quyền khác đối với tài sản là quyền của chủ thể trực tiếp nắm 
giữ, chỉ phối tài sản thuộc quyền sở hữu của chủ thể khác, bao 
gồm: quyển đối với bất động sản liền kể; quyển hưởng dụng; quyền. 
bề mặt. 

Quyền đổi với bất động sản liền kể là quyền được thực hiện 
trên một bất động sản (gọi là bất động sản chịu hưởng quyển) 
nhằm phục vụ cho việc khai thác một bất động sản khác thuộc 
quyển sở hữu của người khác (gọi là bất động sản hưởng quyền). 
Quyền này bao gồm quyền cấp thoát nước qua bất động sản liền 
kể, quyển về tưới tiêu nước trong canh tác, quyển về lối đi qua, 
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quyền mắc đường dây tải điện, thông tin liên lạc qua bất động sản 
liển kể và nghĩa vụ của chủ sở hữu bất động sản liền kể. 

Quyền hưởng dụng là quyền của chủ thể được khai thác công 
dụng và hưởng hoa lợi, lợi tức đối với tài sản thuộc quyển sở hữu 
của chủ thể khác trong một thời hạn nhất định. 

Quyền bề mặt là quyền của một chủ thể đối với mặt đất, mặt 
nước, khoảng không gian trên mặt đất, mặt nước và lòng đất mà 
quyền sử dụng đất đó thuộc về chủ thể khác. 


3.7. Hợp đồng 

a. Khái niệm 

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay 
đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự. 

Hợp đồng dân sự không chỉ là sự thỏa thuận để một bên chuyển. 
giao tài sản, thực hiện một công việc cho bên kia mà có thể còn 
là sự thỏa thẻa thuận để thay đổi hay chấm đứt quyền, nghĩa vụ 
dân sự. 

Hợp đồng được giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao. 
kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật liên quan có quy 
định khác. Từ thời điểm hợp đẳng có hiệu lực, các bên phải thực 
hiện quyền và nghĩa vụ đối với nhau theo cam kết. Hợp đồng chỉ 
có thể bị sửa đổi hoặc hủy bỏ theo thỏa thuận của các bên hoặc 
theo quy định của pháp luật. 

b. Một số vấn đề về hợp đông 

+ Đề nghị và chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng 

Đề nghị giao kết hợp đồng là việc thể hiện rõ ý định giao kết 
hợp đồng và chịu sự ràng buộc về để nghị này của bên để nghị đối 
với bên đã được xác định hoặc tới công chúng (sau đây gọi chung 
là bên được đề nghị). Trường hợp để nghị giao kết hợp đồng có 
nêu rõ thời hạn trả lời, nếu bên để nghị lại giao kết hợp đồng với 
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người thứ ba trong thời hạn chờ bên được đề nghị trả lời thì phải 
bồi thường thiệt hại cho bên được để nghị mà không được giao kết 
hợp đồng nếu có thiệt hại phát sinh. 

Thời điểm để nghị giao kết hợp đổng được xác định như sau: 
a) Do bên để nghị ấn định; b) Nếu bên để nghị không ấn định thì 
đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực kể từ khi bên được để nghị 
nhận được đề nghị đó, trừ trường hợp luật liên quan có quy định 
khác. Bên để nghị giao kết hợp đồng có thể thay đổi, rút lại hoặc 
hủy bỏ, chấm dứt hoặc sửa đổi để nghị giao kết hợp đổng trong 
một số trường hợp theo quy định của pháp luật. 

Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng là sự trả lời của bên được 
để nghị về việc chấp nhận toàn bộ nội dung của để nghị. Sự im 
lặng của bên được để nghị không được coi là chấp nhận đề nghị 
giao kết hợp đồng, trừ trường hợp có thỏa thuận hoặc theo thói 
quen đã được xác lập giữa các bên. Thời hạn trả lời chấp nhận 
(Điều 394) hoặc rút lại thông báo chấp nhận giao kết hợp đổng 
(Điều 397). 

+ Nội dung của hợp đồng (Điều 398). 

Các bên trong hợp đồng có quyền thỏa thuận về nội dung trong 
hợp đồng. Hợp đồng có thể có các nội dung: a) Đổi tượng của hợp 
đồng; b) Số lượng, chất lượng; e) Giá, phương thức thanh toán; d) 
Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng; đ) Quyền, 
nghĩa vụ của các bên; e) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng; g) 
Phương thức giải quyết tranh chấp. Theo đó, địa điểm giao kết hợp 
đồng do các bên thỏa thuận; nếu không có thỏa thuận thì địa điểm 
giao kết hợp đồng là nơi cư trú của cá nhân hoặc trụ sở của pháp 
nhân đã đưa ra để nghị giao kết hợp đồng. Thời điểm giao kết hợp 
đồng, hợp đổng được giao kết vào thời điểm bên đề nghị nhận được 
chấp nhận giao kết. Trường hợp các bên có thỏa thuận im lặng là 
sự trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng trong một thời hạn thì thời 
điểm giao kết hợp đồng là thời điểm cuối cùng của thời hạn đó. 
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Thời điểm giao kết hợp đồng bằng lời nói là thời điểm các bên đã 
thỏa thuận về nội dung của hợp đồng. Thời điểm giao kết hợp đồng 
bằng văn bản là thời điểm bên sau cùng ký vào văn bản hay bằng 
hình thức chấp nhận khác được thể hiện trên văn bản. 

+ Hiệu lực và thực hiện hợp đẳng 

Hợp đồng được giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao. 
kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật liên quan có quy 
định khác. 

Từ thời điểm hợp đổng có hiệu lực, các bên phải thực hiện 
quyền và nghĩa vụ đổi với nhau theo cam kết. Hợp đồng chỉ có thể 
bị sửa đổi hoặc hủy bỏ theo thỏa thuận của các bên hoặc theo quy: 
định của pháp luật. Các bên tham gia hợp đồng tiến hành các hành 
vi mà các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng nhằm đáp ứng những 
quyền dân sự tương ứng của bên kia. Nếu vi phạm hợp đồng có thể 
bị phạt hoặc/và bồi thường thiệt hại, mức phạt và thiệt hại phải 
bồi thường do các bên thỏa thuận trong hợp đồng hoặc sau khi xảy 
ra vi phạm, trường hợp không tự thỏa thuận được có thể yêu cầu. 
tòa án giải quyết. 

Hợp đồng chấm dứt trong trường hợp sau đây: Hợp đồng đã 
được hoàn thành; Theo thỏa thuận của các bên; Cá nhân giao kết 
hợp đồng chết, pháp nhãn giao kết hợp đổng chấm dứt tổn tại mà. 
hợp đồng phải do chính cá nhân, pháp nhân đó thực hiện; Hợp đồng 
bị hủy bỏ, bị đơn phương chấm đứt thực hiện; Hợp đồng không thể 
thực hiện được do đối tượng của hợp đồng không còn; Một số trường 
hợp khác do luật quy định. 


e. Các loại hợp đồng 

Căn cứ vào mối liên hệ, quyền và nghĩa vụ của các bên trong 
hợp đồng thì hợp đồng dân sự được phân loại: 

* Hợp đồng song vụ là hợp đồng mà mỗi bên đều có nghĩa vụ 
đối với nhau. 
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s Hợp đồng đơn vụ là hợp đồng mà chỉ một bên có nghĩa vụ. 

s Hợp đồng chính là hợp đồng mà hiệu lực không phụ thuộc 
vào hợp đồng phụ. 

+ Hợp đồng phụ là hợp đổng mà hiệu lực phụ thuộc vào hợp 
đồng chính. 

+ Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba là hợp đổng mà các bên. 
giao kết hợp đổng đều phải thực hiện nghĩa vụ và người thứ ba 
được hưởng lợi ích từ việc thực hiện nghĩa vụ đó. 

* Hợp đồng có điều kiện là hợp đổng mà việc thực hiện phụ 
thuộc vào việc phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt một sự kiện. 
nhất định. 

Căn cứ vào nội dung và tính chất của mối quan hệ hợp đồng 
thì Bộ luật Dân sự quy định một số hợp đồng cụ thể: hợp đồng 
mua bán tài sản, hợp đồng trao đổi tài sản, hợp đồng tặng cho tài 
sản, hợp đồng vay tài sản, hợp đồng thuê tài sản, hợp đồng thuê 
khoán tài sản, hợp đồng mượn tài sản, hợp đồng về quyền sử dụng. 
đất, hợp đồng hợp tác, hợp đồng dịch vụ. hợp đổng vận chuyển 
hành khách/tài sản, hợp đồng gia công, hợp đồng gửi giữ tài sản, 
hợp đồng ủy quyền. 

3.8. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng 

a. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại 

Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh. 
dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của 
người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp. 
Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác. Người gây 
thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong 
trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc 
hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận. 
khác hoặc luật có quy định khác. 
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"Trường hợp tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm 
hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường 
hợp thiệt hại phát sinh theo quy định tại khoản 2 Điều này. 

b. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại 

Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các 
bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường 
bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương 
thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật 
có quy định khác. Người chịu trách nhiệm bổi thường thiệt hại có 
thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và 
thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình. 

Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không 
được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra. Bên có 
quyền, lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại 
xảy ra do không áp dụng các biện pháp cân thiết, hợp lý để ngăn. 
chặn, hạn chế thiệt hại cho chính mình. 

e. Trách nhiệm bi thường thiệt hại của cá nhân (Điều 556) 

Người từ đủ mười tám tuổi trỏ lên gây thiệt hại thì phải tự 
bồi thường. 

Người chưa đủ mười lăm tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì 
cha, mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại; nếu tài sản của cha, mẹ 
không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có 
tài sản riêng thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu. 

Người từ đủ mười lãm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi gây 
thiệt hại thì phải bổi thường bằng tài sản của mình; nếu không đủ 
tài sản để bồi thường thì cha, mẹ phải bồi thường phần còn thiếu. 
bằng tài sản của mình. 

Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, 
người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi gây thiệt hại 
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mà có người giám hộ thì người giám hộ đó được dùng tài sản của 
người được giám hộ để bồi thường; nếu người được giám hộ không 
có tài sản hoặc không đủ tài sản để bôi thường thì người giám hộ 
phải bồi thường bằng tài sản của mình: nếu người giám hộ chứng. 
mỉnh được mình không có lỗi trong việc giám hộ thì không phải 
lấy tài sản của mình để bồi thường. 


d. Trường hợp nhiều người cùng gây thiệt hại (Điều 87) 

Khi có nhiều người cùng gây thiệt hại thì những người đó phải 
liên đồi bồổi thường cho người bị thiệt hại. Trách nhiệm bồi thường 
của từng người cùng gây thiệt hại được xác định tương ứng với 
mức độ lỗi của mỗi người; nếu không xác định được mức độ lỗi thì 
họ phải bồi thường thiệt hại theo phần bằng nhau. 

e. Thời hiệu khỏi kiện yêu cầu bôi thường thiệt hại (Điều 588) 

Thời gian có hiệu lực để khỏi kiện yêu câu bồi thường thiệt hại 
là 03 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết 
quyển, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm. 


8.9. Thừa kế 

a. Quy định chung 

+ Quyền thừa kế và di sản thừa kế (Điều 609; Điều 612) 

Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; 
để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng 
di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật. Người thừa kế không là 
cá nhân có quyền hưởng di sản theo di chúc. Mọi cá nhân đều bình. 
đẳng về quyền để lại tài sản của mình cho người khác và quyền 
hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật. 

Di sản thừa kế bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài 
sản của người chết trong tài sản chung với người khác. 

+ Thời điểm, địa điểm mỏ thừa kế (Điều 611) 

Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết. 
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"Trường hợp tòa án tuyên bố một người là đã chết thì thời điểm mở 
thừa kế là ngày được xác định theo quy định của luật. 

Địa điểm mỏ thừa kế là nơi cư trú cuối cùng của người để lại di 
sản; nếu không xác định được nơi cư trú cuối cùng thì địa điểm mở 
thừa kế là nơi có toàn bộ đi sản hoặc nơi có phần lớn di sản. 

+ Người thừa kế và thời điểm phát sinh quyền, nghĩa vụ của 
người thừa kế (Điều 613: Điều 614) 

Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm 
mổ thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế 
nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trường 
hợp người thừa kế theo đi chúc không là cá nhân thì phải tổn tại 
vào thời điểm mở thừa kế. Kể từ thời điểm mỏ thừa kế, những 
người thừa kế có các quyền. nghĩa vụ tài sản do người chết để lại. 

~ Trường hợp những người có quyền thừa kế di sản của nhau. 
đều chết cùng thời điểm hoặc được coi là chết cùng thời điểm do. 
không thể xác định được người nào chết trước (sau đây gọi chung. 
là chết cùng thời điểm) thì họ không được thừa kế di sản của nhau. 
và đi sản của mỗi người do người thừa kế của người đó hưởng, trừ 
trường hợp thừa kế thế vị theo quy định tại Điều 6ã2 của Bộ luật 
Dân sự. 


~ Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp 
việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của 
mình đối với người khác. Việc từ chối nhận di sản phải được lập 
thành văn bản và gửi đến người quản lý di sản, những người thừa. 
kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản để biết. Việc 
từ chối nhận di sản phải được thể hiện trước thời điểm phân chia. 
di sản. 

~ Người không được quyền hưởng di sản (Điều 621): a) Người 
bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc về 
hành vi ngược đãi nghiêm trọng. hành hạ người để lại di sản, xâm. 
phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó; b) Người 
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vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản; 
e) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người 
thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản 
mà người thừa kế đó có quyển hưởng; d) Người có hành vi lừa dối, 
cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; 
giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy di chúc, che giấu di chúc 
nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người 
để lại di sản. Những người này vẫn được hưởng di sản, nếu người 
để lại di sản đã biết hành vi của những người đó, nhưng vẫn cho 
họ hưởng di sản theo di chúc. 

- Trường hợp không có người thừa kế theo di chúc. theo pháp 
luật hoặc có nhưng không được quyền hưng di sản, từ chối nhận 
di sản thì tài sản còn lại sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài sản 
mà không có người nhận thừa kế thuộc về nhà nước. 

+ Thời hiệu thừa kế. 

"Thời hiệu thừa kế là thời gian có hiệu lực để người thừa kế yêu 
cầu chia di sản thừa kế. Bộ luật Dân sự 2015 quy định thời hiệu 
thừa kế là 30 năm đối với bất động sản. 10 năm đối với động sản, 
kể từ thời điểm mö thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về 
người thừa kế đang quản lý di sản đó. Thời hiệu để người thừa 
kế yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền. 
thừa kế của người khác là 10 năm; yêu cầu người thừa kế thực 
hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại là 03 năm kể từ thời 
điểm mỏ thừa kế. 

Người quản lý tài sản là người được chỉ định trong di chúc hoặc 
do những người thừa kế thỏa thuận cử ra. Người quản lý tài sản có 
nghĩa vụ và có quyền theo thỏa thuận và quy định của pháp luật. 


b, Thừa kế theo di chúc 
Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản 
của mình cho người khác sau khi chết. 
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Người lập di chúc có quyển: Chỉ định người thừa kế; truất 
quyển hưởng di sản của người thừa kế; Phân định phần di sản cho 
từng người thừa kế; Dành một phần tài sản trong khối di sản để di 
tặng, thờ cúng; Giao nghĩa vụ cho người thừa kế; Chỉ định người 
giữ di chúc, người quản lý đi sản, người phân chia di sản. 

+ Hình thức của di chúc (Điều 627) 

Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được 
di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng. 

Các loại di chúc bằng văn bản: 1) Di chúc bằng văn bản không 
có người làm chứng; 2) Di chúc bằng văn bản có người làm chứng; 
8) Di chúc bằng văn bản có công chứng; 4) Di chúc bằng văn bản. 
có chứng thực. 

Di chúc miệng: Trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe 
dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc 
miệng. Sau 03 tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người 
lập đi chúc còn sống. minh mẫn. sáng suốt thì đi chúc miệng mặc 
nhiên bị hủy bỗ. Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di 
chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất. 
hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể 
hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên 
hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người 
di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công 
chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ 
ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng. 

+ Nội dung di chúc (Điều 631) 

Di chúc gồm các nội dung chủ yếu sau: 

~ Ngày, tháng, năm lập di chúc; 

~ Họ. tên và nơi cư trú của người lập di chúc; 

~ Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưỗng di sản: 


~ Di sản để lại và nơi có di sản. 
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Ngoài các nội dung trên di chúc có thể có các nội dung khác. 
Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu di chúc 
gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ 
ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc. Trường hợp di chúc có sự 
tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc hoặc người làm chứng 
di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa. 

® Điều kiện của di chúc hợp pháp (Điều 630) 

(@) Người lập di chúc mình mẫn, sáng suốt trong khi lập di 
chúc; không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép; (ii) Nội dung của di chúc 
không vi phạm điểu cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình. 
thức di chúc không trái quy định của luật. 

Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi được 
lập di chúc, phải lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc 
người giám hộ đồng ý. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất 
hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập 
thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực. 

® Người làm chứng cho việc lập di chúc (Điều 632) 

Mọi người đều có thể làm chứng cho việc lập di chúc, trừ những 
người sau đây: a) Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật 
của người lập di chúc. b) Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên. 
quan tổi nội dung di chúc. e) Người chưa thành niên, người mất 
năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm. 
chủ hành vi. 

+ Các loại di chúc 

~ Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng (Điều 633) 

Người lập di chúc phải tự viết và ký vào bản di chúc. Việc lập 
đi chúc bằng văn bản không có người làm chứng phải tuân theo 
quy định tại Điều 631 của Bộ luật Dân sự 2015. 

~ Di chúc bằng văn bản có người làm chứng (Điêu 634) 

“Trường hợp người lập di chúc không tự mình viết bản di chúc 
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thì có thể tự mình đánh máy hoặc nhờ người khác viết hoặc đánh 
máy bản di chúc, nhưng phải có ít nhất là hai người làm chứng. 
Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt. 
những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, 
điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc. Việc lập di 
chúc bằng văn bản có người làm chứng phải tuân theo quy định 
tại Điều 631 và Điều 632 của Bộ luật Dân sự 2015. 

~ Di chúc có công chứng hoặc chứng thực (Điều 635; Điều 636) 

Người lập di chúc có thể yêu cầu công chứng hoặc chứng thực 
bản đi chúc. Thủ tục lập di chúc tại tổ chức hành nghề công chứng 
hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã. Việc lập di chúc tại tổ chức hành 
nghề công chứng hoặc Ủy ban nhãn dân cấp xã phải tuân theo thủ 
tục sau đã) 

1, Người lập di chúc tuyên bố nội dung của di chúc trước công 
chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của Ủy ban 
nhân dân cấp xã. Công chứng viên hoặc người có thẩm quyền. 
chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã phải ghỉ chép lại nội 
dung mà người lập di chúc đã tuyên bố. Người lập di chúc ký hoặc 
điểm chỉ vào bản di chúc sau khi xác nhận bản di chúc đã được ghỉ 
chép chính xác và thể hiện đúng ý chí của mình. Công chứng viên. 
hoặc người có thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp 
xã ký vào bản di chúc. 

9. Trường hợp người lập di chúc không đọc được hoặc không 
nghe được bản di chúc, không ký hoặc không điểm chỉ được thì 
phải nhờ người làm chứng và người này phải ký xác nhận trước 
mặt công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của 
Ủy ban nhân dân cấp xã. Công chứng viên hoặc người có thẩm 
quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã chứng nhận bản 
di chúc trước mặt người lập di chúc và người làm chứng. 


+ Hiệu lực của di chúc (Điều 643) 
Di chúc có hiệu lực từ thời điểm mỏ thừa kế. Di chúc không 
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có hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong trường hợp sau đây: (¡ 
Người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời đii 
người lập di chúc; Gi) Cơ quan, tổ chức được chỉ định là người thừa 
kế không còn tên tại vào thời điểm mỡ thừa kế. 

Trường hợp có nhiều người thừa kế theo di chúc mà có người 
chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc, một 
trong nhiều cơ quan, tổ chức được chỉ định hưởng thừa kế theo 
di chúc không còn tổn tại vào thời điểm mở thừa kế thì chỉ phần 
di chúc có liên quan đến cá nhân, cơ quan, tổ chức này không có 
hiệu lực. 

Di chúc không có hiệu lực, nếu di sản để lại cho người thừa kế 
không còn vào thời điểm mö thừa kế; nếu di sản để lại cho người 
thừa kế chỉ còn một phần thì phần di chúc về phần di sản còn lại 
vẫn có hiệu lực. Khi đi chúc có phần không hợp pháp mà không 
ảnh hưởng đến hiệu lực của các phần còn lại thì chỉ phần đó không 
có hiệu lực. Khi một người để lại nhiều bản di chúc đối với một tài 
sản thì chỉ bản di chúc sau cùng có hiệu lực. 

% Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc 
(Điều 644) 

Những người sau đây vẫn được hưởng phẩn di sản bằng hai 
phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản 
được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người 
lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn. 
hai phần ba suất đó: () Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng; 
đi) Con thành niên mà không có khả năng lao động. Điều này 
không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản hoặc họ là những 
người không có quyền hưởng di sản theo quy định của pháp luật. 

Ngoài ra, người lập di chúc có quyển để lại một phần di sản 
dùng vào việc thờ cúng thì phần di sản đó không được chia thừa 
kế và được giao cho người đã được chỉ định trong đi chúc quản lý 
để thực hiện việc thờ cúng; Di tặng là việc người lập di chúc dành 


305 


một phần di sản để tặng cho người khác. Việc di tặng phải được 
ghi rõ trong di chúc. 

c. Thừa kế theo pháp luật 

Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điểu 
kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định. Thừa kế theo 
pháp luật được áp dụng trong trường hợp sau đây: (¡) Không có di 
chúc; (ï) Di chúc không hợp pháp; (ii) Những người thừa kế theo 
di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; 
cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tổn. 
tại vào thời điểm mở thừa kế; (iv) Những người được chỉ định làm. 
người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc 
từ chối nhận di sản. 

“Thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với các phần di 
sản sau đây: () Phần di sản không được định đoạt trong di chúc; 
(ii) Phần di sản có liên quan đến phần của đi chúc không có hiệu 
lực pháp luật; (ii) Phần di sản có liên quan đến người được thừa. 
kế theo đi chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối 
nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di 
chúc; liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di 
chúc, nhưng không còn tổn tại vào thời điểm mở thừa kế. 

"Thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau: 

Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, 
mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết; 

Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, 
anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người 
chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại; 

Hàng thừa kế thứ ba gôm: cụ nội. cụ ngoại của người chết; bác 
ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột. 
của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, 
đì ruột; chất ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại. 
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Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng 
nhau. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, 
nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền. 
hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di 
sản (Điều 651). 

% Một số trường hợp đặc biệt 

Thừa kế thế vị (Điều 652), trường hợp con của người để lại 
di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản 
thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được 
hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời 
điểm với người để lại di sản thì chất được hưởng phần di sản mà 
cha hoặc mẹ của chất được hưởng nếu còn sống. 

Con riêng và bố dượng, mẹ kế (Điều 654) nếu có quan hệ chăm 
sóc, nuôi dưỡng nhau như cha con, mẹ con thì có thể được thừa kế 
di sản của nhau. 

Trường hợp vợ. chẳng (Điều 6ãã) đã chia tài sản chung khi 
hôn nhân còn tổn tại mà sau đó một người chết thì người còn sống 
vẫn được thừa kế di sản. Trường hợp vợ, chồng xin ly hôn mà chưa 
được hoặc đã được tòa án cho ly hôn bằng bản án hoặc quyết định 
chưa có hiệu lực pháp luật, nếu một người chết thì người còn sống 
vẫn được thừa kế di sản. Người đang là vợ hoặc chồng của một 
người tại thời điểm người đó chết thì dù sau đó đã kết hôn với 
người khác vẫn được thừa kế di sản. 

1L LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 

1. Giới thiệu Bộ luật Tố tụng dân sự 

Bộ luật Tố tụng dân sự' quy định những nguyên tắc cơ bản. 
trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Tòa án nhân 
dân (sau đây gọi là tòa án) giải quyết các vụ án về tranh chấp 


1. Bộ luật Tế tụng dân sự 2015 
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dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động 
(sau đây gọi chung là vụ án dân sự) và trình tự, thủ tục yêu cầu 
để tòa án giải quyết các việc về yêu cầu dân sự, hôn nhân và gia 
đình, kinh doanh, thương mại, lao động (sau đây gọi chung là việc 
dân sự); trình tự, thủ tục giải quyết vụ án dân sự, việc dân sự (sau. 
đây gọi chung là vụ việc dân sự) tại tòa án. Quy định về thủ tục 
công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân. 
sự của tòa án nước ngoài, phán quyết của Trọng tài nước ngoài và 
thi hành án dân sự. Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách. 
nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, 
quyển và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, của cá nhân, của 
cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội... có liên quan nhằm bảo đảm cho. 
việc giải quyết vụ việc dân sự được nhanh chóng, chính xác, công 
minh và đúng pháp luật. 

Bộ luật Tố tụng dân sự góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền. 
con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi 
ích của nhà nước, quyển và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá. 
nhân; giáo dục mọi người nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật. 

3. Nguyên tắc của tố tụng dân sự 

Mọi hoạt động tố tụng dân sự của cơ quan tiến hành tố tụng, 
người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng, của cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có liên quan phải tuân theo các quy định của Bộ 
luật Tố tụng dân sự. 

3.1. Quyền yêu cầu tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền khởi kiện vụ án dân sự, 
yêu cầu giải quyết việc dân sự tại tòa án có thẩm quyền để yêu cầu 
tòa án bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo 
vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của mình hoặc. 
của người khác. Tòa án không được từ chối giải quyết vụ việc dân 
sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng. 
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Vụ việc dân sự chưa có điều luật để áp dụng là vụ việc dân 
sự thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật dân sự nhưng tại thời 
điểm vụ việc dân sự đó phát sinh và cơ quan, tổ chức, cá nhân yêu 
cầu tòa án giải quyết chưa có điểu luật để áp dụng. 

8.2. Quyền quyết định và tự định đoạt của đương sự 

Đương sự có quyền quyết định việc khỏi kiện, yêu cầu tòa án 
có thẩm quyển giải quyết vụ việc dân sự. Tòa án chỉ thụ lý giải 
quyết vụ việc dân sự khi có đơn khởi kiện, đơn yêu cầu của đương 
sự và chỉ giải quyết trong phạm vi đơn khỏi kiện, đơn yêu cầu 
đó. Trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự. đương sự có quyền. 
chấm dứt, thay đổi yêu cầu của mình hoặc thỏa thuận với nhau. 
một cách tự nguyện, không vi phạm điểu cấm của luật và không 
trái đạo đức xã hội. 

Đương sự có quyền và nghĩa vụ chủ động thu thập, giao nộp. 
chứng cứ cho tòa án và chứng minh yêu cầu của mình là có căn cứ 
và hợp pháp. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khỏi kiện, yêu cầu để bảo. 
vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khác có quyền và nghĩa vụ 
thu thập, cung cấp chứng cứ, chứng minh như đương sự. Tòa án có 
trách nhiệm hỗ trợ đương sự trong việc thu thập chứng cứ và chỉ 
tiến hành thu thập, xác minh chứng cứ trong những trường hợp 
do Bộ luật này quy định. 

Mọi hoạt động tố tụng dân sự của cơ quan tiến hành tố tụng, 
người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng, của cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có liên quan phải tuân theo các quy định của Bộ 
luật này. 

8.3. Cung cấp chứng cứ và chứng mỉnh trong tố tụng 
dân sự 


Đương sự có quyền và nghĩa vụ chủ động thu thập, giao nộp. 
chứng cứ cho tòa án và chứng minh cho yêu cầu của mình là có 
căn cứ và hợp pháp. 
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Cơ quan, tổ chức, cá nhân khỏi kiện, yêu cầu để bảo vệ quyền 
và lợi ích hợp pháp của người khác có quyền và nghĩa vụ thu thập, 
cung cấp chứng cứ, chứng minh như đương sự. Tòa án có trách. 
nhiệm hỗ trợ đương sự trong việc thu thập chứng cứ. 

Bảo đảm quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương 
sự. Tòa án có trách nhiệm tiến hành hòa giải và tạo điểu kiện 
thuận lợi để các đương sự thỏa thuận với nhau về việc giải quyết 
vụ việc dân sự theo quy định của Bộ luật này. 

'Việc xét xử sơ thẩm vụ án dân sự có Hội thẩm nhãn dân tham 
gia theo quy định của Bộ luật này, trừ trường hợp xét xử theo thủ 
tục rút gọn. Khi biểu quyết về quyết định giải quyết vụ án dân 
sự, Hội thẩm nhân dân ngang quyền với Thẩm phán. Thẩm phán, 
Hội thẩm nhân dân xét xử vụ án dân sự, Thẩm phán giải quyết 
việc dân sự độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. 

8.4. Bảo đảm chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm 

Chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm được bảo đảm. Bản án, 
quyết định sơ thẩm của tòa án có thể bị kháng cáo, kháng nghị 
theo quy định của Bộ luật này. 

Bản án, quyết định sơ thẩm của tòa án không bị kháng cáo, 
kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm trong thời hạn do Bộ luật này 
quy định thì có hiệu lực pháp luật. Bản án, quyết định sơ thẩm. 
của tòa án bị kháng cáo, kháng nghị thì vụ án phải được xét xử 
phúc thẩm. Bản án. quyết định phúc thẩm có hiệu lực pháp luật. 

Bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật mà 
phát hiện có vi phạm pháp luật hoặc có tình tiết mồi theo quy định. 
của Bộ luật này thì được xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm 
hoặc tái thẩm. 

Giám đốc việc xét xử: Tòa án nhân dân tổi cao giám đốc việc 
xét xử của các tòa án; Tòa án nhân dân cấp cao giám đốc việc xét 
xử của tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
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(sau đây gọi chung là tòa án nhân dân cấp tỉnh), tòa án nhân dân 
huyện, quận, thị xã. thành phố thuộc tỉnh và thành phố thuộc 
thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là tòa án 
nhân dân cấp huyện) thuộc phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ để 
bảo đảm việc áp dụng pháp luật nghiêm chỉnh và thống nhất. 

3. Những vụ việc thuộc thẩm quyền của tòa án 

3.1. Những tranh chấp về dân sự thuộc thẩm quyền 
giải quyết của tòa án 

Tranh chấp về quốc tịch Việt Nam giữa cá nhân với cá nhân; 
Tranh chấp về quyển sở hữu và các quyển khác đối với tài sản; 
Tranh chấp về giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự: Tranh chấp về 
quyền sở hữu trí tuệ. chuyển giao công nghệ (trừ một số trường 
hợp theo quy định của pháp luật); Tranh chấp về thừa kế tài sản; 
'Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng... 


3.2. Những yêu cầu về dân sự thuộc thẩm quyền giải 
quyết của tòa án 

"Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người 
mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân 
sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. Yêu cầu 
thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và quản lý tài 
sản của người đó. Yêu cầu tuyên bố hoặ t định tuyên. 
bố một người mất tích. Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định 
tuyên bố một người là đã chết. Yêu cầu công nhận và cho thi hành. 
tại Việt Nam hoặc không công nhận bản án, quyết định về dân 
sự, quyết định về tài sản trong bản án, quyết định hình sự, hành 
chính của tòa án nước ngoài hoặc không công nhận bản án, 
quyết định về dân sự. quyết định về tài sản trong bản án, quyết 
định hình sự. hành chính của tòa án nước ngoài không có yêu cầu. 


1. Khoản 2, Điều 30 của Bộ luậtTổ tụng dân sự 2015. 
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thi hành tại Việt Nam. Yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô 
hiệu. Yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ngoài tòa án. Yêu. 
cầu công nhận tài sản có trên lãnh thổ Việt Nam... 


3.3. Những tranh chấp và yêu cầu trong quan hệ khác 

Những tranh chấp, yêu cầu về hôn nhân và gia đình; những 
tranh chấp, yêu cầu về kinh doanh thương mại; những tranh chấp, 
yêu cầu về lao động. 

4. Chủ thể tham gia tố tụng dân sự 

4.1. Cơ quan và người tiến hành tố tụng dân sự 

Các cơ quan tiến hành tố tụng dân sự gồm có: (¡) Tòa án và 
đi) Viện Kiểm sá 

Những người tiến hành tố tụng dân sự gồm có: (1) Chánh án tòa. 
án, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân. Thẩm tra viên. Thư ký tòa án; 
( Viện trưởng Viện Kiểm sát, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên. 


4.2. Người tham gia tố tụng dân sự 

Người tham gia tố tụng là người tham gia vào việc giải quyết. 
vụ việc dân sự để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, 
của người khác hay bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích của nhà nước. 
thuộc lĩnh vực mình phụ trách hoặc hỗ trợ tòa án trong việc giải 
quyết vụ việc dân sự. Theo quy định từ Điều 68 đến Điều 90 Bộ 
luật Tố tụng dân sự 2015 thì người tham gia tố tụng có thể là cá. 
nhân, cơ quan, tổ chức tham gia tố tụng với tư cách là đương sự, 
người đại diện của đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp của đương sự, người làm chứng, người giám định và người 
phiên dịch. 

Nguyên đơn trong vụ án dân sự là người khởi kiện, người được 
cơ quan, tổ chức, cá nhân khác do Bộ luật này quy định khỏi kiện. 
để yêu cầu tòa án giải quyết vụ án dân sự khi cho rằng quyền và. 
lợi ích hợp pháp của người đó bị xâm phạm. 
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Bị đơn trong vụ án dân sự là người bị nguyên đơn khởi kiện. 
hoặc bị cơ quan, tổ chức, cá nhân khác do Bộ luật này quy định 
khởi kiện để yêu cầu tòa án giải quyết vụ án dân sự khi cho rằng. 
quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn bị người đó xâm phạm. 

Người có quyển lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự là 
người tuy không khỏi kiện, không bị kiện, nhưng việc giải quyết 
vụ án dân sự có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của họ nên họ 
được tự mình để nghị hoặc các đương sự khác đề nghị và được tòa. 
án chấp nhận đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người 
có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. 


CÂU HỎI LÝ THUYẾT 

1. Bộ luật Dân sự điều chỉnh những mối quan hệ xã hội nào? 

9. Cá nhân, tổ chức là chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự 
phải đáp ứng những điều kiện nào? 
hành vi là gì? 

3. Pháp nhân là gì? 

4. Giao dịch dân sự là gì, được thể hiện bằng hình thức nào? 

ã. Đại diện trong quan hệ pháp luật dân sự là như thế nào? 
Nêu các loại đại điện? 

6. Thời hạn, thời hiệu là gì, được tính như thế nào? 

7. Quyển sở hữu là gì, Bộ luật Dân sự 2015 quy định những 
hình thức sở hữu nào? 

8. Quyền sở hữu được xác lập và chấm dút trong những trường 
hợp nào? 

9. Quyền khác đối với tài sản là quyển nào? 

10. Hợp đồng là gì? Hợp đồng dân sự cần những nội dung chủ 
yếu nào? Nêu các loại hợp đồng dân sự thông dụng? 


Năng lực pháp luật và năng lực 


213 


11. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài 
hợp đồng? Nguyên tắc và trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài 
hợp đồng? 

19. Di sản thừa kế là gì? Người thừa kế là ai? Thời điểm phát 
sinh quyển thừa kế? 

13. Thời hiệu thừa kế là gì? Được quy định nhử thế nào? 

14. Có những hình thức thừa kế nào? Sự khác biệt giữa các 
hình thức thừa kế? 

15. Di chúc có những hình thức nào? Khi nào một di chúc 
được coi là hợp pháp? 

16. Ai có thể làm chứng cho việc lập di chúc? 

17. Di chúc có hiệu lực khi nào? 

18. Ai là người được hưởng thừa kế không phụ thuộc vào nội 
dung của di chúc và trong trường hợp nào được hưởng thừa kế? 

19. Hưởng thừa kế theo pháp luật trong trường hợp nào và 
hưởng như thế nào? 

20. Thế nào là thừa kế thế vị? 

91. Tố tụng dân sự là gì? Nhằm mục đích gì? 

99. Tòa án có thẩm quyền như thế nào trong việc giải quyết 
các vụ việc dân sự? 

28. Cơ quan tiến hành tố tụng dân sự? người tiến hành tố tụng? 

24. Người tham gia tố tụng dân sự? 


BÀI TẬP LUẬT DÂN SỰ 
Bài 1. Đại diện 
Tháng 01/2015 bà A ký hợp đồng cho anh B thuê 01 căn nhà 
tại quận 3, có thời hạn 0ã năm, tiền thuê nhà là 3.000 USA/tháng, 
trả bằng tiền mặt trực tiếp cho bà A, trong thời hạn 0ã ngày đầu 
của mỗi tháng. 
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'Từ đầu năm 2017 đến nay, bà A có dấu hiệu của bệnh suy giảm 
trí nhớ của người già, không còn mình mẫn, bà đang sống chung 
với gia đình chị P. Hiện nay anh B không biết phải trả tiền thuê 
nhà cho ai, vì bà chỉ có 02 người con là anh N là trai cả và chị P là 
gái út nhưng cả 2 người đều muốn là người đại diện theo PL cho 
bà A để nhận tiền và quản lý tài sản của bà. 

Căn cứ vào quy định về đại điện trong Bộ luật Dân sự 2015 
bạn hãy cho biết ai sẽ là người đại diện theo pháp luật cho bà A? 


Bài 2. Thời hạn 

Sáng sôm ngày thứ Ba 1⁄9. ông A ký hợp đồng với ông B đặt 
cọc 20 lượng vàng SJC để mua 1 căn nhà trị giá 100 lượng vàng. 
SJC của ông B, hạn trong vòng một tuần lễ ông A trổ lại làm thủ 
tục mua bán nhà. Đến 7h tối ngày thứ Ba tuần sau, ông A trổ lại 
nhưng ông B không bán nhà nữa, cũng không chịu trả tiển cọc cho 
ông A vì cho rằng ông A đã trễ hẹn. 


Căn cứ vào 


ìt Dân sự 2015, bạn cho biết: trong tình huống 
trên ông B có phải trả lại tiền cọc cho ông A không? 

Bài 3. Thời hiệu 

A là thủy thủ tàu Vinasea, ngày 21/1/2017 trên đường đi Hàn 
Quốc thì tàu bị chìm tại vùng biển của Hàn Quốc, A bị mất tích. 
Sau thời gian tìm kiếm nhưng không có tín hiệu là A còn sống. 

1. Chị B có quyền yêu cầu tòa án tuyên bố A đã chết không? 
Khi nào? 
2. Chị có quyển yêu cầu chia thừa kế không? Tính thời hiệu 
khỏi kiện chia đi sản thừa kế? 


Bài 4. Thời hiệu khởi kiện. 

Chị A là giảng viên của trường đại học K. nhận được suất học 
bổng 80 ngàn USD đi học thạc sỹ ö nước ngoài 02 năm của 1 tổ chức 
phi chính phủ tài trợ cho trường K. Trước khi đi, ngày 15/3/2015 
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chị đã ký với Trường K một bản cam kết sau khi nhận bằng thạc 
sỹ chị sẽ phải giảng dạy cho Trường K ít nhất 2 năm. 

Sau 02 năm học chị đã nhận bằng Thể và trỏ về VN nhưng 
chị A không làm việc cho trường K, ngày 15/5/2017 chị A đã chính. 
thức kí hợp đồng làm việc tại trường T. 

1. Theo quy định của pháp luật thì trường K có quyền kiện 
chị A không? 

9. Thời gian có hiệu lực để trường K khỏi kiện chị A là thời 
gian nào? 

Bài ð. Quyền sở hữu con gà 

Bà K nuôi một đàn gà đã được khoảng 4 tháng, mỗi con khoảng 
hơn 1 kg, bà N chuyên buôn bán gà đến thỏa thuận giá và mua cả. 
đàn gà 10 con 1 triệu đồng chăn. Đang ngồi chơi, nhìn thấy trong 
sân nhà còn 1 con gà trống lai gà tre rất đẹp, bà N ngỏ ý muốn. 
mua. Bà K trần tình con gà này của nhà ai đi lạc đến nhà bà cách 
nay gần 9 tháng, bà đã thông báo cho trưởng ấp và dán thông báo 
tại ủy ban nhân dân xã nhưng không thấy ai đến nhận. Bà N năn. 
nỉ mua và trả thêm với giá là 150.000 đ cho con gà này và bà K 
đồng ý bán. 

Bà N thấy con gà đẹp nên mang về thả trong sân, bà H là hàng 
xóm nhìn thấy gà qua bắt về và nói đây là con gà nhà bà bị mất đã 
lâu nay mới thấy. Tranh chấp xảy ra. Bà N mắng vốn và đòi bà K 
trả lại tiển. Sau đó bà K đến nhà bà H đòi lại gà. 

Căn cứ Bộ luật Dân sự, hãy cho biết con gà trống thuộc quyền 
sở hữu của ai? 

Bài 6. Tranh chấp tấm vé số độc đắc 

Chị A bán vé số ế, đến mời anh B mua. Anh B đếm có bốn 
vé trả tiền 40.000 VNĐ. Đến chiều hay tin anh B trúng năm 
vé độc đắc (7,5 tỷ đồng) chị A bèn đến đòi lại tờ vé số đưa dư. 
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Anh B nhận có cầm dư 1 vé, chịu trả lại chị A số tiển 10.000 VNĐ 
vì anh B cho rằng nếu anh không giữ thì chị A cũng trả lại đại 
lý hoặc bán cho người khác. Chị B không chịu vì cho rằng tấm vé 
số đưa dư vẫn là của chị, nên anh B phải trả lại cho chị tấm vé 
đó hoặc 1õ tỷ VNĐ. 

Căn cứ bộ luật dân sự, tấm vé số dư thuộc quyền sở hữu 
của ai? Tại sao? 

Bài 7. Chia thừa kế 

Ông Kim và bà Hoa có 2 người con trai là T và A. Ông bị bệnh 
nặng nên 15/6/2016 ông đọc cho T chép bản di chúc: “sau khi õng 
chết toàn bộ tài sản của ông sẽ thuộc về T...". ông cũng yêu cầu 
bà Hoa vợ ông kí tên làm chứng để thực hiện đúng ng/vọng. 

Ngày 25/3/2017 ông Kim chết, A yêu cầu được chia di sản thừa. 
kế của ông Kim. Biết rằng tài sản của ông Kim và bà Hoa có 12 
tỷ đồng. 


Căn cứ quy định của pháp luật, hãy giải quyết vụ việc trên? 


Bài 8. Chia thừa kế 

'Vợ chêng ông A & bà B có 1 căn nhà vườn ở quê, khối tài sản 
này trị giá 4 tỷ đồng. Họ có 2 người con là N, M đều lập nghiệp ở 
thành phố. Năm 9016 ông A lập 1 di chúc hợp pháp, trong đó ghỉ 
rõ tài sản của ông sau khi chết sẽ để lại cho người cháu trai (H) 
50% và bà B vợ của ông 50%. 

Đầu năm 2017 ông A chết, vợ và con của ông không chia tài sản 
cho H. 

Căn cứ quy định của pháp luật, bạn hãy giải quyết vụ việc trên? 

Bài 9. Chia thừa kế 

Vợ chẳng ông N và bà M có 2 người con là A và B. Tháng 
ä/2016 ông N đến Phòng Công chứng lập di chúc để định đoạt số. 
tiền gửi tiết kiệm là 300 triệu đồng (là tiền ông được chia thừa kế. 


217 


từ tài sản cha của ông). Theo di chúc ông để lại toàn bộ số tiển này 
cho B là con trai út. Căn nhà của vợ chồng (trị giá khoảng 6 tỷ 
đồng), ông không để cập trong di chúc. 

Ngày 1/6/2017 ông N chết, lúc chết ông còn mẹ già là bà L.. 

Căn cứ quy định của pháp luật, hãy chia thừa kế tài sản ông N? 

Bài 10. Chia thừa kế 

Ông Táo chỉ có 01 người con gái tên Hoa. Hoa kết hôn với anh 
'ết và có 1 con gái tên là Nho (sinh 2006). Năm 2012 ông Táo lập 
di chúc hợp pháp, trong di chúc ông để lại toàn bộ tài sản của ông 
cho chị Hoa. Năm 9015 chị Hoa bị tai nạn qua đời. Ông Táo bệnh 
rôi mất đầu năm 9017. Hay tin ông Táo qua đồi, em ruột của ông 
là bà Đào (Việt kiểu Canada) lập tức bay về VN cùng gia đình lo 
hậu sự. Sau đó tranh chấp về quyền thừa kế đối với di sản của ông 
Táo phát sinh giữa bà Đào và anh Kết. 

Biết rằng ông Táo không còn người thân nào khác. Lúc còn 
sống, ông Táo có mượn của ông Thu (người bạn thân) số tiển là 
3ã0 triệu. Tài sản của ông Táo để lại gồm nhà, đất, ô tô, sổ tiết 
kiệm...tổng cộng toàn bộ là 1ã tỷ VNĐ. Chỉ phí mai táng cho ông 
hết 1ã0 triệu. 

Căn cứ vào quy định của pháp luật hãy giải quyết vụ việc trên? 

Bài 11. Chia thừa kế 

Anh Nguyễn Lịch sau khi ra trường đã sống chung với chị Võ 
Thy và 02 người ở lại Sài Gòn lập nghiệp. Do chí thú làm ăn và 
được cha ruột bán 05 công đất vườn cho tiển mua một căn nhà 
nhỏ tại Quận Thủ Đức, năm 2005. Năm 2010 anh Lịch chính 
thức kết hôn với chị Võ Thy, sinh được 2 người con là Nguyễn Kỳ 
(năm 2011) và Nguyễn Quân (năm 2012). 

Tháng õ năm 2015, anh Lịch bị tai nạn lao động qua đồi. Sau 
một năm anh Lịch qua đồi, cha anh (ông Nguyễn Lượng) đã gọi 
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chị Thy đến và nói: “căn nhà này là của ông, chính ông đã bán đất 
vườn để mua nhà cho anh Lịch. Bây giờ anh Lịch không còn, ông 
sẽ cắt một nửa nhà và đất cho mẹ con chị ở, còn một nửa ông bán. 
lấy tiền về quê dưỡng già”. Chị Thy không đồng ý, chị cho rằng 
đây là tài sản chung của vợ chồng chị vì căn nhà này được anh 
Lịch mua trong thời gian chung sống với chị nên tài sản này là 
của mẹ con chị. 

'TTranh chấp phát sinh, biết rằng căn nhà này được định giá 4 
tỷ đồng. Căn cứ quy định pháp luật, bạn hãy cho biết: 

1. Cơ quan nào có thẩm quyển giải quyết tranh chấp trên? 
Tại sao? 

9. Những ai có quyển hưởng thừa kế đối với di sản mà anh 
Lịch để lại? Mỗi người hưởng bao nhiêu? 

3. Họ có quyền thỏa thuận để chia thừa kế không? Tại sao? 

Bài 12. Chia thừa kế 

Sau khi ly hôn với bà Thiên, năm 1998 ông Thăng vào Thành 
phố Hồ Chí Minh mua 1 căn nhà tại quận 7 và sống chung với 
bà Hoa, họ có hai người con là: Mai (sinh năm 000), Tư (sinh 
năm 2002). Ở quê nhà, TP. Huế, ông Thăng đã có 02 người con 
gái chung với bà Thiên là Hằng (sinh 1981), Nga (sinh 1983) bị 
dị tật bẩm sinh từ nhỏ không có khả năng lao động. 

Năm 2013 ông Thăng bị tai nạn và sau đó qua đời. Sau khi lo 
hậu sự xong, chị Hằng yêu câu chia thừa kế tài sản của cha mình 
thì bà Hoa đưa ra bản di chúc do ông Thăng tự tay viết, có chữ ký 
và điểm chỉ của ông và bà tuyên bố: "căn nhà này là của mẹ con. 
bà không ai có quyền chia chác gì cả”. Trong di chúc, ông Thăng 
ghỉ rõ: “Tôi tên là Lê Thăng, CMND.... thường trú tại... Hôm nay 
ngày 16 tháng 6 năm 2013, hiện trạng tôi hoàn toàn minh mẫn, 
tôi viết tờ di chúc này với ý muốn sau khi tôi chết thì tài sản của. 
tôi là căn nhà số .... quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thuộc về 
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09 đứa con nhỏ là Lê Ngọc Mai và Lê Tư”. Căn nhà hiện được định 
giá là 6 tỷ đồng. Ngoài ra ông Thăng không còn tài sản và người 
thân nào khác. 

Chị Hằng kịch liệt phản đối vì cho rằng mẹ con bà Hoa chỉ 
là vợ lẽ con rơi nên không có quyền hưởng trọn di sản của ông 
và di chúc của ông là di chúc viết tay không có người làm chứng, 
cũng không có cơ quan nào chứng, đóng dấu thì không có giá trị 
pháp lý. 

Căn cứ vào quy định của pháp luật, bạn hãy cho biết: 

1. Chị Hằng nói có đúng không? Tại sao? 

9. Hãy giúp họ chia thừa kế di sản của ông Thăng? 

Bài 13. Chia thừa kế 

Năm 2013 anh A mua 1 căn hộ chung cư (03 tỷ đồng), năm 2014 
kết hôn với chị B, họ có 1 con tên H (2015). Cuối năm 2015 anh A 
bị nạn qua đời. Gần đây thấy chị B có bạn trai thường đến chơi và 
giúp đô 2 mẹ con chị. Bà M (mẹ anh A) tuyên bố nếu chị B ở vậy 
nuôi con thì bà sẽ không đòi lại nhà, còn nếu chị B đi bước nữa 
với người khác thì bà sẽ không chia cho 1 xu nào cả và sẽ đuổi ra 
khỏi nhà. 

Căn cứ quy định của pháp luật, bà M có quyền không? Tại sao? 

Bài 14. Chia thừa kế 

Ông Chung sống như vợ chồng với bà Thủy từ năm 1997, họ 
có 2 người con là Hạnh (sinh 1997) và Phúc (sinh 1998). Trong 
thời gian chung sống ông có mua cho bà 1 căn nhà số 12 đường N, 
quận 6 (định giá là 06 tỷ đồng) và lập cho bà một sổ tiết kiệm 02 
tỷ đồng. Căn nhà và sổ tiết kiệm này đều đứng tên bà Thủy. 

Cuối năm 2016 bà Thủy bị chết vì bệnh tim. Trước khi chết 
bà có lập một di chúc hợp pháp trong di chúc bà Thủy viết rằng: 
*„. Sau khi tôi chết căn nhà số 12, đường N, quận 6 sẽ thuộc về 
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hai con của tôi là Nguyễn Hồng Hạnh và Nguyễn Phúc. Số tiền 
02 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm gửi tại ngân hàng X sẽ thuộc về em 
ruột của tôi là Nguyễn Y". Ngoài những người thân kể trên thì bà 
"Thủy không còn người thân nào khác. 

Tuy nhiên, ông Chung cho rằng đây là tài sản của ông cho bà 
nên khi bà chết thì tài sản này thuộc về ông. 

Căn cứ vào quy định của pháp luật bạn hãy cho biết: 

1) “Ông Chung cho rằng đây là tài sản của ông cho bà nên khi 
bà chết thì tài sản này thuộc về ông” có đúng không? Tại sao? 

9) Hãy xác định di sản mà bà Thủy để lại là những tài sản nào? 

3) Những ai sẽ được hưởng di sản của bà Thủy? Di sản của bà 
"Thủy sẽ được phân chia như thế nào? Tại sao? 

4) Ông Chung có được hưởng di sản của bà Thủy không? 
Tại sao? 

Bài 1ã. Chia thừa kế 

Ông Trần M kết hôn với bà H năm 1980 họ có 03 người con nay 
đã trưởng thành là Dũng, Long và Lan. Năm 1980 ông Trần M 
sống như vợ chồng với bà A họ có hai đứa con chung là Trần Minh 
Sơn (sinh 1991) và Trần Kim Oanh (sinh 1994). ông có mua cho 
bà A một 01 căn nhà nhỏ. Trong thời gian đó ông M vẫn đi về với 
vợ và các con. Năm 2000, ông bị bệnh nặng được bà H và các con 
của bà chăm sóc chu đáo. Tháng 4/2005, ông M chết, trước đó ông 
có lập di chúc hợp pháp để lại toàn bộ tài sản của ông cho vợ và 
ba người con Dũng, Long và Lan. Sau khi ông Trần M chết, bà A 
đã yêu cầu vợ ông M. chia thừa kế đi sản của ông M cho 02 người 
con của bà với ông Trần M nhưng bà H không đồng ý còn lớn tiếng 
chửi mắng và cấm cửa. Biết rằng vợ chồng ông có 1 căn nhà đang 
ở (trị giá 5 tỷ đẳng) và ông M làm chủ một cơ sở kinh doanh (trị 
giá khoảng 3 tỷ đồng). 
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Căn cứ quy định của pháp luật bạn hãy cho biết: 

1. Bà A có quyển đòi chia thừa kế di sản của ông Trần M cho 
các con của mình không? Tại sao? 

9. Những ai được hưởng thừa kế từ tài sản của ông Trần M? 

3. Phần thừa kế mỗi người là bao nhiêu? 

Bài 16. Chia thừa kế 

Vợ chồng cụ Trần Dặn và cụ Huỳnh Thị Hái có một người con 
để là bà Trần Thị Biện và hai người con nuôi là bà Trần Thị Bày 
và ông Trần Văn Nam. Cụ Hái mất cuối năm 2015 và cụ Dặn. 
mất đầu năm 2017, để lại tài sản thừa kế là một căn nhà trên 
thửa đất vườn có diện tích 700m2, tại thị trấn N huyện P (giá trị 
khoảng 1,8 tỷ đồng). Tài sản hiện nay đang được bà Biện quản lý, 
sử dụng, sau khi 2 cụ qua đời bà Biện sửa sang lại ngôi nhà và 
xây hàng rào hết 200 triệu đồng. 

Nay Bày và ông Nam yêu cầu bà Biện chia tài sản thừa kế thì 
bà Biện nói khi còn sống, cụ Dặn và cụ Hái đã lập di chúc được Ủy 
ban nhân dân thị trấn N chứng thực ngày 25/3/2014 với nội dung là 
để lại cho bà toàn bộ di sản. Trong tờ di chúc không đề ngày, tháng 
lập di chúc, cũng không có người làm chứng. Tại sổ lưu chữ ký 
chứng thực của Ủy ban nhân dân thị trấn thể hiện ngày 25/3/2014 
bà Biện là người mang di chúc đến chính quyền đăng ký. 

Căn cứ quy định của pháp luật bạn hãy cho biết: 

1. Bản di chúc trên có giá trị pháp lý không? Tại sao? 

9. Không thống nhất được vấn đề thừa kế với bà Biện thì bà 
Bày và ông Nam phải gửi đơn đến cơ quan nào để yêu cầu giải 
quyết tranh chấp? tại sao? 

Bài 17. Chia thừa kế 

Ông Đức có ba người con là anh Ngọc, chị Lan và chị Phương. 
Anh Ngọc có vợ là chị Bích và con là Linh. Anh Ngọc và vợ, con 
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cùng sống chung với cha. Còn Lan, Phương thì đã có gia đình và 
ra ö riêng. Ông Đức có 3 căn nhà gồm 1căn đang sống chung với 
vợ chồng anh Ngọc và 2 căn khác trong cùng thành phố. Ngày 
90/10/2007, ông Đức lập di chúc để lại căn nhà đang ở cho anh 
Ngọc hưởng, 2 căn nhà còn lại chia cho chị Lan, chị Phương mỗi 
người 1 căn. Ngày 30/12/2007. anh Ngọc chết trên đường đi công 
tác. Ông Đức qua đồi vào 10/2/2017. Nay các chị Lan, Phương 
yêu cầu mẹ con chị Bích phải giao lại ngôi nhà vì theo họ, chị 
Bích và Linh không thuộc diện thừa kế của ông Đức. Chị Bích 
phản đối vì cho rằng di chúc của ông Đức lập là hợp pháp và khi 
anh Ngọc chết, ông Đức cũng không thay đổi nội dung di chúc, 
chứng tỏ ông vẫn quyết định cho anh Ngọc hưởng căn nhà, bây 
giờ anh Ngọc không còn nữa thì căn nhà sẽ là của mẹ con chị. 

Căn cứ quy định của pháp luật bạn hãy cho biết: 

1. Chị Bích nói có đứng không? Tại sao? 

9. Di sản của õng Đức sẽ được chia theo hình thức nào? Những ai 
sẽ được thừa kế di sản của ông Đức và mỗi người được bao nhiêu? 

Bài 18. Chia thừa kế 

Anh A và chị B kết hôn năm 2007. Năm ð sau kết hôn, hai vợ 
chồng đã tích góp mua được một ngôi nhà diện tích 70m, họ có 
một con gái N (sinh 2008). Năm 2015, anh A bị đột tử do tai biến. 
Sau khi anh A chết, vì không còn khả năng lao động và không 
còn ai nuôi dưỡng, bà H (mẹ anh A) đã yêu cầu chị B chia cho bà 
12 phần tài sản của anh A. Chị B không đồng ý, chị cho rằng chị 
phải nuôi con nhỏ, bản thân thu nhập không ổn định và chị chỉ 
có 1 căn nhà này để ở nên chị B không đồng ý bán chia tài sản. 
cho mẹ chồng. Biết rằng trị giá căn nhà hiện nay là 2.4 tỷ đồng. 


Căn cứ quy định của pháp luật, bạn hãy giúp họ giải quyết 
vấn đề trên? 
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Bài 19. Chia thừa kế 

Ông An có 2 con trai là Thịnh và Vượng với người vợ trước (bà 
hang). Ông An tiếp tục kết hôn với bà Vạn, họ có 2 người con là 
Sự (sinh 1994) và Như (sinh 1995). Ông An và bà Vạn mua được 
căn nhà tại 42 Trương Định, quận T. Hiện nay căn nhà vừa ö vừa 
cho thuê. Năm 2015 Ông An bệnh nặng, trên giường bệnh, trước 
mặt các con, ông An tuyên bố cho Sự (con trai Út bị tai nạn không 
còn khả năng lao động) căn nhà số 42 này. Ông nói: “Thịnh. Vượng 
đã lớn có gia đình ẩn định, Như là con gái sẽ theo chẳng, chỉ Sự 
ốm yếu nhất nên ông cho Sự căn nhà đang ở”. Lúc đó có sự chứng 
kiến của Bác sĩ điều trị cho ông. 

Sau khi ông An qua đồi. lo hậu sự cho ông xong, Thịnh để nghị 
bà Vạn bán căn nhà số 42 của cha để lấy tiền chia đều thành 05 
phần (cho bà Vạn và 4 anh em) Thịnh nói rằng bà Vạn chỉ ở nhà 
nội trợ. Căn nhà này là tiền của cha anh mua nên Thịnh yêu cầu 
bà Vạn bán căn nhà lấy tiền chia đều. Bà Vạn không đồng ý, bà 
bảo: ông An đã tuyên bố cho Sự căn nhà này rồi, có bác sỹ làm 
chứng, chính vì vậy, căn nhà trên là của bà và Sự, không ai có 
quyền bán. Được biết căn nhà này trị giá 20 tỷ đồng. 

Căn cứ quy định của pháp luật, bạn hãy cho biết: 

1. Trước khi ông An chết căn nhà số 42 này thuộc quyển sở 
hữu của ai? Tại sao? 

3. Tuyên bố tặng cho căn nhà của ông An có phải là di chúc 
miệng hay không? Tại sao? 

3. Hãy chia thừa kế di sản của ông An? 


Bài 20. Chia thừa kế 

'Vợ chết sớm ông Giàu ở vậy nuôi hai người con là anh Thật và 
anh Sang. Anh Thật có vợ tên là Đẹp, hai người sinh được một bé 
gái đặt tên là Xinh (năm 2011). Năm 2012 anh Thật bị tai nạn qua. 
đời. Buổn phiền sinh bệnh ông Giàu chết cuối năm 2013. Di sản 
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của ông Giàu, sau khi trừ đi các khoảng nợ và chỉ phí mai táng, 
là 30 tỷ đồng. 

Anh Sang kết hôn với chị Chanh có 01 con trai là Sơn. Ông 
Giàu chỉ còn lại một người em gái ruột tên là Có. Bà Có cho rằng 
mình cũng có quyền thừa kế đối với khối di sản mà ông Giàu để 
lại. Do đó đã phát sinh tranh chấp trong việc phân chia di sản mà 
ông Giàu để lại. 

Căn cứ quy định của pháp luật bạn hãy cho bi 

1. Di sản của ông Giàu sẽ được thừa kế như thế nào? Tại sao? 

9. Những ai có quyền hưởng di sản mà ông Giàu để lại? Tại sao? 
Bà Có có được hưởng không? Tại sao? 


Bài 21. Bồi thường thiệt hại trong hợp đồng gửi giữ 
tài sản 

Thấy A đang trông hàng ngoài chợ. B nhờ A giữ giùm chiếc 
xe để đi công chuyện, A đồng ý. Khoảng 20 phút sau, khi B trỏ 
lại lấy xe thì xe đã 
cho rằng chỉ giữ giùm không lấy tiền nên không có trách nhiệm 
bồi thường. Việc B gửi A giữ xe có nhiều người bán hàng xung 
quanh biết. 

Căn cứ Bộ luật Dân sự, bạn cho biết A có phải bồi thường cho B 
chiếc xe bị mất hay không? Tại sao? 


thường. A không đồng ý vì 


Bài 22. Bồi thường thiệt hại do vật nuôi gây ra 

Con chị A tự ý vào nhà chị B, bị chó nhà chị B cán. Chị A đến 
đòi chị B bồi thường, chị B từ chối vì cho rằng con chị A tự tiện vào 
nhà chị B bị chó cắn phải ráng chịu. 

Căn cứ Bộ luật Dân sự, bạn cho biết chị B có phải bồi thường 
cho con chị A hay không? 

Bài 28. Chủ con bò đứt dây có phải bồi thường không? 

Khoảng 3h chiều ngày 20/6 con bò của gia đình ông Tình bị 
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đứt dây, bất ngờ chạy ra đường. Đúng lúc ông Chúng chạy xe máy 
ngang qua, bị bò phi thẳng vào người gây tai nạn. Ông Chúng bị 
gẫy 04 xương sườn và 01 xương đòn. Ông được đưa vào bệnh viện 
Tỉnh điều trị. Sau những ngày điểu trị tại bệnh viện tỉnh thấy 
bệnh tình không thuyên giảm, 10h đêm ngày 23/6 gia đình ông 
Chúng quyết định chuyển ông lên bệnh việc Chấn thương Chỉnh 
hình điều trị. 

Chỉ phí điều trị hết hơn 24 triệu đồng viện phí. ông Tình chỉ 
thanh toán phần viện phí ở bệnh viện tỉnh là hơn 4 triệu đồng, 
còn phần viện phí phẫu thuật ö bệnh viện Chấn thương Chỉnh 
hình (Thành phố Hồ Chí Minh) là 20 triệu đổng ông Tình nhất 
quyết không chịu trả. vì ông cho rằng: Ông Chúng đã tự ý đi 
Thành phố Hồ Chí Minh để phẫu thuật mà không bàn bạc, trao 
đổi gì trước với ông ... thì phải tự chịu mọi chỉ phí. Ông Chúng 
nói “Đau giồ nào tôi đi giồ đó, chứ chờ kêu ông đến bàn bạc thì 
tôi chết mất rồi”. 

"Theo bạn, căn cứ Bộ luật Dân sự ông Tình phải bồi thường cho 
ông Chúng bao nhiêu? Tại sao? 


HƯỚNG DẪN LÀM BÀI TẬP THỪA KẾ 

Phần I: Đọc và phân tích bài tập, gồm 2 bước 

Bước 1: Vẽ sơ đồ phả hệ trong đó ghi chú năm sinh, năm mất 
(nếu có) 

Bước 9: Xác định các hình thức chia thừa kế sẽ được áp dụng, 
có 3 khả năng như sau: 

~ Toàn bộ di sản được chia thừa kế theo pháp luật 

~ Toàn bộ di sản được chia thừa kế kế theo di chúc 

~ Một phần di sân được chia theo di chúc, một phần được chia. 
theo pháp luật. 
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Phần II: Trình bày 

Bước 1: Xác định di sản của người để lại thừa kế, bao gồm: 

~ Tài sản riêng của người để lại di sản (tài sản được thừa kế từ 
người khác...). Nếu trong bài tập tình huống có để cập tới việc trước. 
khi chết, người để lại di sản được thừa kế tài sản của người khác thì 
phải tính giá trị tài sản mà người đó được thừa kế trước khi chết. 

~ Tài sản trong khối tài sản chung (ví dụ tài sản chung vợ 
chồng...). Tài sản chung vợ chẳng được chia đôi. 

~ Xác định các khoản nợ. hoặc chi phí mai táng (nếu có). 

Di sản chia thừa kế được xác định sau khi lấy tổng số tài sản 
của người chết để lại trừ đi các khoản nợ và các chỉ phí khác (mai 
táng, chữa bệnh...) 

Bước 3: Chia thừa kế 

Tùy vào từng trường hợp. việc chia thừa kế di sản được thực 
hiện như sau: 

1. Đối với trường hợp toàn bộ di sản được chia thừa kế. 
theo pháp luật 

1.1. Xác định người thừa kế, bao gồm: 

~ Người thừa kế theo hàng thừa kế (Điều 613, Điều 651) 

~ Người thừa kế thế vị (nếu có theo Điều 652) 

1.2. Chia thừa kế: Những người thừa kế cùng một hàng được 
hưởng như nhau 

3, Đối với trường hợp toàn bộ di sản được chia thừa kế 
theo di chúc 

2.1. Xác định người thừa kế, bao gồm: 

~ Người thừa kế được chỉ định trong di chúc 

~ Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc (nếu có 
theo Điều 644) 
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2.2. Chia thừa kế: 

a. Nếu có trường hợp thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di 
chúc, thì ưu tiên chia cho người thừa kế không phụ thuộc vào nội 
dung di chúc trước sau đó mới chia cho những người thừa kế được 
chỉ định trong di chúc, cụ thể như sau: 

~ Chia cho người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc: 

Xác định giá trị của một suất thừa kế theo pháp luật (nếu lấy 
phần di sản thừa kế chia theo pháp luật - thực hiện các bước như 
chia thừa kế theo pháp luật) 

Sau đó lấy giá trị đó nhân với 2/3 thì ra phần giá trị mà mỗi 
người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung đi chúc được hưởng. 

~ Chia cho người thừa kế được chỉ định trong di chúc: 

Lấy toàn bộ di sản được xác định trong di chúc, trừ đi phần đã 
chia cho những người được thừa kế không phụ thuộc vào nội dung 
di chúc, chia cho những người thừa kế được chỉ định theo tỉ lệ đã 
được ấn định trong di chúc 

b. Nếu không có trường hợp được thừa kế không phụ thuộc 
vào nội dung đi chúc thì di sản thừa kế được chia cho ghững người 
thừa kế theo tỉ lệ được ấn định trong đi chúc 

3. Đối với trường hợp một phần di sản được chia theo 
di chúc, một phần được chia theo pháp luật, việc chia thừa 
kế được thực hiện theo thứ tự như sau: 

Chia phần di sản theo pháp luật trước (theo các bước hướng 
dẫn ở mục 1) 

Sau đó chia phần di sản theo di chúc (theo các bước hướng dẫn 
ở mục 9). 

Chia cho người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di 
chúc trước. 
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Chương IX 
LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 


Luật Hôn nhân và gia đình hiện hành được ban hành năm 2014, 
quy định về chế độ hôn nhân và gia đình, chuẩn mực pháp lý cho 
cách ứng xử giữa các thành viên trong gia đình, trách nhiệm của. 
cá nhân, tổ chức, nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, củng cố. 
chế độ hôn nhân và gia đình. 

Chế độ hôn nhân và gia đình được hình thành và phát triển trên 
cơ sở nguyên tắc hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ 
chồng bình đẳng, xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc. Các 
thành viên trong gia đình có nghĩa vụ tôn trọng, quan tâm, chăm. 
sóc, giúp đỡ nhau, không phân biệt đối xử giữa các con. 

Nhà nước, xã hội và gia đình có trách nhiệm bảo vệ, hỗ trợ 
và chăm sốc trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật thực hiện. 
các quyền về hôn nhân và gia đình, giúp đỡ các bà mẹ thực hiện. 
tốt chức năng cao quý của người mẹ, thực hiện kế hoạch hóa gia 
đình. Kế thừa và phát huy truyền thống văn hóa, đạo đức tốt đẹp. 
của dân tộc Việt Nam về hôn nhân gia đình. 

1. Một số khái niệm 

1. Hôn nhân là quan hệ giữa vợ và chồng sau khi kết hôn. 

9. Gia đình là tập hợp những người gắn bó với nhau do hôn 
nhân, quan hệ huyết thống hoặc quan hệ nuôi dưỡng, làm phát sinh. 
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các quyển và nghĩa vụ giữa họ với nhau theo quy định của Luật 
Hôn nhân và gia đình. 

3. Chế độ hôn nhân và gia đình là toàn bộ những quy định của. 
pháp luật về kết hôn, ly hôn; quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng, 
giữa cha mẹ và con, giữa các thành viên khác trong gia đình; cấp 
dưỡng; xác định cha, mẹ, con; quan hệ hôn nhân và gia đình có 
yếu tố nước ngoài và những vấn để khác liên quan đến hôn nhân. 
và gia đình. 

4. Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với 
nhau theo quy định của Luật này về điểu kiện kết hôn và đăng ký 
kết hôn. 

ä. Kết hôn trái pháp luật là việc nam, nữ đã đăng ký kết 
hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng một bên hoặc 
cả hai bên vi phạm điểu kiện kết hôn theo quy định tại Điều 8 
của Luật này. 

6. Chung sống như vụ chồng là việc nam, nữ tổ chức cuộc sống 
chung và coi nhau là vợ chồng. 

1. Tảo hôn là việc lấy vợ. lấy chồng khi một bên hoặc cả hai bên 
chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 của. 
Luật này. 

§. Thời kỳ hôn nhân là khoảng thời gian tổn tại quan hệ vợ 
chồng, được tính từ ngày đăng ký kết hôn đến ngày chấm dứt 
hôn nhân. 

9. Ly hôn là việc chấm dút quan hệ vợ chồng theo bản án, 
quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án. 

10. Thành viên gia đình bao gồm vợ. chồng; cha mẹ đẻ, cha mẹ 
nuôi, cha đượng, mẹ kế, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng; con đẻ, con nuôi, 
con riêng của vợ hoặc chồng, con dâu, con rể; anh, chị, em cùng cha 
mẹ, anh, chị, em cùng cha khác mẹ, anh, chị, em cùng mẹ khác 
cha, anh rể, em rể, chị dâu. em dâu của người cùng cha mẹ hoặc 
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cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha; ông bà nội, ông bà ngoại; 
cháu nội, cháu ngoại; cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột, 

11. Những người cùng dòng máu về trực hệ là những người 
có quan hệ huyết thống, trong đó, người này sinh ra người kia kế. 
tiếp nhau. 

12. Những người có họ trong phạm vỉ ba đời là những người 
cùng một gốc sinh ra gồm cha mẹ là đời thứ nhất; anh, chị, em cùng. 
cha mẹ, cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha là đời thứ hai; anh, 
chị, em con chú, con bác, con cô, con cậu, con di là đời thứ ba. 

18. Người thân thích là người có quan hệ hôn nhân, nuôi 
dưỡng, người có cùng dòng máu về trực hệ và người có họ trong 
phạm vì ba đời. 

14. Sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản là việc sinh con bằng. 
kỹ thuật thụ tỉnh nhân tạo hoặc thụ tỉnh trong ống nghiệm. 

15. Mang thai hộ vì mục đích nhân đạo là việc một người phụ 
nữ tự nguyện, không vì mục đích thương mại giúp mang thai cho. 
cặp vợ chồng mà người vợ không thể mang thai và sinh con ngay 
cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, bằng việc lấy noãn của. 
người vợ và tỉnh trùng của người chẳng để thụ tỉnh trong ống 
nghiệm, sau đó cấy vào tử cung của người phụ nữ tự nguyện mang 
thai để người này mang thai và sinh con. 

16. Cấp dưỡng là việc một người có nghĩa vụ đóng góp tiền 
hoặc tài sản khác để đáp ứng nhu cẩu thiết yếu của người không 
sống chung với mình mà có quan hệ hôn nhân, huyết thống hoặc 
nuôi dưỡng trong trường hợp người đó là người chưa thành niên, 
người đã thành niên mà không có khả năng lao động và không có 
tài sản để tự nuôi mình hoặc người gặp khó khăn, túng thiếu theo. 
quy định của Luật này. 

17. Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài là quan 
hệ hôn nhân và gia đình mà ít nhất một bên tham gia là người 
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nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; quan hệ hôn 
nhân và gia đình giữa các bên tham gia là công dân Việt Nam. 
nhưng căn cứ để xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ đó theo pháp 
luật nước ngoài, phát sinh tại nước ngoài hoặc tài sản liên quan 
đến quan hệ đó ở nước ngoài. 


2. Những nguyên tắc cơ bản của Luật Hôn nhân và 
gia đình 

- Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng 
bình đẳng. 

~ Hôn nhân giữa công dân Việt Nam thuộc các dân tộc, tôn. 
giáo, giữa người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa. 
người có tín ngưỡng với người không có tín ngưỡng, giữa công dân 
Việt Nam với người nước ngoài được tôn trọng và được pháp luật 
bảo vệ. 

~ Xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc; các thành viên. 
gia đình có nghĩa vụ tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đồ nhau; 
không phân biệt đối xử giữa các con. 

~ Nhà nước, xã hội và gia đình có trách nhiệm bảo vệ, hỗ trợ trẻ 
em, người cao tuổi, người khuyết tật thực hiện các quyền về hôn 
nhân và gia đình; giúp đô các bà mẹ thực hiện tốt chức năng cao. 
quý của người mẹ; thực hiện kế hoạch hóa gia đình. 

~ Kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa, đạo đức tốt đẹp của 
dân tộc Việt Nam về hôn nhân và gia đình (Điều 2 Luật Hôn nhân 
và Gia đình). 


3. Kết hôn 

3.1. Điều kiện kết hôn 

Nam nữ kết hôn phải tuân theo các điều kiện: (¡) Nam từ đủ 
90 tuổi trỏ lên và nữ từ đủ 18 tuổi trở lên; đi) việc kết hôn do nam 
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và nữ tự nguyện quyết định; (ii) không bị mất năng lực hành vi 
dân sự; (iv) việc kết hôn không thuộc những trường hợp bị cấm 
theo quy định của pháp luật; (v) nhà nưốc không thừa nhận hôn 
nhân giữa những người cùng giới tính.' 

Việc kết hôn phải được đăng kí và do cơ quan có thẩm quyển 
của nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật nhằm bảo 
đảm quyền và lợi ích hợp pháp của vợ, chồng, người có quyền lợi, 
nghĩa vụ liên quan. Việc kết hên không được đăng ký theo quy 
định của pháp luật thì không có giá trị pháp lý. Vợ chồng đã ly hôn 
muốn xác lập lại quan hệ vợ chẳng thì phải đăng ký kết hôn. 

Nam nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng 
kí kết hôn thì không phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa vợ, chồng, 
trong trường hợp này nếu có con, tài sản chung thì vợ, chồng có 
quyền và nghĩa vụ đối với con và tài sản chung theo quy định của 
pháp luật có liên quan. Nếu nam và nữ chung sống với nhau như 
vợ chồng nhưng sau đó có đăng kí kết hôn thì quan hệ hôn nhân 
được xác lập từ thời điểm đăng kí kết hôn. 

Việc kết hôn trái pháp luật sẽ do tòa án xử lý, hủy kết hôn trái 
pháp luật. Khi việc kết hôn trái pháp luật bị hủy thì hai bên kết 
hôn phải chấm dứt quan hệ vợ chồng. Quyển và nghĩa vụ của cha. 
mẹ, con được giải quyết tương tự theo quy định khi ly hôn. 


3.2. Quan hệ nhân thân của vợ chồng 

Vợ, chồng có quyền bình đẳng với nhau, có quyển và nghĩa 
vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình, vợ chồng có nghĩa vụ 
thương yêu, chung thủy, tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đổ 
nhau, cùng nhau chia sẻ thực hiện các công việc trong gia đình. 
Có nghĩa vụ tôn trọng, giữ gìn và bảo vệ danh dự. nhân phẩm, uy 
tín cho nhau... 


1. Điều 8, Luật Hôn nhân vả gia đình 2014. 
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3.3. Chế độ tài sản của vợ chồng 

Vợ, chồng có quyền lựa chọn áp dụng chế độ tài sản của vợ 
và chồng theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật. Về 
nguyên tắc, vợ, chồng có quyền bình đẳng với nhau về quyền và 
nghĩa vụ trong việc tạo lập, chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản. 
chung không phân biệt giữa lao động trong gia đình và lao động 
có thu nhập. 

Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, 
thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi 
tức phát sinh từ tài sản chung và những thu nhập hợp pháp khác 
trong thời kỳ hôn nhân, tài sản được thừa kế chung hoặc được 
tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản. 
chung. Quyền sử dụng đất mà vợ chồng có được sau khi kết hôn. 
là tài sản chung của vợ chồng trừ trường hợp vợ hoặc chồng được 
thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao. 
dịch bằng tài sản riêng. Tài sản của vợ chồng thuộc sở hữu chung 
hợp nhất, do đó vợ, chẳng có quyền ngang nhau đối với khối tài 
sản chung đó. Tài sản chung được dùng để bảo đảm nhu cầu của 
gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chẳng. Nếu không có 
căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chẳng đang có tranh chấp là 
tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung 
của vợ chồng. 

'Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung do vợ chẳng 
thỏa thuận. Vợ chẳng có quyển nhập tài sản riêng vào tài sản. 
chung, việc nhập tài sản riêng vào tài sản chung theo sự thỏa. 
thuận của vợ chồng. 

'Vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài 
sản chung trong thời kỳ hôn nhân trừ trường hợp việc chia tài sản 
chung nhằm trốn tránh thực hiện nghĩa vụ của một bên. Thỏa. 
thuận chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân phải được lập 
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thành văn bản, văn bản này phải được công chứng theo yêu cầu. 
của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp 
ly hôn, vợ chồng có quyền tự thỏa thuận chia tài sản chung, nếu. 
không tự thỏa thuận được thì vợ hoặc chồng hoặc cả hai vợ chồng 
có quyền yêu cầu tòa án chia tài sản chung của vợ chồng. 

Về nguyên tắc tài sản chung của vợ chồng được chia đôi 
nhưng có tính đến các yếu tố: a) hoàn cảnh của gia đình và của 
vợ, chồng; b) công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, 
duy trì và phát triển khối tài sản chung, lao động của vợ chồng 
trong gia đình được coi như lao động có thu nhập; c) bảo vệ lợi 
ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề 
nghiệp để các bên có điểu kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập; 
d) lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng. 
Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không 
thể chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị. Việc chia tài 
sản chung của vợ chồng phải bảo vệ quyền à lợi ích hợp pháp của 
vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên nhưng mất năng lực 
hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài 
sản để tự nuôi mình. 


4. Chấm dứt hôn nhân. 


4.1. Quyền yêu cầu giải quyết ly hôn 

Vợ, chông hoặc cả hai người có quyển yêu cầu tòa án giải 
quyết ly hôn. Cha mẹ hoặc người thân thích khác có quyển yêu. 
cầu tòa án giải quyết ly hôn khi một bên vợ hoặc chồng do bị 
bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không thể nhận thức hoặc 
làm chủ hành vi của mình đồng thời là nạn nhân của bạo lực 
gia đình do chồng hoặc vợ của họ gây ra làm ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến tính mạng. sức khỏe, tỉnh thần của họ. Chồng không 
có quyền yêu cầu ly hôn khi vợ đang có thai hoặc đang nuôi con. 
dưới 12 tháng tuổi. 
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4.2. Ly hôn theo yêu cầu của một bên 

Khi một bên vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại tòa 
án không thành thì tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về 
việc vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm. 
trọng quyền, nghĩa vụ của vợ. chồng làm cho hôn nhân lâm vào. 
tình trạng trầm trọng, đồi sống chung không thể kéo dài, mục 
đích hôn nhân không đạt được. 


4.3. Thuận tình ly hôn 

“Trong trường hợp vợ chồng cùng yêu cầu ly hôn. nếu xét thấy 
hai bên thật sự tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận về 
sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con trên cơ sở 
bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì tòa án công nhận 
thuận tình ly hôn. nếu không thỏa thuận được hoặc có thỏa thuận 
nhưng không đảm bảo quyền lợi chính đáng của vợ và con thì tòa. 
án giải quyết việc ly hôn. 

Nhà nước khuyến khích hòa giải ở cơ số khi vợ, chồng có yêu 
cầu ly hôn. Khi một hoặc các bên nộp đơn ly hôn tại tòa, sau khi 
thụ lý đơn yêu cầu ly hôn, tòa án tiến hành hòa giải theo quy định 
của pháp luật tố tụng dân sự. 


ð. Quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con 

5.1. Quyền và nghĩa vụ của con 

Con có quyển được cha mẹ yêu thương, tôn trọng thực hiện 
các quyền và lợi ích hợp pháp về nhân thân và tài sản theo quy 
định của pháp luật, được học tập và giáo dục, được phát triển lành 
mạnh về thể chất, trí tuệ và đạo đức. Có bổn phận yêu quý, kính 
trọng, biết ơn, hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ, giữ gìn danh dự, 
truyền thống tốt đẹp của gia đình. 

Con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi 
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dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự 
nuôi mình thì có quyển chung sống với cha mẹ, được cha mẹ nuôi 
dưỡng, trông nom, chăm sóc. Con đã thành niên có quyển tự do 
lựa chọn nghề nghiệp, nơi cư trú, học tập nâng cao trình độ văn. 
hóa, chuyên môn nghiệp vụ. tham gia hoạt động chính trị, kinh tế, 
văn hóa, xã hội theo nguyện vọng và khả năng của mình. Con có 
quyền có tài sản riêng, con từ đủ 1ã tuổi trổ lên có thể tự mình 
quản lý tài sản riêng hoặc nhờ cha mẹ quản lý nhưng việc định 
đoạt tài sản riêng là bất động sản hoặc động sản có đăng kí quyền. 
sở hữu hoặc dùng tài sản để kinh doanh phải có sự đồng ý bằng 
văn bản của cha mẹ hoặc người giầm hộ. 

'Rhi sống cùng cha mẹ, con có nghĩa vụ tham gia công việc gia 
đình. lao động, sản xuất tạo thu nhập nhằm bảo đảm đồi sống 
chung của gia đình, đóng góp thu nhập vào việc đáp ứng nhu 
cầu của gia đình phù hợp với khả năng của mình và được hưởng 
quyển về tài sản tương xứng với công sức đóng góp vào tài sản. 
của gia đình. 

Con c6 nghĩa vụ và quyền chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ, đặc 
biệt khi cha mẹ già yếu. ốm đau. khuyết tật. mất năng lực hành vi 
dân sự, nếu gia đình có nhiều con thì các con đều phải cùng nhau 
chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ. 

5.2. Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ 

Cha mẹ có nghĩa vụ và quyển giáo dục con, chăm lo và tạo điều. 
kiện cho con học tập. tạo điều kiện cho con được sống trong môi 
trường gia đình hòa thuận, đảm ấm, làm gương tốt cho con về mọi 
mặt, phối hợp chặt chẽ với nhà trường, cơ quan, tổ chức trong việc 
giáo dục con, hướng dẫn và tôn trọng quyền chọn nghề của con. 
Cha mẹ là người đại diện theo pháp luật của con chưa thành niên, 
con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự và có trách nhiệm. 
bồi thường thiệt hại do con gây ra. 
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Sau khi ly hôn, cha mẹ có quyền và nghĩa vụ trông nom, chăm. 
sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên. 
bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động 
và không có tài sản để tự nuôi mình. Vợ chồng thỏa thuận về 
người trực tiếp nuôi con, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên đối với 
con sau khi ly hôn, nếu không thỏa thuận được thì tòa án quyết 
định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi mọi 
mặt của con, nếu con từ đủ 7 tuổi trổ lên thì phải xem xét nguyện 
vọng của con. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp. 
nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điểu kiện để trực tiếp 
trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có 
thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con. Cha, mẹ không trực 
tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con, có quyền và nghĩa 
vụ thăm nom mà không ai được cẩn trổ. 


CÂU HỎI LÝ THUYẾT 
1. Luật Hôn nhân gia đình điều chỉnh những mối quan hệ nào? 
2. Những khái niệm về hôn nhân. gia đình, kết hôn, thời kỳ 
hôn nhân. ly hôn... 

3. Điều kiện kết hôn như thế nào? 
4. Quan hệ nhân thân của vợ chồng như thế nào? 
ä. Chế độ tài sản của vợ chồng như thế nào? 
6. Chấm đứt hôn nhân như thế nào? 
7. Quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con như thế nào? 

BÀI TẬP 
Bài 1. Tranh chấp ly hôn 


Anh H và chị N kết hôn năm 2006 họ có 01 con trai sinh 
năm 2007. Anh H làm chủ doanh nghiệp tư nhân chuyên kinh 
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doanh đồ điện còn chị N là công chức nhà nước. Trong thời gian 
chung sống họ mua được 1 căn nhà mặt tiền (trị giá hiện nay 8 tỷ) 
tại quận 4 vừa làm cơ sở kinh doanh vừa làm nơi ö của gia đình, 
01 xe ô tô hiệu Toyota (trị giá 1 tỷ) và có một khoản tiền vốn để 
kinh doanh là 03 tỷ đồng. 

Phát hiện ra anh H có bồ. chị N đã khuyên giải nhiều lần 
nhưng không được. Gần đây cuộc sống vợ chồng ngày càng mâu. 
thuẫn trầm trọng không thể hàn gắn được. Đâu năm 2018 chị 
N đã gửi đơn ra tòa yêu cầu Ìy hôn và có yêu cầu nuôi con, tòa. 
án đã tiến hành hòa giải nhưng không thành. Về tài sản: chị N 
để nghị chia đôi tài sản mỗi người 01 nửa nhưng anh H không 
đồng ý và tuyên bố: nếu chị N quyết ly hôn thì anh chỉ chia cho 
¡. Anh H cho rằng toàn bộ 
tài sản là do anh làm ra. tiển lương công chức của chị N chỉ đủ 
nuôi bản thân chị, nên 01 tỷ đẳng là anh cho, chị không có quyền 
đòi chia. 


chị 01 tỷ đẳng, con chung anh sẽ nui 


Căn cứ vào những quy định của pháp luật bạn hãy cho biết: 

1. Chị N có quyền yêu cầu ly hôn không, Tại sao? 

9. Anh H có quyền phân chia tài sẵn và nuôi con như trên không? 
“Tại sao? 

Căn cứ pháp lý: Điều 51; 56; ã9; §1 luật Hôn nhân & gia đình. 

Bài 2. Tranh chấp ly hôn 

Anh H và chị N cưới nhau có đăng ký kết hôn năm 2010, cả 
hai vợ chồng đều có việc làm thu nhập ổn định. Trước khi cưới chị 
N, anh được cha mẹ tặng riêng 1 căn nhà đứng tên anh H. Sau 
khi cưới, vợ chồng sống tại căn nhà này. Một thời gian do căn nhà 
xuống cấp nên 2 vợ chồng nâng cấp lại với chi phí 500.000.000 
đồng. Sau 7 năm chung sống. hai vợ chẳng đã sinh 2 con, con gái 
lớn 6 tuổi, bé trai 24 tháng tuổi. Do bất đểng trong sinh hoạt và. 
mâu thuẫn trong việc chăm sóc. giáo dục con. Anh H và chị N 
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thống nhất ra tòa. Tại tòa, anh H cho rằng căn nhà đang ở là nhà 
bố mẹ cho riêng anh nên hoàn toàn thuộc quyền của anh, chị N 
không có quyền lợi gì. Về con cái anh H yêu cầu được nuôi bé trai 
với lý do con trai theo cha. Chị NÑ không đồng ý 
anh H và yêu cầu tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật. 


¡ yêu cầu của 


Căn cứ quy định của pháp luật hãy giải quyết vụ việc của. 
anh H và chị N. 


Chương X 
LUẬT LAO ĐỘNG 


Bộ luật Lao động năm 2012 và chính thức có hiệu lực thi 
hành từ ngày 01 tháng 0ã năm 2013, thay thế Bộ luật Lao động 
năm 1994. Bộ luật Lao động năm 2012 gồm 17 chương với 242 
điều. Quy định về phạm vi điểu chỉnh, đối tượng áp dụng, việc 
làm, hợp đồng lao động, học nghề, đào tạo, bổi dưỡng nâng cao 
trình độ kỹ năng nghề, đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng 
tập thể, thỏa ước lao động tập thể, tiển lương, thời giờ làm việc, 
thời giờ nghỉ ngơi. kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất, an toàn 
lao động, vệ sinh lao động. Ngoài ra còn có những quy định riêng 
đối với lao động nữ, lao động chưa thành niên và một số loại lao. 
động khác, bảo hiểm xã hội, công đoàn, giải quyết tranh chấp lao 
động và quản lý nhà nước. 


1, Quan hệ lao động 
1.1. Khái niệm 
Quan hệ lao động là quan hệ xã hội phát sinh trong việc thuê 


mướn, sử dụng lao động, trả lương giữa người lao động và người 
sử dụng lao động. 


Quan hệ lao động có những đặc điểm sau: 
Thứ nhất, là những quan hệ giữa người với người hình thành 
nên trong quá trình lao động, bao gồm những quan hệ lao động 
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thuộc mọi thành phần kinh tế, lao động thường xuyên lâu dài, 
lao động theo mùa vụ hay theo công việc, kể cả lao động giúp việc 
trong gia đình trên cơ sở giao kết hợp đồng lao động. 

Thứ hai, các quan hệ xã hội liên quan trực tiếp đến quan hệ 
lao động, bao gồm: quan hệ về việc làm và học nghề, quan hệ giữa 
công đoàn với tư cách là đại diện cho tập thể người lao động với 
người sử dụng lao động, quan hệ về bảo hiểm xã hội, quan hệ về 
bồi thường thiệt hại vật chất, quan hệ về giải quyết tranh chấp lao. 
động, quan hệ về quản lý và thanh tra lao động. 

1.3. Người lao động và người sử dụng lao động 

Quan hệ pháp luật lao động được thiết lập trên cơ sở hợp đồng 
lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động. 

Người lao động là người từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao. 
động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương và chịu sự 
quản lý, điểu hành của người sử dụng lao động. Trong trường hợp 
người lao động từ đủ 1ã tuổi đến dưới 18 tuổi, thì việc giao kết hợp. 
đồng lao động phải được sự đồng ý của người đại diện theo pháp 
luật của người lao động. 

Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp 
tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo. 
hợp đồng lao động; nếu là cá nhân thì phải có năng lực hành vi 
dân sự đầy đủ. Theo quy định của pháp luật thì cá nhân sử dụng 
lao động phải là người đủ 18 tuổi trở lên. Năng lực pháp luật lao. 
động của người sử dụng lao động do pháp luật quy định. 

Khi tham gia quan hệ pháp luật lao động, người lao động và 
người sử dụng lao động có những quyền và nghĩa vụ được quy. 
định cụ thể trong Bộ luật Lao động. 


3. Một số nội dung cơ bản của Bộ luật Lao động: 
Trong mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao 
động, người lao động phải tự mình thực hiện công việc. Điều 30 
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Bộ luật Lao động quy định: Công việc theo hợp đồng lao động phải 
do người lao động đã giao kết hợp đồng thực hiện. Địa điểm làm 
việc được thực hiện theo hợp đồng lao động hoặc theo thỏa thuận 
khác giữa hai bên. 

3.1. Hợp đồng lao động 

a. Khái niệm 

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và 
người sử dụng lao động về việc làm có trả công, điều kiện lao động, 
quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. 

Hợp đồng lao động được giao kết theo các nguyên tắc sau: (i) 
"Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực; đi) Tự do. 
giao kết hợp đồng lao động nhưng không được trái pháp luật, thỏa. 
ước lao động tập thể và đạo đức xã hội. 

b. Hình thức hợp đồng lao động 

Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được 
làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao. 
động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. 
Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có 
thể giao kết hợp đồng lao động bằng lồi nói. 

Hợp đồng lao động được giao kết theo một trong các loại 
sau đây: 

~ Hợp đồng lao động không xác định thời hạn; 

~ Hợp đồng lao động xác định thời hạn từ một năm đến ba năm; 

~ Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc 
nhất định mà thời hạn dưới một năm. Không được giao kết hợp. 
đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định 
mà thời hạn dưới một năm để làm những công việc có tính chất 
thường xuyên từ một năm trỏ lên, trừ trường hợp phải tạm thời 
thay thế người Ìao động đi làm nghĩa vụ quân sự. nghỉ theo chế độ 
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thai sản hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác. Đối với công 
việc theo mùa vụ. công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng 
thì nhóm người lao động có thể ủy quyển cho một người lao động. 
trong nhóm để giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản. 

Khi hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng 
hoặc hợp đồng theo mùa vụ hoặc dưới 12 tháng mà hết hạn nhưng 
người lao động vẫn đang tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 
ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết 
hợp đồng lao động mới. Trường hợp không kí tiếp hợp đổng mới 
nhưng người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì nếu là hợp đồng có 
thời hạn từ đủ 12 - 36 tháng sẽ chuyển thành hợp đồng lao động 
không xác định thời hạn; nếu là hợp đổng theo mùa vụ hoặc dưới 
12 tháng sẽ chuyển thành hợp đồng lao động xác định thời hạn là 
94 tháng. Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp. 
đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó 
nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải chuyển sang hợp. 
đồng lao động không xác định thời hạn. 


e. Nội dung hợp đông lao động. 

Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây: 
1) Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện 
hợp pháp; 2) Họ tên, ngày tháng năm sinh, giỏi tính, địa chỉ nơi 
cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của 
người lao động; 3) Công việc và địa điểm làm việc; 4) Thời hạn. 
của hợp đồng lao động; 5) Mức lương, hình thức trả lương, thời 
hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác; 6) Chế 
độ nâng bậc, nâng lương; 7) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; 
8) Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động; 9) Bảo hiểm xã 
hội và bảo hiểm y tế; 10) Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ 
kỹ năng nghề. Ngoài ra, tùy từng lĩnh vực hoặc công việc nhất 
định hợp đồng lao động có thể thêm hoặc bót những nội dung cho 
phù hợp. 
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Hợp đồng lao động không được quy định quyền lợi của người 
lao động thấp hơn mức được quy định trong pháp luật lao động. 
Khi cần thiết các bên có thể kí thêm phụ lục hợp đồng lao động. 
Hợp đồng lao động có hiệu lực kể từ ngày các bên giao kết, trừ 
trường hợp các bên thỏa thuận khác. 

d. Thử việc 

Người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận 
về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử 
việc. Nếu có thỏa thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết 
hợp đồng thử việc. 

Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp 
của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công 
việc và bảo đảm các điểu kiện sau đây: 1) Không quá 60 ngày 
đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ 
thuật từ cao đẳng trở lên; 2) Không quá 30 ngày đối với công việc 
có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp 
nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên. 
nghiệp vụ. 8) Không quá 6 ngày làm việc đổi với công việc khác. 

Tiền lương trong thời gian thử tiền lương của người lao 
động trong thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất 
phải bằng 8ð% mức lương của công việc đó. Khi việc làm thử đạt 
yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao 
động với người lao động. Tuy nhiên, trong thời gian thử việc, mỗi 
bên có quyển hủy bỏ thỏa thuận thử việc mà không cần báo trước 
và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà 
hai bên đã thỏa thuận. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao. 
động mùa vụ thì không phải thử việc. 


2.2. Thực hiện công việc theo hợp đồng lao động 

Công việc theo hợp đồng lao động phải do người lao động đã 
giao kết hợp đồng thực hiện. Địa điểm làm việc được thực hiện 
theo hợp đồng lao động hoặc theo thỏa thuận khác giữa hai bên. 
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a. Những trường hợp thay đổi công việc 

Khi gặp khó khăn đột xuất hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh 
doanh, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người 
lao động làm công việc khác trái nghề (không đúng với công việc đã 
thỏa thuận trong hợp đồng) nhưng không được quá 60 ngày trong 
một năm. Khi tạm thời chuyển người lao động làm việc khác trái 
nghề, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước. 
ít nhất ba ngày, phải báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công 
việc phù hợp với sức khỏe và giới tính của người lao động. Nếu tiền. 
lương của công việc mới thấp hơn tiền lương cũ thì được giữ nguyên 
mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo. 
công việc mới ít nhất phải bằng 8ã% mức tiền lương cũ nhưng không 
được thấp hơn mức lương tối thiểu do nhà nước quy định. 

Hợp đồng lao động được tạm hoãn thực hiện trong những trường 
hợp sau đây: Người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự hoặc các nghĩa. 
vụ công dân khác do pháp luật quy định; Người lao động bị tạm giữ, 
tạm giam; Các trường hợp khác do hai bên thỏa thuận. Hết thời 
gian tạm hoăn hợp đồng lao động đối với các trường hợp này, người 
sử dụng lao động phải nhận người lao động trỏ lại làm việc. 

b. Chấm dứt hợp đông lao động 

Hợp đồng lao động chấm dút trong những trường hợp: hết hạn 
hợp đồng; đã hoàn thành công việc theo hợp đồng; hai bên thỏa. 
thuận chấm dứt hợp đồng; người lao động bị kết án tù giam hoặc 
bị cấm làm công việc cũ theo quyết định của tòa án; người lao động 
chết; mất tích theo tuyên bố của tòa án; người lao động hoặc người 
sử dụng đơn phương chấm đút hợp đồng lao động. 

e. Đơn phương chấm dứt hợp đông lao động 


Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có quyền đơn 
phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn trong những trường hợp 
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sau đây: Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc 
hoặc không được bảo đảm các điều kiện làm việc đã thỏa thuận. 
trong hợp đồng; Không được trả công đầy đủ hoặc trả công không 
đúng thời hạn theo hợp đồng; Bị ngược đãi, bị cưỡng bức lao động, 
quấy rối tình dục; Bản thân hoặc gia đình thật sự có hoàn cảnh. 
khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng; Được bầu làm 
nhiệm vụ chuyên trách ở các cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm 
giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước; Người lao động nữ có thai 
phải nghỉ việc theo chỉ định của thầy thuốc; Người lao động bị 
ốm đau tai nạn đã điều trị 03 tháng liền đối với hợp đồng có thời 
hạn từ đủ 12 - 36 tháng, điều trị 1⁄4 thời hạn đối với những hợp. 
đồng dưới 12 tháng hoặc hợp đồng thời vụ mà khả năng lao động 
chưa hồi phục. 

Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp 
đồng lao động trong những trường hợp sau đây: Người lao động 
thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng; Người 
lao động bị xử lý kỷ luật sa thải theo quy định của pháp luật; 
Người lao động làm theo hợp đồng lao động không xác định thời 
hạn ốm đau đã điều trị 12 tháng liển, người lao động làm theo. 
hợp đồng lao động xác định thời hạn ốm đau đã điều trị 06 tháng 
liển và người lao động làm theo hợp đồng lao động dưới một năm 
ốm đau đã điểu trị quá nửa thời hạn hợp đồng lao động, mà khả. 
năng lao động chưa hồi phục; Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những 
lý do bất khả kháng khác mà người sử dụng lao động đã tìm mọi 
biện pháp khấc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, 
giảm chỗ làm việc; Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức chấm dứt 
hoạt động. 

Nghĩa vụ của bên đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. 
Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, bên đưa ra yêu cầu 
phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng 
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lao động không xác định thời hạn; 30 ngày nếu là hợp đồng xác 
định thời hạn từ một năm đến ba năm; 03 ngày nếu là hợp đồng 
theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định mà thời hạn dưới 
một năm. 

Lưu ý: Người sử dụng lao động không được đơn phương chấm. 
dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp: Người lao động 
ốm đau hoặc bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đang điểu trị, 
điều dưỡng theo quyết định của thầy thuốc; Người lao động đang 
nghỉ hàng năm; lao động nữ nghỉ kết hôn, nghỉ mang thai, nghỉ 
thai sản, đang nuôi con dưới 12 tháng. 

Khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động đã làm 
việc thường xuyên trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức từ một 
năm trở lên, người sử dụng lao động có trách nhiệm trợ cấp thôi 
việc, cứ mỗi năm làm việc là nửa tháng lương, cộng với phụ cấp. 
lương, nếu có. 


d. Nghĩa vụ pháp lý khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 
động trái pháp luật 

Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái 
luật sẽ dẫn tới những hậu quả pháp lý bất lợi như sau: 1) Không 
được trợ cấp thôi việc và phải bổi thường cho người sử dụng lao 
động nửa tháng tiển lương theo hợp đồng lao động; 9) Nếu vi phạm 
quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử 
dụng lao động một khoản tiển tương ứng với tiền lương của người 
lao động trong những ngày không báo trước; 3) Phải hoàn trả chỉ 
phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điểu 62 
của Bộ luật Lao động. 

Người sử dụng lao động đơn phương chấm đứt hợp đồng lao 
động trái luật sẽ dẫn tới những hậu quả pháp lý bất lợi như sau: 
1) Phải nhận người lao động trỏ lại làm việc theo hợp đồng lao 
động đã giao kết và phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo 
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hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc 
cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động; 
9) Trường hợp người lao động không muốn tiếp tục làm việc, 
thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này, 
người sử dụng lao động phải trả trợ cấp thôi việc theo quy định. 
tại Điều 48 của Bộ luật Lao động; 3) Trường hợp người sử dụng 
lao động không muốn nhận lại người lao động và người lao động 
đồng ý, thì ngoài khoản tiền bởi thường quy định tại khoản 1 
Điều này và trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ 
luật này, hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm nhưng 
ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động 
để chấm dứt hợp đồng lao động: 4) Trường hợp không còn vị trí, 
công việc đã giao kết trong hợp đồng lao động mà người lao động 
thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định 
tại khoản 1 Điều này, hai bên thương lượng để sửa đổi, bổ sung. 
hợp đồng lao động: 5) Trường hợp vi phạm quy định về thời hạn 
báo trước thì phải bồi thường cho người lao động một khoản tiền 
tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày 


vẫn muốn làm 


không báo trước. 


2.3. Thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể 

Thương lượng tập thể: Ngoài những họp đồng lao động được 
ký giữa người lao động và người sử dụng lao động, ö những đơn vị 
sử dụng lực lượng lao động nhiều người, có thể sử dụng hình thức 
thương lượng tập thể. Thương lượng tập thể là việc tập thể lao. 
động thảo luận, đàm phán với người sử dụng lao động nhằm mục 
đích sau đây: Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến 
bộ; Xác lập các điều kiện lao động mới làm căn cứ để tiến hành ký 
kết thỏa ước lao động tập thể; Giải quyết những vướng mắc, khó 
khăn trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong 


quan hệ lao động. 
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Thỏa ước lao động tập thể: Thỏa ước lao động tập thể là văn 
bản thỏa thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về 
các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương 
lượng tập thể. Thỏa ước lao động tập thể gồm thỏa ước lao động 
tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành và hình 
thức thỏa ước lao động tập thể khác do Chính phủ quy định. Nội 
dung thỏa ước lao động tập thể không được trái với quy định của 
pháp luật và phải có lợi hơn cho người lao động so với quy định 
của pháp luật. 


3.4. Tiền lương 

Tiền lương của người lao động do hai bên thỏa thuận trong hợp 
đông lao động và được trả theo năng suất lao động, chất lượng và 
hiệu quả công việc. Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc 
hoặc chức danh. phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Mức. 
ương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu. 
do nhà nước quy định. Người sử dụng lao động phải bảo đảm trả. 
lương bình đẳng, không phân biệt giới tính đối với người lao động 
làm công việc có giá trị như nhau. 

Người sử dụng lao động có quyền chọn các hình thức trả lương 
theo thời gian (giờ, ngày, tuần, tháng), theo sản phẩm, theo khoán 
nhưng phải duy trì hình thức trả lương đã chọn trong một thời 
gian nhất định và phải thông báo cho người lao động biết. 

Người lao động làm thêm giờ được trả lương như sau: 1) Vào 
ngày thường, được trả lương ít nhất bằng 1509 của tiển lương giờ 
của ngày làm việc bình thường; Vào ngày nghỉ hàng tuần hoặc ngày 
lễ, được trả lương ít nhất bằng 2009 của tiền lương giờ của ngày 
làm việc bình thường; 2) Vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, 
ít nhất bằng 300% lương bình thường (chưa kể tiền thưởng lễ và 
Tương bình thường); Nếu làm thêm giờ vào ban đêm thì còn được trả. 
thêm ít nhất bằng 30% của tiền lương làm việc vào ban ngày. 
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2.5. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi 

a. Thời giờ làm việc 

Thời giò làm việc bình thường không quá 08 giồ trong 01 ngày 
và 48 giờ trong 01 tuần. Người sử dụng lao động có quyền quy. 
định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần; trường hợp theo tuần. 
thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giồ trong 01 ngày, 
nhưng không quá 4 giờ trong 01 tuần. Nhà nước khuyến khích 
người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ. Thời giờ 
làm việc không quá 06 giờ trong 01 ngày đổi với những người làm 
các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại. nguy hiểm theo danh 
mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với 
Bộ Y tế ban hành. Giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 6 
giờ sáng ngày hôm sau. 

Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm 
giờ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 1) Được sự đồng ý của. 
người lao động: 2) Bảo đảm số giồ làm thêm của người lao động. 
không quá 0% số giồ làm việc bình thường trong 01 ngày, trường 
hợp áp dụng quy làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc 
bình thường và số giờ làm thêm không quá 1 giờ trong 01 ngày; 
không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ 
trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy 
định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm; 3) 
Sau mỗi đợt làm thêm giồ nhiều ngày liên tục trong tháng, người. 
sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số 
thời gian đã không được nghỉ. 


b. Thời giờ nghỉ ngơi 

Người lao động làm việc 8 giờ liên tục thì được nghỉ ít nhất 
nửa giờ, tính vào giờ làm việc; Người làm ca đêm được nghỉ giữa. 
ca ít nhất 4ã phút, tính vào giờ làm việc: Người lao động làm việc 
theo ca được nghỉ ít nhất 12 giồ trước khi chuyển sang ca khác. 
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Mỗi tuần người lao động được nghỉ ít nhất một ngày (4 giờ liên 
tục). Người sử dụng lao động có thể sắp xếp ngày nghỉ hàng tuần. 
vào chủ nhật hoặc vào một ngày cố định khác trong tuần. Trong 
trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hàng tuần. 
thì người sử dụng lao động phải bảo đảm cho người lao động được 
nghỉ tính bình quân một tháng ít nhất là bốn ngày. 

Nghỉ lễ. tết: Tết dương lịch: một ngày (ngày 1 tháng 1 dương 
lịch); Tết âm lịch: 5 ngày; Ngày Chiến thắng: một ngày (ngày 30. 
tháng 4 dương lịch): Ngày Quốc tế lao động: một ngày (ngày 1 
tháng õ dương lịch); Ngày Quốc khánh: một ngày (ngày 2 tháng 
9 dương lịch). Nếu những ngày nghỉ nói trên trùng vào ngày nghỉ 
hàng tuần thì người lao động được nghỉ bù vào ngày tiếp theo. 


Kỹ nghỉ hàng năm (được cộng cả thời gian đi đường): Người 
lao động có 12 tháng làm việc tại một doanh nghiệp hoặc với một 
người sử dụng lao động thì được nghỉ hàng năm, hưởng nguyên 
lương theo quy định sau đây: 1) 12 ngày làm việc, đối với người 
làm công việc trong điều kiện bình thường; 2) 14 ngày làm việc, 
đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc 
làm việc ö những nơi có điểu kiện sinh sống khắc nghiệt và đối 
với người dưới 18 tuổi; 3) 16 ngày làm việc, đối với người làm công. 
việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; người làm công việc. 
nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ở những nơi có điểu kiện sinh sống 
khắc nghỉ 

Cứ 0ã năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì 
số ngày nghỉ hằng năm của người lao động theo quy định tại 
khoản 1 Điều 111 của Bộ luật này được tăng thêm tương ứng 01 
ngày. Thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hàng năm do Chính. 
phủ quy định. 

Nghỉ việc riêng: Người lao động được nghỉ về riêng mà vẫn 
hưởng nguyên lương trong những trường hợp sau đây: Kết hôn, 
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nghỉ ba ngày; Con kết hôn, nghỉ một ngày; Bố mẹ (cả bên chồng và 
bên vợ) chết, vợ hoặc chồng chết, con chết, nghỉ ba ngày. 


3.6. Những quy định riêng đối với lao động nữ 

Bảo đảm quyển làm việc bình đẳng của lao động nữ, khuyến. 
khích người sử dụng lao động tạo điều kiện để lao động nữ có việc 
làm thường xuyên, áp dụng rộng rãi chế độ làm việc theo thời gian 
biểu linh hoạt, làm việc không trọn thời gian, giao việc làm tại nhà. 
Có biện pháp tạo việc làm, cải thiện điều kiện lao động, nâng cao 
trình độ nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe, tăng cường phúc lợi về 
vật chất và tỉnh thần của lao động nữ nhằm giúp lao động nữ phát 
huy có hiệu quả năng lực nghề nghiệp, kết hợp hài hòa cuộc sống 
lao động và cuộc sống gia đình. 

a. Bảo vệ thai sản đối với lao động nữ 

Người sử dụng lao động không được sử dụng lao động nữ làm 
việc ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa trong các trường hợp 
sau đây: 1) Mang thai từ tháng thứ 07 hoặc từ tháng thứ 06 nếu. 
làm việc ö vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hãi đảo; 2) Đang 
nuôi con dưới 19 tháng tuổi. 

Lao động nữ làm công việc nặng nhọc khi mang thai từ tháng 
thứ 07, được chuyển làm công việc nhẹ hơn hoặc được giảm bớt 
01 giờ làm việc hằng ngày mà vẫn hưởng đủ lương. Người sử 
dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt 
hợp đồng lao động đối với lao động nữ vì lý do kết hôn, mang thai, 
nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp người 
sử dụng lao động là cá nhân chết, bị tòa án tuyên bố mất năng 
lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết hoặc người sử dụng 
lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động. Trong thời 
gian mang thai, nghỉ hưởng chế độ khi sinh con theo quy định 
của pháp luật về bảo hiểm xã hội. nuôi con dưới 12 tháng tuổi, 
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lao động nữ không bị xử lý kỷ luật lao động. Lao động nữ trong 
thời gian hành kinh được nghỉ mỗi ngày 30 phút; trong thời gian. 
nuôi con dưới 19 tháng tuổi, được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong 
thời gian làm việc. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương 
theo hợp đồng lao động. 

b. Quyền đơn phương chấm dứt, tạm hoãn hợp đông lao động 
của lao động nữ mang thai 

Lao động nữ mang thai nếu có xác nhận của cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh có thẩm quyển chứng nhận tiếp tục làm việc sẽ ảnh. 
hưởng xấu tới thai nhỉ có quyền đơn phương chấm dút hợp đồng lao 
động hoặc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động. Thời hạn mà lao. 
động nữ phải báo trước cho người sử dụng lao động tùy thuộc vào 
thời hạn do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định. 

e. Nghỉ thai sản 

Lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con là 06 tháng. 
"Trường hợp lao động nữ sinh đôi trỏ lên thì tính từ con thứ 02 
trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng. Thời gian. 
nghỉ trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng. Trong thời gian 
nghỉ thai sản, lao động nữ được hưởng chế độ thai sản theo quy. 
định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Hết thời gian nghỉ thai 
sản theo quy định, nếu có nhu cầu, lao động nữ có thể nghỉ thêm 
một thời gian không hưởng lương theo thỏa thuận với người sử 
dụng lao động. 

Nếu có nhu cầu đi làm trước, có xác nhận của cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh về việc đi làm sồm không có hại cho sức khỏe của người 
lao động và được người sử dụng lao động đồng ý, lao động nữ có thể 
trở lại làm việc khi đã nghỉ ít nhất được 04 tháng. Trong trường 
hợp này, ngoài tiền lương của những ngày làm việc do người sử 
dụng lao động trả, lao động nữ vẫn tiếp tục được hưởng trợ cấp 
thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Lao động 
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nữ được bảo đảm việc làm cũ khi trỏ lại làm việc sau khi nghỉ hết 
thời gian theo quy định, trừ trường hợp việc làm cũ không còn thì 
người sử dụng lao động phải bố trí việc làm khác cho họ với mức. 
lương không thấp hơn mức lương trước khi nghỉ thai sản. 

3.7. Kỷ luật lao động 

Người vì phạm kỷ luật lao động, tùy theo mức độ phạm lỗi, 
bị xử lý theo một trong những hình thức sau đây: 1) Khiển trách; 
9) Chuyển làm công việc khác có mức lương thấp hơn trong thời 
hạn tối đa là sáu tháng; 3) Sa thải. 

Không được áp dụng nhiều hình thức xử lý kỷ luật lao động 
đối với một hành vi vi phạm kỷ luật lao động. 

Hình thức xử lý kỷ luật sa thải chỉ được áp dụng trong những 
trường hợp sau đây: 1) Người lao động có hành vi trộm cắp, tham. 
ô, tiết lộ bí mật công nghệ, kinh doanh hoặc có hành vi khác gây 
thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của doanh nghiệp; 2) 
Người lao động bị xử lý kỷ luật chuyển làm công việc khác mà tái 
phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật; 3) Người lao động tự ý bỏ 
việc bảy ngày trong một tháng hoặc 20 ngày trong một năm mà 
không có lý do chính đáng. Sau khi sa thải người lao động, người 
sử dụng lao động phải báo cho cơ quan lao động cấp tỉnh biết. 

Thời hiệu để xử lý vi phạm kỷ luật lao động tối đa là ba 
tháng, kể từ ngày xảy ra vi phạm, trường hợp đặc biệt cũng 
không được quá sáu tháng. Khi tiến hành việc xử lý vi phạm kỷ 
luật lao động, người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi 
của người lao động. Người lao động có quyền tự bào chữa hoặc 
nhờ luật sư, bào chữa viên nhân dân hoặc người khác bào chữa. 
Khi xem xét xử lý kỷ luật lao động phải có mặt đương sự và phải 
có sự tham gia của đại diện Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở 
trong doanh nghiệp. Việc xem xét xử lý kỷ luật lao động phải 
được ghỉ thành biên bản. 
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3.8. Bảo hiểm xã hội 

Nhà nước quy định chính sách về bảo hiểm xã hội nhằm từng 
bước mổ rộng và nâng cao việc bảo đảm vật chất, góp phần ổn. 
định đời sống cho người lao động và gia đình trong các trường hợp 
người lao động ốm đau, thai sản, hết tuổi lao động, chết, bị tai nạn. 
lao động, bệnh nghề nghiệp, mất việc làm, gặp rủi ro hoặc các khó 
khăn khác. 

Các loại hình bảo hiểm xã hội bất buộc hoặc tự nguyện được 
áp dụng đổi với từng loại đối tượng và từng loại doanh nghiệp để 
bảo đảm cho người lao động được hưởng các chế độ bảo hiểm xã 
hội thích hợp. 

Loại hình bảo hiểm xã hội bất buộc được áp dụng đối với những 
doanh nghiệp sử dụng từ 10 người lao động trở lên. Ở những 
doanh nghiệp này, người sử dụng lao động, người lao động phải 
đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 149 của Bộ luật Lao 
động và người lao động được hưởng các chế độ trợ cấp bảo hiểm 
xã hội ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thai sản, hưu 
trí và tử tuất. 

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bất buộc thấp nhất 
bằng mức lương tối thiểu vùng; cao nhất bằng 20 lần mức lương 
cơ sở theo quy định của Chính phủ. 

Người lao động làm việc ở những nơi sử dụng dưới 10 người 
lao động, hoặc làm những công việc thời hạn dưới ba tháng, theo 
mùa vụ, hoặc làm các công việc có tính chất tạm thời khác, thì các 
khoản bảo hiểm xã hội được tính vào tiển lương do người sử dụng 
lao động trả để người lao động tham gia bảo hiểm xã hội theo loại 
hình tự nguyện hoặc tự lo liệu về bảo hiểm. 

Khi ốm đau, tai nạn lao động ngưồi lao động được khám bệnh 
và điều trị tại các cơ số y tế theo chế độ bảo hiểm y tế. Người lao. 
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động ốm đau có giấy chứng nhận của thầy thuốc cho nghỉ việc để 
chữa bệnh tại nhà hoặc điều trị tại bệnh viện thì được trợ cấp ốm. 
đau do quỹ bảo hiểm xã hội trả. Mức trợ cấp ốm đau phụ thuộc 
điều kiện làm việc, mức và thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội. 
Ngày 20/11/2014, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII đã thông 
qua Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13, thay thế Luật Bảo 
hiểm xã hội số 71/2006/QH11 và có hiệu lực thi hành từ ngày 
01/01/2016. 


Luật Bảo hiểm xã hội 2014 mỏ rộng đối tượng tham gia bảo 
hiểm xã hội bắt buộc gồm: người lao động làm việc theo hợp đồng 
lao động có thời hạn từ đủ 1 đến dưới 3 tháng; người quản lý doanh. 
nghiệp, người quản lý điểu hành hợp tác xã có hưởng tiền lương; 
người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn. NLĐ. 
là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép. 
lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do. 
cơ quan thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham gia BHXH bắt 
buộc từ ngày 01/01/2018. 

'Về chế độ thai sản, bổ sung quy định lao động nam có vợ sinh 
con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản 5 ngày làm việc đối với 
trường hợp sinh thường và 7 ngày làm việc đối với trường hợp sinh 
con phải phẫu thuật hoặc đẻ con dưới 32 tuần tuổi; nghỉ 10 ngày. 
nếu sinh đôi và thêm 3 ngày/01con nếu sinh 3 trỏ lên; nghỉ 14 
ngày nếu sinh 2 con trở lên mà phải phẫu thuật. 

Điều kiện hưởng chế độ thai sản trong trường hợp lao động nữ 
có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng nhưng vì lý do 
thai không bình thường phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định 
của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì chỉ cần đảm. 
bảo điều kiện đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 3 tháng trở lên trong 
thời gian 12 tháng trước khi sinh con. 
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Thời gian lao động nữ nghỉ việc hưởng chế độ khi sinh con, 
nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi, trường hợp lao động nam. 
nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi được hưởng bảo hiểm xã hội 
giống như lao động nữ nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi. 

“Trong trường hợp chỉ có mẹ tham gia bảo hiểm xã hội hoặc cả 
cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh 
con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng 
chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ; trường hợp. 
mẹ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng chưa đủ thời gian đóng 
bảo hiểm xã hội theo quy định mà chết thì cha hoặc người trực 
tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi 
con đủ 6 tháng tuổi. 

"Trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết 
sau khi sinh con hoặc gặp rủi ro sau khi sinh mà không có đủ sức 
khỏe để chăm sóc con có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 
theo thẩm quyển thì người cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai 
sản cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi. 

Trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội khi vợ sinh 
con thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 tháng tiền lương cơ sở 
cho mỗi con; tăng thêm 01 tháng cho thời gian lao động nữ nghỉ 
thai sản trong trường hợp con chết sau khi sinh. 

Đối với chế độ thai sản của lao động nữ mang thai hộ và người. 
mẹ nhờ mang thai hộ theo quy định của Luật Hôn nhân và gia 
đình sửa đổi. 

Về chế độ hưu trí, trước ngày 1/1/2018, mức lương hưu hằng 
tháng của người lao động được tính bằng 45% mức bình quân tiền. 
lương tháng đóng bảo hiểm xã hội, tương ứng với 15 năm đóng bảo. 
hiểm xã hội. Sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với 
nam và 3% đối với nữ: mức tối đa bằng 7ã%. 
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Từ ngày 1/1/2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao 
động quy được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng 
bảo hiểm xã hội và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội. 
Cụ thể, lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 
2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ 
năm 2029 trỏ đi là 20 năm. Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trỏ 
đi là 1õ năm. Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động được tính 
thêm 2%; mức tối đa bằng 75%. 

Ngoài ra, mức bình quân lương hàng tháng để tính lương 
hưu của khu vực công cũng được điều chỉnh theo lộ trình. Cụ 
thể, tính bình quân 15 năm cuối từ khi luật có hiệu lực thi hành. 
1/7/2015 đến 31/12/2019; từ 1/1/2020 đến 31/12/2024 tính bình 
quân của 20 năm cuối; từ 1/1/2025 trở đi tính bình quân của toàn 
bộ thời gian. 

Đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện, để phù hợp với khả năng 
tham gia của người dân, quy định người tham gia có thể lựa chọn. 
phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện một cách linh hoạt 
ngoài các phương thức đã quy định, còn cho phép người tham gia 
bảo hiểm có thể đóng một lần cho nhiều năm về sau hoặc một 
lần cho những năm còn thiếu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội 
tự nguyện. Căn cứ vào điểu kiện phát triển kinh tế - xã hội, khả. 
năng ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ để quy định mức hỗ 
trợ, đối tượng hỗ trợ và thời điểm thực hiện chính sách hỗ trợ tiền 
đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động tham gia bảo hiểm xã 
hội tự nguyện. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đủ điều. 
kiện theo quy định của pháp luật sẽ được hưởng lương hưu hàng 
tháng và tiển tử tuất khi chết. 

Người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để 
đủ điều kiện hưởng lương hưu nhằm bảo đảm cuộc sống khi hết 
tuổi lao động theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. 
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"Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau 
1 năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau. 
1 năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm. 
khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội 1 lần. Mức hưởng 
bảo hiểm xã hội 1 lần đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt 
buộc được tính theo số năm đã đóng, mỗi năm được tính 1,õ tháng 
lương trên mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội 
cho những năm đóng trước năm 2014; mỗi năm được tính 9 tháng 
lương trên mức bình quân tiển lương tháng đóng bảo hiểm xã hội 
cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi. 
CÂU HỎI LÝ THUYẾT 

1. Quan hệ lao động là gì? Người lao động và người sử dụng 
lao động? 

3. Hợp đồng lao động là gỉ? Nguyên tắc giao kết hợp đông 
lao động” 

3. Hình thức và nội dung của hợp đồng lao động? 

4. Thử việc pháp luật lao động quy định như thế nào? 

5. Chấm dứt hợp đồng lao động? 

6. Đơn phương chấm dứt hợp động lao động theo quy định của 
pháp luật? 

7. Nghĩa vụ khi đơn phương chấm dút hợp đồng lao động trái 
pháp luật” 

8. Tiền lương và tiền lương làm thêm giờ? 

9. Thài giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi? 

10. Chế độ lao động đối với lao động nữ mang thai? 

11. Kỷ luật lao động” 

19. Bảo hiểm xã hội? chế độ thai sản? chế độ hưu trí? 
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BÀI TẬP LUẬT LAO ĐỘNG 

Bài tập 1. Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. 

Chị Nguyễn thị T. làm việc ở công ty X có vốn 100% nước ngoài, 
chị đã làm việc được 7 năm, hợp đẳng lao động không xác định thồi 
hạn, nhưng đến ngày 25/06/2013 chị bị công ty X ra quyết định 
chấm đứt hợp đồng lao động với lý do không có nhu cầu sử dụng 
lao động. 

Căn cứ Bộ luật Lao động, quyết định chấm đứt hợp đồng lao 
động đúng hay sai? Tại sao? 

Bài 2. Giám đốc công ty đúng hay sai? 

Chị N đang làm việc tại công ty M với hợp đồng lao động không 
xác định thời hạn với vị trí trưởng phòng kinh doanh, lương mỗi 
tháng 9ã triệu, chưa tính phụ cấp đi lại. ăn trưa. Năm 2015, Giám. 
đốc công ty đã điểu động chị N sang làm công khác có mức 
Tương thấp hơn. Giám đốc nói nếu chị N không đồng ý sẽ cho chị 


nghỉ việc. 

Căn cứ vào các quy định của Bộ luật Lao động hiện hành, bạn 
cho biết Giám đốc doanh nghiệp đúng hay sai? Tại sao? Chị N 
c6 quyền gì? 

Bài 3. Vợ đẻ chồng nghỉ có bị trừ lương không? 

Mặc dù rất mừng vì vợ sắp sinh cho anh một bé gái nhưng anh 
T rất lo lắng vì cả hai bên nội ngoại cha mẹ đều già yếu. Công việc. 
ở công ty đang bận, phép năm 2016 của anh đã hết. Phải làm sao 
để có thời gian chăm sóc cho vợ con đây? Anh than phiền với một 
người bạn, được bạn mách nhỏ xin nghỉ phép trước của năm 2017. 
Đến ngày vợ sinh (16/10/2016) anh gửi đơn xin nghỉ 7 ngày, vì vợ 
anh sinh mổ. Sau 7 ngày nghỉ anh trở lại làm việc thì nhận được 
thông tin Công ty không giải quyết cho anh nghỉ phép trước và 7 
ngày nghỉ của anh sẽ bị trừ lương vào lương tháng này, đồng thời 
anh sẽ bị cắt tiền thưởng quý IV. 
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'Theo bạn, công ty thực hiện đúng quy định của pháp luật chưa? 
“Tại sao? 

Bài 4. Ai đúng ai sai? 

Ngày 1/3/2008 anh A vào làm việc tại công ty X đóng tại Thị 
xã T, tỉnh B với hợp đồng lao động xác định thời hạn 01 năm. Khi 
hết thời hạn hợp đồng, hai bên thỏa thuận ký tiếp hợp đổng 3 
năm. Hết thời hạn 3 năm, hai bên lại ký tiếp hợp đồng thời hạn. 
8 năm. Ngày 16/5/2014, anh A bị người sử dụng lao động nhắc 
nhở bằng văn bản vì lý do không hoàn thành công việc được giao. 
Ngày 25/5/2014 anh lại bị người sử dụng lao động tiếp tục nhắc. 
nhỏ bằng văn bản vì lý do không hoàn thành công việc được giao. 
Ngày 20/6/2014, vẫn với lý do không hoàn thành công việc, A bị 
công ty nhắc nh bằng văn bản. Trước tình hình đó, sau khi thông 
báo trước 4 ngày. tháng 8/2014 giám đốc công ty X đã ra quyết 
định đơn phương chấm đứt hợp đồng với lý do anh A đã thường 
xuyên không hoàn thành công việc được giao. 

A đã làm đơn gũi đến tòa án để 
Theo bạn: 

1. Tòa án nào có thẩm quyền giải quyết đơn yêu cầu của anh A? 

9. Việc chấm dứt hợp đồng lao động của công ty đối với anh À 
là đúng hay sai? 


`u cầu giải quyết tranh chấp. 


3. Hãy giải quyết quyền lợi cho anh A theo quy định của pháp. 
luật hiện hành? 


Chương XI 
LUẬT KINH DOANH 


1. Doanh nghiệp 

1.1. Khái niệm 

Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao 
dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm 
mục đích kinh doanh. 

Rinh doanh là việc thực hiện liên tục một. một số hoặc tất 
cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ 
sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích 
sinh lợi. 

Hiến pháp 2013 quy định: Mọi người có quyển tự do kinh 
doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm. 

1.2. Quyền thành lập doanh nghiệp 

Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có 
quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy 
định của pháp luật, trừ một số trường hợp nhất định như: 

~ Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt 
Nam sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh 
doanh thu lợi riêng cho cø quan, đơn vị mình; 

~ Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, 
công chức; 
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~ 8ï quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, 
viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội 
nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, 
đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được 
cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của nhà 
nước tại doanh nghiệp; 

~ Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà 
nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để 
quản lý phần vốn góp của nhà nước tại doanh nghiệp khác; 

- Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi 
dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự: tổ chức không có tư 
cách pháp nhân; 

~ Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành 
hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sổ cai nghiện 
bắt buộc. cơ sö giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề 
kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, 
liên quan đến kinh doanh theo quyết định của tòa án; các trường. 
hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống 
tham nhũng. 


1.8. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp 

1.3.1 Quyền của doanh nghiệp 

Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp có các 
quyền cơ bản sau đây: 

“Tự chủ kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, 
hình thức kinh doanh, đầu tư; chủ động mỏ rộng quy mô và ngành, 
nghề kinh doanh; được nhà nước khuyến khích, ưu đãi và tạo điều. 
kiện thuận lợi tham gia sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ 
công ích. 

Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của doanh nghiệp. Lựa 
chọn hình thức, phương thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn. 
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Chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng. 
Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu. 

Tuyển dụng, thuê và sử dụng lao động theo yêu cầu kinh 
doanh. Chủ động ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại để nâng 
cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh. Tự chủ quyết 
định các công việc kinh doanh và quan hệ nội bộ. 

Khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố 
cáo. Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

1.8.2. Nghĩa vụ của doanh nghiệp 

Khi hoạt động kinh doanh. doanh nghiệp có các nghĩa vụ cụ 
thể như sau: 

Đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề 
đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật Đâu tư và 
bảo đâm duy trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh đó trong suốt quá 
trình hoạt động kinh doanh. 

'Tổ chức công tác kế toán, lập và nộp báo cáo tài chính trung 
thực, chính xác, đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về kế 
toán, thống kê. Kê khai thuế. nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ 
tài chính khác theo quy định của pháp luật. 

Bảo đảm quyển, lợi ích hợp pháp. chính đáng của người lao 
động theo quy định của pháp luật về lao động: không được phân. 
biệt đổi xử và xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người lao động 
trong doanh nghiệp; không được sử dụng lao động cưỡng bức và 
lao động trẻ em; hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho người lao 
động tham gia đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề; thực hiện 
chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và 
bảo hiểm khác cho người lao động theo quy định của pháp luật. 

Bảo đảm và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ 
theo tiêu chuẩn do pháp luật quy định hoặc tiêu chuẩn đã đăng 
ký hoặc công bố. 
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Thực hiện đây đủ, kịp thời các nghĩa vụ về đăng ký doanh 
nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, công 
khai thông tin về thành lập và hoạt động, báo cáo và các nghĩa vụ 
khác theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật 
có liên quan. 

Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông 
tin kê khai trong hổ sơ đãng ký doanh nghiệp và các báo cáo; 
trường hợp phát hiện thông tin đã kê khai hoặc báo cáo thiếu 
chính xác, chưa đẩy đủ thì phải kịp thời sửa đổi, bổ sung các 
thông tin đó. 

Tuân thủ quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh, trật 
tự, an toàn xã hội, bình đẳng giới, bảo vệ tài nguyên, môi trường, 
bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh. Thực hiện 
nghĩa vụ về đạo đức kinh doanh để bảo đâm quyền, lợi ích hợp 
pháp của khách hàng và người tiêu dùng. 

1.4. Trình tự đăng ký doanh nghiệp 

Người thành lập doanh nghiệp phải nộp đủ hồ sơ đăng ký 
doanh nghiệp (ĐKDN) theo quy định của pháp luật tại cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền và phải chịu trách nhiệm về tính trung 
thực, chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 

Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét hổ sơ 
đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ; nếu. 
từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông 
báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông 
báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét và chịu trách nhiệm về 
tính hợp lệ của hổ sơ khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp: không được yêu cẩu người thành lập doanh nghiệp nộp 
thêm các giấy tờ khác không quy định tại Luật này. 
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Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gắn 
với dự án đầu tư cụ thể thực hiện theo quy định của pháp luật 
về đầu tư. 

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp: Tùy theo các loại hình doanh 
nghiệp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp yêu cầu những loại giấy tờ 
nhất định được quy định tại luật Doanh nghiệp. 

9. Các loại hình doanh nghiệp. 

3.1. Doanh nghiệp tư nhân 

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm 
chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi 
hoạt động của doanh nghiệp. Doanh nghiệp tư nhân không được. 
phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào. Mỗi cá nhân chỉ được 
quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. 

'Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp 
tự đăng ký. Chủ doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ đăng ký chính 
xác tổng số vốn đầu tư, trong đó nêu rõ số vốn bằng tiền Việt Nam, 
ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng và các tài sản khác; đối với vốn bằng. 
tài sản khác còn phải ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại 
của mỗi loại tài sân. Toàn bộ vốn và tài sản kể cả vốn vay và tài 
sản thuê được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 
phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán và báo cáo tài chính của 
doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Trong quá trình hoạt 
động, chủ doanh nghiệp tư nhãn có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu 
tư của mình vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc tăng 
hoặc giảm vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp phải được ghi chép đây 
đủ vào sổ kế toán. Trường hợp giảm vốn đầu tư xuống thấp hơn vốn 
đầu tư đã đăng ký thì chủ doanh nghiệp tư nhân chỉ được giảm vốn 
sau khi đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh. 

Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với 
tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, việc sử dụng lợi 
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nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính. 
khác theo quy định của pháp luật. Chủ doanh nghiệp tư nhân có 
thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điểu hành hoạt động. 
kinh doanh. Trường hợp thuê người khác làm Giám đốc quản lý 
doanh nghiệp thì chủ doanh nghiệp tư nhân phải đăng ký với cơ. 
quan đăng ký kinh doanh và vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi 
hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 


8.8. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên 
trở lên 

Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) là doanh nghiệp mà 
thành viên có thể là tổ chức, cá nhân, số lượng thành viên không 
vượt quá năm mươi. Thành viên của công ty TNHH phải chịu 
trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh. 
nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp. Được 
chuyển nhượng phẩn vốn góp theo quy định của pháp luật và 
không được quyền phát hành cổ phần. 

Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân kể từ 
ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Các thành. 
viên thực hiện góp vốn và được cấp giấy chứng nhận phần vốn. 
góp, thành viên phải góp vốn đầy đủ và đúng hạn bằng loại tài 
sản góp vốn như đã cam kết. Trường hợp thành viên thay đổi 
loại tài sản góp vốn đã cam kết thì phải được sự nhất trí của các 
thành viên còn lại; công ty thông báo bằng văn bản nội dung 
thay đổi đó đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn bảy 
ngày làm việc, kể từ ngày chấp thuận sự thay đổi. Người đại 
diện theo pháp luật của công ty phải thông báo bằng văn bản. 
tiến độ góp vốn đăng ký đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong 
thời hạn mười lắm ngày, kể từ ngày cam kết góp vốn và phải chịu. 
trách nhiệm cá nhân về các thiệt hại cho công ty và người khác 
do thông báo chậm trễ hoặc thông báo không chính xác, không 
trung thực, không đây đủ. Trường hợp có thành viên không góp. 
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đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết thì số vốn chưa góp được coi 
là nợ của thành viên đó đối với công ty; thành viên đó phải chịu. 
trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh do không góp đủ và 
đúng hạn số vốn đã cam kết. 

Cơ cấu tổ chức quản lý công ty: Công ty trách nhiệm hữu hạn 
hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng 
thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Công ty trách nhiệm 
hữu hạn có từ mười một thành viên trở lên phải thành lập Ban. 
kiểm soát; trường hợp có ít hơn mười một thành viên, có thể thành 
lập Ban kiểm soát phù hợp với yêu cầu quản trị công ty. Quyền, 
nghĩa vụ, tiêu chuẩn, điểu kiện và chế độ làm việc của Ban kiểm. 
soát, Trưởng ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định. 

Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám 
đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty theo quy định tại 
Điều lệ công ty. Người đại diện theo pháp luật của công ty phải 
thường trú tại Việt Nam; trường hợp vắng mặt ở Việt Nam trên ba 
mươi ngày thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác theo. 
quy định tại Điều lệ công ty để thực hiện các quyền và nghĩa vụ 
của người đại diện theo pháp luật của công ty. 


3.3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

Mô hình công ty TNHH một thành viên được quy định chí tiết 
trong Mục 2, Chương 3 của Luật Doanh nghiệp 2014 đã có rất 
nhiều điểm mới. Theo điều 68 của Luật Doanh nghiệp thì công ty 
TNHH một thành viên có các đặc điểm pháp lý cơ bản sau đây: 

Thứ nhất: Đây là một loại hình doanh nghiệp, một loại hình 
công ty, nó có tư cách pháp nhân. Công ty có tư cách pháp nhân từ 
thời điểm được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Như 
vậy nó là một pháp nhân độc lập với chính bản thân chủ sở hữu. 
của nó. Các khoản nợ của công ty sẽ được thanh toán bằng tài sản 
của chính nó, các giao dịch phải nhân danh chính nó. 
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Thứ hai: Theo Luật Doanh nghiệp hiện hành, công ty TNHH 
một thành viên chỉ có một thành viên duy nhất, thành viên này 
có thể là tổ chức hoặc cá nhân - gọi là chủ sở hữu công ty. Công ty 
trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ 
ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

Thứ ba: Trách nhiệm của chủ sở hữu công ty đối với các khoản 
nợ của công ty TNHH một thành viên cũng là hữu hạn theo bản. 
chất pháp lý của pháp nhân, tức là chỉ trong phạm vi mức vốn. 
mà chủ sở hữu đã cam kết đưa vào công ty, đó chính là vốn điều. 
lệ của công ty. Để hạn chế sự thiệt hại cho chủ nợ, luật doanh. 
nghiệp cấm chủ sở hữu công ty trực tiếp rút vốn khỏi công ty, mà 
phải thực hiện bằng biện pháp khác như chuyển nhượng vốn cho. 
các tổ chức, cá nhân khác. Tuy nhiên, khi thực hiện việc chuyển. 
nhượng như vậy, mô hình công ty này có thể bị thay đổi từ công 
ty TNHH một thành viên chuyển đổi thành công ty TNHH có hai 
thành viên trở lên. 

Thứ tư: Cũng giống như công ty TNHH có hai thành viên trở 
lên, công ty TNHH một thành viên không được phát hành cổ phần 
để huy động vốn. 

Chủ sở hữu công ty: Chủ sỗ hữu công ty có thể là tổ chức hay cá 
nhân. Chủ sở hữu có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp. 
luật và điều lệ công ty. Các quy định về quyền và nghĩa vụ của chủ 
sở hữu công ty có thể thấy tại Điểu 75 và 76 Luật Doanh nghiệp. 

Về quyền: Có thể thấy rằng, nhiều quyền của HĐTV trong 
mô hình Công ty TNHH hai thành viên trỏ lên đã được luật 
quy định cho chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên. Luật 
Doanh nghiệp 2014 cũng có sự phân biệt giữa hai loại công ty 
TNHH một thành viên: (1) chủ sở hữu là một cá nhân và (2) chủ 
sở hữu là một tổ chức. 


Nghĩa vụ của chủ số hữu công ty: Được quy định cụ thể trong 
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Luật Doanh nghiệp 2014. Nói chung, các quy định này là các 
nghĩa vụ hiển nhiên của chủ sở hữu với tư cách là một thành viên 
công ty. Tuy nhiên, Luật Doanh nghiệp đã quy định khá chỉ tiết 
về việc chủ sở hữu là cá nhân phải tách biệt các chỉ tiêu của cá 
nhân và gia đình với các chỉ tiêu trên cương vị là người quản lý 
điều hành công ty. 

2.4. Công ty cổ phần 

Công ty cổ phần là doanh nghiệp mà vốn điều lệ được chia 
thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Người nắm sở hữu 
cổ phần được gọi là cổ đông của công ty cổ phần. Cổ đông có thể 
là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn. 
chế số lượng tối đa. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản 
nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số 
vốn đã góp vào doanh nghiệp. Cổ đông có quyển được hưởng cổ tức. 
tương ứng với phần vốn góp của mình, được tham gia đại hội đồng 
cổ đông, được tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người 
khác, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác 

Công ty cổ phần có quyền phát hành nhiều loại cổ phần: cổ 
phân ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi 
hoàn lại... nhưng bắt buộc phải có cổ phần phổ thông, người nắm 
giữ cổ phần phổ thông được gọi là cổ đông phổ thông. Cổ đông có 
các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. 

Mỗi cổ đông có quyền sở hữu một hoặc nhiều cổ phiếu, cổ phiếu 
là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành hoặc dưới dạng bút 
toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của. 
công ty đó. Cổ phiếu có thể ghi tên hoặc không ghi tên nhưng phải 
có đẩy đủ những nội dung theo quy định của pháp luật. 

Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, có quyền phát hành 
chứng khoán (cổ phiếu. trái phiếu) các loại để huy động vốn. 
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Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần: Công ty cổ phần là loại 
hình doanh nghiệp thường có rất nhiều thành viên, đây là lợi thế 
của công trong việc huy động vốn khi cần thiết nhưng vì số lượng 
thành viên đông nên nảy sinh nhiều vấn để phức tạp trong tổ. 
chức, quản lý công ty. Do đó, Luật Doanh nghiệp quy định khá 
chặt chẽ về cơ cấu tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần, bao. 
gẩm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đổng quản trị, (Tổng) Giám đốc. 
Nếu công ty có trên 11 thành viên hoặc có cổ đông là tổ chức sở 
hữu trên ã0% tổng số cổ phần của công ty thì bất buộc phải có 
Ban kiểm soát. 

Đại hội đồng cổ đông bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu 
quyết, là cơ quan có quyền quyết định cao nhất của công ty cổ. 
phần. Đại hội đổng cổ đông họp thường niên hoặc bất thường ít 
nhất mỗi năm một lần, quyết định những vấn để quan trọng nhất 
của công ty, bẩu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đổng 
quản trị, thành viên Ban kiểm soát. Hội đồng quản trị là cơ quan 
quản lý của công ty, có quyền nhân danh công ty để quyết định, 
thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm. 
quyền của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội 
đồng quản trị bầu ra Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định 
tại điều lệ công ty. Chủ tịch Hội đổng quản trị hoặc (Tổng) Giám. 
đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty được quy định tại 
điều lệ của công ty. 

Ban kiểm soát có từ ba đến năm thành viên nếu điều lệ công ty 
không có quy định khác, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá õ. 
năm. Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám. 
đốc hoặc Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty. 
Ban kiểm soát chịu trách nhiệm trước Đại hội đổng cổ đông trong 
việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. 


3.5. Công ty hợp danh 
Là doanh nghiệp phải có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu 
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chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau 
đây gọi là thành viên hợp danh); ngoài các thành viên hợp danh có 
thể có thành viên góp vốn. 

Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng 
toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty, thành viên 
góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong 
phạm vi số vốn đã góp vào công ty. 

Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp 
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Công ty hợp danh không 
được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào. 

Thành viên hợp danh và thành viên góp vốn phải góp đủ và 
đúng hạn số vốn như đã cam kết. Thành viên hợp danh không góp 
đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết gây thiệt hại cho công ty phải 
chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho công ty. Trường hợp có 
thành viên góp vốn không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết 


thì số vốn chưa góp đủ được coi là khoản nợ của thành viên đó đối 
với công ty; trong trường hợp này, thành viên góp vốn có liên quan. 
có thể bị khai trừ khôi công ty theo quyết định của Hội đồng thành. 
viên. Tại thời điểm góp đủ vốn như đã cam kết, thành viên được 
cấp giấy chứng nhận phần vốn góp. 

Thành viên hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư 
nhân hoặc thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác, trừ 
trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại. 
Thành viên hợp danh không được quyền nhân danh cá nhân hoặc. 
nhân danh người khác thực hiện kinh doanh cùng ngành, nghề 
kinh doanh của công ty đó để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ 
chức, cá nhân khác. 

"Thành viên hợp danh không được quyền chuyển một phần hoặc 
toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác nếu. 
không được sự chấp thuận của các thành viên hợp danh còn lại. 
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3. Thương nhân và hoạt động thương mại 

3.1. Thương nhân 

Khá : Thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành 
lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập 
thường xuyên và có đăng ký kinh doanh. Theo đó thương nhân có 
các đặc điểm sau: 

Thứ nhất: Về hình thức của thương nhân, bao gồm: Tổ chức 
kinh tế và cá nhân đăng kí kinh doanh (Luật Doanh ngợi hiện 
hành gọi là đăng kí doanh nghiệp); Tổ chức kinh tế theo Luật Hợp. 
tác xã. Đây là các tổ chức có nhiệm vụ chủ yếu tiến hành các hoạt 
động sản xuất, mua bán hàng hóa, địch vụ vì mục đích sinh lợi. 

Cá nhân đăng ký kinh doanh: Đây là cá nhân đăng ký kinh 
doanh dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể. 

Thứ hai: Thương nhân hoạt động thương mại một cách độc 
lập và thường xuyên: thương nhân phải hoạt động thương mại 


và gắn liền với hoạt động thương mại. Hoạt động thương mại 
là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi bao gồm mua bán hàng 
hóa, cung ứng dịch vụ. đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt 
động sinh lời khác. Muốn thể hiện sự độc lập trong kinh doanh, 
thương nhân phải có tài sản riêng và có quyền quản lý hoặc sở 
hữu đối với tài sản. trong trường hợp phá sản. giải thể phải chịu. 
trách nhiệm vô hạn hoặc hữu hạn đối với của mình phù hợp với 
từng loại thương nhân. Ví dụ: Đối với một cửa hàng tạp hóa thì 
chủ cửa hàng mới là thương nhân, vì chủ cửa hàng mới có quyền. 
quyết định mọi vấn đề và chịu trách nhiệm đến hoạt động kinh 
doanh của cửa hàng, còn người bán hàng thuê không phải là 
thương nhân. 

Thứ ba: Thương nhân phải đăng ký kinh doanh theo quy định 
của pháp luật: Muốn trỏ thành thương nhân thì chủ thể đó phải 
đăng ký kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đăng ký 
kinh doanh là một thủ tục pháp lý bắt buộc đổi với thương nhân 
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theo quy định của pháp luật. Thương nhân là các loại hình doanh 
nghiêp (doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty trách. 
nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh) thực hiện việc đăng ký doanh. 
nghiệp tại phòng đăng kí kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư 
nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Thương nhân là hợp tác xã thì 
đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện 
hoặc cấp tỉnh. Thương nhân là cá nhân thì đăng ký kinh doanh tại 
eø quan đăng ký kinh doanh cấp huyện. 

Đăng ký kinh doanh không chỉ là đặc điểm mà còn là điều kiện 
để khai sinh ra thương nhân, là căn cứ đảm bảo sự tổn tại hợp 
pháp của thương nhân đồng thời nhà nước nắm bắt được những 
thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động của thương nhân: 
ngành nghề kinh doanh, vốn. địa điểm kinh doanh... 

3.2. Hoạt động thương mại 

Khái niệm: Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục 
đích sinh lợi. bao gồm mua bán hàng hóa. cung ứng dịch vụ. đầu 
tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi 
khác. Các hoạt động thương mại gồm có: 

Mua bán hàng hóa: Mua bán hàng hóa là hoạt động thương 
mại, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu 
hàng hóa cho bên mua và nhận thanh toán; bên mua có nghĩa vụ 
thanh toán cho bên bán, nhận hàng và quyển sở hữu hàng hóa. 
theo thỏa thuận. 

Chủ thể trong hoạt động mua bán hàng hóa là các bên tham. 
gia giao kết và thực hiện hợp đồng, bên bán và bên mua, theo đó có 
thể cả hai bên đều là thương nhân cũng có thể một trong hai bên 
là thương nhân, chủ yếu nhằm mục đích lợi nhuận. 

Đối tượng của hoạt động mua bán hàng hóa bao gồm tất cả 
các loại động sản, kể cả động sản hình thành trong tương lai và 
những vật gắn liền với đất đai. 
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Hoạt động mua bán hàng hóa bao gồm hoạt động mua bán 
hàng hóa trong nước và mua bán hàng hóa quốc tế. Theo đó, mua 
bán hàng hóa trong nước không có sự dịch chuyển hàng hóa qua. 
biên giổi quốc gia hoặc vào khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ 
của Việt Nam có quy chế hải quan riêng (như khu lưu giữ hàng 
hóa chưa cho nhập hoặc xuất hàng hóa, khu chế xuất chuyên sản. 
xuất hàng xuất khẩu). Mua bán hàng hóa quốc tế được thực hiện. 
giữa thương nhân Việt Nam với thương nhân nước ngoài hoặc với 
thương nhân trong khu vực đặc biệt đặt trên lãnh thổ Việt Nam. 
được coi là khu vực hải quan riêng biệt. Hình thức của hoạt động. 
mua bán hàng hóa quốc tế là các hoạt động xuất khẩu; nhập khẩu; 
tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập. 

Cung ứng dịch vụ thương mại: là hoạt động thương mại, theo. 
đó một bên (gọi là bên cung ứng dịch vụ) có nghĩa vụ thực hiện 
dịch vụ cho một bên khác và nhận thanh toán: bên sử dụng dịch 
vụ (gọi là khách hàng) có nghĩa vụ cho bên cung ứng dịch vụ và 
sử dụng dịch vụ theo thöa thuận. 


Các hoạt động xúc tiến thương mại: là hoạt động thúc đẩy, 
tìm kiếm cơ hội mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ, bao gồm. 
hoạt động khuyến mại, quảng cáo thương mại, trưng bày. giới 
thiệu hàng hóa, dịch vụ và hội chợ, triển lãm thương mại. 

Hoạt động đầu tư: là hoạt động của nhà đầu tư trong quá trình 
đầu tư bao gồm các khâu chuẩn bị đầu tư, thực hiện và quản lý dự 
án đầu tư và các hoạt động thương mại khác. 


4. Giải quyết tranh chấp thương mại 

Khái niệm: Tranh chấp thương mại là những mâu thuẫn (bất 
đồng hay xung đột) về quyền và nghĩa vụ giữa các bên trong quá 
trình thực hiện các hoạt động thương mại. 

Các đặc điểm của tranh chấp thương mại: Trong quan hệ thương 
mại thường nảy sinh những tranh chấp liên quan đến quyền và 
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nghĩa vụ giữa các bên trong mối quan hệ thương mại cụ thể từ 
các hoạt động thương mại, những tranh chấp thương mại này 
phát sinh chủ yếu do mâu thuẫn về lợi ích thương mại giữa các 
thương nhân. 

Các phương thức giải quyết tranh chấp: Có nhiều cách thức 
giải quyết tranh chấp thương mại, các bên tranh chấp có thể lựa 
chọn các hình thức giải quyết sau đây: Thương lượng, hòa giải; 
Bằng tòa án theo thủ tục tố tụng dân sự: Bằng hình thức trọng tài, 
theo thủ tục tố tụng trọng tài. 


5. Phá sản doanh nghiệp 

Luật Phá sản được quốc hội thông qua ngày 19/6/2014 có 
hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 

Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp. hợp tác xã mất khả 
năng thanh toán và bị tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố. 
phá sẵn. 

Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán là doanh 
nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ 
trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán. 

Người tiến hành thủ tục phá sản là Chánh án Tòa án nhân 
dân, Thẩm phán: Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân, Kiểm sát 
viên; Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản; Thủ 
trưởng cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên trong quá 
trình giải quyết phá sản. 


Người tham gia thủ tục phá sản là chủ nợ; người lao động; 
doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán; cổ đông, 
nhóm cổ đông; thành viên hợp tác xã hoặc hợp tác xã thành viên. 
của liên hiệp hợp tác xã: người mắc nợ của doanh nghiệp, hợp tác 
xã và những người khác có quyền lợi. nghĩa vụ liên quan trong 
quá trình giải quyết phá sản. 
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CÂU HỎI LÝ THUYẾT 

1. Doanh nghiệp và kinh doanh là gì” 

3. Quyền thành lập doanh nghiệp? 

3. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp? 

4. Trình tự đăng kí doanh nghiệp” 

5, Doanh nghiệp tư nhân? 

6. Công ty trách nhiệm hữu bạn một thành viên, hai thành viên 
trở lên? 

7. Công ty cổ phần? 

8. Công ty hợp danh? 

9. Hoạt động thương mại? Giải quyết tranh chấp thương mại? 

10. Phá sản doanh nghiệp” 
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